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TẬP lí 


NHÀ XUẤT HẲN KHOA HỌC XÃ nộl 

HÀ - NỤI - 1072 



TÁC GIA CÁC SÁCH CHỮ LA-TINH 

(TỪ ĐẰU THẾ KỶ XX OẾIS' NĂM 1945A 



LỞI NÓI ĐẰU 

TẬP II 


' 1 *RO\ T G tâp II cùa sách Lược truyện các lác gia 
Việl nam, cũng nhir tỳp I, chúng lôi quan niệm 
lác gia không phải chỉ dưn thuần là những người viết 
văn mà là gòm chung cả những người có cõng trình 
ughièn cứu, bièn soạn, sáng lác, dịch thuật, phê binh 
về đủ các thê loại, các bộ môn, các nganh : chinh trị, 
kinh tế, sử học, văn học, toán học, y học, nông làm, v.v .. 
Riêng ở tập II, đối với các bộ môn nghệ thuật, chúng 
tôi chỉ nói tới các tác gia có còng trình nghiên cứu 
hoặc sáng tác về kịch nói, tuồng, chèo, cải lương, có 
liên quan đến văn học mà thôi. 

Tuy nhiên, chúng tòi cũng có đặt ra một số nguyên 
tắc và tiêu chuằn dế dễ cho việc lựa chọn các tác gia: 

1. Chọn các tác gia có những tác phẫm thuộc xu 
hướng tích cực tiên bộ. Ngoài ra, còn chọn cả một vài 
tác gia có tác phầm liên biền cho xu hướng tiêu cực và 
phản động. Chúng tôi không giói thiệu các lác gia hiện 
còn sống mà chí giới thiì;u những người đã khuất. 

a) Bối với các tác gia có những lác phàm liến bộ tích 
cực dều được cố gắng sưu tầm dầy dủ, biết đến đàu 
ghi đến dây, nhất là các tác gia cách mạng. 
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b) Dối với các tác gia có những tác phàm thuộc xu 
hướng tiều cực phàn động, chúng tôi chỉ lựa chon một 
số người tiéu biếu cho các xu hướng ấy íthi dụ : phản 
dộng như Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Hoàng Gao 
Khải v.v...; duv tâm, tiêu cực như Trần Trọng Kìm, 
nhóm Tự lực văn (loàn vá những người viết tiếu thuyết 
trinh thám, kiếm hiệp như Nguyễn Chánh Sát v.v...). 

2. Tốc gia được lựa chọn, dều là những ngưừi có từ 
một cho đến nhiều tác phàm. Một tác phằm có [hê là 
một bài tho', một bài báo, một bản tài liệu có giá trị, 
cò tác dụng phô hiến, dã được lru\ên lụng hoặc đã 
dưọc in thành văn bản (thí dụ: Luận cương của Trần 
Phú, các bái nghiên cứu dăng Irèn các tạp chi của 
Nguyễn Văn Tố, Phan Văn Trường v.v...). 

3. tìối với một số tác gia dã viết nhiều tác phầm 
có tinh chất mè tin, dị doan, xót ra là có hại, hoặc 
không có giá trị gì thì chúng lòi chủ trưong không 
giới thiệu. 

4. Sau cùng, chúng tỏi xin nhắc lại : phạm vi sách 
Lược truyện cúc tác gia Việt-nam, tập II cũng như tập 1, 
chỉ hạn chế biên chép lược truyện các tác gia đã từng 
có sáng tác phẫm từ năm 1945 trử nề trước, vá nhân 
dó, chùng tỏi có giới thiệu thêm các lác pliam đã có từ 
1945 đến ngày các vị ấy mất. Còn các tác gia hiện còn 
sống, có sáng tác phàm trước và sau nấm 1945 thì chúng 
tôi chưa giới thiẹu. vè các tác phầin trong hai tập 
Lược truyện các tác gia Việt-nam này, chúng tôi chỉ kè 
ra tên sách, còn nội dung chi tiết từng bộ sách, cần 
thiết sẽ dành riêng cho các tập Lược khảo các lác phằm 
Việt-nam từ co dại đên 1045 sau này. 
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Về cách viết các tiễu truyện, chúng tôi căn cú' vào các 
tác phẫm, lý lịch hoặc tự thuật của các tác gia, trích lấy 
những hiện tượng, sự kiện cụ thễ, cân nhấc , lựa chọn 
thật kỹ rồi mới biên soạn tbành văn. 

Tiếu truyện viết dài hay ngắn, không căn cứ vào số 
lượng hoặc chất lượng tác phàm, mà là do các sự kiộn 
có liên quan nhiều hay ít đến hành vi, sự nghiệp, đến 
tác phíìm của tác gia. Những sự kiện ấy đcu đươc 
chọn lọc kỹ lưỡng. 

Vè tác phẳm của từng tác gia mọt, chúng tòi cố gắng 
giới thiệu dằv đủ — theo khả năng biết (lược — lất cả 
các tác phầm dã in thành sách, còn các hài đăng trên 
háo chi thi chỉ ghi những bài náo có tính chất phát hiện 
mới. Thí dụ : Nguyễn văn Tố nói về chữ Xóm v.v... 
Những tác phỉini giới thiệu dền dược kê dầy dủ : thời 
gian, noi xuất bản, tên nhà in, kỷ hiệu thư viện (nến 
biết được), đế giúp đõ' cho việc sưu tàm nghiên cứu các 
tài liệu về mọi vấn đề. Khi viết tien truyện các tác gia 
cũng như giới thiệu tên tác phầm, chúng lôi cổ gắng 
trình bày (lúng các hiện tượng vá sự kiện xung quanh 
đới sống của lác gia và tác phẳm, tránh việc phè phán 
một cách chủ quan. 

* 

Về cách sắp xốp tác gia trong tập II sách Lược truyện 
các tác yia Việt-nam náy, chúng tòi giữ nguyên tắc xếp 
theo thứ lự thời gian : lấy năm sinh làm liên ctuiòn. 
Tiêu chuằn này có khác với lạp I là chúng tôi lấy năm 
mất làm tiêu chuần ; vả lại, đối với các tác gia các sách 
Hán, Nôm trong lập I, vi ngày sinh chưa tim dược chính 
xác, cho nên chúng lòi phải xếp như vậy. 



Cách cấu tạo tập II cũng như tập I, bao gồn những 
phần sau đây: 

1. Phàn tích một số tài liệu chính làm cc sô’ cho việc 
biên soạn. 

2. Khái quát vè các tác gia và các tác phàm viết bẵng 
chữ la-tinh từ đầu thế kỷ XX đến năm 1945. 

3. Lược truyện các tác gia. 

Lược truyện các túc gia Việt-nam tập II là một cóng 
trình tập thề. Ngoài nhóm biên soạn ra. còn có sự đỏng 
góp đáng ltl của các Hội văn học nghệ thuật, các viện 
nghiên cửu : Viện Văn học, Viện sử học, Nhà xuất bản 
Khoa học xã hội, các cư quan của Dàng và Nhá nước, 
của nhiều bạn xa gàn. 

Chúng tỏi ríỉt cảm dộng trước sự àn cần đầy nhiệt tinh 
của nhièu vị (tã kê cho chúng tôi biết cuộc dời và sự 
nghiệp của những tác gia là bạn thán thiết, hoặc giời 
thiệu cho chúng tôi đến gặp thán nhân, bạn bè của các 
tác gia, hoặc đã mất hàng bnồi lục tim các tác phằm cữ 
đê ghi cho chúng tôi những đièu cần thiết. 

Sau hết, chúng tôi không quên nhắc dến sự cộng tác 
của bạn Đỗ Thiện; vi có một thời gian di công tác ở 
nước ngoài, bạn Bỗ Thiện đã vắng mặt không thê cùng 
chúng tôi biên soạn tập II này. 


Hà-nội, ngày 15 tháng 10 năm 1969 
NHÓM BIÊN SOẠN 


to 



CHƯƠNG I 


CÁC SÁCH THAM KHẢO 

BẴNG PHÂN TÍCH MỘT SÓ TÀI LIỆU CIIÍNn 
LÀM Cơ SỞ CHO VIỆC BIÊN SOẠN 
« LƯỢC TRUYỆN CÁC TÁC GIA VIỆT-NAM» TẬP II 


A 71Ỉ một số tài liệu cơ sở mà chúng lôi đã sử dụng 
* đê biên soạn tập ir này, trước hết chúng tôi căn 
cứ vào một số sách của người Việt-nam viẽt bỉíng 
Quốc ngữ. Mặc dầu nhúng sách này toàn là sách thuộc 
loại Văn học sử bay loại Thi năn tuyền lập, chúng tôi 
đã cố gắng lựa chọn lấy những phàn cốt yếu có nói 
đến tiếu truyện các tác gia. Thứ đến, chúng tỏi dùng 
các sách Kinh tịch chi, các sách Mục tục viết bống ngoại 
văn, chữ La-tinh, nhất là các sách lưu trữ ở Thư viện 
Quốc gia trung ương và Thư viện Khoa học trung ương. 

A. SÁCH VIỆT-NAM VIỂT BẰNG QUÓC NGỮ 

Những sách viết bằng Việt văn má chúng tôi sù' dụng, 
phần nhiều lá các sách thuộc loại Văn học sử, nói rất 
Ít vè tiều truyộn các tác gia Việt-nam. vả lại, những 
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sách áy (lều rất phô biẽn, cho liên chúng iói ciiỉ xin cỏi 
dại lưọe một số sách' s:m <l:iy (lế lám thi dụ: 

1. VIỆT-NAM VẦN IIục SỬ YẾU 

Tác giả: DƯƠNG QUĂNG IIÀM 

Sách uày được soạn đi soạn lại nhièu lần, trước tiên 
với nhan đè Quốc văn tricli (liễm năm 1920, đến năm 1941 
đỗi lá Việt văn gián khoa Ihir, gồm 2 quyền, quyên I là 
Việt-nam vãn học sir yếu và quyến thứ hai lá Việt-nam 
thi van hợp tuyền. lỉàn Việt-nam văn học sử yếu in lại 
năm 1950, gòm 497 trang, giấv thường, khô 15 X 22, có 
459 trang sách, mội hiếu lược kê các lác gia và tác pham 
(trang 400 — 475) vá bảng Sách dẫn xếp theo thứ tự 
A. B. c. ghi tèn các lác gia và tác phầm có nói đến 
trong sách (trang 476 — 497). 

Sách này là một bẳD sách giáo khoa lớp trung học, 
nên đã soạu theo chương trình cùa các trường Trung 
học Pháp-Việt xưa, chia theo năm học từ năm thử 
nhất đến năm thứ ba. Ngoài bài bièn tạp dại ý, V. V... 
sách gồm có 6 đại mục: 

1. Vãn chương bình dán (ch. I); 

2. Ảnh lurởng của nyirới Tàu (ch. II —VI); 

3. Các chế độ phép học, phép thi (ch. VII — X); 

4. Các thề văn (ch. XI —XVII); 

5. Ảnh hưởng của người Pháp (ch. XVIII); 

6. Vấn (Tẽ ngàn ngữ văn tự (ch. XIX). 

Sách Việt-nam vãn học sử yếu biên soạn theo chương 
trình và thè cách một cuốn sách giáo khoa thời xưa. 

2. NHÀ VĂN HIỆN ĐẠI 

Tác giả: VŨ NGỌC PHAN 

Đày là một bộ sách phê bình văn học, in làn thứ nhãt 
vào năm 1942, Tàn Dãn thư quán xuăt bản. Bộ này gôm 
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5 quyên, mõi quyền Irèn dưứi 300 (rang (Q. !, 108 (rang; 
Q. 11, 283 trang; Q. III, 20!) trang; Q. IV, 400 trang), 
sách in hai loại giấy, giấy tốt vá giấy bân, khô 12x18. 
Năm 1951, bộ này dược in lại thành 5 quyên, do nhà 
xuất bản Vĩnh Thịnh in. Nội dung cả 5 quyên như sau: 

Q.I — Các nhà vàn ì&p đàu : 

Những nhà văn hòi mới có chữ Quốc ngữ: Nhóm 
Đâng-dirơiự) lọp chi; nhóm Xam phong. 

Q.II — Những nhâ văn độc lộp : 

a) Biên khảo, 

b) Tiêu thuyết, 

c) Thi ca. 

Q.1II — Các nhủ vân lứp sau: Các nhà viết bút ký 
lịch sử, phóng sự, khảo cứu và phè bình ; các kịch tác 
gia và thi gia. 

Q.IV (tập thượng) — Các nhà viét những loại tiỀu 
thuyẾt sau : 

1. Phong tục, 

2. Luận đê, 

3. Luân lỹ, 

4. Truyện ky, 

5. Phóng sự, 

0. Hoạt kê. 

Q.1V (tập hạ) tiếp tục: Cảc nhà vỉét tiều thuyét: 

7. Tả cháu, 

8. Xã hội, 

9. Tinh cảm, 

10. Trinh thám. 

Sau cùng lá kẽt luận. 

Tuy trong Lời nói đâu, có nhắc đến «thân thế của 
các nhá văn», nhưng tác giả không ghi liền sử của 
những nhà văn đã dưọc phê binh. 
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Ngoài ru, còn có các sách quen biết nhiêu sau dày, 
chủng tôi xin phép không phân tích: 

3. MỤC LỤC SÁCH VIỆT-NAM BẰNG 
CHỮ QUỐC NGỮ 

Sách của Thư viện Khoa học trung ương, do nhiều 
tác già, bản in rô-nê-ò năm 1958. 


4. ĐẠI CƯƠNG VÈ VẪN IIỌC sử VIỆT-NAM 

rác giả: NGUYỄN KHÁNH TOÁN 

5. THÍ NHÂN VIỆT-NAM 

Tác giả: IIOÀI THANH 

6. Sơ THẢO LỊCH sử VẪN HỌC VIỆT-NAM 

Nhà xuất bản Văn sử Bịa xuất bỏD, do nhiều tác giả 
viết: Văn Tân, Hòng Phong, Nguyễn Bỗng Chi, Vũ Ngọc 
Phan. Sách này gồm 5 quyền, tồng số (204 + 322 + 300 
-f- 292 + 171) = 1 37!) trang, khô 16 X 24, xuất bản năm 
1957 - 1960. 

7. LƯỢC KHẢO LJCH sử VĂN HỌC VIỆT-NAM 

Sách của nhóm Lê Quý Đôn, xuất bản từ năm 1957. 

8. HỢP TUYỀN THƠ VĂN VIỆT-NAM 
tập II, III, IV, V 

Còng trình biên soạn tập thề, do Nhà xuất bàn Văn 
hóa xuất bản. 

9. VẰN THƠ CÁCH MẠNG VIỆT-NAM ĐẦU THÉ 
KỸ XX 

Tác giả: BẶNG THAI MAI 
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8. SÁCH KINH TỊCH CHÍ VÀ MỤC LỤC 
VIẾT BẰNG NGOẠI VĂN 


s r ề loại sách này, chúng tôi đã sử dụng các sách lưu 
tàng tại hai thư viện lớn ờ Hà-nội : Tlm viện Quốc gia 
trung ương và Thư viện Khoa học trung ương, và chỉ 
phân tích hai bộ sau đây là có nhiều tài liệu dùng được: 

1. LISTEDES IMPRIMÉS DÉPOSÉS AU SERVICE DU 
DÉPÔT LÉGAL (Danh sách những un pham đã nộp lưu 
chiều), gồm từ năm 1922 đến năm 1940, cộng tất cả lá 14 
tập cùng mang một ký hiệu của Thư viện Khoa học trung 
ương: Sách này của Dircction des archives et 

Bibliolhèques (Nha (ìiám đốc lưu trữ công văn và Thư 
viện) xuất bản tử năm 1922 đến 1944. Chế độ lưu trữ của 
thực dản Pháp ờ Đông-dương chi mới được thi hành 
từ ngày 31-1-1922. Trong đó, có chia ra nhiều loại sách 
theo từng thứ tiếng: tiếng Việt, tiếng Lào, tiếng Căm-pu- 
chia, tiếng Pháp, v.v... và xếp Iheo các loại: báo chi 
(périodiques) và không phải báo chi (non périodiques); 
sách đề riêng từng xứ trong lĩnh vực gọi lá Đòng-dương 
xưa. Vi vây, ngoài các sách Kinh tịch chí và các sách 
Mục lục đã nói trên đày, từ thời gian 1922 trở về sau, 
căn tham khảo các tập Danh sách các un phằin (Liste 
dcs imprimés). 

ơ trong các tập Danh sách các ấn phềm (Liste des 
imprimés), phần nội dung đã in khá rõ ràng lên báo chi, 
sách và các ấn phỉìm khác theo thứ lự A, B, c và phán loại. 

Trước hết là danh sách những ấn phầm phát hành 
có kỳ hạn (périodiqucs) tức là báo chi, gòm những 
chuyên san, tạp chí nội san, đã in ở trong năm xử (Bắc- 
kỷ, Trung-ký, Nain-kỳ, Cao-mên vá Lào) hằng hai thứ 
liêng Yièt vá Pháp. 
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Thử đến danh sách những ấn phầm in ra hấl lliường 
nhir sách, bản đò (non périođiques) phát hành trong 
năm xứ và viết bíing tiếng Việt, Hán, Pháp, Căm-pu-chia, 
các thứ tiếng khác: Anh, I,a-tinh, Quốc tế ngữ v.v... 

Ngoài ra, còn có những chi tiết cần chú ý : 

a) Về háo chi thấy có ghi đủ: tèn báo, nhà in, địa 
chỉ tòa soạn, lên chủ nhiệm, quản lý, địa chì ty trị sự, 
báo ra mãy kỳ, những số đặc san, giá báo hàng năm 
hoặc sáu tháng v.v... 

b) Về sách, quảng cáo, bấn đò, cố ghi rõ tên tác giẳ, 
nhà in, địa chỉ, số trang, khỗ sách, bức võ nếu cố, và 
cuối cùng là một bàng sách dẫn phàn loại xếp theo 
từng mục, thí dụ: hành chính, quân sự, hàng không, 
văn học, sử học, kinh tế v.v... 

Trong tất cà 14 tập, dèu trình bày theo cách trên, 
chỉ có số lượng mỗi uăm cỏ khác nhau, nhưng một 
dièu cũng cân chú ý là càng về các năm cuối, như từ 
1934 trở đi, thi số lượng ấn phẳm, nhất là ở Bầc-kỳ, 
Nam-ký, càng ngày càng tăng. Qua bẳn nhận dinh và 
thống kê (*>, thi riêng năm 1934, vê háo chi và ăn i hầm 
xuất bản có kỳ hạn ở năm xứ có 265 bản lưu chiẽu : 


Trung-kỳ : 

27 

Cao-mên : 

36 

Nam-kỳ : 

75 

Lào và Quảng-chàu-loan : 

2 

Bắc kỳ : 

125 

Cộng : 

265 


Từ 1922 đến 1944, về các sách in vá rác ấn phầm 
khòng có kỳ hạn ở hai xứ Bắc-ký, Nam-kỳ cũng nhiêu, 
tất cả 5 xứ đã có H.Y2 bản lưu chiêu : 

Trung-kỳ : 22 Ị 30(hai qui đàu năm 1934) 

Cao-mên : 20 ị- 10 — nt — 


(]) Xem thống kê (V trang bcn. 


1C 













Trong các tập này còn có ghi lại những ăn phấm 
bằng tiếng Pháp về một so vắn đề chính trị, kinh tế, sử 
học, dân tộc họ.c,y học v.v... (tỉít nhiên là đê cho độc 
giâ chú ý dẽn các vấn đề thuộc địa). 

Tóm lại, 14 tập Danh sách nhũng ấn phầm đã nộp 
lưu chứu (t.iste des imprimés) là những thư mục khá 
đầy đủ, có một giá trị nhất định. 

(Ngoài ra chúng tôi còn làm bản thổng kê các sách 
xuất bản của 5 xứ, trong sáu năm từ 1930 đến 1935 
đê bạn đọc có một ý niệm vè tình hình các sách đã 
được in trong thời gian đó. xin xem phụ lục II ở cuối 
sách). 

2. BIBUOGRAPHY OF TBE PEOPLES AND CUL- 
TURES OF MAINLAND SOUTH EAST ASIA (Lịch sử 
các sách nói vè các dán tộc và văn hóa ở lục địa Bông 
Nam châu Á) của Ăm-bơ-ri (I'\ John Embree) vá Bổt-xòn 
(L.o. Dotson) do bộ phận nghiên cứu về Đông Nam Á của 
trường Bại học Y-a-lơở Niu Ha-ven(Newtỉaven Yale Uni- 
versily, South, East Asia Studies) xuất bản năm 1950, khồ 
giấy xếp tám, có phụ lục bản Sách dần, gồm (821 + 12) = 
833 trang, ký hiệu Thư viện Khoa bọc trung ương : 8°8502. 
Đây là mộl bản Kinh tịch chi của người phương Tây làm ; 
chúng tôi cũng dùng tham khảo thêm đê biết thêm 
những sách nói về các tác gia và tác phẳm Việt-nam. 
Sơ lược nội dung như sau: 

Ngoài bài tựa vá bảng ký hiệu viết tẳt tèn các sách 
báo tham khảo, phần chinh của sách là lịch sử các tái 
liệu gồm nhiều vấn đè từug nước vùng Đông Nam châu 
Á, nhưMiến-điện, Căm-pu-chia, Chiêm-thành,Lào, Thái- 
lan, Việt-nam, Nam Trung-quốc v.v... 

Trước khi vào phàn chinh, tác giâ có tóm tắt qua 
lịch sử từng nước ấy. Thí dụ: về Viẹt-nam (tr. 559-779;, 
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pliỉìn quan trọng của sách, mở đầu, tác giả nhắc đến 
Việt-nam trước đây bị thực đàn Pháp xâm chiếm làm 
llitiộc địa, dàn số từ 18 đến 20 triệu (?), đều nói một 
thứ tiếng Việt-nam, v.v... Phần lịch sử sách, lác giả 
xấp theo các loại: Bịa tý thiên nhiên. Bịa lý nhàn vàn, 
Kliảo cò — Bân tộc học,Th chức xã hội, Tôn giáo, Ngữ 
ngổn, Văn học, Truyền thuyết dân gian. Các sách nói về 
dàn tộc thiêu số Việt-nam thì đê theo từng dân tộc và 
cũng xếp theo các loại như trên. 

Ngoài ra, còn cỏ các sách Mục lục và Kinh tịch chí 
khác mà chúng tôi thấy khòng cần thiết giới thiệu nội 
dung vl cách làm cũng đại loại như cuốn trên. 

3. CATALOGUE DES OUVRAGES PUBLIÉS JUSỌU’À 
CE JOUR (Mục lục các sách xuất bản đến ngày nay, xuất 
bàn năm 1884 của Trương Vĩnh Ký, Thư viện Khoa 
học, ký hiệu : Q.8° 176). 

4. B1BLIOTÍIECA INDOSINICA (fìóng-<lieơng từng 
thư) của Hăng-ri Coóc-đi-è (Henri Cordier). 

5. BIBLIOGRAPHIE DE LTNDOCHINE (Thư lịch 
Dông - (lưo ng) của Buốc-joa (Bourgeois) và Bu-đê 
(Boudet). 

6. INVENTAIRE DU EONDS EUROPÉEN DE 
L ÉCOLE FRANỌA1SE D EXTRÊME ORIENT (Bảng kè 
khai kho sách châu Ảu ở Trường Viễn Bủng hác cồ). 

Chúng tôi đã trình bày qua một số sách biện nay 
hiếm có mà chúng tôi đã sử dụng đẽ biên soạn lập II 
này. Chúng tòi thấy không có riêng một tri liệu nào tự 
nỏ dày đủ thích dụng. Bọc giả sẽ thấy rõ, bộ sách nào 
cũng vậy, bêu cạnh nhiều ưu diễm, nó còn có nhược 
điẽm về tư liệu sử dụng cho tạp sách của chúng tôi. 
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Ví dụ: sách Việt-nam văn học sử yếu của Dương Quàng 
Hàm, có ghi được tiều truyện một số tác gia, nhưng 
không kè cứu đủ .các tác phần). Sách Nhà văn hiện (tại 
của Vũ Ngọc Phan, có ghi đirợc một số tác gia, có in cả 
chân dung, chia thành tùng khuynh hướng, trào lưu tư 
tường văn học, nhưng khòng có tiễu truyện, không 
có niên canh, quán chỉ. Sách Liste des imprimés (Danh 
sách những ấn phầm đã nộp lưu chieu) thì chỉ có các 
tên báo chi, tên sách đã in từ năm 1922 đến 1944 (trừ 
các tác plùun in bi mật), có thễ gọi là đầy đủ, nhưng 
trái lại, không cho biết gi về liễu truyện tác gia và nội 
dung tác phàm như đã nói trên. Sách Biblioyraphy of’ 
the pcopìrs and Ciittures of mainland South Easl Asia (Lịch 
sử các sách vè các dân tộc và văn hóa ờ lục địa Đông 
Nam chàu Ả) lá của người ngoại quốc biên soạn, tập 
hợp được một số tên người và tèn sách viết bâng Anh 
văn, Pháp văn, v.v..., cũng không nói đến tiêu truyện 
một tác giu náo cả. Còn các sách khác, mỗi sách đều 
nhằm một mục đích riêng của nó, đối với các tác gia 
cũng đại loại thiếu sót phăn liễu truyện. 

Cho nên, chúng tói đã phải tra cứu, so sánh, chọn lọc 
và cân nhắc nhiều tài liệu mới viết thánh Lược truyện 
từng tác gia. Vi vậy, chúng tôi phân tích mấy bộ trên 
đây làm thi dụ, đề độc giả có một ý niệm chung về tài 
liệu sẵn có và về phương pháp sử dụng tài liệu của 
nhóm chúng tối. 
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CHƯƠNG II 


LƯỢC TRUYỆN CÁC TÁC GIA 


A. KHÁI QUẢT VẾ CẢC TÁC GIA VÀ TÁC 
PHẰM VIẼT BẲNG CHỮ LA-TINH TỪ 
ĐẰU THỂ KỶ XX ĐẾN NẮM 1945 "> 

1. NhttTig công trinh đìu tiên khi mỏri hỉnh thành 
chtt Qnổc ngtr. 

Bắt đàu từ thế kỷ XX, chữ Quổc ngữ tửc là chữ 
La-tinh phiên âm tiếng Việt mà chúng ta dùng ngày nay, 
được sử dụng rộng rãi, thay thế cho chữ Hán vá chữ 
Nôm. Chữ Quốc ngữ phát trien rất nhanh, chiếm hẳn 
địa vị độc tôn và trở thành một vãn tự duy nhất của 
dân tộc ta. 

Chữ Quốc ngữ là một thứ chữ phiên àm được manh 
nha từ cuối thế kỷ XVI, thời kỳ má các giáo sĩ phương 
Tây sang nước ta, phần đòng thuộc các nước có hài 
quân lớn mạnh, buôn bán rộng, có tham vọng đi chiếm 
thuộc địa, như: Hà-lan, Tây-ban-nha, Pháp, Anh, Bồ- 
đào-nha. Đê truyèn đạo và tiện việc giao thiệp với 


(1) Trong phần này. chúng lòi cỏ đề cập đến một số tảc gia 
hiện còn sống, nhưng lthông cỏ tiêu truyện ở phân Lược truyện. 
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nliAn dân ta đưọ'c, dễ dàng, các giáo sĩ phương Tây đã 
dòng chữ cái La-tinh đế phiên âm tiếng Việt. Những 
người bắt tay vâó còng việc đâu tiên là ^t-véc-tơ 
(Adverle), Buy-dôm Bo-ri (Buzome Bory). Đến sau này, 
giáo sĩ Bồ-đào-nha A-ma-rau (Amaran) soạn quyến 7'ự 
vạng An-nam — B'ô-đào và giáo sĩ Bác-bô-da (Barboza) 
cũng người Bò-đào-nha soạn quyên Tự vựng Bồ-đào — 
An-nam (cả hai quyên này dền chưa được in). ‘ 

Giáo sĩ người Pháp A-lếch-dăng đờ Rốt (Alexandre 
de Rhodes), tục gọi là Cố Tràng, đã làm công việc san 
định qui mô đầu tiên, xuất bản quyến Tự điên An-nam — 
Bò-đào vù Ln-/ín/Ị(I)ictionnarium annamiticum lusitanum 
et latinum) nám 1051. Ngoài ra cũng trong năm ấy, 
Đờ Rốt còn xuất bàn quyên Thép giảng tám ngày, là 
quyền sách viết và in băng chữ Quốc ngữ dầu tiên ở 
nước ta. 

Chữ Quốc ngữ do Bờ Rốt cải tiến và sáng tạo thêm 
trên cơ sở các công trình san định từ trước của các 
giáo sĩ phương Tây vẫn chưa hẳn là chữ Quốc ngữ ngày 
nay, nó vẫn chưa cố dinh và còn có nhiÈu chỗ chưa đạt. 

Cuối thế kỷ XVIIt, Pi-nhô đờ Bè-hen (Pigncau de 
Béhaine) tức Bá-đa-lộc, giúp đõ’ Nguyễn Ánh trong mọi 
việc, đã tiếp tục công việc cải tiến chữ Quốc ngứ, làm 
quyên Tự điền Annam — Lalinli, nhưng chưa xong hẵn. 
Cuốn sách đó do giáo sĩ Ta-be (Tabert) hoàn thánh và 
xuất bàn năm 1838. Năm 1912, hội đồng Khảo cồ ỞPa-ri 
(Paris) đã nhận định chữ Quốc ngữ hiện thời là do 
Bá-đa-lộc tiếp thu và tông kết các kinh nghiệm của rất 
nhiều giáo sĩ mà san định lại. Năm 1922, tại cuộc trièn 
lăm « thuộc địa í ở Mác-xây (Marseille), bọn thực dân 
Pháp đã trình bày tờ biếu bằng chữ Hán của Se-nhô 
(Chaigneau) xin Gia Long cho vè nước, cuối tò biếu cd 
một dòng ehữ Quốc ngữ như sau: 



«Thần Nguyễn Văn Thẳng kính sợ táu bày II và tèn 
« Nguyễn Văn Thắng ký ». 

Một diêm đáng chú ý là câu ấy ■viết không khác ngày 
nay vi chữ ă không có trong sách của Đờ Rổt. 

Thực dân" Pháp chiếm miền đông Nam-bộ nước ta, 
đặt hẳn bộ máy cai trị, (tã đặc biệt chú ý đến việc tồ 
chức chính trị và kinh tế. Công việc đầu tiên của chúng 
là ra sức tuyên truyền chinh sách của thực dân, quyết 
tâm tách Nam-bộ thành một tình của nước Pháp. Do 
dó, ngay từ lúc dầu trên đất Nam-bộ, chúng dã bắt tay 
vào việc truyèn bá học thuật, mở trường dạy chữ Pháp 
thay cho chữ Ilán, sử dụng chữ Quốc ngữ đê phỗ biỂn 
rộng rãi những luật lệ do chúng ban hành, khuyến 
khích việc dịc.h các sách Pháp ra chữ Quốc ngữ, và in 
sách chữ Quốc ngữ nhất là các truyện Nôm dê làm ra 
vẻ bảo vệ và tôn trọng di sản văn hỏa của dân tộc 
Việt-nam. 

Ngày 10-7-1881, thực dân Pháp ban hành hai đạo luật 
vê chế độ lưu trữ cõng văn vá tác phàm. Nhưng hai 
đạo luật ấy không được thi hành triệt đễ, lác phẳm bị 
thất lạc rất nhièu, chỉ có một số rẫt it tác phẳm ở Nam- 
bộ từ 1922 trỏ’ vè trước được ghi chép rải rác trong tập 
Thư tịch nước Pháp (Bibliographie de la France), còn 
ngoài ra những tác phầm ở Bẳc-bộ và Trung-bộ trong 
thời kỳ này đều không có một cơ quan nào ghi chép vả 
lưu trữ cả. 

Mãi đển ngày 31-1-1922, chính quyên thực dàn Pháp 
mới ban hành nghị định bắt buộc các nhà in sách phải 
nộp ấn phẫm hai bản, một bản lưu trữ tại Thư viện 
Trung ương ở Đông-đương (Bibliothéque centralc de 
Tlnđochine) tại Hà-nội (tức Thư viện Quốc gia ngày nay) 
và một bản lưu trữ tại Thư viện Quốc gia ở Pa-ri (Bi- 
bliothèque nationale de France à Parìs). 
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Như vậy, bắt đầu từ năm 1922 trở về sau này, các 
tác phấm công khai về mọi mặt được in và xuăt bản 
trên đất nước ta^đều được ghi chép kỹ càng hàng năm 
trong các tập Danh sách các ấn phầm (Liste des impri- 
més) do Nha Giám đốc lưu trữ công văn và Thư viện 
(Direction des archives el Bibliothèques) biên soạn. 

2. Báo chi, 

Ngay trong những năm đầu, khi thực dân Pháp đặt 
bộ máy cai trị của chúng trên đất Nam-bộ, báo chí đã 
được phS biến khá rộng rãi. Tất nhiên, đó cũng chỉ là 
phưomg tiện tuyên truyền cỗ động cho mọi chính sứch 
thực dân của chúng mà thỏi. Mặt khác, trên một các báo 
chí, thường là xuất hiện nhiều nhà văn và nhiĩu tác pliăm 
thuộc mọi xu hướng khác nhau, cho nên, trước hết chúng 
ta cần điềm các báo chí bằng chữ Quốc ngữ tứ khi ra 
đời đến năm 1945. 

Thủy sư đô đốc Bô-na (Bonard) lập nhà in và xuất 
bản tờ báo đầu tiên ở Nam-bộ là Bulletin officiel de 
VExpédilion de la Cochinchine (Còng báo của quân đội 
viễn chinh ở Nam-ký). Năm 1862, hân cho ra tớ báo 
thứ hai là tờ Bulletin des commnnes (Xã thôn công báo) 
viết bâng chữ Hán, dùng đế « hièu du nhãn dàn qui 
thuận ». Năm 1865, tên phó đô đốc Rô-đơ (Roze) cho 
xuát bản tớ Bullctin du comilé agricole el induslriel de 
la Cochinchinc (Tạp chí của ban nghiên cứu nông nghiệp 
và kỹ nghệ ở Nam-kỳ) đê bàn vè vấn đè nông nghiệp 
và kỹ thuật, chủ yếu là hô hào các nhà tư bản Pháp 
hùn vốn đề khai thác đất nước ta. Tờ báo này ra được 
21 số, từ năm 1865 đến năm 1881. 

Tớ báo chữ Quốc ngữ đầu tiên ờ nước ta là tờ Gia- 
định bào, xuất bản ở Nam-bộ, do một nghị địnb của 
chính quyền thực dân Pháp cho phép, ra đời ngày 
1-4-1865, nhưng nghị định ăy lại giao cho Éc-nét Pô-t 
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(Krncst Polteaux), là một tên thông ngôn người Pháp của 
chính quyên thực dân đứng ra làm chủ nhiệm. Mãi đến 
ngày 1G-9-18G9, thủy sư đò dốc ô-i-ê (Ohier) mới ra 
nghị dịnh trao việc phụ trách tớ báo nà}' cho Trương 
Vĩnh Ký, một người Việt-nam đầu tiên viết trên các báo 
Pháp. Tờ (ìia-định bán là một lờ công báo, không khác 
một tờ tuàn san khô nhò, nội dung khỏi thủy chỉ là bản 
dịch các mục của tờ Tin Sài-Ị/ón (Courrier de Saigon) 
(1-1-1869), gồm hai phàn : 

— Còng vụ, dịch đăng các nghị định, thông tư; 

— Tạp vụ, có nhiều tiu lức trong xứ. 

Từ khi Trương Vĩnh Ký làm chủ bút tờ báo này (với 
biệt hiệu là Sĩ Tái và bút danh là Minh Tái), ta mới thấy 
có các bài khảo cứu, nghị luận, thơ ca, truyện cỗ tích 
của Tòn Thọ Tường, Paulus của, Trương Minh Kỷ. 

Sau đó, Diệp Văn Cương cho ra tờ Phan-yén báo 
(Phan-yên trấn lá tên gọi cũ của thỉinh Gia-định). Đến 
năm 1902, một nhà tư bản Pháp tên là Ca-na-ra-gi-ỏ 
(Canaraggio) chủ trương ra tờ Nông cề min đừm đễ bán 
về nỏng nghiệp và thương mại, báo ra ngày thứ năm 
hàng tuần, khô báo 0,65x0,45, in tại nhà in Union, báo 
quán sổ 82, phố Pe-lơ-ranh (Pellerin) (theo Văn học sử 
yêu của Dương Quảng Hàm, thi tớ báo náy xuất bản 
năm 1900; theo Văn thơ cách mạng Việt-nam đầu thế 
kỷ XX của Đặng Thai Mai, thì tờ báo này xuất bàn năm 
1901; nhưng theo Danh sách các ắn phằm (Liste des 
imprimés) của Nha lưu trữ công văn và Thư viện 
(Direction des archives et Bibliothèques) thl xuất bản năm 
1902). Ban biên tập của tờ Nòng cỗ min đàm có t Uũ Thúc, 
Gilbert Chiễu, Lương Khắc Ninh, Nguyễn Đồng Trụ, Lê 
Văn Tung, Tân Châu, Nguyễn Chánh Sát lần lượt thay 
nhau làm chủ bút. 
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Tăt nhiên, Nông cồ min đàm cũng chỉ là tờ báo phục 
VII quyền lợi cho bọn tư bản thực dàn Pháp, nhưng một 
nhóm nhà văn, nhà giáo như Nguyền Khắc Huề, Nguyễn 
Dư Hoài cũng đã lợi dụng cơ hội đê đăng một số thơ 
ca có nội dung tương đối lành mạnh, sưu tầm văn thơ 
yêu nước miên Nam, và đã có lần có người họa Lại 
mười bài họa thơ Tôn Thọ Tường ngày trước. 

Ngoài những tờ báo trèn, trong những năm đầu tiên 
của chính quyền thực dân Phốp ử Nam-bộ, còn có những 
tờ Lục tỉnh tán văn, xuất bản năm 1909, báo ra hàng 
ngày, khô 0,65 X 0,445, do Nguyễn Văn Vĩnh làm chủ 
bút, có Thọ Am, Giác Ngã, Phạm Duy Tốn, Thiên Tác, 
Nguyễn Bá Trác giúp việc biên tập. Đó là tờ báo đầu 
tiên ra hàng ngày và viết bằng chữ Quốc ngữ ử Nam-bộ. 

— Nhựt báo tỉnh, xuất bản năm 1905 ở Sài-gòn, do 
Gioớc-giơ Ga-rốt (Georges Garros) sáng lập. Giúp việc 
biên tập tờ báo này có: Gilbert Chiêu, Thái Chiên 
Đình, Nguyỗn Phong Quang, Nguyễn Thánh Hiến. 

Vào khoảng năm 1906, trên tờ Nỏng cỗ nún đàm, 
Nhựt báo tĩnh, nhièu nhá viết báo kêu gọi các nhà tư 
sàn Việt-nam hùn vổn kinh doanh (rong công thương 
nghiệp đễ cạnh tranh với tư bản Pháp. 

— Nam-kịi địa phận, là một tờ lạp chi hàng tuần của 
Thiên chúa giáo, ra đòi năm 1909. 

Trong đại chiến thế giới làn thứ nhất, ở Nam-bộ có 
thèm các tờ: Củng luận bào, một tuần xuất bàn bai kỳ, 
ra đời năm 1916, kbỗ 0,60 X 0,45, báo quán số 146 phố 
Pe-lo-ranh (Pellerin) Sài-gòn ; An hà báo, là phàn Quốc 
ngữ của lờ báo Pháp Kêu gọi (VAppcl) ra ngày thứ 
năm hàng tuần, thòng tin vè nông nghiệp, thưong mại 
và kỹ nghệ, khô 0,55 X 0,58, xuất bản năm 1917 tại 
cần-lhơ. 
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Từ Bại chiến thế giới lần thứ nhất kết thúc cho đến 
MIII 1929, ử Nam-bộ xuất hiện lần lượt thêm những tờ 
Ún sau đây: 

Nam-kỳ Huc kiều nhật báo (1920), ra hàng ngày; 
Nhật tân báo (1923), ra ngày thứ năm; 

Nam-kỳ kinh tế (1919), tạp chí ra hàng tháng; 

Su- phạm học khoa (1920), mỗi tháng 1 kỳ; 

- Khoa học tạp chí (1923), ra ngày thứ năm; 

— Dông Pháp thời báo (1924), tuần lễ ra ha kỳ: thứ 
2, thứ 4 và thứ 6; 

— Tân dân báo (1924); 

— Trung lập báo (1923), ra hàng ngày; 

— Rạng đông (1927), tạp chí ra hàng tháng ; 

— Kịch tnrừng tạp chí (1927), ra hàng tuần; 

— Pháp Việt nhất gia (1927), ra ngày thứ 5 và thứ 7; 

— Tân thế kỳ (1926), ra hàng ngáy; 

— Văn minh (1926), ra hàng ngáy; 

— Công giáo đồng thịnh (1927), ra hàng ngày ỉ 

— Biện xa tạp chi (1928), ra hàng tuần; 

— Thanh nièn lân liến tạp chí (1928), ra hàng tuần; 

— Kỳ lán báo (1928), ra ngày thứ 3, thừ 5 và thứ 7; 

— tìuốc nhà Nam (1928), ra hàng tuân; 

— Thăn chung (1929), ra hàng ngày; 

— Dân quốc nhật báo (1929) (chữ Hán), ra hàng tháng; 

— Quằn báo (1929) (chữ Hán), ra hàng ngày; 

— Canh nông luận (1929); 

— Phụ nữ tán văn (1929), ra ngáy thứ năm; 

— Tam dán học xã (1929); 

— Tạp loại tán biên (1929); 

— Thương vụ tong biên (1929), 



lĩ lim ln>, uli .1 in rliír l.n-liiih theo lối phương Tây 
■ tim |||'I| nhi chinh quyền thực dàn Pháp lập ra năm 
188.1, |||> Snr (le (Nhneidcr) làm quân lý. Nhà in này lập 
III min lliímg S.-III tràn Lưu Vĩnh Phúc đánh bại quân 
I 'húp ò' chu giãy Ilà-Iiội. Tờ báo đâu Hèn ở Bắc-bộ cũng 
là lớ háu Pháp nhan dề: Bullelin du comité d’étude 
Iigricolr, induslrirlle et commerciale de ÌAnnam et du 
Timkìn (Tạp chi của ban nghiên cứu nông nghiệp, kỹ 
nghệ và thương mại ở Trung-ký và Bắc-kỳ'). Tờ báo thứ 
hai là ƯAvenir du Tonkin (Tương lai xứ Bắc-kỳ), ra đời 
ngày 13-12-lo84. tìến năm 1893, Sne-đe (Schneider) lập 
nhà Ỉ 11 riéng và xuất bản tờ Bại nam đồng văn nhật báo, 
viết bâng chữ Hán, sau đôi lá Báng cỗ tùng báo (1907), 
thôm một phần Quốc văn, do Nguyễn Yăn Vĩnh làm 
chủ bút và Phan Kế Bính trợ bút. Năm 1905, có tờ Bại 
Việt tân báo, do Ba-buýt (Babut) làm chủ nhiệm, và 
Bào Nguyên Phố là chủ bút, báo quán ở 90 phố Hàng 
Mã, Hà-nội, báo này cũng có hai phần : chữ Hán và chữ 
Quốc ngữ. Năm 1908, có thêm lờ Nam Việt còng báo ra 
đời, có hai phần chữ Hán vá chữ Qu6c ngữ. 

Ngày 15-5-1913, sau cuộc ném bom ở khách sạn Hà- 
nội (I-Ià-nội Hotcl), được trợ cấp của chinh quyền thực 
dâu Pháp, Nguyễn Văn Vĩnh chủ trương ra tờ Đỏng- 
dirơng tạp chí. Tờ tạp chi này ra hàng tuân, có các cày 
bút giúp việc là: Phạm Quỳnh, Phạm Duy Tốn, Nguyễn 
Văn Tổ, Phan KẾ Binh, Nguyễn Đỗ Mục, Dương Bá 
Trạc. Trong số những người này, có nhiêu người tách 
ra, chủ trương những cơ quan báo chi riêng, chỉ còn 
Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Đỗ Mục và Phan Kế Binh 
làm biên tập lừ tạp chi này cho đến ngày cuối cùng. 
Bỏng-dương tạp chí chuyên vè mặt học thuật, văn 
chương. Các nhà Nho giới thiệu nèn văn hóa cồ với 
quàn chúng; còn các nhà tàn học thi phiên dịch và ca 
tụng văn chương Pháp, gây cho người dọc cái quan 



niệm nước Pháp lá một nước hùng cường, nhân đạo. 
Và tờ tạp chi đó không phải là không giúp Ích đắc lực 
cho chinh quyền thực dàn Pháp trong việc luyêu truyền 
chính sách thực dân xâm lưọc. 

Ngày 31-12-1914, tìôny-dương lạp chí từ khô lớn đồi 
ra khô nhỏ, và đến tháng 6-1919 thì lại đỗi thành tờ 
Học báo. Ngày 1-6-1915, Nguyễn Văn Vĩnh cho ra tờ 
Trung Bác lùn văn, Hoàng Tăng Bi, Dưo ng Bá Trạc luôn 
thay nhau giữ hai cột xã thuyết, cũng như Nguyễn 
Đỗ Mục luôn giữ việc dịch liễu thuyết cô Trung- 
quốc trên mặt báo. Căn cứ theo Danh sách các ấn phàm 
(Lisle <lcs imprimớs), năm 1922, của Nha lưu trữ công 
văn và Thư viện, mãi đến năm 1919, tờ Trung Bắc lán 
văn mời xuất bản hàng ngày, khô 0,61 X 0,15. Trung 
Bác lán vân lù tử báo hàng ngày đầu liên viết bằng chữ 
Quốc ngữ ử miền Bấc, xuấl bản khá láu san lớ Lục lỉnh 
lán ván là lờ bão hàng ngáy (Hiu Hèn bằng chữ Quốc 
ngừ ở Nam-bộ. cả hai lờ đều do Sne-đe (Schneidcr) 
sáng lạp, nhận trợ cấp của chính quyen thực dán Pháp. 

Ngoái hai tờ Trung Bác lán văn và Dông-(lirơng tạp 
chí ra, là tờ Nam phong tạp chi, lúc đầu do Phạm 
Quỳnh làm chủ bút phẫn Quốc ngữ, Nguyễn Bá Trác 
làm chủ bút phần chữ Hán, có các trợ bút như Dông 
Châu Nguyễn Hữu Tiến, sở Cuồng Lê Dư, Tùng Vân 
Nguyễn Dôn Phục, Trằn Trọng Kim, Nguyễn Triệu Luật, 
Nguyễn Tường Tam v.v... Sau khi Nguyễn Bá Trác vào 
Huế làm quan thì Phạm Quýnh làm chủ bút cả hai phần, 
nhưng thực tế phân chữ Hán giao cho sỏ' Cuồng phụ 
trách. Tạp chi Nam phong ra háng tháng, nhân danh 
là CO' quan của Hội Khai trí tiến đức, khô 0,265 X 0,185, 
mỗi số có ba phàn: Quốc văn. Háu văn và Pháp 
văn. Phần Quốc văn là phần quan trọng hon, dành 
nhiều số trang hon cẳ. Ba người sáng lập ra nỏ là: 
Mác-ty (Marty), Phạm Quỳnh và Nguyễn Bá Trác. 
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Mảc-ty là Giám đốc phòng chinh tri ả phủ Toàn qnyền 
Đòng-đưong, Phạm Quỳnh !à người làm tay sai đắc lực 
cho đế quốc pháp, Nguyên lỉá Trác trước là một nhân 
vật Bòng du nhưng VẾ sau đã cùng với Phan Bá Ngọc 
tố giác tỗ chức và về làm quan với triẽu Nguyễn, thăng 
đến chức lỗng đốc. Theo quyến Dạo quanh tìông-dưưng 
(Promenade en Indochine của Hăng-ri-ét Xê-la-ri-c(Hen- 
riette Célarié), nhà xuất bản BỎ-đi-ni-c(Baudinière)Paris, 
1937, trang 30), Phạm Quỳnh đã thú nhàn với Hăng-ri-ét 
Xê-la-ri-ê trong một cuộc phỏng vấn, lá y dã được tên Xa- 
rô (A. Sarraut), Toàn quyên Bông-dương lúc đó giúp đỡ 
cho ra tớ Nam phong đế « cồ dộng cho tư tưởng Pháp ». 
Trong số đằu tiên ra thảng 7-1917, Phạm Quýnh đã 
viết bài xã luận « Bùn vê văn minh học thuật nước 
Phủp», ca ngợi tinh thần nhàn đạo của thực dân Pháp 
ngay cà trong việc đi xàm chiếm thuộc địa, lấy cớ rằng 
« nước Pháp ìãy thuộc địa tà đe. hảo hộ cho dán hậu 
tiến, bènh giữ quyền lợi cho người dân, dạy dỗ cho, đưa 
dát lén đưởng ván minh* (trích nguyên ván). Bài xã 
luận mang đầy tính chất nỏ lệ, phản động của y dược 
kết luỳn bằng một giọng nịnh hót trắng trợn: « Thiết 
tưởng cái lói đi lấy thuộc địa như thế không phải 
là một sự phi nghĩa mà chinh lủ một việc đại nghĩa 
vậy ». 

Tờ Nam phong tạp chí tiếp tục âm mưu của thực dàn 
Pháp trên tò' tìông-dương tạp chi, nhưng theo một công 
thức mới, tinh vi han, quyến rũ hơn, họp thời hơn. 
Học thuyết hèn hạ cực kỳ phản động của Phạm Quỳnh 
có thế tóm tắt trong một doạn viết trong tớ Nam phong 
số 4 như sau: « Bọn ta sinh trong buỗi giao thời phải 
bảo tòn lấy nền văn hóa cũ trong nước mà thâu nhặt 
lấy vẻ văn minh thời này. Muốn bảo tòn nền văn hóa 
cũ, nèn duy tri lẫy dạo luân thường trong quốc dân: 
đău luân thường là nghĩa tôn quận. Nay đức Kim thượng 
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■ iii cao dạ cà, ngà}' dêni mưu sự hạnh phúc cho lũ ta, 
In nCn hết lòng thờ vua, dốc bụng yêu nước, vì vua là 
lái lilnli ảnh thiêng liêng của tò quổc đó. Muốn thâu 
uli.ll vũ văn minh mới, nên theo đòi nền học thuật cùa 
llic giói: biêu học thuật ấy là Đại Pháp àn quốc ta vậy. 

I a dưọc àn quốc bào hộ cho, đưa dắt lèn đường tiến 
hộ, nén hẽt dạ trung thành với nhá nước Bại Pháp, 

I ham chì vê đường học hành tiến thủ, mai sau tất cố 
ngáy dược đèn công bội phàn »<'>. 

Ngoài những tờ tạp chí và háo được trợ cấp của thực 
dàn Pháp, làm việc cho thực dàn Pháp như đã nói trên, 
ÍV Hắc-bộ còn có những tớ báo do tư nhàn hoặc các 
doàn thế doanh nghiệp dứng ra chủ trưong. Từ Đại 
chiến thế giới làn thứ nhất kết thúc cho đến năm 1929, 
ữ llac-bộ làn lượt xuất hiện các báo chí bâng chữ Quốc 
ngữ như sau: 

— Thực nghiệp dân báo (1920), ra hàng ngày; 

— Khai hóa (1921), ra hàng ngáy; 

— Bông Pháp (1925), ra mỗi tuẫn hai kỳ; 

— Trung hóa nhật báo (1924), báo của Nhà Chung 
thuộc Thiên chúa giáo, ra mỗi tuần hai kỳ; 

— Học báo (1920), ra hàng tuần ; 

— Hữu thanh tạp chí (1922), ra mỗi tháng bai kỳ; 

— Vệ nông báo (1923), ra mỗi tháng hai kỳ; 

— B&c-kỳ bảo hộ Quốc ngữ công báo (1922); 

— Tư pháp viện hữu tin hội kỳ yểu tập (1926); 

— Annam tạp chi (1926), ra hàng tháng; 

— Nghĩa báo tùng biên (1922), ra ba tháng một kỳ; 


(1) Trỉch theo Vãn thơ cách mạng Việt-nam (1(1 n the kỷ XX' 
(1900 — 1925) của t-)ặng Thai Mai, Nhà xuất bản văn hốa, 1901, 
trang 94. 
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— Vệ sinh báo (1926), ra mỗi tháng hai kỳ; 

— Dán bậọ.( 1927), ra hàng ngày; 

— Hà thành Ngọ háo (1927), ra hàng ngày; 

— Quảng đạt báo (1927), ra hàng tuần; 

— Nông công thương (1928), ra hàng ngày; 

— Còng thị báo Hải-phòng (1929). 

0’ Trung-bộ, tờ tạp chi hẵng chữ Quốc ngữ đều tiên 
là tò' Lời thám các thàg giảng, của Thiên chúa giáo> 
xuất bản năm 1922 tại Quy-nhơn. Cho đến năm 1927 
mới có tờ Tiếng dân, của tư nhân (tửng ra thành lặp 
nhầm « đạo đạt ý hướng cùa quốc dân » như mục đích 
và tôn chỉ của lời phi lộ trong số ra (lầu tiên. 

Các lờ tạp chí, nguyệt san, bán nguyệt san và các báo 
ra hàng tuần, hàng ngày bằng chữ Quốc ngữ trong 
những năm đằu tiên của chính quyền thực dân Pháp 
đặt trên nước ta, tinh cho đến năm 1925, nhiêu nhất 
là ở Nain-bộ ròi đến Bắc-bộ, còn ở Trung-bộ thi hầu 
như không có gl. Trong khi ấy, số lượng báo chi 
bằng tiếng Pháp nhièu hơn hẳn gấp hai hoặc ba lần. 
Tính theo bảng tông kết các ẩn phàm từ tháng 1-1923 
đến tháng 6-1923 làm thí dụ, ta thấy có: 


Nam-bộ Bắc-bộ 

— Báo bâng chữ Pháp : 15 6 

— Tạp chi hằng chữ Pháp : 8 18 

— Báo bằng chữ Quốc ngữ : 7 3 

— Tạp chl bẳng chữ Quốc ngữ: 6 4 


Trung-bộ 

0 

3 

0 

1 


Từ năm 1924 cho đến năm 1930, trong hàng ngũ báo chl 
có nhiều tờ tiến bộ, có nhiêu nhá báo yêu nước. Tháng 
9-1924, trong tờ Hữu thanh tạp chí số 21, Ngô Đức Kế 
mở đầu bẳng bài « Luận về chánh học cùng tà Ihuyêl »< 
lên tiếng tổ cáo thủ đoạn bịp bợm và phản động của 




1‘hiim Quýnh, đầu độc thauh niêu. Đồng Pháp llừríbủo 
Iml iliiu làm cho ngưòi đọc chú ý đến những bài của 
I niu 11Iiy Liệu. Trên tờ Tăn thế kỳ, Tam Hà và Bửu 
Dinh còng kích quan trường kịch liệt. Nhà Nho yêu 
niriVc lão thánh Huỳnh Thúc Kháng lên tiếng phản đối 
chinh sách áp bức bóc lột yà các tệ lậu ỏ' nông thôn 
Irtln háo Tiếng dân v.v... 

Nám 1027, Hoàng Tích Chu sảng lập tờ báo Đông Tây, 
lh.iv Ibi văn rướm rà, nặng nè của lối văn bièn ngẫu 
dày những chữ Nho, bắt chước cách viết theo lối văn 
háo chi phương Tây, mở ra những mục mới trên tờ 
báo. Dứng về phía Hoàng Tích Chu, với lõi viết văn 
mới, có các tờ Thời báo, Công dán, Nhân loại, và sau 
náy kố tục công việc đó là tờ Phong hóa tuần báo, do 
Nguyên Xuân Mai làm chủ nhiệm, Nguyễn Tường Tam 
lùm chủ bút, xuẵt bản ngày 16-6-1932 và tờ Ngày nay, 
ra háng tháng ba kỳ, xuất bẳn ngày 30-1-1935, tại 
llà-nội. 

Từ năm 1932 trở đi, với tờ Phong hóa, Ngày nay, lối 
văn lãng mạn tư sản tràn đày trên các bảo chí. Trên 
lờ Phong hóa, nhóm Tự lực văn đoàn cười cợt châm 
biếm hủ tục phong kiến, chế giễu quan lại, chế giễu 
Iiỏng dân, dà phá chế độ đại gia đinh, ca ngợi tự do cá 
nhân thích bợp với trào lưu tư sản hóa cuộc sống lúc 
iiíly giờ. Song song với lối văn chương lãng mạn tư sản 
của nhóm Tự lực văn đoàn là lối văn hiện thực phê 
phán trên các tò' báo Bắc hà, Trnng-kỳ, Đời mói, Tưong 
lai v.v... như trong những truyện ngắn của Nguyễn 
(lỏng Hoan. 

Năm 1930, Đảng Cộng sàn Đông-dương ra đới. Từ đố, 
một số báo chi bi mật được lưu hành như: Lao động, Cờ 
và sản, Tiến lèn, Người lao kho, Chỉ đạo, Tạp chi Cộng 
sản, Lao tù tạp chí v.v... Báo chi bi mặt từ trong các nhà 
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liio lung cánh bay đẾn khắp nơi. Bọn đế quốc bắt giam 
các chiến sĩ jcách mạng và các nhà báo tiến bộ, kiêm 
duyệt gắt gao và đóng cửa rất nhiều tờ báo, nhất là từ 
sau phong trào Xô viết Nghệ—Tĩnh. Dưới đây là bảng 
các báo chí bị dinh bàu trong 4 năm từ 1931 đến 1934: 


J Bảng các báo chí bị đình bản írong 4 năm (Í93Í — Í93ị) 


Năm 

Nam-kỷ 

Bấc-kỳ 

Trung-kỳ 

Số lưọng 
chung 

1931 

20 

20 

4 

44 

1932 

12 

16 

3 

31 

1933 

18 

15 

1 

34 

1934 "■ 

17 

29 

6 

52 




Tồng cộng 

161 


Ngày 1-1-1935, thực dàn Pháp buộc phải bác bỏ lệnh 
kiềm duyệt báo chí. Các tờ bảocảch mạng chuyển dẫn ra 
công khai. Bón phong trào Bình dân thế giới, nhiều tò' 
báo ra đời vá không khí dấu tranh bắt đầu trở nên sôi 
nỗi trên diễn đàn báo chí. 

Trong khoảng thòi gian tứ 1930 đến 1933, có mấy cuộc 
tranh luận trên báo chí bí mặt và công khai đáng lưu 
ý. ỏ' nhà pha Hỏa lò Hà-nội, năm 1931—1932, Việt-nam 
Quốc dán đảng ra các báo lihúc tiêu sân, Con đường 
chinh đê chống lại báo Con đường Cách mạng của 
Đảng ta. Chúng lắp lại thuyết cạnh tranh sinh tòn của 
tư sản, nèu cao vấn đề gia đinh quốc gia đê chống lại 
thuyết đấu tranh giai cấp, vu cáo cộng sản lá cộng vợ, 
cộng chòng, không có tô quốc, xuyên tạc chủ nghĩa tam 
dân của Tốn Trung Sơn và đưa ra đường lõi của cách 
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mạng tư sản Pháp. Cuộc tranh luận (ló kío (liii 0 Iháng 
và kết quả là, tư tưởng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
dă chiến thẳng. 

Trén diễn đàn còng khai năm 1933—1934, nổ ra cuộc 
tranh luận về duy tàm duy vật, giữa một bên là Hải 
Triều và một số dồng chi khác, với một bên là Phan 
Khôi. Cuộc tranh luận kóo dài hon một năm, bắt đằu 
từ ngày 8-8-1933 với bài của Phan Khôi: «Văn minh 
vật chất với vân minh tinh th'ăn» , đăng trên tờ Phụ nữ 
thời đàm, và sau đó lá bài của Hải Triều trên tớ báo 
Bòng phương, ra ngày 20-10-1933, lên tiếng vạch mặt 
Phan Khôi: «ỏng Phan Khôi không phải là một nhà học 
giả duy vật». 

Tháng 2-1935, lại nô ra trên diễn đàn báo chí công 
khai cuộc tranh luận vè <rnghệ thuật vị nghệ thuật» và 
« nghệ thuật vị nhàn sinh)) giữa Hải Triều với Thiếu 
Son. Trên báo Tiều thuyết thứ bảy, số 38 ra thảng 2-1935, 
Thiếu Sơn viết bài «Hai quan niệm vè văn lìọca, có nhiều 
điếm cực đoan lệch lạc vè nghệ thuật, đã bị Hải Triều 
phê phán lại qua bài « Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ 
thuật vị nhàn $inh» đăng Irèn báo Đời mới vào thảng 3, 
tháng 4-1935 và đăng lại trên các tờ Ảnh sáng và Bắc- 
ninh tuân báo. Thiếu Sơn trả lời lại Hải Triều trên tờ 
Tiều thuyết thứ bảy. số 41, với bái nNghệ thuật với đời 
người », nhưng bị Hải Triều với bài «Giá trị những 
lác phằm của phái nghệ thuật vị nghệ thuật s> kịch 
liệt phê phán nhũng ý kiến duy tâm, lộn xộn, của 
Thiếu Sơn. Thiếu Sơn rút lui khỏi cuộc tranb luận 
và Hài Triều đã thắng. 

Đến đàu tháng 8-1935, trên tờ Tiều thuyết thứ bảy 
số 62, Hải Triẽu khen ngợi truyện Kép Tu Bần của 
Nguyễn Công Hoan, và ngày 15-8-1935, Hoài Thanh trên 
báo Tràng-an phản đối quan điểm phê bình của Hải 
Trièu. Thế là cuộc tranh luận nô ra giữa một bên là 
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Hải Triều, Sơn Trà, Hải Thanh, Hải Khách, Hải Âu, 
Hò Xanh, Làm Mộng Quang, Thạch Động, Hỏa Sơn và 
nhiêu người khác nữa trên các Lờ Tin nàn, Bắc-nình 
tuân báo, Tiền bộ, Hôn trẻ, Sồng Hương v.v... và inột bên 
là Hoài Lhanh, Lưu Trọng Lư, Lê Tràng Kiều trên cảc 
tờ Tràng An và Hà-nội báo. Vào khoảng tháng 8-1937, 
trên tờ Sòng Hương số 8 (26-8-1937) còn thấy bái « Văn 
học và chủ nghĩa duy vật» kéo dài tới mấy số sau, ròi 
cuộc tranh luận mới im hẳn. 

Năm 1936, trong thời kỳ Mặt trận Dàn chủ, các cơ quan 
ngồn luận còng khai của Đảng xuất hiện. Ở trong Nam 
có những tờ báo : Tiên phong (L’ Avant garde), Nhàn dàn 
(Le peuple), Việt dân, Pho thông, Lao động, Mới, Đông 
phương, Dán chúng. 0' Trung-bộ có tờ: Nhành lúa, Dân. 
Ở Bắc-bộ có các tờ: Lao động (Le Travail), Tập hợp 
(Rasse.mblcment), Tiến lên (En avant), Tiêng nói của 
chúng ta (Notre voix), Đới mới, 'Tiếng vang, Kiến văn, 
Hòn trẻ, Tiếng trẻ, Tán xã hội, Thời báo, Thoi thế, Bạn 
dán, Tin tức, Đời nay, Người mới, Thế giới mói. 

Báo chí cách mạng trong thời kỳ 1936 — 1939 có tới 
hàng ngán thông tin viên, bán chạy nhất và rất có uy 
tin trong nhân dàn, lên tiếng công khai tuyên truyền 
lý tường cộng sản, tố cáo tội ác của bọn Ihực dân phản 
động và bè lũ tay sai phản cách mạng, kiên quyết vạch 
trần bọn tờ-rốt-kit phá hoại và kêu gọi các lực lượng 
dân chủ đoàn kết trong Mặt trận Dân chủ Đông-dưong. 

Cũng trong thời kỳ 1936—1939, trên mặt các báo chí, 
các cây bút thuộc dòng văn hiện thực tăn công chủ 
nghĩa lẵng mạn. Báo Tương tai, lên án nhóm Tự lực 
văn đoàn làm hư hỏng đàn bà con gái. Phong Ba đả 
kích các nhà vân lẵng mạn. Hài Triều, Hải Khách khen 
ngợi các tác phẫm hiện thực như: Tắt đèn, Làm than, 
Tói héo xe, KépTư Ben. Lê Văn Hiến và Cựu Kim Sơn (Văn 
Tân) ghi lại những cuộc đău tranh trong nhà tù v.v... 
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Dầu năm 1939, nội các Da-la-đi-ê (Daladier) lên cầm 
quyền ở Pháp. Các báo chí tiến bộ lập tức bị đàn áp. 
Dại chiến thế giới thứ hai bùng nô. Năm 1940, quân 
(lọi Nhật kéo vào Lạng-sơn, Pháp đầu hàng Nhật. Từ đó 
nhân dàn ta sống rên xiết dirứi hai tằng áp bức bóc lột 
của giặc Pháp và giặc Nhạt. Phong trào báo chí trèn 
(liễn đàn công khai bị (tịch kiêm đuyệl khá gắt gao. 
Nhóm tờ-rốt-kít Hàn Thuyên cho ra tập Văn mới tuyên 
truyền thuyết duy vật máy móc, chia rẽ mặt trận văn 
hóa của dân tộc ta, đả kích vào những người càm bút 
đứng đắn lúc đó quay vào con đường nghiên cứu văn 
hóa cỗ trên tờ Tri lân, hoặc nghiên cứu phê bình trên 
tờ Thanh nghị. Một số người khác hám danh trục lợi 
ra báo chbng lại cách mạng như tờ Pháp Việt tuyên 
truyèn cho Pháp, tờ Iỉinh minh tuyên truyền cho Nhặt. 

Trong thời kỳ này, dưới sự lãnh đạo cùa Dàng, báo 
chí cách mạng xuất bản bi một như các báo Cờ Giải 
phóng, Cừu quốc, Việt-nam độc lập, chĩa mũi nhọn vào 
phát xít Nhật, thực dân Pháp và bọn Việt gian phản động, 
đi sâu vào quăn chúng vận động một cuộc khởi nghĩa 
toàn dãn, kêu gọi toàn dân đoàn kết trong Mặt trận Việt 
minh, nhằm đánh dô Nhật—Pháp, giành lại chính 
quyền về tay nhân dân. 

3. Biên soạn, khảo cữu và dịch thuật. 

Đê truyền bá tư tưỏug thực dân của chúng, ngay từ 
những ngày đầu tiên đặt chân lên đất Nam-bộ, bọn thực 
dãn Pháp, ngoài cỏng việc xuất bản báo chí, còn dùng 
một còng cụ đắc lực khác là dịch các sách chữ Hán, 
chữ Pháp và chữ Nôm ra chữ Quốc ngữ, tất nhiên là 
những sách đó có lợi cho chế độ thực đàn xàm lược. 

Trên các báo chl ở miền Nam lúc đó, đã thấy dịch 
các tiều thuyết của Trung-quốc như Tày du kỳ, Chinh 
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Đỏng, Chinh Tây v.v... cùng với các truyện Nôm như Lục 
VânTiên, Hoàng Trừu, Thạch Sanh, Kim Văn Kiền,Trạng 
Quỳnh, Trạng Lợn. Các nhà buôn ở miền Nam lúc náy 
không bỏ 15' cơ hội, đã cho in các truyện Nòm thánh 
những sách khô nhỏ, bìa màu, có thế bỏ túi đưọc, lèn 
sách bằng chữ Quốc ngữ kèm theo một hàng chữ Nôm. 
Người đàu tiên dịch và biên soạn truyện Nôm của ta 
ra Quốc ngữ có lẽ là Trương Vĩnh Ký với những cuốn : 
Truyện đời xua (1866), Kim Vân Kiêu (1875), Truyện 
khôi hài (1882), Gia huấn ca (1883), Ngư liêu trường điệu 
(1885), Lục Văn Tiên (1889), Phan Tran (1889) v.v!.. Sau 
Trương Vĩnh Ký lá Huỳnh Tịnh của với các tác phẫm : 
Chuyện giải buồn (1880 và 1885). Ngoài ra, Trương Vĩnh 
Ký còn dịch một số sách chữ Hán như: Từ thư (1889); 
Dư đò thuyết lược (1887), V.V.... 

Từ năm 1913 trở đi, trên tìồng-dnơng tạp chí và Nam 
phong tạp chi mới bắt đầu dịch các tác phầm cỗ điền 
của ta, của Trung-quốc và của Pháp, nhiều bản dịch 
sau in ra thánh sách. Nguyễn Khắc Hiếu, Nghiêm Thượng 
Văn và Bặng Đức Tỏ dịch Kinh Thi (quyên thứ nhất xuất 
bản năm 1924), và sau đó dịch Đại học. Hà Tử VỊ và 
Nguyễn Văn Đang dịch Trung dung ; Nguyễn Đòn Phục 
và Nguyễn Hứu Tiến dịch sách Mạnh-tử và cho xuất 
bản cuốn Mạnh-tử quốc vàn giải thích và Luận ngữ quốc 
văn giải thích. Nguyễn Trọng Thuật dịch‘Tả truyện trên 
báo Nam phong từ s6 127 trờ đi. Phan Kế Bính dịch các bài 
cổ văn Trung-quốc trích trong c’ô văn hợp tuyền, dịch 
Đại Nam liệt truyện và Đại Nam nhất thỗng chí. Nguyễn 
Hữu Tiến dịch tiêu thuyết Lĩnh Nam dật sử (một bộ tiếu 
thuyết Trung-quốc), Vũtrung tùy bút của Phạm Binh Hô 
với những bái Bạ: h-đẳng giang phú, Linh té tháp ký 
của Trương Hán Sièu. 

Về tiêu thuyết Trung-quốc, người dịch nhiều nhất lúc 
đó ở Nam-bộ là Nguyễn Chánh Sát với những vở Ngũ 
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/•lì. Phang Ihììn, Tiết Đinh Sơn, Nhạc Phi, Phong kiếm 
ciuhi thu, Tùy du ký, Tái sinh duyên y.v... và ở mièn 
Icó Nguyễn l-)ỗ Mục dịch các tác phẫni như: Song 
/itiưưny kỳ duyên, Tới sinh duyên, Bông Chu liệt quốc, 
I tly sirưny ký ; Đoán Tư Thuậi dịch Tuyết hòng lệ sử của 
III Tràm Ả. 

Vi: viin cliương Pháp, Nguyễn Văn Vĩnh dịch Thơ ngụ 
ngàn ciia La Phông-ten (La Fontaine), Chuyện trẻ em 
nin I V-rỏn (Perrault), Quy-ly-ue dn ký của Xuýp (Swift), 
/ÌẠ|/| tưởng và Trưởng giả học làm sang của Mỏ-lỉ-e 
(Molièrc), Tục-ca-Iệ (Turcaret) của Lo-xa-giơ (Lesage), 
lia người ngự lâm pháo thủ cùa Bny-ma (Dumas), Những 
kỉ khổn nạn của Huy-gỏ (Hu go) v.v... Nguyễn Văn Vĩnh 
cliìi trương tủ sách gọi là Ăn Táy tư tưởng đo Vây-rắc 
(lí. Yayrac) sáng lập và loại nhà xuất bản này do thực 
di\n Pháp trợ cấp. 

Trôn tờ Nam phong, Phạm Quỳnh dịch lung tung đủ 
các loại triết học, luàn lý, đạo đức, văn học. tìiềm qua 
vái ba tác phàm dịch như Sách cách ngôn của Ê-pi-tét 
(Kpictète), Bôi đạo lý của pỏn Các-tông (Paul Carlou), 
Tuồng Lôi-xich (Le Cid) của Coóc-nây (Corneille) v.v..., 
qua đó ta đủ rõ tư tưởng và hành động của y nhằm 
mục đích xấu như hắn đã bày tỏ ti ên báo Nam phong. 

Ngoài ra, một số ngưòi dịch các tác phằm của các 
nước Anh, Nga, như: Giấc mộng đèm hè (Midsưmmer 
nighưs dream), Hăm-lét (Hamlet) của Sếch-xpia (Shake- 
speare) do Nguyễn Giang dịch, Châu đảo (Treasure 
island) của Xtơ-ven-xơn (Stevenson), Y-vân-hoa 
(ỉuanhoe) của Van-te Xcốt(Walter Scott), An-na Kha-lệ- 
ninh (Anna Karénine) của Tôn-xlòi (Léon Tolstoĩ) do Vũ 
Ngọc. Phan dịch. 

Bên cạnh các tác pham dịch đó, phải kế đến những 
tốc phẳm dịch của nhóm Đông kinh nghĩa thục, dịch và 
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in các Tàn thư của Trung-quốc, dịch các tác phầm của 
Mông-tét-xkiơ .(Montesquieu), Rút-xò (Rousseau),Lương 
Khải Siêu V.Y... và các Ihi ca cách mạng của các nhà 
Nho hồi đó đê truyền bá tư tưởng tiến bộ, yêu nước. 

Một nhiệm vụ khá quan trọng của văn học cách mạng 
lúc này là giới thiệu văn học tiến bộ của các nước ngoài. 
Hải Triều giới thiệu : Goỏc-ki (Maxime Gorki), Rỏ-lăng 
(Romain Rolland), Bác-buýt (Henri Barbusse). Cựu Kim 
San tức Văn Tân dịch Gót sắt của Giắc Lơn-đơn (.lack 
London) in trên tò' báo Dân chúng năm 1938, dịch 
Chuyện đánh đirừng trường trên 25.000 dặm của Hông 
quân từ Giang-tăy tới miên Bắc Thicm-tùy của Chu Lập 
Phu, và dịch Liên bang xò niết trong con mắt quan sát 
của một đảng viên cấp xã của Rò-đôn-phơ Ảc-ta (llodol- 
phe Arthur). Tờ báo Người mới dịch Qua cửa khải 
hoàn , một tác phằm của Liên-xô nói về phong trào 
cờng nhân năm 1905. Trền báo Kiến văn có dịch các 
tác phẫm của Goóc-ki (Gorki), Tôn-xlôi (Tolstoi), Bác 
buýt (Barbusse)... 

* 

★ * 


Vè các công trình biên soạn và khảo cứu, chính sách 
của thạc dân Pháp là nhằm nhòi sọ và nô lệ hóa trước 
hết đối với tầng láp thanh niên trí thức, học sinh, đề 
giúp việc phục vụ đắc lực cho sự củng cố nền thống 
trị thực dân của chúng trên đất nước ta. 

Những tác phẳm biên soạn đầu tiên thường là dùng 
vào việc dạy học như: Mẹo luật dạy học tiếng Pha-lang- 
xa (1869), Sách tập nói chuyện tiếng An-nam và tiếng 
Lang-xa (1882), Tam thiên tự giải ảm (1887), Tam tự 
kinh diễn nghĩa (1884), Tự điền Pháp Việt (Petit dicti- 
onnaire írangais et annamite, 1884), sử nước Nam 
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(bâng văn vần, 1879), Bịa ìý miền Tây Nam-kỳ 
(1875), v.v... đêu là do Trương Vĩnh Ký biên soạn. 

Năm 1908, chinh quyền thực dân thành lập ban Tu 
Ihư của phủ Thống sứ Bắe-kỹ, do Đỗ Văn Tàm phụ 
trách, soạn bộ Ảu học Hán tự tân thư, gòm 4 cuốn: 
l.uàn lý, Sử ký. Chính trị, Cách trí. Sau đó, Trần Văn 
Thông và Trần Văn Khánh bièn soạn các sách giáo 
khoa bằng chữ Quốc ngữ VẾ toán pháp, luân lý, cách 
Iri, địa dư, phỗ biến cho các giáo sinh trướng sư phạm, 
các tuỷln sinh và các khóa sinh ở các trường làng, 
I rường tông. Cũng trong thời kỳ này, Ngô Giáp Đậu viết 
lụp Trung học Việl sử toát yếu, trong đó cò nhiều càu 
sai lệch và phản động như: « Nước Việt ta đất nhỏ, lại 
tiếp cận với các nước lớn, thế cũng khó mà độc lập. Dầu 
có những vị anh hùng đột xuất, ngoài trời còn có trời 
thì chung quy cũng phải triều cống người ta mà thòi» 
(Theo Đặng Thai Mai —Văn tho-cách mạng Việt nam 
(ìììu thế kỷ XX, Nhà xuất bản Văn hóa, 1961, trang 98). 
Hoàng Cao Khải cũng phát bièu chính kiến phản động 
cùa y trong tập Gương sử Nam, xuất bản năm 1910, và 
các tập Vịnh Nam sử và Việt-nam nhân thăn giám, xuất 
bản năm 1915. 

Trên báo Nam phong, Phạm Quỳnh nghiên cứu và 
biên khảo vẽ học thuật Âu Tây, học thuyết Ả Đông và 
cả văn học nước ta như tục ngữ phong dao, nhơ Truyện 
Kiều chẳng hạn, nhưng chung qui cũng chỉ là một mớ 
loạn xạ tải ra thị trường theo lệnb của tên chánh mật 
thám Mác-ty (Marty) đế đàu độc nhân dân ta một cách 
thâm độc mà thôi. 

Nói đến công việc truyền bá khoa học thì, ngoái cỏng 
việc dịch thuật, còn phải kễ đến những cỏng trinh biên 
soạn và khảo cứu của nhóm Bóng kinh nghĩa thục với 
những cuốn: Nam quốc địa (lư chi, Nam quốc nĩ nhân 
v.v... Nhiều nhà Nho đã tim hiểu khoa học phương Tây 
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trong các bộ sách của Trung-quốc dịch, và dịch lại 
ra Quốc ngữ như tập Bác vật tân biên (cách trí), Nông 
chinh toàn thư (nông học), Nghiệm phương tân biên 
(sách thuốc), Khai mòi yếu pháp (dạy khai mỏ) v.v... 

Các công trình nghiên cứu khoa học tự nhiòn trong 
thời kỳ này răt yếu, khòng có gì đáng kễ, phần đông 
do các học giả thực dân Pháp nghiên cứu mà thôi. 
Bièu đó không có gl lạ, bởi vì chính sách của thực dàn 
Pháp trên đất nước này nhằm mục đích đàn áp bóc 
lột nhân dân ta đến tận xương tủy, thu hết mọi tài 
nguyẻn của đất nước la vào trong tay chúng, cho nên 
không bao giờ chúng đê cho người Yiệt-nam có thê 
nghiên cứu và phát triên mọi khẳ năng về ngành kinh 
tể, nhất là vè mặt công nghiệp. Tuy nhiên về mặt nống 
nghiệp, cũng có một số người nghiên cứu về cách trồng 
trọt, chăn nuôi. Từ năm 1905, Bùi Quang Chiêu cố 
nghiên cứu vè cách trồng trọt trong Les cultures 
vivrières au Tonkin (Những cây lương thực ở Bắc-ký), 
Tràn Văn Hữu khảo cứu vè Lúa Huề kỳ (1920) vá lúa 
nỗi trong nước (Hi: flottant) (1920), I.âm Văn Vang 
khảo cứu vè cây mía (Canne à sncre) (1922), Phan Tử 
Thiện Um ra Những thứ sâu hại lúa (1922), Bặng 
Tràn Đũng nói về Bệnh trâu bò (1922) v.v... Một nhà 
nghiên cứu tim tòi vè nông học có nhiều công phu hơn 
cả là Nguyền Công Tiễu, người đầu tiên ở nước ta dã 
nghiên cứu dùng bèo hoa dáu làm phân bón trong 
Những điêu bi mật về béo hoa dâu (1934), Khảo cứu 
về bèo hoa dâu (1935). Ngoài ra ông còn nghiên cứu 
vè các loài thảo mộc trong Những kỳ quan trong vũ 
trụ (1924), vè cách làm da và thuộc da trong Thuộc 
da rân (1931), về sâu hại cày cối mùa màng, về cách 
trồng chè và các cây chè. v.v... ỏng là người sáng lặp 
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I n hai Lờ tạp chi Khoa học lạp chí và Vệ nông báo rất có 
U'h trong việc phô biến một số kiến thức vè khoa học 
nòng nghiệp cho nhân dân ta. 

■Sau Nguyễn Công Tiễu là con ông, tức Nguyễn Công 
IInàn, chuyên nghiên cứu về thực vật, sinh vặt học, 
vr các cây còng nghiệp, cách chăn nuôi, cách trồng cây 
kỹ nghệ v.v... Những tác phầm nghiên cứu của Nguyễn 
Còng Huân đăng trong tạp chí Khoa học và Tạp chi 
lánh tế (Bulletin économique), ví du như: Cách đề giống 
hèo hoa dâu dùng làm phân bón /Ún (1933), Cày chè (1935), 
IHổng can ở lỉủi-dưong (1935), Nghề úp trứng nịt bầng 
lù (1935), Nghê tròng bác ờ Hưng-gèn (1935), Nghề nhuộm 
Ihâm ở Bình-bảng (1935), và một số tác pham được 
xuất bản thánh sách, ví dụ như: Trồng cây ăn quả (1940), 
Nghe tròng rau (1941), Cây dùng trong kỹ nghệ (1942),v.v... 

Bễ giúp ích cho việc giàng dạy khoa học bằng tiếng Việt, 
Hoàug Xuân Hãn lá người nghiên cứu về danh lừ khoa 
học đàu tiên với tác pkẫm Danh từ khoa học (1943), 
sau đó Phạm Khẳc Quảng với tác phằm Danh từ y học 
soạn tứ năm 1944, và Bỗ Xuàn IIợp soạn lác phẳm 
Danh từ giải phẫu (1944). 

Vế nhân học và giải phẫu, Đỗ Xuân Hợp là một nhà 
nghiên cứu có nhiều cỏng trinh giá trị. Bộ sách Hình 
thái học ná giải phẫu mỹ thuật (Morphologie hu mai ne 
et anatomic artislique) (1942) của ông được Viện hàn 
lâm y học nước Pháp tặng giải thưởng Tét-tuýt (Testut). 
Ỏng là người nghiên cứu từ năm 1936 về bộ xưong 
người Việt-nam hiện đại và một số sọ hoặc bộ xương 
người Việt-nam thời cỗ. Ngoái ra, ông nghiên cứu cả 
về não, mạch máu, thằn kinh và một vài nội tạng v.v... 
Về nhân học, còn có Bỗ Xuân Đục với tác phẳm Tìm 
hiều về cái sọ và bộ não cảa người An-nam miền Bắc 
Đông-dương (1930), và Nguyễn Văn Đức trong Tim hứêu 
cải sọ ngưừi tìóng-dương (1938). 
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VỄ giải phẫu, đặc biệt phải kế đến Tòn Thất Tùng là 
một bác sĩ chuyền mởn về khoa này đã được Chinh 
phủ ta tặng'thưởng danh hiệu « Anh hùng lao động». 
Ông có nhiều tác phàm nghiên cứu về các công trinh 
giải phẫu đăng trong các tạp chí y học ô' trong và ngoài 
nước như: Revue médicale frangaise d’Exlrème Orienl 
(Tạp chí Y học Pháp ở Viễn Đòng), Journal Chirurgie 
(Báo giải phẫu), Mémoire dc l’Académie de Chirurgic dc 
Paris (Kỷ yếu của Viện hàn làm giải phẫu Pa-ri). Những 
kinh nghiệm và tác phẳm nghiên cứu của ỏng vè khoa 
giải phẫu, dạ dày, gan, lá lách, tim v.v... là những cống 
hiến rất lớn không những cho nền y học nước nhà mà 
còn cho cả nền y học trên thể giới nữa. 

Nguyễn Xuân Nguyên cũng là một bảc sĩ cò nhiều 
kinh nghiỌm và công trình nghiên cứu về cơ thề học, 
về nhân chủng học, như Recherches sur 159 ce/veaux 
des Tonkinois (Tim hiễu vê 159 sọ người Bắc-kỳ), 
Contributions à Vétude des tatouages au Laos (Góp phàn 
nghiên cứu những sự xăm mình ở Lào), Elude antlìro- 
pométrique d’un crđne et d’un squelette de Katou (Nghiên 
cứu về sọ và bộ xương người Ka-tu) v.v... đăng trong 
các tạp chi Y học và của Hội nhân chủng học. Đặc biệt 
là ông có nhiều công trinh nghiên cứu về khoa chữa 
mẳt. Những tác phầm của ông như: 50 bệnh đau mắt 
thông thường (1948), Bệnh đau mắt hột (1956), Nhãn 
khoa toát yếu (1956), Học thuyết Phi-la-tốp áp dụng trong 
nhãn khoa (1955) v.v... cùng hàng trăm bài nghiên cứu 
về nhãn khoa đăng trong các tạp chí y học trong nước 
và ngoài nước, đã có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát 
triền nèn y học. 

Trong địa hạt y học, còn phải kế dến những bác sĩ 
có nhiều công trình nghiên cứu như Hồ Đắc Di về khoa 
giải phẫu, Phạm Ngọc Thạch vè khoa chống lao, Phạm 
Khắc Quảng về bệnh truyền nhiễm và bệnh lao v.v... 
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Ve sứ học và (lán lộc học, có một số tác gia soạn 1 'a 
Iilncii l»> sách nhir Phan Kế Bính, Nguyễn Bỗ Mục, 
IS;;uy('n Hữu Tiến, Nguyễn Bôn Phục, Nguyễn Trọng 
riiuạl v.v..., nliưng quan điẽm lịch sử và phương pháp 
n,",l(i('ii cứu của cốc tác gia này vẫn là theo'quan diêm 
học lliuật của phong kiến, tư sản và phương pháp khảo 
cứu khoa học tư sân. Năm 1915, Phan Kế Binh viết 
sách Việl-nam phong tục. Sácli này tuy còn sơ lược, chưa 
(li sâu vào từng vấn đè, nhưng nó đã bắt đầu bước vào 
con đường học thuật mới. Kế đó, năm 1931, Nguyễn 
Văn Khoan đi sàu vào xã hội và tin ngưỡng của nhân 
(làn ta. Trong tác phẳm Essai sur le đinh (Lược khâo 
về cái đình) Nguyễn Văn Khoan đã nói tới tồ chức xã 
hội của nhân dàn ta trong thời đại phong kiến. Một nhà 
học giả viết nhiều vè sử học và dàn tộc học là Nguyễn 
Văn Tố. Năm 1933, ông nghiên cứu về nguồn gốc chữ 
Quốc ngữ trong bài Origine du Quốc ngữ (Nguồn gốc 
Quốc ngữ) in trong tạp chí Trí tri, lập XIII (1934), về thơ 
văn thời Lê trong Poésies inédites de. Vépoqiie des Lê 
(Những bài thơ mới Um thấy từ thời Lê), về mỹ thuật 
trong Mỹ thuật nưóc nhà (1932), vè tiền của nước ta 
trong Nuó-C ta đúc tiên từ đời nào (1932), hoặc Le trou 
carré des sapèques(Lỗ vuông của đồng tiên) (1934) v.v... 
Bặc biệt nhiều tác phẳm khảo cứu vê sử học và dân 
tộc học của ông thường thiên vè nghiên cứu nghệ thuật 
Yiệt-nam như : Nguồn gốc của cái mái nhà cong trong 
Origine du toit incurué (1934), hoặc những cây cối trong 
mỹ thuật Việt-nam trong Les plantes dans Vart annamite 
(Cây trong nghệ thuật An-nam) (1940), và về chúa 
chiền Việt-nam như trong các tác phẫm La pagode 
annamite (Cái chùa An-nam) (1941), v.v... 

Cùng thời với Nguyễn Văn Tố có nhà sử học Trần Văn 
Giáp dă viết nhiều về đạo Phật ò nước ta trong 
Le bouddhisme en Annam des origines au XlIIe siècle 
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(Bạo Phật ở An-nam lừ những ngày khởi thủy đến thế 
kỷ XIII), viết năm 1932, và liếp Iheo (rong Esquisse 
d’une hisloire du bouddhisme au Tonkin (Lược sử 
VẾ đạo Phật ở Bắc-kỳ) (1934), Đạo tý Phật giáo với đạo 
lý Nho giáo (1939), Nghĩa chữ Phật theo các kinh sách Đại 
thặng (1940), Les deux sources du bouddtiisme ( imamite, 
ses rapporls avec ưlnde et la Clìine (Hai nguồn gổc cũa 
đạo Phật ở Việl-nam, những mối quan hệ với đạo Phật 
ở Ân-độ và Trung-quốc) (1942) v.v... Ong đi sâu vào 
nghiên cứu vấn đề Phật giáo ở Việt-nam trên lĩnh vực 
sử học và dàn tộc học. Ngoài vấn đề Phật giáo, ông còn 
nghiên cứu về kinh tịch chl trong Les chapitres biblio- 
graphiques de Lẻ Quý tìón et de Phan Huy Chú (Những 
chưong thư tịch của Lê Quý Bồn và Phan Huy Chú), giới 
thiệu các sách của các tác gia Việt-nam thời xưa, nghiên 
cứu về các mặt sử, địa, chinh Irị, kinh lế, văn học v.v... 

Nguyễn Văn Huyên cũng lá một tác gia chuyên nghiên 
cứu vè các vấn đè phong lục tập quán, sinh hoạt xã hội, 
tổ chức làng mạc, tin ngưỡng cô truyèn của Việt-nam v.v... 
Trong các tác phâm Les clianls alternés des gurqons cl 
des filles en Annam (Những bài hát đối đáp của trai gái 
An-nam) (1934) và Recueil dcs chants dc mariage Thề 
(Tuyến tập những bài hát trong dám cưới của ngườìThỗ) 
(1942), ông đã đi sâu vào phong tục dàn gian, VẾ tinh yêu 
và hôn nhân, làm nỗi bật lèn những cái hay, cái dẹp 
trong tàm hồn những người lao động nòng thôn qua 
văn chưong dàn ca Việt-nam. Ông chú ý đến vấn đề 
nhà ở của nhân dân, qua đó mà phát hiện ra mọi khia 
cạnh sinh hoạt cô xưa, trong các tác phẫm Introduc- 
tion à 1’étude de Vhabitation sur pilotis dans l’Asie du Stid 
Est (Khái luận vè nhà sàn ở Đông Nam Á) (1934), Une 
enquête Siir 1’habitation en Indochine (tìiều tra vè nhà ở 
tại Đông-dương) (1941) v.v... Tác giả Nguyễn Văn Huyên 
còn chú trọng đến ý nghĩa xã hội và nhông tục tặp quán 
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t ủn nhân dân ta trong Le coatnme annamile, son énolii- 
linn el son sens social (Sự tiến hòa và ý nghĩa xã hội 
rùa phong tục An-nam) (1940), Recherches sur ìes conht 
mrs annamites » (Tìm hiếu vè phong tục An-nam) (1944). 
vá vấn đè nông dàn Việt-nam trong Le problème de lc 
iuụisannerie annamiíe au Tonkin (Vấn đề nông dân ỏ' 
l!iíc-kỳ) (1939). Ngoài ra ông còn nghiên cứu về các làng 
mạc và sự thò' cúng các vị thằn và thành hoàng ở các 
láng có liên quan đến lịch sử, đến đới sống của nhân 
dân ta thuở xưa như trong: Histoirc de la fondalion 
d’une commune annamitc au Tonkin (Lịch sử về sư thành 
láp một xã thổn ỏ' Bắc-kỳ) (1940), Elude d’un génie tulélaire 
Lý Phục Man (Nghiên cứu vè Lý Phục Man, một vị thần 
thành hoàng) (1938), La communaulé uillageoừe el le 
culte des génies tiitélaircs (Cộng dồng xã thôn vá sự thờ 
cúng thằn thành hoàng) (1940), De ITnslitiition des casles 
dans la commune annamite (Sự thiết lập dẳng cấp trong 
xã thôn An-nam) (1939). 

Nguyễn Văn Ngọc là một tác gia có công sưu tàm và 
bièu soạn văn học dàn gian như Tục ngữ phong dao, 
Truyện cỗ nước Nam, cỗ học tinh hoa, Nam thi hạp 
tuyền V. V... Trong Tục ngữ phong dao, Nguyễn Văn 
Ngọc đã thế hiện rõ ràng nièm tự hào dân tộc và khả 
năng của nhân dàn lao động vê sáng tác dân gian, như 
sau : « ỏị! những nghĩ sở dĩ thành được nước Nam, 
nước Nam sở dĩ còn được đến ngày nay, thật gốc ỏ' như 
«bọn dân đen cỗ lỗ, chất phác, khố rách áo ôm » ấy 
nhiều, thì sở dĩ thành được Văn Nam hay Văn nỏm. Vằn 
Nam sở dĩ còn lưu đến nay tất cũng phải nhờ vào những 
tiếng, những câu, những nhời, những truyện sinh sản 
từ những chốn quê mùa cục kịch, ngõ hẻm hang cùng 
của những « bọn cố lỗ chất phác, khố rách áo ôm ấy 
mà ra i J> và, « Vậy người nước Nam cũng là người có 
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moi cái óc. cái I :'|111 linh như người, Ihì há lại không tự 
nghi n;;ựi, phát minh (lược một cái gì giống như người 
hay .NíioVi). 

Vi' Iiiạl khảo cửu và phê binh văn học, những công 
trình như Việt Hán vân khảo của Phan Kễ Binh, 
Quốc vùn cụ thì của Bùi Kỷ, Việt-nam văn học sử 
yếu của Hương Quảng Hàm giúp rất nhiều cho nhân 
dân hiền rõ được cái hay cái đẹp của văn chương Việt- 
nam, nhưng phương pháp nghiên cứu còn chưa thực 
khoa học. Những tác phầm: Thi nhân Việt-nam của 
Hoài Thanh ; Nhà ván hiện đại của Vũ Ngọc Phan; Hàn 
Mạc Tủ của Trần Thanh Mại; Dưới mất lôi cùa Trương 
Chính là những công trình công phu nhưng còn chưa 
thực sự khoa học, thực sự khách quan. Đặc biệt là 
Trương Tửu dã dùng một phương pháp mác-xit giã hiệu, 
pha trộn câ học thuyết Fờ-rớt (Freud) và phương pháp 
gọi là « khoa học 1 ) của Xanh-tờ Bơ-vơ (Sainte Beuve) 
trong Nguyễn Du và Truyện Kiêu và Kinh Thi Việt- 
nam. 

Trong thời ký tử 19*10 đến 1945, có ba nhóm nghiên 
cứu : tạp chí Tri tán, tạp chi Thanh nghị và tập Văn 
mủi còn gọi là nhóm Tân văn hóa Hàn Thuyên. Nhóm 
Tri tán thièn vê tinh dàn tộc nhưng lại nệ cổ cho nên 
thường bị công kích là thủ cựu. Nhóm Thanh nghị 
cũng thiên vè tính dân tộc và khoa học, nhưng con 
đường nghiên cứu của nhóm này cũng chưa thực sự 
đáp ứng được thời bệnh của văn hóa Việt-nam lúc đó. 
Nhóm Tân văn hóa Hàn Thuyên tự nhận là theo khoa 
học, nhưng thực ra là theo chiều hướng tờ-rốt-kít, đã 
đem thứ duy vật máy móc thay cho học thuyết duy vật 
mác-xit, chia rẽ mặt trận văn hóa dân tộc, làm lợi 
cho bè lũ đế quốc xâm lược. 
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Nói dến các công trình nghiên cứu khoa học xã hội, 
lim- hiột phải kễ đến những công trình nghiên cứu, sáng 
lúc, biên soạn về chính trị, chủ yếu là VẾ chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin. 

Trước hết, tác gia vĩ đại đầu tiên về chính trị ờ nước 
l:i là vị lãnh tụ kính mến của chúng ta: Chủ tịch 
I lồ Chí Minh, với những tác phằm viết bằng tiếng Pháp 
và liếng Nga ký tên là Nguyễn Ái Quốc đăng trên các 
háo nước ngoài từ năm 1922 đến năm 1926 như: Lê-nin 
mì (lán tộc thuộc địa (Báo Sự thật Liên xô, 1924), Những 
cái lốt đẹp của nên vân minh Pháp (Tạp chí Thư tin 
guốc té, 1924), Hành hình kiều Lgn-xơ (Tạp chi Thư 
tin quốc tế, 1924), Còng cuộc khai hóa giết người (Tạp 
chí Thư tin quốc tế, 1924), Một hiện tượng hiếm có của 
nền văn minh Mỹ (Tạp chi Thư tin quốc tễ, 1924) v.v... 
vạch trần bộ mặt tàn bạo và bịp bợm của bè lũ đế quốc 
thực dân vá lên tiếng đấu tranh giải phóng cho các dàn 
tộc bị áp bức. Đặc biệt cuốn: Le procés de la coloni- 
sation f ranẹaise (Bản án chế độ thực dãn Pháp) xuát 
bản tại Pháp năm 1925, là một tác phẳm nói về đời 
sống cực kỳ đau khỗ của nhân dân ta và của nhân dàn 
các nước thuộc địa dưới ách áp bức bóc lột dã man 
của chủ nghĩa thực dân Pháp. Tác phẫm đó, ngay tử 
khi ra đời đã giáng một đòn thật nặng vào chủ nghĩa 
thực dàn Pháp, có một ảnh hưởng to lớn trong nhân 
dân các nước thuộc địa, góp phần vào việc thức tĩnh 
và động viên giai cấp công nhân và nhân dân bị áp bức 
ở Việt-nam và các nước thuộc địa vùng lèn đấu tranh 
và tiến lên dưới ngọn cờ của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 
Tác phấm Đưó-ng kách mệnh viẾt năm 1927 nhằm giáo 
duc nhàn dàn ta và mở ra cho nhân dân ta một con 
đường cách mạng chân chính. 

Những tác phầm đó cùng với vở kịch Con ròng tre 
viết trong thời kỳ náy, không những có lác dụng to lớn 
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\< 111 III riilnii 1 1 'Ị lu lường, mò còn là những sáng tác 
■ lun ln*u ru.-i .UÌ-MI viin liọc nước ta theo đường lối vò 
lún chong <1 ít quốc Ihực dàn của các dàn tộc nhỏ yêu 
In ú|) hức Irtln Ihế giói. 

Từ niiin ltKIO trô' di, những nhà lãnh đạo cách mạng 
Iiước ta như Tràn Phú với bản Luận cương cách mọng 
lư sàn (làn quyên, Lẻ Hòug Phong với các tài liệu dịch 
VÈ Tư bản luận của Các Mác, Hà Huy Tập với sách Ả.B.C. 
Múc-xil v.v... cùng với một số tài liệu nghiên cứu, biêu 
soạn, dịch thuật vè chủ nghĩa Mác—Lê-nin của một số 
chiến sĩ cộng sản lưu hành trong các nhà tù và trại 
giam đã mở đường cho nhân dân Việt-nam thấy rõ con 
dường đấu tranh giải phóng dàn tộc và xây dựng một 
chế độ xã hội không có người bóc iột người. 

Trong thòi kỳ Đàng lãnh đạo cuộc đãu tranh công 
khai từ 1936 đến 1939, bên cạnh các báo chí còng khai, 
còn cớ nhiều tác phim khảo cứu vỉ? chinh trị, triết học, 
văn học theo đường lối của chủ nghĩa Mác—Lênín, được 
xuất bàn thành sách vá phô biến sâu rộng trong quằn 
chúng như vấn đ'ê dán cày của Qua Ninh và Vân Đinh 
(tức Trường Chinh và Võ Nguyên Giáp); Tự chỉ trích 
của Tri Cường (Nguyễn Văn Cừ); Chế độ chính trị các 
nước của Cựu Kim Sơn (Văn Tân); Lc-nin của Văn Giang 
(Văn Tân); Tiều sử Mao Trạch Đũng của Bẳng Phi 
(Phan Đăng Lưu); André Gide (Ăng-đơ-rê Gít-đơ) và 
Lién-xó của Hải Thanh ; Duy tăm và duy vật, Chủ nghĩa 
Mác-xil phò thông, Văn sĩ và xã hội của Hải Triều; 
Văn học khái luận của Đặng Thai Mai v.v... 

Những tác phẳm công khai đó cùng với các tài liệu 
mác-xit của Đàng lưu hành bí mật, nhất là tứ năm 1943 
với bản Đề cương văn hóa, và tiếp theo là những bài của 
đồng chi Trường-Chinh bàn vè những Dguyên tắc lớn 


50 



vc cỏng cuộc vận động văn hỏa mới, đã mở ra cho giới tri 
lliức Yiệt-nam một con đường nghiên cửu và sáng tác 
' hàn chính, phục vụ nhân dân. 

4. Sáng tác. 

a) Các vở tuồng, cải lương, chéo, hịch nói . 

Ve tuồng, Hoàng Cao Khải dụng ý viết Tâtj Nam 
tlíic bấng (1916) tuyên truyền cho sự câu kết giữa 
dê' quốc và phong kiến, Tượng kỳ khí xa (1916) tuyên 
truyền cho nền luân lý tôn quân đế c6 giữ vững ngai 
vàng cho nhà Nguyễn bán nước. 

Ngoài những vở này, trong khoảng 1924 — 1925, ở Huế, 
Ưng Binh, biệt hiệu là Thúc-Gia-thị viết cuốn Lộ Địch 
phòng theo cuốn Le Cid của Coóc-nây (Corueille). 0' 
miền Bắc, có hai ngưòi soạn tuông là Nguyễn Hữu Tiến 
và Hoàng Tăng Bí. Vở Đủng A song phụng của Nguyễn 
Hữu Tiến đề cao Trằn Hưng Đạo và Phạm Ngũ Lão. 
Thù chòng nợ nước của Hoàng Tăng Bí đê cao hai bà 
Trưng chống ngoại xâm. Tán diễn đệ bát tài tử Hoa tiên 
kỳ của Hoàng Tăng Bi là một vờ tuồng có nhièu sáng 
lạo mới, khác với truyện Hoa tiên do Nguyễn Huy Tự 
diễn àm. Hoàng Tăng Bi và Nguyễn Hữu Tiến cải biên 
luồng: những câu hát Bắc soạn bầng quốc ảm, vân các 
câu hát thay đòi khỏug chửng, càu hát có khi không theo 
đúng điệu hát, nhân vật vào ra lộn xộn khác với tuõng 
cỗ điền như Phụng-nghi đình, Ngũ ho, Tiết Cương, Son 
hậu v.v..., nội dung của vở tuông là phục vụ chủ nghĩa 
yêu nước. 

* 

Về cải lương, các bài hát cài lương và vờ hát 
cài lưong được in thành sách nhô phỗ biên ở 
Nam-bộ như Bài ca cải lương (1922), Bài đờn cải 
lương (1922), Bản đờn kiềm (1924), Câu đón giọng 
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hát cỗi lưong (1924), Duyên kị/ ngộ (1924) của I-ê Mai; 
Hồng phấn phiên lưu (1924) của Vương Gia Bật; Bội phu 
quả báo của'Phạm Công Binh (1924); Mưu thăm họa cìiệc 
thám của Binh Văn sẳt (1924); Thế tình hài kịch của 
Đảnh Sơn (1924), Mai Trằn tái ngộ (1924), Bưu cảnh trùng 
dương { 1925), Tang Đại giả gái (1925) của Mộng Trân ; Giọt 
máu chung tình (1926) của Nguyễn Trọng Quyền, v.v... 

Vở hát cải lương đầu tiên được in thánh sách có lẽ 
là vở Bội phu quả báo (in năm 1924, nhưng đã diễn từ 
năm 1919), 8 màn, của Phạm Công Bình, giáo sư trường 
Sát-xơ-lu Lô-ba (Chasseloup Laubat), Sài-gòn. Bội phu 
quả báo là một vở hát đè cập đến nhàn tinh thế thái 
lúc đó, đè cao đạo lý Nho giáo, đánh vào những sự sa 
đọa của giai cẩp tư sản lúc bấy giờ. 

Trong các vở hát cải lương, có cả ảnh hường của văn 
học phong kiến, văn học l.ẵng mạn tư sản, dủ cẳ các 
chăt tuồng Tàu, tuồng Tây, kịch nói, hát bội, kiếm 
hiệp, trinh thám v.v... 

Trong số những tác gia soạn cải lương, có người 
viết một năm đến mấy chuc bài hát vọng cò như: Nguyễn 
Bá Thời, Huỳnh Hà ; hoặc cỏ người viết hàng chục vở 
hát cải lương như: Nguyễn Hiên Phú, Trần Phong sắc, 
và sau náy như Năm Châu, Tư Chơi, Bảy Nhiêu, Sỹ 
Tiến, Tư Trang, Phạm Ngọc Khuê, sáng tác nhiẾu vở 
hát cải lưong được truyền tung. 

Vẽ chèo, ở miền Bắc, các vở chèo từ trước đến nay 
tuy in thành bàn Nôm nhưng vẫn có tính chất truyền 
miệng nhièu hơn và không viẽt thành vở Quốc ngữ hẳn 
hoi. Năm 1914, theo Nguyễn Đình Nghị viết trên tớ Tri 
tàn số ra ngày 16-11-1944, thì chèo đã qua một lằn cải 
cách, nhưng các vai trò không càn phải thuộc vớ, nhiều 
khi tùy từng trường hợp mà ứng khẫu. Năm 1922, Vũ 
Hi Tô dịch vờ chèo Nòm Kiêu trò và vở Nhị độ mai. 
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III lại nhà in Phù Văn, Hà-nội. Năm 1923, Nguyễn Khắc 
llu '11 và Boàn Tự Thuật viết vở chèo Truyện Tỳ bà, in 
tui nhà in Kim Đức Giang, Hà-nội. Năm 192ẩ, Nguyễn 
Dinh Nghị câi cách diễn suất chèo thành lối chèo cẵi 
lương và soạn những vở chèo hài hước dưới một đầu 
||Ì ; là Một trận cười, đả kích những phong tục xấu 
■lương thòi như sinh nói chữ, hám danh, đào mỏ, ép 
duyên v.v... Một trận cười cùa Nguyễn Bình Nghị xuất 
lùm năm 1924, in tại nhà in Mạc Đinh Tư, Hà-nội; Trận 
rười thứ hai xuất bản năm 1925, in tại nhà in Ngô Tử 
Ilạ. Hà-nội; Trận cười thứ ba và thứ tư xuẩt bản năm 
1925, in tại nhà in Thụy Ký, Hà-nội. Trong các trận cười 
llil những vở được công chúng hoan nghênh nhiều nhẩt 
lỉ>: Ỏng đò ch, Mượn hơi men, Đàng đời cô ả, Chữa 
bệnh ghen, Khôn có giống, Tam đại dở hoi. Nguyễn Bình 
Nghị viết trên báo Tri tăn ngày 16-11-1944: « Các vở tôi 
soạn đều chú trọng vào việc răn đời, lẩy lời ca giọng 
liiíl và tiếng cười tao nhã mà duy trì phong hóa và cảnh 
linh thế đạo nhân tàm». Sau Nguyễn Bình Nghị, 
Nguyễn Thúc Khiêm là người viết nhiều kịch bản chèo. 
I.ẫy riêng năm 1928 làm ví dụ, Nguyễn Thúc Khiêm dã 
cỏ những tác phẫm chéo như: Cái láỉn kiện củ khoai, 
('ác bài hát chèo, Hà-đòng sư tử hống, Kiêu Ván kỳ thác, 
t',hú chuột sa chình gạo, Nuôi bạn thay chòng, v.v... 
Nguyễn Thúc Khiêm còn viết cả kịch bàn cải lương, vi 
dụ: Tống Trán Cúc Hoa (1928) v.v... 

* 


Vẽ kịch, mở đầu kịch nối đầu tiên là những kịch của 
phương Tây dịch ra Quốc văn. Từ 1915, Nguyễn Văn 
Vĩnh đã dịch trên Đông-dương tạp chí các vở hài kịch 
của Mò-li-e (Molière) như: Bệnh tưởng, Người biền 
lặn, Trưởng giả học làm sang v.v... Năm 1920, Phạm 
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Quỳnh dịch đăng trong Nam phong các vở kịch của 
Coóc-nây (Cerneille) nhir Tuông Lòi-Xích (Le Cid), 
Tuồng Hóa-iạc (Horacc). vờ kịch nói đău tièn được 
sáng tác iS bằng chữ Qnốc ngữ là Chén thuốc độc (hi hài 
kịch ba hòi một cảnh) của Vũ Binh Long in năm 1921 
tại nhà in Vĩnh Thành, Ilà-nội, (D.L. 8181, M. 5415 (64), 
và diễn lần đầu tại Nhà hát lớn Hà-nội ngày 22-10-1922. 
Vở Tày sương tàn kịch (hỷ khúc năm hòi) khòng rõ in 
năm nào, diễn lần đàu tại Nhà hát lớn Hà-nội ngày 13- 
4-1922 Vũ Đinh Long còn viết các vờ kịch Tòa án 
lương tùm, Truyện cò giáo Qui xuất bản và cho diễn 
năm 1923. Cũng năm 1923, Phạm Văn Duyệt soạn vở 
Ép duyên. Đến năm 1927, Vi Huyền Đắc cho xuất 
bản vở Uyên ương; Nguyễn Kim viết Bạn vù vợ. 
Vi Huyền Đắc còn viết các vờ Hoàng Mộng Điệp 
(1928), Hai tối tủn hôn (1929) và về sau này đến 
vở Kim tiên mới là một vở kịch có giá trị (1938). 

Ngoài ra còn phải kề đến ỏng táy Annam và Chàng 
ngốc của Nam Xương. Những vỏ' kịch như Chén thuốc 
độc, Tây sương tán kịch, Tủa án lương tâm, Ép duyên, 
Bạn và vợ, Chàng ngốc, Ông tây Annam đều đả kích phê 
phán những thói hư tật xấu của xã hội đưong thời. Vi 
Huyền Đẳc với vở Kim tiên và Cười ra nước mất đã 
đè cập đến một số vấn đề xã hội có tính chát hiện thực 
phè phán, nhưng ngược lại nội dung những vở Uyên 
ương, Hoàng Mộng Hiệp, Nghệ sĩ hòn, thi lại đi sâu vào 
con đường của chù nghĩa lãng mạn tư sản. Đoàn Phú 
Tứ khai thác những tinh cảm éo lu, vụn vặt của thứ ái 
tình tiễu tư sản không có lối thoát: Ghen, Cuối mùa. 


(1) Căn cứ theo các lời quãng cáo về văn Vù Bình Long in 
(lằng sau bia quyễn truyện Cuộc tang thương của nặng Trần 
Phất xuất bản năm 1923, in tại nhà in Vĩnh Thành, ký hiệu Thư 
viện quốc gia: M. 2723 (13). 
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XlnniỊi hức thư tinh, Ngã ba. Thể Lữ với vả ca kịch 
Tuc lụy (1943) (phần nhạc của Lưu Hữu Phước) nói lêu 
in\i ( 1.111 lihò của con người vướng mắc trong cõi đời. 
Vru Lun và Nguyễn Bính với vở Bóng giai nhăn, Vũ 
Hoàng Chương với vở Vùn Muội, di váo con đường mơ 
mong vôu dương. Trần Can với vờ Phạm Thái — Quỳnh 
Xlnr, Phạm Khắc Khoan với vở Lý Chiêu Hoàng, khai 
lliác những yẽu tố lãng mạn trong các đề tài lịch sử. 
Nguvcn llny Tường với Vũ Nhir Tò, IIuj'nh Văn Tiêng 
vơi Dèm Lam-sơn, Hội nghị Diên-hòng, đã nêu lên được 
linh thần yêu nước, ý chi quật cường của dân tộc ta. 


* 


Sân khấu công khai càng ngày càng đi vào con đường 
bí lắc thi ở trong nhà tù, các chiến sĩ cách mạng đã mở 
ra cho sân khấu một hướng di lành mạnh. 

Ngày 9-2-1930 ở Mạc-tư-khoa, Trần Đình Long và 
một số sinh viên Việt-nam tô chức một buôi diễn kịch 
c.ácli mạng nhàn dịp kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Yên-bái. 
Từ 1931 trở đi, ở các nhà tù Còn-đảo, Hỏa lò Hà-nội, 
•Nơn-la, Khám lớn Sài-gòn,v.v..., kịch nói bắt đàu xuất 
hiẠn. Hai ban hát Lao iù và Xiềng xích đã được thành 
lịlp tháng 9-1935 ở Côn-đảo. Từ cuối 1935 đến mùa xuân 
uìím 1936, hai han hát đó đã viết và diễn những vở 
Quảng-chàu công xã, Gái đỏ Nghệ-an, Tranh đấu ngày 
'Tít, Đức Pháp chiến tranh, Xă hội đòi bại v.v... 

Năm 1943, ỏ' nhà tù Son-la, Trần Đinh Long thành 
lập Gáiửi hát phiêu lưu diễn cả kịch nói lẫn cải lương, 
luồng chèo v.v... Những vờ đẵ được diễn ở Sơn-la là: 
Gia đình L>à cách mạng của Nguyễn Văn Năng (1933); 
llrn (tưởng (lừng bước (1941) và Tình trong tr&ng (1941) 
cùa Trần Đình Long; Đèm ba mươi của Văn Tân (1941), 
llận Phong khò (kịch thơ) (diễn ở Son-la và Chợ Chu 
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năm 1944), và Ngọn cỏ gió đùa của Hòng Trang (diễn ở 
Sơn-la và Chợ Chu năm 1943 và 1944). Ngoài ra còn có 
những vở aìì-ịt tìồng chí du dưong của Văn Tán, Khởi 
nghĩa Tày-sơn (chèo) diễn ở Bá-vân năm 1943, Hội đào 
viên, Tam bửu xưng hùng (luòng) diễn ở Khám lớn 
Sài-gòn (không rõ năm nào) v.v... 

Nội dung các vở kịch, chèo, tuồng, cải lương của các 
tác gia cách mạng mang một nội dung hiện thực cách 
mạng sâu sắc, đã chĩa thẳng mũi nhọn vào bè lũ đế 
quốc và phong kiến. 

b) Văn, thư . 

Nói đến tiêu thuyết của ta, hiễu theo nghĩa rất đơn 
giản là câu chuyện kê dài hoặc ngắn thì ở Việt-nam ta từ 
xưa chỉ có măy cuốn: Việt điện u linh tập, Lĩnh Nam 
chích quái đời Trần, Truyền kỳ mạn lục đời Hậu Lê và 
sau đó IkTruyần kỳ lán phả. Cuối đời Lê còn có một loại 
lịch sử tiễu thuyết chép theo lối chương hòi là: Hoàng 
Lé nhất thống cht hay là An-nam nhất thống chi; đến đời 
Gia-long có Hoàng Việt long hung, Việt-nam khai quốc 
chi truyện, Hoàng Việt xuân thu hay Việt lam xuân thu; 
đàu thế kỷ XX, có Trùng quang tám sử của Phan Bội 
Châu. Tất cả những bộ truyện này đều viết bâng chữ 
Hán. 

Truyện bẳng chữ Nôm viết bằng văn vần như: 
Vương Tường, Làm tuyền kỳ ngộ, Trinh thừ, Trê cóc, 
Phan Trần, Truyện Kiêu, Hoa Tiên, Lục Ván Tiên, Nhị 
độ mai v.v... Quyến Giai nhân kỳ ngộ của Phan Chu 
Trinh viết năm 1915 có lẽ là quyên truyện thơ bẳng chữ 
Nôm cuối cùng viết theo lối cũ. Trong tạp chi Nam 
phong, và sau náy trong Lược thảo lịch sử văn học Việt- 
nam, nhóm Lê Quý tìỏn cho là tiếu thuyết xưa nhất 
troug lịch sử văn học nước la có lẽ là bộ Lĩnh Nam 
dật sử, một quyên tiều thuyết khá dày do Ma Văn Cao 



tà một văn sĩ ngưòi Dao ở Hòa-bình viết bằng chữ Ilán 
váo đời Ly, khoảng cuối thế kỷ XI. Sự thụ c tiêu thuyết 
lịch sử đó là của Trung-quốc, tên tác giả Ma Văn Cao 
là 'bịa đặt ra, vì hiện nay sách đó có bản in chữ Trung- 
quốc đế ở Thư viện Khoa học trung ương, ký hiệu 
l>. 833. 

Sách Lĩnh Nam dột sử, 10 quyên, 28 hòi, tuy xuất 
bản năm Dân quốc năm đầu (1912) do Quàng ích thư 
cục in, nhưng bài tựa trong sách của Tây-phố Lão nhân, 
dề năm Kièn-long Giáp dần (1795), người biên soạn 
là Họa Khê dật sĩ, người tham hiệu là Trương Khí Dã, 
hiệu Trác-trai, và Trương Tích Chi, hiệu Trúc-viẽn, 
(IÊu là nhân vật đầu đời Thanh. 

Cuốn tiếu thuyết đằu tiên viết bẳng văn xuôi Nôm 
không biết có tự bao giờ. Hồ Văn Đoàn dịch truyện 
Trììn Đại Lang ra tiếng Pháp trên tạp chí Revue 
Indochinoise, năm 1905. Trong lời tựa tiếu thuyết này, 
HỒ Văn Đoàn viết như sau : « Cuốn tiều thuyẽt mà tôi 
dịch ở đây là một tác phầm vô danh, hầu hết viết bằng 
văn xuôi. Tuy nhiên thỉnh thoảng có những cảu theo 
lối văn vằn, và người ta có thẽ nhận thấy dụng ý của 
lối văn bièn ngẫu. Theo ghi chú Irên bản chữ Nỏm 
của tỏi thì quyên truyện này là có vào năm thứ 25 đời 
Tự-đức<*>. Tòi nghĩ có lý rằng năm đó khổng phải là 
năm viết truyện này, má là năm xuất bản cuốn sách 
lỏi có thi đúng hơn. Tác giả không thiếu tri tưởng 
lượng. Tu) r nhiên cách viết còn cố chỗ cẫu thả, đầy 
những câu lẳp lại không thích hợp. Nhiều đoạn còn rất 
tối nghĩa. Và người đọc ao ước cuốn truyện có một bố 
cục mạch lạc hơn. Trước khi dịch, tất nhiên tôi phải 
phiên ra chữ Quốc ngữ bản truyện Nôm, và tôi tự cho 


(1) Năm thứ 25 <1ời Tự-đức iồ năm 1872. 


s? 



phép viết thêm nhiều chõ mà tôi cho là càn thiết làm 
cho tác phẫm được sáng tỏ. Cách chia thành từng 
chương cổng,là do tôi nghĩ ra... »<*>. 

Truyện "Tran Đại Lang đè cao chủ nghĩa anh hùng cá 
nhân của Đại Lang, một thương nhân giàu có. Mặt khác, 
câu chuyện nói lên sự ăn chơi dâm đãng, xa xỉ vô cùng 
của lớp người thương nhân, phá bỏ cả cương thường 
đạo lý, đề cao yêu đương và tự do cá nhàn. Nội dung 
câu chuyện mang tính chất lãng mạn rõ rệt. Tiêu thuyết 
đó hầu hết viết bằng văn xuôi và có lẽ xuất bản vào 
khoảng năm 1872 (theo lời Hò Văn Đoàn viết năm 1905); 
đố là một diêm mà các nhà nghiên cứu lịch sử văn học 
nước ta đáng nên lưu ý. 

Trên các báo chí từ năm 1915 đến Dăm 1920, thấy xuất 
hiện một sổ truyện ngắn của Phạm Duy Tốn và Nguyễn Bá 


(I) Xem Rcvue Iinỉochinoise 1*' et 2 e semestre 1905, ký hiệu 
4°76. Nguyên văn bắng tiếng Pháp như sau: 

«Préíace. — Le ro man donl je đonne ici ỉraductỉon est un 
ouvrage anonymc. en prose pour la majeure partie du texte. 
Ca et là ccpcndant lcs plirases prcnncnt une tournure poétique 
et l’on pcut distinguer les tentativcs de disposition mélrique. 
D’après une mention inscrite sur mon exemplaire en chữ nôm, 
ce livre daterait de la 256 année du règne de Tự-đức. j’ai de 
bonne raison de penser que ce n’est pas la date de sa compo- 
sition qui se trouve ainsi íixée, mais celle de mon ẻditioii. 
L*auteur ne manquait pas d’imagination. Toutefois son style 
quelque peu négligé 1’ourmille đe répétitions inopportunes. 
Certaỉns passages sont fort Obscurs. Eníin on dẻsirerait un peu 
plus d’ordre dans la composition de notre roman. Avant de 
traduire, j’ai dữ naturellement transcrỉre en quốc ngữ le texte 
nôm et je me suis permis quelques addiỉions qui m’ont paru 
nécessaires à ta clarté de 1’cL‘uvre. La division en chapitre est 
aussi de mon ỉnvcntion...» 

Hồ Vãn Hoàn 

Instituteur du Service local 
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Học bên cạnh những truyện dịch của Nguyễn Chánh Sái, 
Nguyền Bỗ Mục. Năm 1921, Lĩnh Nam dật s& được đăng 
I hường kỳ trên báo Nam phang, tiếp sau là Tuyết hòng 
tt sứ, tiếu thuyết lãng mạn của Từ Trẫm Á. Ớ Nam-bộ 
có cuốn V tình lục của Hồ Biêu Chánh xuất bản năm 
1913, ký hiệu Q.8°21 (11), có người nói là từ 1909; năm 
1922 xuất bàn những cuốn tiều thuyết: Lỗi bước phong 
lình (120 trang) của Nguyễn Thanh Long in tại nhà in 
ciìn-thơ và Oan kia theo mãi (32 trang), in tại Sài-gòu. 
ơ BSc-bộ, cũng năm 1922, ta thấy có những cuốn : Nữ hrii 
thinh dự (102 trang) của Nguyễn Bân, in tại Thực nghiệp 
ấu quán Há-nội, Giọt nước cành hương (15 trang) của 
Nguyễn Kế Khoa, in tại nhà in Kim Bức Giang 
Hà-nội; ngoài ra còu các tiêu thuyết dịch như: Một 
khúc đoạn trường của Nguyễn Khầc Hanh, Song 
phượng kị) duyên của Nguyễn Bỗ Mục, Bá tước Mông 
Kich-tô (Le Comte de Monle Cristo) của Vũ Công Nghi, 
Mai-nương Lệ-cỗt (Manon Lescaut) của Nguyễn Văn 
Vĩnh. Cũng năm 1922, Nguyễn Khắc Hiếu cho in truyện 
ngắn trong tập Tản Đà tùng văn (96 trang) in tại Hà-nội. 

Năm 1922, Bặng Trần Phất viết một cuốn tiễu thuyết 
dài nhan đề là Cuộc tang thươngt 1 ' 1 . 

Cuộc tang thương l<à một cuốn tiều thuyết viết theo 
lối mới. Tác giả mả đàu tiêu thuyết bằng việc minh và 
một ngưòi bạn lên thăm tỉnh Phú-thọ, tới một ngôi chùa 
vá nhớ lại tấn bi kịch vè cuộc đời bế tắc dẫn tới chõ 
chết của Ngô Tòng. Từ việc thăm chùa, tác giả dẫn dắt 
lới nội dung câu chuyện, ròi tới đoạn kết thúc, tác giả 
trở vè cảm xúc của mình và người bạn, cách mở đầu 


(1) Cuộc tang thương: 114 trang, khỗ 0,24 X 0,15, in tại nhà 
in Vĩnh Thành năm 1023, lời tựa của Bùi Xuân Học 1Ỉ1 người 
an hành, viẽt và ký ngày 1*12-1922, ký hiệu Thư vi€n Quốc gia: 
M. 2723 (13). 
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và kết luận ấy không giống tiễu thuyết Trung-quổc mà 
lá ảnh hưửng"của lối viết tiêu IhuyẾt phưong Tây. Đặc 
biệt cái chết bi thâm, chán dời, tuyệt vọng, trong một 
dêm đòng yét mướt của Ngô Tòng, nhân vật chính của 
tiếu thuyết, đã làm cho ta thấy tính lãng mạn trong 
tiêu thuyết phương Tây. Ngoài ra còn phải kề liến nội 
dung hiện thực của câu chuyện miêu tả những cái mục 
nát của xã hội nhất là thuộc tầng lớp địa chủ, phú nông, 
tư sản, và tâm tư bế tắc không 161 thoát của lớp người 
trí thức đưong thời. 

Cuộc tang thương là một cuốn tiều thuyết có nhiều yếu 
tố lãng mạn và hiện thực phê phán; văn viết theo lối 
văn tiẽu thuyết kiễu mới, tuy nhiêu cò nhiều đoạn tác 
giả thuyết lý dài dòng lioặc miêu tả tàm lý và hành 
động còn nhiỄu nét sơ lược. Cuộc tang thương viết năm 
1922 và xuất bản năm 1923, trước Tó Túm của Hoàng 
Ngọc Phách (xuất bản năm 1925). Trong tác phầm Theo 
gióng (Văn học phê bình , Hà-nội, Đời nay, 1941) mục 
Vài ý kiến về tiìti thuyết, đã có nói đến Đặng Trằn Phất 
như sau: « Ngày trước ta có rất 11 tiễu thuyết, chỉ có 
những tiều thuyết phỏng theo hay dịch của Tàu. Ròi 
chúng ta bắt chước viết tiêu thuyết từ quyẽn Cành lê 
điềm tuyết của Đặng Trần Pbẫt đến quyễn Tố Tăm của 
Hoàng Ngọc Phách qua những tiễu thuyết dịch của Từ 
Trầm A như Tuyết hòng lệ sử và Ngọc lê hòn ; đố là thời 
kỳ tiêu thuyểt bắt đầu nảy nở trong văn chương ta ». 

Cuốn tiễu thuyết Cành lé điềm tuyết của Đặng Trần 
Phất, cũng là một tiều thuyết lãng mạn nhưng lại viết 
trước Cuộc lang thương (1922), vì căn cứ theo Danh 
sách các ẳn phầm (Liste des imprimés) xuất bản từ 
năm 1922 trở vè sau này, không thấy cố ghi sách đó, 
như thế nghĩa là nó phải ra đới từ 1921 trở về trước. 

Một diều nhận xét nữa là : những tiếu thuyết Pháp 
dều xuất hiện trẽn các báo miều Nam trước tièn; đã có 



những người như Hồ Vău Đoàu phỏng dịch liều Ihuyết 
Nòm của ta cài biêu lại theo nghệ thuật viết tiễu thuyết 
phương Tây. từ năm 1905; thế thì tiếu thuyết lãng mạn 
có thê không phải chỉ xuất hiện trước tiên ở. miền Bắc 
từ 1921, 1922 với Cành lê điềm tuyết, Cuộc tang thương, 
và tứ 1925 với Tó Tâm, mà có lẽ phải xuất hiện ở miền 
Nam từ nhiều năm trước thời gian đó (1922). Ớ Narn- 
hộ, u tình lục xuất bản năm 1909 hay 1913? Chúa Tàu 
Kìm quy xuất bàu năm 1913 hay 1926? Lỗi bước phong 
tình và Oan kia theo mãi, tiếc rằng khòng biết rõ nội 
dung, nhưng cái tên của nỏ cũng nói lên phần nào tinh 
lãng mạn của tiếu thuyết; và có thế còn có nhiều quyền 
khác nữa xuãl bản ỏ' miền Nam từ 1921 trở về trước bị 
thất lạc, cần nghiên cứu trong thư mục của Thư viện 
Quốc gia của Pháp mới rõ được. 

Vào khoảng 1926 — 1927 trờ đi, nhiều tiếu thuyết có giá 
trị hiện thực như Cha con nghĩa nặng, Tiên bạc bạc tiên 
của Hò Biễu Chánh ; ngoái ra còn phải kế đèn Ngnvễn 
Trọng Thuật với Quà dưa đỏ và Bửu Đinh với Mảnh 
trửng thu và Cậu Tám lọ. 

Bên cạnh những tiều thuyết có tinh hiện thực và lãng 
mạn, là một số tièu thuyết lịch sử như: Việt lam xuân 
thu, Giọt máu chung tình, của Võ Đông Sơ và Bạch Thu 
Hà, Ngọn cờ vàng của Thi Nham Đinh Gia Thuyết, Tiếng 
sấm đêm đông và Lê Đại Hành của Nguyễn Tử Siêu. Đặc 
hiệt phải kế đến tiều thuyết lịch sử của Ngô Tất Tố 
như: Cằm Hương Đình (1923), Ngô Việt xuân thu (1928, 
1929), Hoàng Hoa Cưo-ng (1929), Vua Hàm Nghi với việc 
kinh thành thất thủ (1935), Lịch sử DỄ Thám (1935). Một 
số tác gia khác như Trầu Thanh Mại, Phan Trần Chúc, 
Nguyễn Triệu Luật, Nguyễn Huy Tưởng v.v... cũng có 
viết tiêu thuyết lịch sử. 

Trong giaiđoạn 1930—1945, phongtráo viết tiêu thuyết 
phát triên mạnh mẽ. Khuynh hướng lãng mạn, khuynh 
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hưỏng hiệu thực phê plníu và khuynh hướng díu tranh 
cách mạng song song phát triền, xen ké nhau khi lẻn 
khi xuống, rái phức tạp. Trong những năm trước cách 
mạngc»những nhóm nhá văn với những xu hướng lư 
tưởng trái ngược nhau cùng ra đòi một lúc. Truyện dài, 
truyện ngắn, truvện vừa, đầy dẫy trên các báo háng 
luàn và tạp chi như : Tíru thuyết thứ bảy, Tiều thuyết 
thứ năm, Tiều thuyết thừ hai, Tiêu thuyết thứ ba, Loa, 
Hà-nội báo, Pho thông bán nguyệt san, Phong hóa, Ngày 
nay u.v .. Tiều thuyết có dủ các loại : phong tục, xã hội, 
tâm lý, luận đề, luân lý, tả thực, lãng mạn, trinh thám, 
truyền kỳ', hoạtké, kiếm hiẹp, trinh thám, phóng sự v.v... 

Tiễu thuyết với nội dung hiện thực phê phản từ 1930 
đến 1935 mở đầu là những tác phầm của Nguyễn Công 
Hoan. Ròi tiến Vũ Trọng Phụng viết nhiêu tác phầm 
theo chủ nghĩa tự nhiên. Những tác phiim hiện thực 
của Ngô Tất Tố bắt dầu từ 1936 với Tắt đèn dăng trên 
báo Tương lai. Sau Ngô Tất Tố là Nguyên Hòng viết từ 
1937 với Bỉ vỏ. Từ 1939 — 1940, có những tác pbẫm 
cùa một số nhà văn hiện thực khác như Nam Cao, Tô 
Hoài, Mạnh Phú Tư, Nguyễn Đinh Lạp. 

Song song với sự ra đời của các tác phẳm thuộc 
khuynhhướng hiện thực phê phán là các tác phẫm thuộc 
khuynh hướng lãng mạn, dặc biệt là các tác pbẫm của 
nhóm Tự lực văn đoàn. Cuốn tiều thuyết lãng mạn dầu 
tiên của nhóm Tự lực văn đoán xuất hiện num 1933 là 
cuốn Hôn bưó-in /no- Hèn của Khái Hưng. Ngoài Khái 
Hưng, nhóm Tự lực văn đoán còn có Nhất I.inh, Hoàng 
Đạo, Thạch Lam v.v... 

Về loại tiếu thuyết trinh thám, người ta thưòngnhắcđỄn 
Vàng và máu, Mai Hưong và Lé Phong của Thế Lữ, cúng 
với các tác phẫm của Phạm Cao củng như: Kỳ Phát, 
Vết tay trẽn trăn, v.v... 
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I.oạị tieu thuyết kiếm hiệp in thành khỗ nhỏ từng tập 
móng bán một xu, hai xu, ba xu, dầy dẫy khắp các phố 
phường: Các tác giả của loại tiêu thuyết bạ xu này là: 
Trường Xuàn, Ngọc Cầm, Ngọc Lang, Ngọc* Bảo, Ngọc 
Itùng, Nguyễn Chánh Sát... với Dao bay, Đoàn âm binh, 
Mãi lèn dao bầu, Phi kiếm kị'I hiệp, Man hoang kiếm 
hiệp, Giang hò nữ hiệp v.u... 

Hỏn cạnh các tiêu thuyết lãng mạn, hiện thực phê 
phán còn có những tiêu thuyết thuộc dòng văn học cách 
mạng công khai, về tiếu thuyết phỏng sự có Ngục 
lúmlum (1937) của Lê Văn Hiến, Vượt ngục (1939) của 
Cựu Kim Sơn (Văn Tân), vè tiêu thuyết hôi ký có Da 
Iinm ở Nga xô viết của Tràn Binh Long, Không tên luoi 
của Phong Ba, Đời tù tội của Chí Thành, Đến chít của 
I luýnh Mai, Hai làn sóng ngược của Học Phi, Nhật ký tuyệt 
thực í) ngày rưỡi của San Hô v.v... 

Nhicu bài phê bình văn học của Trần Huy Liệu, Trần 
Minh Tước, Phú Hương, Hải Triều, khen ngợi Tắt đèn, 
liước đường cùng, Kép Tư Dền, nói đến các tác gia hiện 
IIlực phè phán, đằy văn học tiến lẽn. Như Phong trong 
hài «Những văn sĩ tả chân tư sán» (Báo Mới, tháng 
9 1939) cũng nêu lên những phàn hạn chế và phê phán 
cliìi nghĩa tự nhiên trong văn học hiện thực phê phán. 

* 


Trong những ngày đàu thế kỷ XX, thơ ca phần lớn 
lù cùa các nhà hoạt động cách mạag. Thơ ca lúc đó 
dílng đê tuyên truyền cỗ động dòng bào đứng lèn cứu 
nirớc. Ngoái thơ ca cách mạng của nhóm Đông kinh 
nghĩa lliục, của Phan Bội Châu, Phan Chu Triuh và một 
.111 các nhân sĩ khác, còn có những bài tho nói lèn lòng 
v('u nước một cách bóng gió, xa xôi, vi dụ như Duyên 
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nợ phù sinh, BÚI quan hoài, Bài hát anh khóa, Gánh 
nước đêm của Trằn Tuấn Khải, phần nhiều có cái giọng 
bi quan, buôri"thảm, đằy nước mắt. 

Thơ lãng mạn từ đàu thế líỷ XX đến năm 1930 có các 
tác phằm của Tương Phố (Giọt lệ thu), Đông Hồ (Thơ 
tìônq Hở) Hoàn Như Khuè (Một tăm lòng), Đặng Trần 
Phất (Mộl tấm cảm tình) v.v... Nhưng nói đến thơ lãng 
mạn thời kỳ này phải kế đến các tác phàm của Tản Hà 
mang nỗi u hoài chung của thời đại như : Khối tinh con, 
Khối tinh lớn, Đài gưưng, Tản Dà vận văn v.v... 

Thơ Tản Đà mở đường cho dòng thơ lẵng mạn, nhưng 
còn nặng vè đạo đức, luàn lý — đặc điềm chung của 
thơ văn trong thời kỳ này. 

Năm 1934, Phan Văn Hùm viết bài Nguòn thi cảm mới 
trong Phụ nữ tán văn có nói: « Cách đây mười năm 
(1924), có một người trẻ tuồi ờ Hà-nôi xuất bản một 
tập thơ mới, tèn là Mối sầu chung bị Nam phong cực 
lực công kích ». Tập thơ đó hiện nay không thấy. 

Thơ phát triền mạnh nhất trong giai đoạn 1930 — 
1945. Nối đến thơ có tinh chắt hiện thực, phàn lớn là 
nỏi đến thơ trào phúng của Tứ Mỡ. 

Năm 1925, trên tờ Việt-nam thanh niên tạp chí, thơ Tú 
Mỡ xuất hiện. ít lâu sau, Tú Mỡ làm trợ bút cho tờ Tứ 
dân tạp chí và khai sinh cho nhân vật Lỳ Toét với bài 
văn xuôi Lý Toét ra tỉnh. Năm 1932, Tú Mỡ giữ mục 
Gióng nước ngược trên báo Phong hóa, đả kích những 
phong tục hủ bại, xấu xa ở nông thôn và những cái 
chướng tai gai mắt, thói hư tặt xẫu của đám quan lại, 
nghị viên, tư sản ờ thành thị. Tác phẫm tho- trào phúng 
của Tú Mỡ được in lại trong ba tập Giàng nước ngược. 

Ngoài Tú Mỡ, người ta thường nhắc đến thơ trào 
phúng của Đò Phồn từ năm 1932, sau này in trong tập 
Thơ Ngang. 
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Nam 10.(2, Phan Khối viết bài thơ Tình giờ theo thế 
I II phong má một số người đương thời làm cho la 
III 1.1 1 hái thơ mới. Ngày 27-10-1932, trên Phụ nữ 'ân uim 

1.1.'!, Lưu Trọng Lư dưới biệt hiệu là Mlle Liên Hương 
viél một bài tán thành thơ mới, hò hào: « Còn ngàn 
ngư gì nữa mà không mở rộng cái « lãnh thố » kia ra, 
dr im.ic sức cho họ tìm những thiên tài phú bẫm ra, 
IIIÚ dua bơi vùng vẫy 1», và thơ mới « chinh là một 
lu ng chuông cảnh tỉnh trong làng thơ giữa lúc đương 
liiì ; n miên trong cõi chết». Kèm theo bài báo đó là bổn 
liiii lliơ mới đầu tiên của Lưu Trọng Lư. 

MỘI phong trào thư mới xuất hiện với các tác phầm 
Ibơ của Thế Lữ, Lưu Trọng Lư, Phạm Huy Thông 
\uàn Diệu, Huy Càn, Nguyễn Binh, Hàn Mạc Tử, Vũ 
Mining Chương, Tể Hanh v.v... 

Ilèn cạnh phong trào thơ mới lãng mạn là thơ của 
I li llữu. Tho' Tố Hữu giáo dục mọi người ỷ thức cách 
mạng vò sản và tinh thần chiến đắu chống dế quõc 
plmng kiến mãnh liệt. Tác phầin Thư của Tố Hữu gồm 
lui pliần: Máu lửa, Xiềng xích, Giải phóng đã tiến lên 
lu sự dấu tranh giành hòa binh, dàn chủ, cơm áo đến 
I liu (lấu tranh cứu nước đánh Pháp duỗi Nhật, lớn lên 
l úng với sự tiến trièn của cách mạng. 

Thư ca cách mạng được đăng trên các báo bt mặt 
Imiíc lưu hành trong các nhà tù đẽ quốc rất phong 
phú, nhưng mất mát nhiễu, chưa sưu tầm được dằy 
• lù. Ngày nay người ta còn nhớ nhiêu đến các bài thơ: 
Lù Ihi sĩ của Sóng Hòng (Cở giải phóng 18-4-1944 ). Viếng 
mrức mẹ của Chu Hà, ì lọi Việt quốc gia liên minh (Xuản 
I hủy, Cửu quốc tháng 4-1015), Mấy VÌÌII (ca dao của Lê 
l ất Dắc), iVụ /1 đói của Đặng Vũ Khicu, Vùng lên của 
NOng Văn llút, Sự cực kho ử ngục Kontum của Hò Văn 
Ninh, Kim lu này của Há Phú Hương, Khùng giam được 
In óc của Xuân Thủy, Trái rụng của Búi Công Trừng, 
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Tòi yêu Trung-hoa của Mộ Thanh, Biệt xử lù ngâm của 
Bùi Hfru Diện ,Gặp có nhân của Lê Bức 'l họ, Tâm sự 
với hoa đào của Trần Huy Liệu v.v... Bặc biệt là lập 
thơ Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chi Minh, một tập 
thơ gồm hơn 100 bài viết bẳng chữ Ilán, đã dược dịch 
ra liếng Việt, thế hiện sâu sắc tâm hồn vĩ dại của một 
bậc đại trí, đại nhân, đại dũng, một lập thơ mà «liễu 
chúng la đọc kỹ thi hầu như bài nào cùng có thép, câu 
nào cũng có thcp. Vì sao vậy? Bởi ui người làm thơ có 
tinh thần thép rất rắn chắc, có tinh thần xung phong 
hãm trận. Bó là tinh thăn thơ ca của giai cấp vò sản 
hiện nay »<•>. 

Chúng tôi đã sơ bộ giới thiệu những nét khái quát 
về các lác gia và các tác phầm khoa học xã hội và khoa 
học tự nhiên, thuộc nhiều xu hướng tư tưởng khác 
nhau, thuộc nhiều ngành, nhiều thế loại: nghiên cứu, 
sáng tác, dịch thuật, báo chi, biên soạn v.v..., từ đầu thế 
kỷ XX đến năm 1945. Chúng tồi cũng đã sơ bộ phát 
hiện và nêu lên một số vấn đề xung quanh một số tác 
gia và tảc phim. 

Từ những nét khái quát trên đây, một điếm nôi bậl 
là trong khoảng gần 100 năm, thực dân Pháp và sau 
náy là phát xít Nhật càu kết với bè lũ phong kiến phản 
động tay sai trong nước, cố tìm mọi cách dầu độc nhân 
dàn ta, kim hãm sự phát triến của nễn văn hóa Việt- 
nam, nhưng sức sống của nhân dân ta không ngừng 
vươn lèn mạnh mẽ; nhàn dân ta đã dấu tranh quyết 
liệt và đã thắng lợi vẻ vang, làm cho nèn văn hóa Việt- 
nam luôn luón tiến lên rạng rỡ, nhẫt là từ năm 1930, 
dưới sự lãnh đạo của Bảng Cọng sản Bông-dương, san 
này là Bảng Lao động Viột-nam dứng đàu lá vị lãnh tụ 
kính món : Chủ tịch Hồ Chi Minh vĩ đại. 


(i) Qu.ícli Mạt Nlurực — Tạp chi Vãn học 5-19GĨÌ, lr. 37. 
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B. LƯỢC TRUYỆN CÁC TẢC GIA 


1. CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1890—1669) 

Chủ tịch IIÔ Chi Minh sinh ngày 19 Iháng 5 năm 1S90. 
Quê Người ỏ' làng Kùn-liên, nay là xã Nam-liên, huyện 
Nam-đàn, tỉnh Nghệ-an. 

Cúc nhỏ, tén Người là Nguyễn Tất Thành. Gia đinh 
Người là một gia dinh Nho học nghèo. Thân sinh 
Người là cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Huy, một nhà Nho 
vồn nước, yêu dàn, không cam tâm lồm tôi cho giặc. 

Người học chữ Hán và ham đọc thơ yèu nước, sau 
(ló Người học chứ Quốc ngữ rồi vào học trường Quốc 
học ở Huế. 

Năm 1910, Người thôi học, vào Phan-thiết làm trợ 
giáo cho trướng Dục-thành, một trướng lư thục do các 
nhà văn thán yêu nước mờ. Khoảng tháng 11 năm 1911, 
Người vào Sài-gòn học nghề ba tháng ỏ' trường Hách 
nghệ, rồi quyết chi ra di lim chân lý, tim con đưòng 
giải phóng cho dâu tộc. 

1)6 dược đi các nước, Người đã làm phụ bếp, bồi làu 
cho nhiều chiếc táu buôn. Người sang Pháp, qua Tây- 
ban-nha, Bõ-.ìào-nha và nhiều nước ở châu Phi. Ngưỏ-i 
cú sang cả Anh và Mỹ. 
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Chiến tranh thế giới lần thử nhất xong, Người trở 
lại Pháp. Thay mặt..cho « Một nhóm người Việt-nam 
yêu nước #, ký tên Nguyễn Ái Quốc, Người gửi hàn Yêu 
câu cản nhân dán Việt-nam đến Hội nghị Véc-xây 
(Versailles), đến các nghị sĩ, các đoàn thề dân chủ tiến 
bộ Pháp và gửi đăng trên háo Dân chúng (Le Peuple), 
cơ quan ngôn luận cùa Đảng Xã hội Pháp. Từ đấy 
Nguyễn Ải Quốc bước lên đái chính trị, giưong cao 
ngọn cờ đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân. 

Ớ Đại hội Tua (Tours) của Đảng Xã hội Pháp 
năm 1920, Nguyễn Ải Quốc tuyèn bổ tán thánh chủ 
trương lập Bàng Cộng sản Pháp và trở thành một trong 
nhũng người đảng viênđầu tiên của Đàng Cộng sản Pháp, 
đòng thời cũng là người cộng sản Việt-nam đầu tiên. 

Năm 1921, với sự giúp đỡ của Đảng Cộng sàn Pháp, 
Ngưcri tỗ chức ra ĩlội liên hiệp các dân tộc thuộc địa 
và xuất bản tờ báo Người cùng khi) (Le Paria). Nhiều 
bài báo của Người vạch trằn tội ác của thực dàn Pháp 
bằng những tài liệu cụ thề và đầy sức thuyết phục. 
Những bài đăng trên tớ Người cúng lchb cũng như 
các bài đã đăng trền các tờ báo khác tiến bộ hiện nay 
đã được sưu tàm dịch ra tiếng Việt in thành cuốn Lân 
án chù nghĩa thực dán (Hà-nội, Nhà xuất bản Sự 
thật, 12-1959). 

Năm 1925, Người còn viết cuốn Bản án chế độ thực 
dán Pháp (Le procès de la colonisation ĩrancaise), một 
tác phẫm có ảnh hưởng vang dội trong nhân dàn các 
thuộc địa Pháp. Người cũng luỏn luôn lẻn án, kết tội 
bọn phong kiến tay sai của chủ nghĩa đế quốc ở các 
nước thuộc địa. 

Năm 1922, khi Khải Bịnh sang Pháp xem hội chợ 
Mác-xây (Marseille), Người viết vỏ' kịch Con ròng tre 
(Lc dragon de bambou) và nhièu bài báo vạch rõ tinh 
chất thối nát của bọn bù nhìn. 



Tháng (i Iiăm 1923, Người di Mạc-tư-khoa, tham (lự 
Hội nghị nông dàn Quốc tế. Sau líhi Lè-uin mai, Quốc 
tế cộng sản họp làn thứ 5, Người tham dự đại hội với 
tư cách là một dại biêu của Đảng Cộng sản Pháp vá đại 
biêu cho thuộc địa Pháp. Trong thời gian ngắn ở l.ìên- 
xô, Người đã viết cho nhiều tờ báo và đã viết tập sách 
Trung-qiiốc và tlianh niên Trung-quốc và Chủng tộc <ta 
đen (Nhà xuất bản Mạc-tư-khoa và Nhà xuất bản Tiếng 
còi xuất bản) lên án chế độ tàn ác của chủ nghĩa dể 
quốc vá phơi hà}' tình trạng đan khô cùa các nước 
thuộc địa. 

Tháng 12 năm 1924, đễ xây dựng và hướng dẫn phong 
trào cách mạng Đông-dưong, Người VẾ Quảng-chàu chỉ 
đạo cách mạng Việt-nam. Người cài lồ Tám lăm xã 
thành Việt-nam thanh nièn cách mạng đồng chi hội, h)p 
ra Cộng sản đoàn làm nóng cốt. Người lại cùng với mấy 
nhà vèu nước ờ các nước khác lập ra Hội liên hiệp các 
dãn tộc bị áp bừc ở Á Bông. Ngưòi cho xuất bản lờ 
Thanh niên và viết cuốn Dường kácli mệnh, phác ra cho 
cách mạng Việt-nam một phương hướng, một dường 
lối đúng đắn. 

Tháng 4 năm 1927, Tưởng Giới Thạch phàn bội, khủng 
hố các nhà cách mạng. Người lại sang Inên-xô rồi đi 
dự Hội nghị chống chiến tranh đế quốc ở B. (lỉelgique). 

Mùa thu năm 1928, Người từ châu Àu vè Xiêm (Thái- 
lan) giúp đỡ phong trào Việt kiều; tờ báo Thân ái do 
Người chủ trưong có ảnh hưởng lớn trong kiều bào và 
rùng được chuyến về nước lưu hành. 

Ngáy 3 tháng 2 năm 1930, Người vồ Hương-cảng triệu 
lạp hội nghị hợp nhất ba đàng; tìông-đương cộng sản 
(tâng, An-nam cộng sản đảng, Dông-đương cộng sản 
liôn đoàn. Đảng Cộng sản Việt-nam sau đó đôi là Bảng 
r.ộng sân Đông-dương chinh thức được thành lạp. 


69 



Dỏ tuyên truyền cho nhân (làn ta hiên rõ hon nữa vè 
Lièn-xò và do đó đẫy mạnh phong trào cách mạng, 
Người viết cuốn Nkật- ký người chim tâu, thuật lại những 
điều mắt thấy tai nghe ỏ' Liền-xô (theo thề văn hồi ký). 
Trong thời kỳ Mặt trận Binh dân, từ Trung-quốc, Người 
luôn luôn gửi thư vè cho Trung ương Dàng và gửi bài 
báo cho các tờ báo : Tiếng nói của chúng ta (Notre voix), 
Lao động (Le Travail) — cơ quan ngôn luận công khai 
của Đảng, Người ký tên là p.c. Lin. 

Tháng 9 năm 1940, phát xít Nhạt tràn vào Đông-đương, 
thực dân Pháp đầu hàng, nhàn dàn la lièn tiếp nòi dậy 
khởi nghĩa ở Bắc-sơn (9-1940), ở Nair.-kỳ (11-1940). 
Thực dân Pháp điên cuồng đàn áp. 

Ngày 8 tháng 2 năm 1941, Người cùng một số cán bộ 
trở vè Pắc-bó (Cao-bằng). Người cho xuất bàn tò' báo 
Việt-nam độc lập , triệu tập Hội nghị Trung ương lần 
thứ 8 tại Pắc-bó quyết định xúc tiến cbuằn bị việc khởi 
nghĩa vũ trang. 

Ngày 19 tháng 5 năm 1941, mặt tràn Việt-nam độc lập 
đồng minh hội gọi tắt lá Việt Minh thành lặp, Người 
viết lời kèu gọi. 

Giữa năm 1942, Người sang Trung-quốc đẽ bắt liên 
lạc với Cách mạng Trung-quổc. Nhưng vừa ra khỏi 
biên giới, Người bị chinh quyền Tường Giới Thạch ở 
Tĩnh-tày bắt giam. Lúc dó Người đã lấy tên là Hò Chi 
Minh. Chinh trong thời kỳ bị giam giữ gần hai năm này, 
Người đã viết tập thơ Nhật kỹ trong tù. Cuối cùng, 
chúng phải trả lại tự do cho Người. 

Người về nước cùng Trung ương Dâng trực tiểp lãnh 
đạo phong trào cách mạng; tồng khởi ngbĩa Tháng 
Tám thắng lợi. 

Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trướng Ba-đinh 
Hà-nội, Chủ tịch Hõ Chí Minh thay mặt Chinh phủ 
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lAm thời nước Việt-nam dân chủ cộng hòn, dọc bítII 
Tuyên ngôn độc lập do Người thảo ra. 

Bế quốc Pháp dựa váo đế quốc Mỹ, trở lại gây chiến 
ở Việt-nam, Người viết Lòi kêu gọi loàn dán kháng chiến 
ngày 19 tháng 12 năm 1946, và toàn dân dã anh dũng 
kháng chiến. Người « chỉ dường đi từng bước, tửng giờ », 
viết thư cho bộ đội, dàn quàn, tự vệ, thương binh, phụ 
lão, thiếu nhi, thanh niên, phụ nữ, kêu gọi động viên 
kháng chiẽn. Tất cả những thư từ, lời kêu gọi ấy nay 
đã được thu thập và in đầy dù trong bốn tập Những lời 
kêu gọi của IJỒ Chủ tịch. Người hết sức chú ý đến công 
tác giáo dục chinh trị, nâng cao lập trường, tư tưởng 
đạo đức cách mạng, tác phong cho cán bộ, đảng vièn. 
Người đã viết những bức thư Gửi các đòng chi Bãc-bộ, 
Gửi các đòng chí Trung-hộ và cuốn sủ a đối lê lối làm việc 
vạch ra những sai lầm, khuyết diềm của cán bộ và chỉ 
rõ cách khắc phục. Người cũng chú ý đến công tác văn 
nghệ, bức Thư gửi họa sĩ nhăn dịp triền lãm hội họa 
1051, bài giảng v'ê Cách viết và bài nói chuyện ở hội 
nghị văn hóa toàn quốc (11-1946) đã giúp nhiều cho văn 
nghệ sĩ Um phương hướng phục vụ Tò quốc, phrtc vụ 
còng nông binh. Trong kháng chiến, Người còn lảm 
nhiều bài thơ chữ Hán thẩm đượm tình vèu người, yêu 
thiên nhiên, yéuTỗ quốc. 

Tại Bại hội lần thứ hai của Đảng năm 1951, Người 
dược bầu làm Chủ tịch Ban chấp hành trung ương Bàng. 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng và của Hò Chủ tịch, cuộc 
khảng chiến của nhân dàn ta chổng thực dân Pháp 
xàm lược đã giành được thắng lợi to lớn, kết thúc bằng 
chiến thẳng vĩ đại Điện-biên-pliủ. 

Đại hội lần thứ ba của Đảng Lao động Việt-nam năm 
1960, quyết định đường lối cải tạo xã hội chủ nghĩa vá 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc nước ta và 
dưòng lối đấu tranh giải phóng miền Nam, thực hiện 
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hòa binh Ihống nhất nước nhà. Bại hội nhăt trí bỉìu 
lại Người làm Chủ .-tịch Ban chấp hành Trung ương 
Đảng. 

Hồ Chủ tịch lại lãnh đạo cuộc kháng chiến vĩ đại của 
nhãn dân ta chống chiến tranh xâm lược của đế quốc 
Mỹ, nều cao quyết tâm kháng chiến dến thẳng lợi cuối 
cùng, Người khẳng định : « Không có gi quý hon độc lập, 
tự do». Những lời kêu gọi toàn Đảng, toàn dàn chống 
Mỹ, cứu nước, những bài thơ chúc Tết hàng năm của 
Người có một tác dụng cồ vũ động viên vô cùng 
to lớn. 

Ngày 10 tháng 5-1969, Hồ Chủ tịch viết bản Di chúc 
dặn dò mọi lẽ cho toàn dân, toàn Đẳng. 

Hòi 9 giờ 47 phút, ngày 3 tháng 9-1969, Hồ Chủ tịch 
vĩnh biệt chúng ta, thọ 79 tuồi. 

Hồ Chủ tịch không những là một nhà cách mạng vĩ 
đại mà còn là một nhá văn, một nhà thơ vĩ đại. Sự 
nghiệp văn học của Người gắn liên với sự nghiệp cách 
mạng của Người và của cả dân tộc Việt-nam. 

Tác phăm in trong nước của Người gồm có: 

— Le procès de la colonisalion franqaise. Hà nội, Việt- 
nam, Quốc gia ấn thư cục, 1946. 

— Giấc ngả mười năm (truyện). 1949. 

— Thi đua ái quóc. Nhà xuất bản Sự thật, 1952. 

— Thuốc đắng đã tật. Nhà xuẩt bản Sự thật, 1950. 

— Sửa đòi l'ẽ lói làm việc (ký là X.Y.Z.). Nhà xuất bản 
Sự thật, 1947, In lần thứ sáu, 1955. 

— Báo cáo chinh trị (đọc tại Đại hội đại biêu Đảng 
toàn quốc làn thứ hai — tháng 2, 1951). Ban chẵp hành 
trung ương tìảng Lao động Việt-nam xuất bản, 1951. 


72 



— Dông bào miên Nam là dân nước Việt-nam , chùn 
lý đủ không bao giờ thay đoi (niộl số thư và lúộu lriị '11 
vồ vấn (lề dấu Iranh thống nhất nước nhà). Hà-nội, Nhú 
xuất bản Sự thật, 1955. 

— Lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch nhân dịp những ngài) 
kỷ niệm kháng chiến. Hà-nội, Nhà xuăt bản Sự thật, 1955. 

— Thư Hồ Chủ tịch gửi cán bộ và giáo viên Binh dân 
hục vụ. Hà-nội, Bộ Giáo dục xuất bân, 1955. 

— Cách mạng Tháng Mười và sự nghiệp giải phóng 
các dân tộc phương Đông. Hà-nội, Hội Việt Xô hữu nghị 
xuất bản, 1957. 

— Hăng hái vào ib doi công, hợp tác xã vù thi đua cải 
tiến kỹ thuật đày mạnh sản xuất. Hà-nội, Nhà xuấl bản 
Sự thật, 1959. 

— Lao dộng là nghĩa vụ và vinh dự (cúng viết với 
Phạm Văn tìòng). Hà-nội, Nhà xuất bản Sự thật, 1959. 

— Miền Nam là ruột thịt, Nam Bác là một nhà (trích 
một số thư, hài nói và lời kêu gọi về vấn dê đấu tranh 
thống nhãt nước nhá). Hà-nội, Nhà xuãt bàn Sự thật 1960. 

— Bản án chỉ độ thực dân Pháp (dịch ra tiếng Việt). 
Hà-nội, Nhà xuất bản Sự thật, 1960. 

— Lên án chủ nghĩa thục dán. Hà-nội, nhà xuất bản 
Sự thật, 1959. 

— Đày « cóng lý» của thực dân Pháp ở Dòng-dương 
(một số bài viết trong những năm lử 1921 đốn 1929) (dịch 
ra tiếng Việt). Hà-nội, Nhà xuất bản Sự thật, 1962. 

— Vi 1 công nghiệp hóa xă hội chủ nghĩa. Hà-nội, Nhá 
xuất bản Sự thật, 1962. 

— Những lời kêu gọi của H'ô Chủ tịch. Hà-nội, Nhà 
xuất bản Sự thật, tập I, II, III, 1956; tập IV. 1958, táp 
V, 1960. 
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— //('; Chi Minh lugcn lập. Mà-nội, Nhà xuất bàn Sự 
Hi.it, Iimo. 

MiiỊI kỳ Irong lù. Há-nội, Nhà xuất bản Văn hóa, 
lỉHỈO (loại khò Lo 10X24 có chữ Hán); Nhà xuất bản Phò 
thòng in lại (ktiỗ vừa 13 X 19), 1900. 

- Con người xã hội chủ nghĩa. Hà-nội, Nhà xuất bản 
Sự tliỳt. 

— Mỹ Diệm phá hoại hóa bình, thòng nhất nước ta 
(ký là C.B.). Hà-nội, Báo Nhân dãn xuất bân, 1955. 

— Dạo đức cách mạng. Hà-nội. Nhà xuất bàn Sụ thật, 
1905. 

— Quyết tâm đánh thắng giặc MỊ) xâm lược. Hà-nội, 
Nhà xuất hàn Sự thật, 1905. 

— Hửng hái tiến lèn đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ 
xám lược. Há-nội, Nhà xuất bân Sự tliậl, 1908. 

— Tho Hò Chủ tịch (1941— 1945). Nhà xuất bản Văn 
học, 1967. 

— Con dường hạnh phúc và con đường suy vong (ký 
tà C.B.). Nhà xuăt bàn Sự thát. 

— Đcn trắng rõ ràng (kỷ là C.B). Nhà xuất bẳn 
Sự thật. 

— Cách mạng tháng Mười vĩ đại mở ra con dường 
giải phóng cho các dàn tộc. Há-nội, Nhà xuăt bản Sự 
thật, 1967. 

— Náng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chù nghĩa 
cá nhàn. Hà-nội, Nhà xuất bản Sự thật, 1969. 

— Di chúc của Hò Chủ tịch. Hà-nội, 1969. 

— Vi hành (truyện ngắn đo Hồng Chương dich tù' 
tiếng Pháp). Hà-nội, Báo Ván nghệ, 1970. 

Vá còn một số tác phỉìni khác nữa... 
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2. ÌIUỲNII TỊNH CỦA (1834—1897) 

Huỳnh Tịnh Của, có tên là Huỳnh Tịnh Trai hoặc 
Paulus Của, què ỞBà-rịa. Học ử trường đạo Pulo-Pinang, 
học chủng viện đầu tiên ờ nước ta. Ở trường ra, 1’aulus 
Của làm công chức cho Pháp, rồi làm đốc phủ sứ. 
Paulus Của thay Trương Vĩnh Ký, làm chủ bút lờ (ìiu- 
định báo, tờ báo Quốc ngữ đầu tièn ở nước ta do thực 
dân Pháp sáng lập và trợ cấp từ năm 1865. 

Paulus Của viết sách vè nhiều lĩnh vực của khoa học 
xã hội và khoa học tự nhiên. Quyên Di tionnairc 
annamile (Từ điên An-nam) xuất bàn năm 1895—1890 
ờ Sài-gòn là quyến từ điền tiếng Việt bằng Quốc ngữ 
đầu tiên, cắt nghĩa bẳng tiếng Việt. 

Tác phẫm : 

— Phép toán (arithmétique). Sài-gòn, 1867. 

— Phép đo (géométrie). Sài-gòn, 1867. 

— Truyện giải buòn. Sài-gòn, 1886 — 1887, Bản in Nhà 
hàng, 95 trang, Q.8° 14 (12), <'■>. 

— Gia lễ. Sài-gòn, Nhà in Rcy et Curiol, 1886, Q.8°4 (l). 

— Sách báo học sơ giải. Nhà in Itey et Curiol, 1887, 
Q. 8°4 (1). 

— Dkiionnairc annamite. Sài-gòn, 1895 — 1896. 

— Sách quan chế. Sài-gòn, 1888. 

— Tam soạn lư hạt nhựt xấp (Becueil des formules 
annamiles). 1888. 

— Tổng Tử Văn. Nhà in Commerciale, 1904, Q.s^tb. 


(1) Loại ký htộu đùng ỏ- Tlur viện Khoa hục trung ưo*ng, 
Ihưò-ng hắt (Tiu bằng Q.s°... 



— Tục ngữ, cò ngữ, gia ngôn. Nhà in Nouvelles 
Claude et C‘% 1896-1897, Q.8^6 (4); Q 8°4 (2). 

— Thơ mẹ dạy con. Nhà in Moderne, 1913, Q.8°45 (13). 

— Trììn Sanh diễn ca. Nhá in Commerciale, 1905, 61 
trang, Q.8°6 (8). 

— Thoại Klicmh Châu Tuấn truyện. Sài-gòn, Nhà in 
Commercialc, 1906, 28, trang. 

— Quun úm diễn ca. Sài-gòn. 1903. 

— Bạch Viên Tòn Cúc truyện ; Phụ Chinh phụ ngám. 
Sài-gòn, Nhà in Connnerciale, 1906, in-8, 36 trang. 

— Long Châu toàn truyện bồn cir sử A. Lục. 1905. 

— Phép đo (arpentage). .Sài-gòn, 1904. 


3. TRƯƠNG VĨNH KÝ (1837 — 1898) 


Trương Vĩnh Ký, tự Sĩ Tái, là con Dominique Trương 
Chánh Thi, một võ quan (lãnh binh) triều Nguyễn. Khi 
lên 5 tuổi, học chữ llán; năm lên 9 tuồi, được các cha 
cố thực dân hoặc khuyến khích, boặc đõ' dầu cho ăn 
học tại các trường đạo ở Căm-pu-chia và ở Nam-dương. 
0' các trường này, Trương Vĩnh Ký tò ra là một học 
sinh xuất sắc và có năng khiếu về ngôn ngữ học. 

Năm 1860, thực dán Pháp đánh Gia-định, Trưong 
Vĩnh Ký ra làm thông ngón cho tên tướng Giô-rê-ghi- 
bc-ri (lauréguiberry), kẻ dã hạ thành Gia-định. 

Năm 1876, Trương Vĩnh Ký có ra Bắc kỳ, Nho sĩ 
miền Bắc coi khinh Ký. Trong truyện dái Bủng nước 
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h'ô Gươm, Chu Thiên có kè lại khi Ký (lếu (lều Ngọc -SIHI, 
mộl nhà Nho (lã tạng (lôi câu đối sau : 

« Hắc (ìn phong (lộ nhan Iilnr ngọc. 

Táy vọng dung quang khi lự hòng». 

Nghĩa là: Cuộc đi chơi đất Hắc, dáng bộ ung dung, 
măt đẹp như ngọc; tròng vè phía Tây, diện mạo tươi 
tĩnh, nghiêm trang sắc khi như cầu vòng. 

Nhưng có người gặp Ký, lại giảng là: Bi ra chai đất 
lỉắc, phong độ nhẵn nhụi như đầu ngọc hành; trông 
ngóng Iheo Tây, mặt mũi ngây ngô nhưlĩn lợn đỏ (Bóng 
nước hò Gươm, tá p I, trang 353). 

Thực hiện chì thị của thực dàn Pháp và đê giúp chúng 
lìm hiễu các mặt lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ trong bước 
đằu cai trị nước ta, Trương Vĩnh Ký dã biên soạn hoặc 
sưu tàm, nghiên cứu, phiên âm một số khá nhièu sách 
và tài liệu (từ 1877 đến 1885). 

Năm 1886, Pôn Be (Paul Bert) sang Việt-nam làm 
Toàn ([Uỵèn, Trương Vĩnh Ký ctưọ-c y tin nhiệm cử vào 
Viện Co- mật của trièu đình Huế, ử dày, Trương Vĩnh 
Kỹ lại tích cực hoạt động chính trị và liếp tục công việc 
biên soạn cho đến khi chết. 

Về mặt văn hóa, Trương Vĩnh Ký còn có chân trong 
một số hội vá tỗ chức khoa học ờ Pháp. Vi biết rất 
nhiều sinh ngữ, Trương Vĩnh Ký đã được Pháp xếp 
hàng thứ 17 trong các người thòng thái trên thế giới 
hồi ấy. 

Tác phẳm còn lại rất nhiều, có sách dã dược in ra, 
và cũng còn một số bản thảo chu a in. 

Tác phăm : 

— Chuyện đời xưa. Sái-gòn, Bản in nhá nước, 1886, 
in-8, 7 trang. 
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— Mẹo luật (lạy học liếng Pha-lang-sn (Tóm lại vẳn 
iắl (lẽ dạy học trù.;nới nhập trường). Sái-gòn, lìản iu 
nhà nước, 1869. 

— Kim Vàn Kiều. 1875, (in lằn thừ 2), 1898, 191 trang. 

— Trương Lương lùng xích lủng tử du phú. Sài-gòn, 
Bản in nhà nước, 1881, iu-8, 7 trang. 

— Chuyến đi liẫc-kỳ năm Ât hợi ( 1876). Sài-gòn, 

1881. 

— Thơ (lạy làm (làn. Sài-gòn, 1882, 13 trang. 

— Chuyện lỉhôi hài. Sài-gòn, 1882, 16 trang. 

— Gia-định phong cành nịnh. Gia-dinh thất thủ nịnh. 
Sài-gòn, 1882, 11 trang. 

— Truông Lưu hau phú. Sài-gòn, 1882, 17 trang. 

— Thơ mẹ dạy con. Sài-gòn, 1882, 12 trang. 

— Nữ lác. Sài-gòn, 1882, 27 trang. 

— Sách lập nói chuyện tiếng An-nam nà tiếng Lang-sa. 
Sài-gòn, 1882. 

— Gia huấn ca. Sài-gòn, Bản in nhà háng. c. Guillíiud 
et Martinon, 1883, 44 trang. 

— Học trỏ khó phú. Sài-gòn, Nhà in c. Guillaud et 
Marti non, 1883, 6 trang. 

— Thạnh suy bỉ thói phú. Sài-gòn, Nhà in c. Guillaud 
et Martinon, 1883, 7 trang. 

— Phép lịch sự An-nam. Sài-gòn, Nhà in c. Guillauđ 
et Martinon, 1888, 55 trang. 

— Thầy trò úi 1 , luật mẹo léo lất tiếng Phang-sa. Sài-gòn, 
Nhá iu Guillaud et Martinon, 1883, 23 trang. 

— Huấn mông khúc ca. Sái-gòn, Nhà in Mission, 1884, 
47 trang. 

— Tam tự kinh guốc ngữ diễn ru. Sài-gòn, Nhà in 
Guillaud et Martinon, 1884, 47 trang. 
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— Sơ học vấn lún qnđc ngữ diễn ca. Sài-gòn, Nhá in 
Guillaud et Marlinon, 1884, 36 traug. 

— Bài hịch con quạ. Sái-gòn, Nhà in Guillaud ct 
Martinon, 1883, 7 trang. 

— Ngir tiều trường điệu. Sài-gòn, Nhà in Mission, 
1885, 8 trang. 

— Phú bằn truyện diễn ca. Sài-gòn, Nhà in c. Guillaud 
et Martinon, 1885, 24 trang. 

— Cò- bạc, nha phiền. Sài-gòn, Nhá in Mission, 1885, 
82 trang. 

— Lục súc tranh công. Sài-gòn, Nhà in Mission, 1887, 
43 trang. 

— Dư đô thuyết lược. Sài-gòn, Nhà in Mission, 1887, 
116 trang và 8 bản đồ. 

— Ư&c lược truyện tích nước Nam. Sài-gòn, Nhà in 
Uey ct Curiol, 1887, 31 trang. 

— Tam thiên tự giải ám. Sái-gòn, Nbà in Rcy ct Cu- 
riol, 1887, 71 trang. 

— Lục Vân Tiên truyện. Sài-gòn, Nhà in A. Bock, 1889, 
79 trang. 

— Tứ thư. Sài-gòn, Nhà in Rey et Curiol, 1889, 
137 trang. 

— Phan Trân truyện. Sài-gòn, Nhà in A. Bock, 1889, 
45 trang. 

— Minh tâm bửu giám. Sài-gòn, Nhà in Rey et Curiol, 
1891, 2 tập, 135 và 143 trang. 

— Biên tích Đức thầy Vê rỏ Pinhô, quận công phò tá, 
Nguyễn Ánh là Đức Cao hoàng. Sài-gòn, Nhà in Nou- 
Velle, 1897, 48 trang. 

— Petil dictio muire franẹais ct annamite. Sài-gòn, 
Nhà in Mission, 188), 1192 trang. 



— Nolice snr le royaume Khmer 011 Cambodgr. Bulle- 
tin de lasociclé de géographie, tháng 7 và 12 năm 1863, 
trang 326, 332. 

— Abrégc de grnmnmire annamite. Sài-gòn, kmprime- 
rie Impériale, 1867, 131 trang. 

— Cnurs prttlique de langue annamile, Sài-gòn, Impri- 
merie Inipériale, 1868, 6í) trang. 

— 1‘elit cours de gẻographie de la Bassc —Cochinclúne. 
Bẳn in nhà nước, 1875, 51 trang. 

— Hisloire annamite en ners. Nhà in Mission, 187!). 

— Cours d’histoire annamile à 1'nsage de.s écoles de la 
tìasse — Cnclìinchinc. Sài-gòu, Bản in nhà nước, 1875. 

— Calalogue des ouvragcs édités et pnbliés jusqu’à ce 
jour. Sài-gòn, Nhà in c. Guillaud et Martinon, 1883, 
4 trang. 

— Soavenirs hisloriques sur Saigoii et des environs. 

(Conlérence). Bản iu nhá nước, 1885, 30 trang. 

— Vocabidaire annamite et frangais. Sài-gòn, Nhà in 
Rey et Curiol, 1887, 101 trang. 


4. HOÀNG CAO KHẢI 
(Thái Xuyên) (1850—1933) 

(Tiều truyện: xom tặp I, số 662) 


Tác phằm (bíing Quốc ngũ’ và chữ Pháp): 

— Gương sử Nam (En anuam). Hà-nội. Nhà in NguyeD 
Văn Vĩnh và Dulour, 1010, 11 trang, M. 5415 (67)0). 


(t) I.OỈỈÌ ký hiệu dùngởThư viện Quốc gia trung ưo-ng, tbưù-ng 
bất aầu bằng M... p... 
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— ÌMIIÌ con phai hieu. Bòng-dudng lạp chi, tl> 1-1. 
số 01 — 04. 

— 1’oiir la F rai ICC ei ponr rindochinp en Aniiam 
(Traduit de 1’annamitc par le capitaine .lules Roux). Ilà- 
nội. Bòng kinh, 1933, 87 trang, M. 7288. 

— Việt-nam sử ỊỊÍli. Đông-dưirng lạp chi, 1915, số 2-21 
(phần mới). 

— Vịnh Nam sử. Bông-dnirng lạp chi, 1915, số 2-21 
(phàn mới). 

— En aimam (Traduit de rannamitc par .lulcs Itoux). 
Hà-nội, Nhà in Express, 1910, 37 trang, M.5415 (70). 


5. TRƯƠNG MINH KÝ (1855-1900) 


Trương Minh Ký tức Trương Minh Ngôn, tự Thế Tải, 
hiị '11 Mai Nham, sinh ngày 23 tháng 10 năm 1855 ờ 
Chọ-lớn (Sài-gòn), là con Trương Minh càn, một nhá 
Nho. 

Trương Minh Ký học ở trường đạo với Trương Vĩnh 
Kỷ, mặc dần khỏng theo đạo và trường Sa-xơ-lúp Lô-ba 
(Chasseloup — Laubal Sài-gòn) ; sau khi tốt nghiệp, ra 
làm giáo sư ở trường này. Năm 1885, dạy tiếng Pháp ở 
trường Thòng ngôn cùng với Trương Vĩnh lvý rồi làm 
chủ bút tờ Gia-dinh háo. 

Năm 188!), làm thông ngôn cho phái đoàn của trièu 
(linh Huế đi dự hội chợ ở Paris. về nước, Trương Minh 
Ký xin vào làng Tày vá lảm thông ngôn ngạch Tày. 

Trương Minh Ký chết ngáy 11 tháng 8 năm 1900 cũng 
lại Chự-tớn, Sài-gòn. 


lì LT 
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Tác phấm: 

— Chuyện PhaỊiy-sa ãich ra quổc ngừ (16 chuyện ngụ 
ngôn của La Fontaine). Sài-gòn, 1881, Q.8°175 (III). 

— Tẽ-lê-mọc phiêu lưu ký. Sài-gòn, 1887, Q.8°8 (3), 

— Như Táy nhại trình (nhật ký từ Sài-gòn đến Ba-lê). 
Sài-gòn, 1889, Q 8° 175 (V). 

— Mélhodr pour apprendrc le frant;ais <’t Vannamite. 
Sài-gòn, Rev etCuriol, 1892. 

— Cours grmìni (le languc elùnoise. Sài-gòn, Rey et 
Curiol, 1892. 

— Cours gradué de langue francaisc. Sài-gòn, Claude, 
1895. 

— Quốc ngữ sơ giải. Q.8°175 (111). 

— Phú băn truyện <liễn cơ. Q.8°176 (V). 

— Tuồng Kim Vàn Kiêu. Nhà in Rey et Curiol, 1890, 
3 hòi, 72 trang, Q.8°7. 

— Thi pháp nhập món. Imp. Commerciale, 1898, 
32 trang, Q.8°9 (4). 

— Trị gia cách ngón khuyến hiếu ca. Q.8°9 (1). 

— Phong than Bá ấp khảo. Q. 8°30 (1). 

— Chủ quốc thoại hội. Q. 8°8 (3). 

— Chu tử gia huấn. Q. 8°8 (3). 

— Ca lừ diên nghĩa. Q. 8°9 (2). 

— Ấu học khải mòng. Q. 8°175 (1). 

— Tuồng JoscpIì. Diễn ở Chợ-lớn, lần đần tiên ngày 
13-7-1887, Sài-gón, Nhá in Rey et Curiol, 1888, 16 trang, 

Q. 8°8 (2). 

— Tập dạy học tiếng Phang-sa ra tiếng An-nam. 
Q. 8°175 (11). 
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6 NGUYỄN BÁ HỌC (1857— 1921) 


Nguyễn Bá ĨIọc, ngưòi làng Nhân-mục (tục gọi làng 
Mọc), huyện Thaiih-trì, Hà-đỏng cũ (nay thuộc ngoại 
thành Há-nội), thi hai khoa Hán học không đỗ, chuyến 
sang tân học, làm giáo học trirớng Pháp — Việt ở Sơn-tây 
và Nam-định cũ. Cũng như Phạm Duy T6n, ông là một 
trong những người ỏ' Bắc-kỳ (tằn tiên viết truyện ngắn 
bằng chữ Quốc ngữ. Những truyện của ông phần lớn 
in trong tạp chi Nam phong. 

Tác pham : 

— Càu chuyện gia đình. Nam phong, số 10. 

— Chuyện ông Lý Chấm. Nam phong, số 13. 

— Có gan làm giàu. Nam phong, số ‘23. 

— Câ.t chuyện nhà sư. Nam phong, số 26. 

— Dư sinh lịch hiềm ký. Nam phong, số 35. 

— Chuyện co Chiêu Nhì. Nam phong, sỗ 43. 

— Câu chuyện mộl lối tàn hỏn. Nam phong, sổ 46. 

— Truyện vui: Một nhà hác hoc. /4 chuyện chiêm bao. 
Nam phong, số 49. 

— Gia đinh giáo dục. tlà-nội, Nhà xuất bản Nguyễn 
Van Minh và Nguyên Văn Khái, Nhá in Đông Tây, 1930, 
67 trang, M. 6220 (11). 

— Học sinh tu tri. Hà-nội, Nhà xuất hàn Nguyễn Yăn 
Minh và Nguyễn Văn Khái, Nhà in Dông Tày, 1930, 33 
trang, M. 6220 (10). 

— Lừi khuyên học trò. 
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7. SƯƠNC NGUYỆT AMI (18ÕỈ — 1921) 


Rà Sương Nguyệt Ạnh (búl. danli), lèn Ihực không rỡ, 
là con gái Nguyễn Bình Chiỗu, góii chòng sớm, ở vậy 
nuôi con, viết báo .\'|> giới rhnn;/, tờ báo phụ nữ (làu 
tién ở Nam-bộ, xuất bản ờ Sài-gòn. Rà có nhiêu bài thơ 
đăng trẽn tớ báo này và đã dịch bộ Yên sơn ngoại sử 
của Trung-quốc ra thơ lục bát. 

Tác phẫm : 

— Thơ (truyền tụng, chưa sưu tầm được hết). 

— Yên sơn ngoại sử (bản dịch). 


8. PHẠM QUANG SÁN (1864 - ?) 

(Tiễu truyện : xcm tập I, sổ 0%) 

Tác phẳm : 

— Bần phú phương ngồn. Nam phong, số 12, 1920. 

— Hán học cách ngôn. Hữu thanh, số 13, 11 và 21,1922. 

— mếu tử liệt trugện. Hữu thanh, số 15, 1922. 

— Cửu mị) ky (luyèn (tiếu thuyết Truug-quốc —dịch). 
Hữu thanh, số 22, 28—1922, sau in thành sách, Hà-nội, 
Nhà in Nghiêm Hàm, 1924, 180/130, 89 trang, P.7396 (7). 

— Vỏ quít dày, móng tay nhọn, lỉà-nội, Nhà in Thụy 
Ký, 1926, 230/160, 36 trang, M. 4651 (18). 


9. NGUYỄN ĐỎ MỤC (1866 —?) 

Nguyễn Bỗ Mục, tự Trọng Hữu, người làng Thư-trai, 
hu vị' 11 Thạch-thất, lỉnh Hà-tây, sinh năm 1866 trong 
một gia đình khoa bảng (cha là Nguyễn Bình Dương. 
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dậu Hoàng giáp). Ồng đậu tú tài khoa Duy Tàn Kỷ (t:>II 
(1909), vì có chân ấm sinh tú tài nèn òng cỏ thi hòi, 
nhung không đỗ. 

Sau óng ra Hà-nội làm báo Trung Bắc lân văn , viìT 
những bài vê giáo dục và dịch tiẽu thuyết Trung-(juốc, 
thỉnh thoảng có viết bái trong mục Hài dám, ký tèn 
lá Hi-đình Nguyễn Văn Tôi. Ỏng mất trong kháng chiến 
vào khoảng các năm 1948-1949 trong khi lam việc ở 
Thái-nguyên. 

Tác phàm : 

— (ìõ đâu trí. Đông-dương lạp chi, số 20, 45, 47, 50, 
02, 64, 69, 70, 71, 78, 80, năm 1913 - 1914. 

— Thuyên lình bề ái. Hà-nội, Long Quang, 1926, 
180/735, 436 trang, P.9432. 

— Binh Sơn l.ãnh yến. Hà-nội, Long Quang, 1927, 
240/100, M.5113. 

— Đệ ngũ tài lử. Thủy hừ diễn nghĩa. Ilà-nội, Nhà in 
Tân Dàn, 1933, 225/150,'M.7137. 

— Sony phượng kỳ duyên. Hà-nội, Trung Bắc tàn văn, 
1922, 220/100, 232 trang, M.2285. 

— Tái sinh duyên. Ilà-nội, l rung Bắc tân văn, 1923, 
250/180, M.2907. 

— Tục tái sinh duyên. Hà-nội, Trung Bắc tân văn, 1924, 
250/180, M.3G53. 

— Tùy sương ký (in trong Dông-dưony tạp chi từ số 
28 đến 41). 

— tìông Chu liệt quốc. Tân Việt-nam tbư xã xuất bản, 
3 tập, 1933, 235/100, 1396 trang, M.6546. 

— Vó gia đinh (Sans lamille) cùa Hec-to Ma-lô. Tân 
Việt-nam thư xã xuất bản, Một tặp. 

— Khììny-từ gia ngữ, Khony-tử lập ngữ, Bách từ kim 
đan (dăng trong báo Trung Bác làn văn). 
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— Chuyện giải trí (cùng viết với Dương Bá Trạc, 
Dưong Quảng Hàin, Ỵũ Bình Long). 1924. 

— Chiếc bóng song the. (tiêu thuyết). Hà-nội, Nguyễn 
Kính, 192S, 23o/100, 238 trang, M.55-0G. 

— Hòng nhan đa truân (tiêu thuyết). Hải-phòng, 
Nguyễn Kính, 1928, 205/150, 141 trang, M.5554 (2). 

— Chinh phụ ngâm khúc dẫnyiải. Hà-nội, Long Quang, 
1929, 215/140, M.4576 (2). 

— Nhi nữ tạo anh hùng. Hà-nội, Thái Son, 1935, 
220/150, 5 cuốn, M.8931. 

— Phi chân yên thủy sâu thành lục. Hà-nội, Tàn Dân, 
1935, 230/155, M.8872. 


10. PHAN BỘI CHẦU (1867 - 1940) 

(Tiếu truyện : xem tập I, số 773) 

Tác phẫm bẳng Quốc ngữ: 

— Tập diễn thuyết của Phan Bội Châu. Huế, Dắc lập, 
1920, 48 trang, M. 4050 (0). 

— Tớ thông cáo toán quốc của Phan Bội châu. Huế, 
Hắc Lặp, 1920, 10 trang, M.4222 (9). 

— Nữ quốc dán tu tri. Huế, tíắc Lập, 1926, 33 trang, 
M.4165 (2). 

— Nam quốc dân tu tri. Hà-nội, Long Quang, 1927, 
22 trang, p, 10.000 (15). 

— Vắn dè giáo dục. Công dụng vù giá trị nán chương. 
Sài-gòn, Tin đức thi xã, 1932, 40 trang. 


Hữ 



— Caođẳnq quốc dan. Sài-gòn, Bảo ton, 11)28,1)8 trang, 
VI. 6478 (3). 

— Lới hỏi các anh em ìhanh niên. Sài-gòn, Xưa nay, 
1928, 16 trang, M. 5910 (32). 

— Lu án lí) vấn đáp. Sài-gón, Bào tồn, 1928,28 trang, 
M.5491 (11). 

— Vấn đê phụ nữ. Sài-gòn. Tam Thanh, 1929, 31 trang, 
M.5830 (12). 

— Thuốc hoàn hôn. Sài-gòn, Bảo tồn, 1929, 13 trang, 
VI.5789. 

Và còn nhiều bài thơ văn chưa sưu tầm hết. 


11. NGUYÊN CHÁNH SẢT (1869 — ?) 

Nguyễn Chánh Sát, người làng Long-phú, tỉnh Châu- 
dốc, Nam-bộ, làm giáo sư chữ Hán tại các trường tư 
thục, phiên dịch các sách tiếu thuyết, các truyện, các 
vở tuồng Trung-quốc ra chữ Quốc ngữ, có viết sách 
Huấn từ cách n</ôn dùng làm sách giáo khoa cho các 
trường So-học hòi Pháp mới chiếm đóng Nam-kỳ. Từ 1906 
viết báo chữ Quốc ngữ; năm 1908 làm chủ bút t ờ Nóng 
cồ min đàm, cỗ động quốc trái cho thực dân Pháp, theo 
ý của tên loàn quyèn Xa-rô (A. Sarraut) và cho gánh 
hát đi cô động quốc trái ở khắp các tỉnh miền Nam. 
Năm 1920, được cử làm đại biêu Nam-kỳ, có diễn thuyết 
ở Hội chợ Hà-nội. Năm 1921 làm phụ thầm Tòa án đại 
hình Sái-gòn, năm 1936 đưọ-c Chinh phủ thực dán Pháp 
thường huyện hàm. 
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Tác phằm: 

— Huấn lừ cứch-ngàn. 

— Tam tự kinh. Sài-gòn, Nhà in Xưa nay, 1929, 
245/155, 31 trang, M. 5830 (8). 

— Tiều hồng bào hải Ihoại (truyện). Sài-gòn, Nguyễn 
Khắc, 1930, 280/150, 214 trang, M. (>093. 

— Lòng người nham hiềm. Sái-gờu, Imp. dc rUnion, 
1920, 235/155, 07 trang, M. 4106 (17). 

— Giang hồ nữ hiệp. Sài-gỏn, Đức I.ưu Phương, 1938, 
250/100, 4 tập, 192 trang, M. 12097. 

— Vụn huê. lùn (truyện). Sài-gòn, Nhá in Xưa nay, 
1929, 245/155, 5 tập, 205 trang, M.5855. 

— Tài mạng Itrưng đổ (tiêu thuyết). Sài-gòn, Imp. de 
1’Union, 1920, 240/150, 2 tập, 110 trang, M.4835 (2). 

— Trung-guốc cb kim lược kỷ. Sài-góu, Nhà in Xưa 
nay, 1828, 240/100, 40 trang, M.5‘178 (1) 

— Nhục Phi (liễn nghĩa. Sài-gòn, Nhà in .1. Nguyễn 
Văn Viết, 1928, 238/151, 802 trang, M.5001. 

— Tái sanh duỵẻn. Sài-gòn, Nhà in Huỳnh Kim Danh. 
1929, 240/160, 280 trang, M.5/90 (2) 

— Tiết Đinh Sơn. Sài-gòn, Nhà in Xưa nay, 1929, 
240/150, 94 trang. 

— Việt-nam Là Thánh lề. Sài-gòn. Nhà in Đức Lưu 
Phương, 1929, 185/125, 4 tập, 323 trang, p. 11933. 

— Phi kiếm kỳ hiệp. Sài-gòn. Đức Lưu Phương, 1940, 
250/160, 5 tập, 240 tráng, M.13109. 

— Man hoang kiêm hiệp. Hà-nội, Đức Lưu Phương, 
1938. 250/165, 8 tập, 384 trang, M.12098. 

— Giang h'ỏ nữ hiệp. Sài-gòn, Dức Lưu Phương, 
1938-39, 245/160, 8 lập, 384 tràng, M. 13.097. 



12. NGUY ỈN QUYỀN (1870—1942) 

Nguyễn Quyền, thirờng gọi là Huấn Quyền, sinh năm 
1870, quê làng Thượng-lri, huyẹn Thuận-lhành, tính 
Bắc-ninh cũ (nay lá llà-bẳc). 

Ông đỗ tú tài khoa Tân mão (1891), làm huấu dạo 
Lạng-sơn nhưng sau đó tir chức trở về Hà-nội cúng 
với Lưong Văn Can và một số sĩ phu yêu nước khác 
mở trường Dòng lánh nghĩa Ihục, ỏng dược cử làm 
hiệu trưởng. 

Trường khai giảng được mấy tháng thì thực dàn Pháp 
ra lệnh đóng cửa. Nguyễn Quyền lại cùng các bạn mở 
hiệu buòn Hòng-Tân-Hưng, bên ngoài là nơi buón bán 
nhưng bèn trong là tô chức liên lạc của những người 
yêu nước. 

Năm 1000, nhàn vụ Hà thánh dầu độc, ông và các 
bạn ỏng bị thực dàn Pháp hắt và kết án tử hình, sau 
đỗi ra khố sai chung thân, đáy đi Côn-đảo. 

Vè sau, ồng được dưa vè an trí ở Bến-tre và mất 
0 đấy. 

Tác phầm : 

Ông cỏ soạn một số bài dê giảng học ờ trường Đòng 
kinh nghĩa thục như: 

— Phen này cất tóc đi lu. 

— Chiêu hòn nước v.v... 


13. PHAN CHU TRINH (1872— 1926) 

(Tiẽu truyện: xem tập I, số 657) 

Tác phẳm: 

+ Chữ Ilán: — Thư gửi cho Chinh phủ Pháp (Phan 
Chu Trinh đầu Pháp chính phủ thư) (đã có dịch ra chữ 
Pháp). 1900. 
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— Thu gửi cho Khải Định (Thối điều Ihư). 1922; 

— Tàn Việt-nam chi kế hoạch. 

— Tỉnh qnốc hờn ca. Tạp 1 (1907). 

+ Chữ Việt: — Xăng-tê thi tập vù Tùy hò thi tập (thơ 
vău làm ở Côn-lôn và ờ nhà ngục Xăng-tê bên Pháp). 
1915. 

— Giai nhơn kị) ngộ (truyện thơ). Hà-nội, Nhà in 
Chân Phương, 1927,100/120, tập 1,150 trung, P.100S9 (25). 

— fìái (liễn thuyết: Đạo đức, luân lý Dòng Tùy (nói 
đêm 19 tháng 11-1925). Sái gòn, Nhà in Xưa nay, 1920, 
240/150, 35 trang, M.4050 (3). 

— Hùi diễn thuyết: Quân trị chủ nghĩa và dán trị chủ 
nghĩa. Hà-nội, Nhá in Chân Phương, 1926, 215/15Ó, 29 
trang, M.4050 (24). 

— Phan Chu Trinh lịch sử quốc gia huyết lệ. Sài-gòn, 
Nhà in Xưa nay, 1920, 239 150, 32 trang. M.4G50 (7). 

— Phan Tùy llò di thào. Hà-oội, Nhà Ĩ 11 Thụy Ký, 
1920, 285/100; lập I, 42 trang ; lập 11 : 44 trang (do Ngô 
Bức Kế và Lương Văn Can xuất bản), M.4050 (20). 

— Tỉnh quốc hòn ca. Tập II, 1922. 

— Thu gửi anh Dông. 1924. 


14. NGUYỄN HỮU TtẾN (1874 — 1941) 

Nguyễn Hữu Tiến, hiệu Đông Châu, người làng tìông- 
ngạc (tục danh là làng Vẽ), huyện Từ-liêm (nay thuộc 
ngoại thành Hà-nội). 

Ỏng học chữ Hán, thi hương đậu hai khoa lú tài, 
chuyên về dịch thuiìt các sách chữ Hán ra Việt văn. 
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ỏjlg lam phiên (lịch cho nhá Bòng kinh ấn quán, roi 
vào lảm ỡ bộ biêu tập tạp chi Nam phong. 

Tác phầm : 

Oịcli thuật : 

— Danh thần lục (lược dịch Đại Nam liệt truyện). 

— Tồn cẫ lạc (phần trên của Tuyết Trang Trằn Văn 
Ngoạn — dịch Vũ trung tùy bút). 

— Khảo về lịch sử luân lỷ học nước Tàu. 

— Luận ngữ quốc văn giải thích (cùng soạn với 
Nguyễn Đòn Phtic). Đông kinh ấn quán xuất bản, 1935, 
M. 9245. 

— Mạnh-tử quốc văn giải thích (cùng soạn với Nguyễn 
Bôn Phực), Nhà xuất bản Trung Bắc tân văn. 

Biên soạn: 

— Việt văn hợp tuyền yiầny Iiyhĩa (cùng soạn với I.ề 
Thành Ý). Hà-nội, Nhà in Nghiêm Hàm, 1925, 210/150, 
248 trang, M.4508. 

— Lĩnh Nam dật sử. Sụ tích Lý Tiên Hoàn vù Hoàng 
Phùng Ngọc. Hà-nội, Nhà in Thụy Ký, 1925, 210/150, 
lặp I, 200 trang. M.4506. 

— Giai nlìân di mặc. Sự tích và thư từ Hi') Xuân 
Hương. Bông kinh ấn quán xuất bản, 1920, 160/125. 
lặp I và II. 78 trang, P.9910 (5). 

— hông .1 song phụng (tuồng). 1910, Q.8° 1/30 (1). 

— Cồ xúy nguyên úm. 1917, Q.8°132 (1). 

— Lược khảo nè bộ luụt mới (cùng viết với Nguyễn 
Văn Điền). Há-nội, Nhá in Kim Bức Giang, 1923, 220 100, 
200 trang, M.3174. 

— Phật giáo với Nho giáo. Hà-nội, Nhà in Bẳc-ký, 
1935, 230/155, 15 trang, vù* 189. 
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— Nam ảm thị, văn khảo biện. Nam phong, số 14, 
18, 19, 1929. 

— Khảo vỉ các lồi càu đối nôm. Nam phong, số 
102, 1926. 

— Khảo ve cứu đói chữ Hán. Nam phong, số 22, 1919. 

— Phong (lao vá lịch sử. Nam phong, số 77, 1923. 

— Thư mói vù thư cũ. Nam phong, số 193, 1934. 

— Nói về các cạ ta đi sứ Tàu. Nam phong, số 92, 1925. 

— Ván học sử meớc Táu. Nam phong, so 10, 11. 

— Khảo về học thuật tư tưởng nước Tàu. Nam phong, 
số 28, 29. 

— Tong thuật sự nghiệp. Nam phong, số 210, 1934. 


15. LÊ ĐẠI (1875 — 1952) 

Lê Đại, lự Siêu Tùng, hiệu Từ Long, xuất thân trong 
một gia đình Nho học (cha đậu tú tài), quê láng Thịnh- 
hào, huyện Hoàn-long, tinh Hà-đõng cũ (nay là nội 
thành Ilà-nội). 

Thuở nhỏ, học clũr ĩĩán, thi hạch chậu đầu xử (đỗ 
đầu) tình Hà-ilông, cho nên llnrừng gọi lá xứ Lê, thi 
hương váo tam trường. 

Năm 1907, cùng một số bạn nhơ Hoàng Tăng Bi 
và Dưong Bá Trạc, dưới sự lãnh dạo của Lương Văn 
Can, Nguyễn Quyền, ông tham gia vào việc mỏ' trường 
Đóng kinh nghĩa thục. 

Lồ Bại ở han giáo khoa, coi việc phiên dịch. Những 
lài liệu cô dộng phong trào cách mạng như Hải ngoại 
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/mi/í'7 thư của Phan Bội Châu <lã (lược ỏng (lịch ra 
văn vàn đe tuyên truyen cho phong tráo Dỏng (In 
lúc ấy. 

Năm 1009, sau vụ Há thành dầu độc, thực dàn Pháp 
khủng bố, đóng cửa trướng. Lé Bại và một số chi sĩ bị 
kếl án khô sai chung thân và dày di Côn-đào. 

'Prong Dgục Hòa-lò và Côn-dào, ÔDg có sáng tác đe 
bicu lộ tinh thần dấu tranh bất khuất và khuyên anh 
em giác ngộ ; một số tho của ỏng có đăng trong Thi 
lù lùng thoại của Huỳnh Thúc Kháng. 

Xăm 1026, đirạc tha về Hó-nội, ông mỏ' cửa hiệu càu 
(lối Từ Long viết chữ thuê dè sinh nhai. Ỏng mất nám 
1052 ở Hà-nội. 

Tác phàm (phần nhiều chép lay chưa xuất bân. giũ' 
tại nhà ông Ngỏ Qui Tiếp, hiệu Liên Giang, 24 Bá Triệu." 
Ilà-nội) : 

— Hải ngoại huyếl thư (bàu dịch). 

— Quốc vứn thi lộp (giáo dục). 

— Dưỡng anh thi lập (giáo dục). 

— Tân nữ huấn ca (giáo dục). 

— Kinh thành du ký (ghi lại cuộc gặp gõ' với Phan 
Bội Châu). 

— Túy hưtrng sử (văn say). 

— Thnnlì tâm tạp lục (du ký). 

— Dảo ngoại, lô trung chi tác (văn Ihơ làm trong nguc 
liỏa-lò và Còn-đào). 

— Cái thú nhà quê phú (văn Nòm). 

— Không giáo luận (nghị luận Nôm). 

— Thượng lưu hạ lưu biện (văn Nôm). 

Và một số câu đối, ca trù, văn tho' khác v.v... 
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16. PHAN KẼ BÍNH (1875 — 1921) 


Phan Kế Binh, hiệu Bìm Văn, người xã Thụy-khuê 
(làng Bưởi), llà-clòng (nay thuộc khu Ba-đinh, Hà- 
nội), đậu cử nhân Hán học năm 1900. Ong làm trợ bút 
cho lờ Dõng cồ lùng háo (1!K)7) và sau làm biên tập viên 
tờ Dòng-dmrng lạp chi. Ong vừa làm báo vừa dịch thuật 
và nghiên cứu văn học. 

Tác phầm : 

— Việt Hán nem klìảo. lỉà-nội, Nhà in Trung Bẳc tân 
văn, 1030, 175 trang, M.6193 (1). 

— Nam hải di nhân. Nhà ÍD Lê Văn Phúc, 1930, 
142 trang. 

— Hưng Dạo đại vương. Nhà in Lé Văn Phúc, 1909 — 
1912. 

— Việt-nam phong tục. Nhà in Lê Văn Phúc, 1915. 

— Tam guốc chi (liễn nghĩa (dịch). 1907. 

— Dại Nam nhắt thống chi (dịch). 1916. 

— Đại Nam điền lệ toát yến (dịch). 1915 — 1916. 

— Việt-nam khai guốc chi truyện (dịch). 1917. 

— Dại Xam liệt truyện tiên hiên (dịch). 1918. 

— Đại Nam liệt truyện chinh bièn (dịch). 1919. 


17. NGUYỀN CAN MỘNG (1875 — 1953) 

(Tiễu truyện: xem tập I, số 726) 

Tác phàm: 

— Nông sơn thi lập. Nam phong, số 185, 186, 187, 188, 
189, 1933; 

— Trung-hoa vãn thoại liêu chuẽìn. Hà-nội, 1942, 
M.15891. 
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— Nam học ỉltin lự. Há-nội, Nam Ký, 19-10, 70 trang. 
\I. 10358. 

— llừc gưirng lòng son. Há-nội, Tlụrc nghiệp, 1923, 
21 trang, M. 12797. 

— Truyện Kiều. Hà-nội, Viên Đòng (II)EO), 1936, 
132 trang, M.10439. 

— Văn chuông Việt-nam (nói chuyện tại Hội Tri tri 
ngày 17-12-1930). Hà-nội, Tân Dàn, 1937, M. 10791. 

— dương liệt nữ (sàn khấu) (cùng viết với Nguyễn 
Vìín Bình, Bặng Tiệm Dạt), Nam-dịnh, Trường Phát, 
1927, p. 10260 (2). 

— Ngạn ngữ phong dao. 

— Lệ lục nước nhà. 

— Lịch sử Bẳc-kỳ. 

— Tnmg-hoa năn hóa. v.v... 


18. HUỲNH THÚC KHÁNG (1876 — 1947) 


Huỳnh Thúc Kháng, còn gọi lá Huỳnh Hanh, tự 
Đới Sanh, hiệu Minh Viên, khi viỄt báo Tiếng dán 
còn có biệt hiệu lá sử Binh Tử, Xá Túc Tử, sinh năm 
Bính tí 1876, trong một gia đình nhà Nho, quê ở tống 
Tiên-giang thượng, phủ Thăng-binh, nay là huyện 
Tièn-phước tỉnh Quãng-nam. 

Ong học chữ Háu, năm 1904 thi hội đậu liến sĩ nhưng 
không ra làm quan, ử nhà (lọc « tcàn thư í., giao (lu với 
các nhà Nho yêu nước như Phan Bội c.hàu, Phan Chu 
Trinh v.v... Năm 1906, ôug mới bắt đầu học chữ Quốc 
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iigíi*. Onịị là một trong những người cô dộng phong 
trào Duv tàn lự cường ử Trung-kỳ đầu thế kỷ XX. 

’v?' 

Nám 1908, nhàn VIỊ clùíng sưu ờ Trung-kỳ, òng bị 
bắt và bị kết án tù chung tliàn đày ra Côn-clảo cùng 
với Tieu La, Ngô Đirc Kế, Đặng Nguyên căn, Lê Văn 
Huân. 0' đây, ông bất đàu học chữ Pháp. Năm 1512’. 
dược tha vẽ nước; năm 1925, Pháp tồ chức Viện Dán 
bicu bù nhìn, chúng hy vọng có thê lọi đụng ông nên 
dỗ ỏng làm viện trưởng, nhưng ngược lại, ông đã dùng 
nghị trường đẽ đau tranh với chúng. Dược hai năm, 
nhảu việc không dồng ý với tèn khám sứ Trung-kỳ. 
ông lừ chức viện trường, chuyên sang hoạt dộng báo 
chí. Ỏng làm chủ nhiệm kiêm chủ bút tờ Tiêng dàn 
trong 16 năm liễn. Sau đảo chính Nhật, óng lá người 
đàu tiên dược bọn phát xít Nhật mới ra lập Nội các, 
nhung ông cưong quyết chổi từ. 

Cách mạng tháng Tám thành còng, Huỳnh Thúc Kháng 
đã 70 tuồi, ông dược cừ vào Chính phú liên hiệp và 
giữ chức bộ trưởng Hộ Nội vụ (1916). Trong thời gian 
Hồ Chủ tịch sang Pháp đê đàm phán, ông giũ' chức 
quyèn Chủ tịch Chính phủ. lỉắi đàu cuộc kháng chiến 
toàn quốc, õng được dặc phái vào Liên khu V công lác. 
Ông mắc bệnh, mất tại Quảng-nam năm 1947, thọ 
71 tuồi. 

Tác phẳm: 

— Thi văn với thời đại (một ít thi nhân vào cuối triều 
Tự Dức), ký lèn sử Hình Tử. Huế, Nhá in Tiếng dàn, 
1935, 180/135, 37 trang, p, 16.934. 

— Gia đình giáo dục (dịch). Huế, Tiếng dàn, 1937, 
185/130, 60 trang, p. 13.348 (6). 

— Thi lù lùng thoại. Huế, Tiếng dân, 1939. 

— Thi tù thảo (bản chép tay). 
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— Tuồng Trung vương (cùng soạn VỚI Phan riini. 
Duyên, một sĩ pliu ở Quảng-nam), Tnmg-kịi cự sưu ký 
kỉiảtáclục, mất, ném xuống biên trên đườngtừ Còn-đảo 
vẽ nước. 

— Một il dụt sử trên đoạn sử Việt-nam cách mạng 
trong thời kỳ Tháp thuộc (1885 — 19Í5), sách viết chưa 
xong. 

— Thư trả lỏi Cường Bề. Iluế, Tiếng dán, 1945. 

— Vụ chống thuê ở Trung-kỳ nám 1908. Huế, Nhà 
xuất bản ích Tri, 1940, v.v... 


19. LÊ DƯ 

Lê Dư hiệu Sở Cuồng, không rõ sinh và mất năm 
nho, người làng Nông-sơn, phủ Biện-bàn, tỉnh Quảng- 
nam, cỏ xuất dương sang Nhật du học (phong trào 
Đông du). 

Hoạt động của Lê Dư ỏ' Nhật-bản và Trting-quốc có 
nhiều vấn đè chinh trị khá phức tạp (xin tham khảo 
thêm sách : Phan Bội Châu niên biêu do Tòn Quang Phiệt 
dịch, Nhà xuẩt bàn Văn sử Bịa, 1957, tr 180, v.v...). 

Khi vè nước, vào làm ở Phòng chính trị Phủ Toán 
quyền của Pháp và làm írợ bút cho các tạp chí: Num 
phong, Hữu thanh vá Dông thanh, đòng thời có nghiên 
cứu văn học, sử học. 

Tác phầm: 

— Nam guốc nữ lưu. Nhá in Trung Bắc tán văn, 1929. 

— Nữ lưu vàn học sử. Nhà in Dông Tây, 1929. 

— Bạch vàn thi nán tập. 1930. 
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— YỊ xuyên thi ván tập. 1931. 

Phí) Chiêu thiên sir thi văn lập. 1931. 

— Tày-sơn ngoại sứ. Dùng thanh , số 1. 

Ngoài ra có những l)ài nghiên cứu có giá trị nhu : 

— Ca vũ và lìm nhạc niróc nhà. Nam phong, số 193, 
tháng 2-3-1934, tr. 109—177. 

— Chữ nôm với quốc ngữ. Nam phong, số 172, tháng 

5- 1932, tr. 495 -498. 

— Nguồn góc ván học mt('rc nhà. Tập san Hội Trí tri, 
tháng 11-1933, tr. 37 — 51. 

— Quốc ùm thi văn lùng thoại. Nam phong, số 173, 
tháng 6-1931; sổ 175. tháng 8-1931; số 179, tháng 12-1931; 
sõ 180, tháng 1-1933. 

— Thảo trạch anh hùng. Nam phong, số 163, tháng 

6- 1931, tr. 530 - 537; số 164 — 166 thang 7 và 10-1931, 
tr. 31-46, 171—178. 

— Việt-nam ván học sử. Dòng thanh, số 5, tháng 9-1932, 
tr. 273 — 277. 

— CÔ đại Nam Nhật giao thông lĩhảo (phần chữ Hán). 
Nam phong, số 54 và 56, 1921 — 1922. 


20- NGÔ BỨC KẾ (1878 — 1929) 

(Tiễu truyện ; xem tập 1, số 661) 

Tác phằm : 

— tìông Tàg vĩ nhân. Huế, Tiếng (lân, 1930, 2 tập, 
M. 6155 (15). 

— Phan Tùy Hồ (ti thảo. Hà-nội, Kim Khuê, 1927, 
48 trang, M. 4650 (20). 

— Luận vc chánh học cùng tà thngcl. Báo Ilữu thanh, 
số 21, 1924. 
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21. THIỆN ĐÌNH 

(Xem Đặng Xuân Viện) (1880 — 1958) 

(Tiều truyện: xem tập I, số 735) 

Tác phầm viết bằn/Ị Quốc ngữ — Ngoái những tác 
phăm bằng chữ Hán, Đặng Xuân Viện còn viết một số 
bài ngliiên cứu về văn học, lịch sử và phong tực Việt- 
nam đăng trong tạp chi Nam phong: 

— Hán vãn sơ học tiếp giải. Há-nội, Nhà in Việt dân, 
11)11, 215/140, tập 1,71 trang, M. 14499. 

— Nghi lề phề thông. Nam phong, số 146, 150, 1930. 

— Nhuận Hồ (Hồ Quí Ly) tiêu sử. Nam phong , số 
151, 1930.' 

— Nguyễn Tựu tiên sinh truyện. Num phong, sổ 152, 
1930. 

— Truyện thần nữ Văn Cát. Nam phong, số 156, 1930. 

— Hậu Lê chinh trị. Num phong, số 168, 1931. 

— Lịch sử Nguyễn Hữu Câu. Nam phong, số 137, 1929. 

— Lịch sử Táy-sơn. Nam phong, số 135, 1929. 

— Ngô vương Quyền. Nam phong, số 161, 1931. 

— Trần Nguyên chiên kỳ. Nnm phong, sổ 167, 1931. 

— Truyện đức Dương Không Lộ. Nam phong, sổ 141, 
1929. 

— To quốc phong thi. Nam phong, s6 142, 1929. 

— Tày đô thẳng lích. Nam phong, số 160, 1931. 

— Ninh-btnh phong vật chi. Nam phong, số 163, 1931- 

— Nam-định địa dư nhân vật khảo. Nam phong 
số 164, 1931. 

— Nam-kỳ địa chí (xứ Nam-ký trước khi thuộc Pháp)" 
Nam phong, số 162, 1931. 

— Mấy tay tuân lại nước Tàu dó hộ nước ta xua. 
Nam phong, só 165, 1931. 
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22. NGUYÊN ĐÌNH KIÊN 


Nguyễn Đình Kiên, người làng Xa-lang, huyẹn Ilương- 
sơn (Ilà-tĩnh), khôĩig rõ ông sinh và mất năm nào, (1Ỗ 
tú tài nên thường gọi là Tủ Kiền. Khoảng năm 1008, ông 
hoạt động trong phong trào Duy tàn ử Trung-kỳ, ỏng bị 
bắt và bị đày ra Côn-đảo năm 1010. Ong cùng mẩy đồng 
chi là Cửu Cai, Kim Bài đóng bè vượt Côn-đảo thành công 
vá trốn dược sang Trung-quốc. Ba bổn tháng sau, òng 
bị Phan Bá Ngọc chi cho thực dàn Pháp bắt ở Thirợng- 
hải. Ổng lại bị đày ra Côn-dào. Lúc được tha vè, ông ở 
Vinh hoạt động cho đảng Tàn Việt, ròi lại bị bắt vá bị 
giam tại khám lớn Sài-gòn năm 1920. Vài năm sau, ông 
được trở vè quê hương và mất ở dây. 

Ông đế lại một số hài thơ như bài Thơ trong tù, 
Lại ở tù, có in trong So- tuyên văn thơ yêu nước và 
cách mạng, tập II; Hợp tuyến tho- văn Việt-nam (1858— 
1930). 


23. NGUYỄN ĐÌNH NGHỊ 

Nguyễn Đinh Nghị sinh năm nào chưa rõ, quán làng 
Thụy-lôi (nay đồi là Anh-dũng), huyện Tiên-lữ, tĩnh 
Hải-hưng, mất ở Thanh-hóa vào khoảng năm 1946, 1947. 

Hồi nhỏ có học chữ Hár. với ông chú, sau bỏ học ra 
làm lý trưởng, nên có người gọi là Lý Nghị. Vì hiếm 
hoi, ông có dan díu với một người đào hát. «Thoạt 
tiên chỉ tưởng vào chơi, sau lần lữa vưong víu với nghề 
mà tôi ham mê đến ngày nay s (Theo bài: Nghệ sĩ 
Nguyễn Dinh Nghị với lối hát chèo co, phỏng vấn của 
Ph. Mạnh Phan. Tri làn số 160 ngày 16-11-1944). 
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Trước hết, ông làm (làn cànl) cho rạp .SVÍÍI nghiên 
(lài ử llii-nội. Từ 1914, óng giúp cải lương hi uiện ở 
phõ Hàng Bạc. 

Tiv 1932, õng lập riêng một ban chào cải lương. Ban 
liál này đã đi khắp ba kỳ vá có lăn đã sang thăm cả nước 
Lào. Cũng trong năm 1932, gánh hát dã đồi tên rất 
nhiều lần: thoạt tièn là Tự lạc ban, Nghi lập ban, i)ừc 
thinh ban, Việt Hoa ban rồi Như ý ban và Đan thanh 
han. 

Năm 1914, khi mới ra hát, ông chuyên chú vè lối chèo 
văn minh, một lối hát mới; từ 1923 õng viết chèo cải 
lương <t có đủ ngôn luận thiết thực về tàm lý hiện tại của 
các vai trò. Càu ca, câu hát bất cứ lối gi đều hoàn toàn 
dùng điệu cỗ # (tài liệu đã dẫn). Ong cũng tự soạn lấy 
những vỏ' kịch. Ông vừa làm trường ban, vừa soạn 
kịch, vừa dàn cảnh. Chỉ trong 30 năm, ỏng đã soạn 
dược 60 vở. Những vờ xuất sắc nhất: Trận cười thứ 
nhất tức Hoảng vi tinh là một hài kịch; ròi Trận cười 
thứ hai, tức Khôn có giống, chuyện vẽ luân lý; Trận 
cười thừ ba tức Khôn trẻ bẽ già, hài kịch; Trận cưủi 
thứ tư tức Qưá choi nên nổi, được diễn nhiều lần. Ngoài 
các vờ trên, ỏng còn soạn cả những vở chèo có tính 
cách lịch sử như: Thiên chúa giáng sinh, Đại Nam nữ 
hiệp tức Thủ đoạn người qué (chuyện con dâu vợ ba 
Cai Vàng), và vở Cưữi đầu voi dữ (lịch sử khởi nghĩa 
của bá Triệu Thị Trinh). 

Tác phẫm của õng có nhiều, nhưng xuất bản còn ít: 

— Một trận cười (chèo), lĩà-nội, Mạc Binh Tư, 1924, 
240/161»; 28 trang, M. 3772 (1). 

— Trận cưừi thứ hai (chéo). Há-nội, Ngó Tử Hạ > 
1924 , 240/160, M.3772 (2). 
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— Trận cười thứ ba (chèo). Hà-nội, Thụy Ký, 1925, 
215/100,'M.3772 (3) 

— Trộn cười ibứ tư (chèo). Ilà-Iiội, Thụy Ký, 1925, 
215/100,’M.3772 (4). 

Ngoái ra còn một số vở khác chưa in. 


24. NGUYỄN VÀN VĨNH (1882 — 1936) 

Nguyễn Văn Vĩnh, hiệu là Tân Nam Tử, sinh ngày 
30 tháng 4 năm 1882, người làng Phượng-vũ, huyện 
Thường-tín, tỉnh Há-tày. Năm 1890, 14 tuòi, tốt nghiệp 
ở trường Thông ngôn rồi làm thư kỷ lòa sứ ở Lào-cai, 
Kiê'n-au, Bẳc.ninh, và ờ tòa đốc lý Hà-nội. Năm 1906, 
được chinh phủ thực dân Pháp cử đi dự đấu xảo ở 
Mác-xây (Pháp), lúc vè, thòi việc, chuyên kinh doanh, 
mỏ' nhà in, mở đồn đièn. Nguyễn Văn Vĩnh làm chủ 
bút nhièu tò’ báo như : Bại Nam đăng cơ từng báo (1907), 
Notre journal (Báo hàng ngày của chứng la) (1908—1909), 
Notre revue (Tạp chí của chúng ta) (1910), Lục tỉnh tán 
nân (1910) do Sne-đe (F.H. Schncider) sáng lập, tìông- 
dương lạp chí (1913), Trung Bắc tàn vãn (1915), Học 
báo (1915), Annam nouucan (An-nam mới) (1931). 

Những tờ báo do Nguyễn Văn Vĩnh chủ trương phần 
nhiều được trợcẩp của chính phủ thực dán Pháp. Năm 
1927, cùng E. Vây-rẳc ra một loại sách lấy tên là Ăn 
Táy tư tưởng, gồm những sách dịch. Trong tờ An/iam 
nouveau (An-nam mới), Nguyễn Văn Vĩnh ít chú ý đến 
văn học mà chuyên bàn về chinh trị, nhất là thuyết 
«trực trị» nghĩa lá mời chính quyền Pháp cai trị trực 
tiếp khắp cõi Đóng-dương, coi Trung-kỳ và Bắc-kỳ như 
Nam-kỳ, coi cả ba kỳ như lá một thuộc địa hoàn toàn 


toa 



trực thuộc Pháp. Năm 1932, cũng ử tờ báo này, Vĩnh 
cóng kích những loại văn mà Vĩnh gọi là « phiến loạn í 
vá nói nhiều càu xúc phạm tới nhà cách mạng liio thành 
Phan Bội Châu đang bị giam lòng ở Huế. Thế là một 
làn sóng công phẫn nồi lèn suốt từ Nam chí Bắc, nhiều 
bài báo chỉ trích Nguyễn Văn Vĩnh, vạch cả cái quá 
khứ thân Pháp của hắn và đề cao nhà cách mạng Phan 
Bội Châu. 

Nguyễn Văn Vĩnh cón được Pháp đưa vào Bại hội đòng 
kinh tế và lý tài Đông-đương. Nhưng sau một thời gian 
hoại động, hình như vận động trực trị không kết quả, 
kinh doanh không cạnh tranh nồi với bọn lư sản cá 
mập Pháp, Nguyễn Văn Vĩnh bỏ luôn cả nghè làm báo 
đê đi tim mỏ vàng ỏ' Lào và chết ngáy 2 tháng 5 năm 
1931) ở tỉnh Sê-pỏn (Hạ Lào). 

Tác phẳm: 

Sí ch dịch từ tiếng Pháp sang tiéng Việt t 

— Những kỉ khốn nạn. Truyện của V. Huy-gô (địch), 
Nhà xuất bản Trung Bắc tàn văn, 1928. 

— Tho- ngụ ngôn của La Phông-ten (dịch). Nhà xuăt 
bản Trung Bắc tâu văn, 1928. 

— Truyện trẻ con cùa Pe-rôn. Nhá xuất bản Trung 
Bắc tàn văn, 1928. 

— Truyện miếng (In lừn của H. Ban-dắc. Nhá xuẫt bản 
Trung Bắc tân văn; 1928. 

— Ngưò-i bệnh tưởng (kịch) của Mô-li-e, 1928. 

— Người biên lận (kịch! của Mò-li-e, 1928. 

— Giả đạo (lức (kịch) của Mò-li-e, 1928. 

— Trưởng giả học làm sang (kịch) của Mô-lie, 1928. 

— Tè-lè-mặr phiêu /trí/ ký (truyện) của Fê-nê-lỏng,1927. 

— Truyện ba chàng ngự làm pháo thủ (truyện) của 
A. Buy-ma, 1927. 



— Truyện Dịn-bò-la đò- Săny-ti-an của Lơ Sa-giơ, 1929. 

— Mai-ntrơng I.ệ-cót, của Áp-bè Pơ-rè-vốl, 1932. 

— i Guy-li-ve CÌII ký của J. Suýp, 1929. 

— Truyện cúc danh nhân Ili-lạp La-mã đói nhau của 
Pờ-luy-tác, 1932. 

— Ra-hơ-le của E-min Vày-rắc. 

— Dàn cừu cùa chùng Pa-nuyếc-dơ cùa E-min Vâỵ-rắc. 

Sứch dịch từ tỉéng Việt sang tỉéng Pháp: 

— Kim Van Kécit (lái bản nhiều lần đòi là Kiên). Hà- 
nội, Nhà in Trung Bắc tân văn, 1923, ÍG0/120, 178 trang, 
P.6792 (17). 

Sich viét bằng tiéng Việt: 

— Thức lĩnh dồng bào. Sài-gòn, Nhà in Xưa nay, 1926, 
240/155, 130 trang, M.4650 (13) 

— Dãn đạo và dân quyền. Sài-gòn, Nhá in Xưa nav, 
1920, 240/155, 58 trang, M.4050 (12). 

— Mẹ chòng nàng dâu (truyện). Bến-trc, Nhà in Van 
Vovan, 1929, 185/125, 24 trang, p. 12113 (1). 

— Tàn yên di hận (truyện). Bến-tre, Nhà Í 11 Van Vovan, 
1929. 175/120, 129 trang, p. 11707 (11) V.V.... 

Sách và hài báo bâng tiéng Pháp : 

— Coutumes et inslilulions annamilcs. Les sociétés 
d’épargne et de prìls mutucls. Hà-nội, Nhá in Trung Bắc 
tân văn, 1931, 48 trang. 

— Vespril régionalislc chez les annaniilcs. Tạp chi 
Eveil économique, số 820, tháng 0-1934. 

— Le cultc drs ancètres ct Vaulorilé palcrneìle chez 
les annamites... Tạp chí llruur indochinaixc, tháng 9-1900. 

— Le Ihéâtre unnamite. Tạp chi Remte indochinoise, 
tháng 1-1914, v.v... 
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25. ĐOÀN NHlf KHUÊ (1883 1957) 


Đoàn Như Khuê, tự Quý Huyền, hiệu Hải Nam, sinh 
trong một gia đinh nhà Nho, quán làng Hải-yến (nay là 
xã Quốc Trị), huyện Tiên-lữ, tỉnh Hải-hưng. 

Lúc nhỏ học chữ Hán, có thi hương vào nhị trường 
(thường gọi là ông Nhi Khuê), sau lên Hà-nội viết văn, 
làm báo và dịch sách. Ông có làm chù bút tờ Thương 
háo. Hoàn NhưKhuè sở trường vê tho' văn Nôm. Tập thơ 
dầu tiên của ông Một tắm lòng được in ra từ năm 1917. 

Sau Cách mạng tháng Tám và trong kháng chiến, 
ông có tham gia váo han cồ học (dịch sách, soạn sách) 
của Hội Vãn hóa kháng chiếu Lién khu 3 (từ 1947—1949). 

Hòa bình lập lại.óng trử lại llà-nội liếp tục còng việc 
dịch thuật và làm sách, ỏng mất năm 1957 ở Hà-nội. 

Tác phàm: 

— Một tắm lóng (thư). In lăn thứ nhất, Mạc Binh Tư, 
Hà-nội, 1917; iu lần thứ hai, Ilù-nội, Nghiêm Hàm, 
1921, p. 7490 (11); In lần thứ ha, Hà-nội, Thực nghiệp, 
1926, 55 trang, 1>. 8919 (2). 

— Cảo thom (tho), toàn tập. Hà-Iiội, Nhá in Ngô Tử Hạ, 
1924, 00 trang, p. 7871 (14) 

— Luận ngữ cách ngôn (sách luận ngữ trích dịch ra 
văn vàn dùng làm sách giáo khoa). Hà-nội, Nghiêm 
Hàm, 1927, M.4983 (10). 

— Minh đạo gio huấn (dịch ra văn vẫn dùng làm sách 
giáo khoa). 

— Gương (lụi gia (lình, ký lên Nam-Thăng-Dã, tiêu 
thuyết lịch sử cận đại, làm thẽ văn vàn lục bát, cùng 
soạn với Dũ-nhàn Báo Văn lỉinli và Trần Nhát Tháng 
(Nam là Hải Nam Boàn Như Khuê), sách xuất bân 
năm 1953. 
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26. PHẠM DUY TỒN (1883-1924) 


Phạm Duy TÍM]’ nguyên quán ở làng Phượng-vũ, 
huyện Thirờng-lin, tỉnh Há-tày, sinh ỏ' thôn Đòng-lhọ 
(tức phố Hàng Dầu) nội thành Hà-nội. Ong học chữ 
Pháp và lốt nghiệp ỏ trưởng Thòng ngôn năm 1901, làm 
thông ngòn tại Tòa Thống sír llac-kỳ ìnộl thời gian rõi 
xin thôi, chuyên viết báo. Ỏng viết cho nhiều báo như 
Đại Việt tủn báo, Bòng-tlương tạp chi, Lục tỉnh lân văn, 
Nam phong và Trung Bãc tân năn. Ông là một trong 
những người viết truyện ngắn ilău tiên ở nước ta, theo 
khuynh hướng hiện thực phê phán. 

Tác phàm: 

— liực mình. 1914. 

— Sống chết mặc hay. Nam phong, số 18, 1918. 

— Con người sử Khanh. Nam phong, số 20. 

~ Nước đời làm nỗi. 

— Tiều làm. 


27. PHAN VẢN TRƯỜNG 

Phan Văn Trường, nguyền quán làng Dông-ngạc, 
huyện Từ-liêm, tỉnh Hà-đòng cũ (nay thuộc ngoại thành 
Hà-nội). Không biết ông sinh năm nào, chỉ biết ông 
xuất thân trong một gia đình nhà Nho ỵèu nước. Hai 
anh là Phan Tuấn Phong và Phan Trọng Kiên có hoạt 
(lộng trong Dông kinh nghĩa thục, cả hai đều bị bắt và 
bị đày đi Tân-đảo. 

Phan Văn Trường có học ở trường Thòng ngôn rồi 
lự học và sang Pháp thi đàu Luật khoa liến sĩ ả Paris 
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và làm luật sư ả đó. San ổng vẽ Sài-gòn làm luật sư víl 
viết báo. 0' Pháp ông cò liên lạc với cụ Phan Chu Trinh, 
nhưng chinh kiến của ông có khác với cụ. Ổng sống 
một thời gian gàn Hồ Chủ tịch và chịu ảnh hưởng cùa 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Phau Văn Trường có nhiều 
bài đăng trên báo La cloche félée (Tiếng chuông ré) do 
Nguyễn An Ninh sáng lặp. 

Tác phẳm : 

— Essai snr le Cotle Gialong (Luận án tiến sĩ). Paris, 
1922, 86 trang. 

— Le droit pénal à traners Vancienne législalion chi- 
noise (Etude comparée sur le Code Gialong). Paris, 
1922, 194 trang. 

— Việc giáo (lục học vấn trong dàn tộc An-nam. Sài- 
gòn, Nhà in Xưa nay, 1925, 240/140, 24 trang, M.4394 (13). 

— Pháp luật lược luận. Sài-gòn, Nhà in Xưa nay, 
1926, 135/155,'57 trang, M.4813 (1). 


28. NGUYỄN ĐÔN PHỤC (... — 1954) 

Nguyễn Đôn Phục, tự 1-Ii Cán Thị, hiệu Tùng Vân, 
nguyên quán br Trung-kỳ,sau ra Bắc, ở làngLa-nội, phủ 
Hoài-đức, tỉnh Hà-đông cũ (nay thuộc Hà-tày), sinh 
năm nào không rõ, mất trước hòa hình lặp lại (1954), 
thọ khoảng trên dưới 80 tuỗi. 

Ỏng học chữ Hán, đậu tú tài khoa Binh ngọ (1900) 
và sau đó làm thuốc, dạy học. 

Bạn thán với Nguyễn Hữu Tiến, õng có viết nhiều 
bài trong tạp chi Nam phong, nhất lá dịch sách Trung- 
quổc, thiên về thơ văn hài hước. 
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Sau khi bị lòa, ông có sáng tạo ra một thê thơ mới 
gọi là Nam đàn bát chím. Thề này đại khái trong 8 càu 
thi: 2 càn nhất nhr vỉỄt theo thê cách « hát nói í, câu 
3, 4 theo thê I lục bát», câu 5, c theo the « Đường thi» 
bảy chữ, câu 7, 8 theo cách điệu « phong dao Việt- 
nam ». Một số thơ này cỏ đăng trong tạp chí Tri tân. 

Tác phẫm: 

— Truyện ông đồ Ba vẫy, trước đăng Nam phong, có 
bản chữ Nòm do ông viết. Ký hiệu: A.B.493. 

— Luận ngữ guốc vân giải thích (cùng soạn với 
Nguyễn Hữu Tiếu). Hà-nội, lmprimerie Tonkinoise, 
1935, M.9245 

— Mạnh Tử guốc văn giải thích (cùng soạn với Nguyễn 
Hữu Tiến). Nhà xuất bản Trung Bắc tân văn. 

— Đằng vưong các tự diễn nòm. Nam phong, số 188, 
1933. 

— Vắn đê quốc văn. Nam phong, số 120, 1928. 

Và nhiều hài khác đăng trong tạp chí Nam phong vào 
những năm 1924... 1935. 


29. NGUYỄN TRỌNG THUẬT (1«83 — 1940) 

Nguyền Trọng Thuật, biệt hiệu Bồ Nam Tử, người 
xã Mạn-nhuế, huyện Nam-sách, tỉnh Hảì-hưng. ông đi 
dạy học rồi sau chuyên viết báo, viểt văn. Ổng lồ dảng 
viên Việt-nam Quốc dàn dẫng (1929 — 1930) thời Nguyễn 
Thái Học. Sau cuộc khởi nghĩa ở Yèn-bái Ihĩil bại, õng 
thỏi hoạt động chính irị, chuyên sang nghiên cứu về 
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1’hạl giáo. Ông viết cho lừ Duuc tuệ, cư quan của llọi 
l J hặt giáo Bẳc-kỳ, lấy bút danh là Quảng tríing tliiỳt 
cư sĩ. Ong còn là biên tập viên của từ Nam I>htuụ/ 
tạp chí. 

Tác phầm: 

— Quả (tira dỏ (liêu thuyết). Giẫi thưởng văn chương 
của Hội Khai tri tiến đức, 1925, Hà-nội, Nhà in Nghiêm 
Hàm, 240/160, 212 trang, M. 5156. 

— Việt văn tinh nghìn. 1928. 

— Thơ ngụ ngôn. 1928, Chân phương ấn quán, 1928, 
57 trang. 

— Hán Việt ngụ ngùn (liền ca. Nam phong, số 128, 
1927. 

— Danh Iihán Hải-dtrơng. Nam phong, số 26, 27, 28. 

— Khảo về sách Xuân Thu là truyện. Nam phong, s6 
22, 26, 

— Mội lập du kỷ của Lũn Ỏng: Thượng kinh ký sự. 
Nam phong, số 13, 14, 15. 

— Phật giáo lán luận. Nam phong, số 208, 209, 1934. 

— Thăm lâng Sỉ vương. Nam phong, số 175, 1932. 

— Nguyễn Trùng Tộ tròn lịch sửViệt-num. Num phong, 
số 180, 1933. 

— Binh luận vê sách Khóa hư. Nam phong, số 189,1933. 

— Diều đình cái án quốc học. Nam phong, số 167, 1931. 

— Hội Tao đàn. Dông thanh, s6 9, 1932. 

— Dân lộc kinh tế. Nam phong, sổ 189, 1933. 

— Gia đình giáo dục. Nam phong, số 193, 196, tr. 205, 
208, 1934. 

— Giáo dục phò thông phải lấy linh thằn làm trọng. 
Nam phong, số 174. 
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30. HOÀNG TĂNG Bi (1883 — 1939) 

Hoàng Tăng llí, tự Nguyên Phu, sinh năm 1883 trong 
một gia đình khoa bảng, quê làng Đông-ngạc (làng Vẽ), 
huyện Hoài-dức, tỉnh Hà-đông cũ, nay thuộc ngoại 
thành Ilà-nội. 

Ông đậu á nguyên (cử nhân thử hai) khoa Thành 
Thái Binh ngọ (1906) và đậu phỏ bảng khoa Duy Tân 
thứ 10 (1916), nhưng không ra làm quan. 

Ông có hoạt động chính trị, lích cực tham gia phong 
trào Bóng kinh nghĩa llxục buồi sơ khai, cùng với Nguyễn 
Quyèn (ngưòi sáng lập) di hò hào, diễn thuyết khắp 
nơi đế thức tỉnh lòng yêu nước trong nhàn dân. ông 
còu sung váo han soạn sách giáo khoa và giÃng dạy ờ 
các lớp học; ông được cử đứng ra quản lý nhà buỏn 
Bông Thành Xương ờ phố Hàng Gai Hà-nội, chuyên 
buỏn bán nội hóa, lẩy lièn lời tư cấp cho các học sinh 
Đông du. 

Sau cuộc Há thành đầu độc (1908), trường Đông kinh 
nglũa thục bị đóng cửa Ihl nhà Bông Thành Xương cũng 
theo số phận ấy, và Hoàng Tăng Bí bị bắt giam ở ngục 
Hỏa lò. Đáng lẽ ông cũng bị đày đi Côn đảo như người 
khác, nhưng tlnrc dân Pháp giao ông cho Cao Xuân 
Dục là bố vợ đễ quản chế õng ở Huế. Cao Xuân Dục 
bẳt ép ông phải thi hội. Thực dán và phong kiến cũng 
muốn ép ỏng ra làm quan nhưng trước sau ông đều 
từ chối. 

Trong thời kỳ đầu bị quản chế, òng tự học Pháp văn 
và toán học nên tinh thòng CĂ hai mòn này. 

Ông có dạy chữ Hán ở trường Thầy gióng Huế, nhưng 
được ba tháng thì hị thực dàn ngăn cấm. 
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Tử nìíin 1915 đốn 1924, ông mở trường dạy 1’háị) viin, 
toán học và những mòn lthác, một mình dạy từ lớp V(T 
lòng đến .ớp dự bị thi vào bậc thành chung. 

Mốt hạn quản chế, ông được về Ilà-nội, viết háo và 
làm sách. Khi đó Nguyễn Văn Vĩnh thân hại mời ỏng 
vào làm trong ban biêu tập tờ Trung Bắc làu văn cùng 
vứi Dưưng Bá Trạc, Nguyên Bỗ Mục, Doãn KỄ Thiện, 
cỏ lẽ đó cũng là một cách quản thúc gián tiếp của thực 
dàn Pháp. Ong có dạy Việt văn à trường tư thục Gia 
I.ong nhưng mới được 2, 3 tháng thì cũng bị sở mật 
Ihám 11 à-nội cấm. 

Sau, ông lấy cớ giá yếu xin nghỉ việc, về ở quê nhà, 
làng Vẽ. Ông mất tháng 3 năm 1939. 

Tác pham: 

Trong thời gian bị quản chẽ, òng có sáng tác nhiêu 
tuồng cô nhưng chỉ xuất hàn có các tác phàm sau đáy: 

— Bệ bát tài tử Hoa tiên hỷ (tuồng). Hà-nội, Mạc 
Binh Tư, 1913. 

— Nghĩa nặng tình sân (tuồng My Châu — Trọng Thủy). 
I-Ià-nội, Nhà in Nghiêm Hàm, 192(5, 22 trang, M.4835(10). 

— Thà chông nạ nước (tuồng Trưng Trắc —Trưng 
Nhị). Hà-nội, Tân dãn xuất bản, 1927. 

Ngoài ra ông còn dịch inộl số tiêu thuyết Pháp ra 
tiếng Việt như: 

— Paul et Virginie. La chaumĩirc indicnne của Berna- 
din dc Saint Pierre. 

— Le comte de Monte Crislo của Alexanđre Dumas, 
nhưng không có diổu kiện xuất bản. 

Trong thòi gian làm báo Trung Bấc tân văn, ông có 
dịch dăng bộ sử Trung-quốc thời Xuân Thu, ký tên là 
Ticu Mai. 
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31. NGUYỄN PHAN LẰNG (... — 1918) 

Nguyễn Phan Lãng, hiệu Đàm Xuyên, không rõ sinh 
năm nào, người cùng lớ|> với Hoàng Tăng Bi, Dương 
Bá Trạc. Ồng sinh trưởng trong một gia đinh nhà Nho, 
quê làng Tây-tựu, huyện lĩoài-đức, tỉnh [là-ilòng cũ 
(nay thuộc ngoại thành Hìi-nội). 

Ông có hoạt động trong Đông kinh nghĩa thục, soạn 
bài Thiết tiền ca đả kích chế độ tièn tệ của thực dàn 
Pháp. 

Năm 1908, nhà trường bị đóng cửa, ông ra làm báo, 
viết cho Nam phong nhung vi không chịu vào hùa với 
một sổ người trong tòa soạn nèn lại thôi không cộng 
tác nữa. Năm 1925, óng viết bài Tiếng cuốc l<êii vá bài 
Mơ Tô mắng, nội dung nói lên lòng yêu nước của ông; 
hai bái sau này được người đương thời dế ý. 

Tác phằm : 

— Thiết tiên ca (bài ca tiền sắt). Bòng kinh nghĩa 
thục. 

— Tiếng citốc kêu. lià-nội, Chân Phương, 1926. 

— Mơ TỒ mãng. 1926. 

— Hoàng Lê nhất thống chi (sách dịch). Cát Thánl 
xuất bản. 

— Loại sách hình dán: Trạng Qnị/nh, Trạng Lợn, Long 
thành tang hủi lục u.v... 


32. DƯƠNG BÁ TRẠC (1884 — 1944) 

Dương Bả Trạc, hiệu Tuyết Huy, sinh ngày 22 
tháng 4 năm 1884. Ong là người làng Phii-thị, tỗng Mỗ- 
sỏ', huyện Khoái-châu, nay lá xã Mẽ-sừ, huyện Văn- 
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giang, nay thuộc tỉnh Hải-hirng, sinh trường trong một 
gia dinh nhà Nho, là anh ruột Dương Quảng llàm vá 
Dương Tụ Quản. 

Ong đậu cử nhân khoa Thành Thái Canh li (1900), 
nhưng không ra làm quan, tham gia phong tráo Dòng 
kinh nghĩa thục. Õng bị thực dân Pháp hắt giam vào 
Hỏa lò rồi bị án biệt xứ dưa vào Nam-kỳ, và đày ra 
Côn-đảo. Sau đưọc tha vẽ, ông làm sách, viết báo, cho 
các tờ Nam phong tạp chi , Trung Bắc lùn văn, Văn hục. 

Năm 1944, quân Nhật đô bộ váo Bắc-bộ, òng cùng 
Trần Trọng Kim và một số người mưu dò dựa vào 
người Nhật lấy lại Việt-nam trong tay thực dàn Pháp 
rồi đi theo chúng sang vùng Nam-dương, Thái-lan. 
Chiêu-nam (Tàn-gia-ba). Cuối cùng, óng chết ngáy 11 
tháng 12 num 1914 ỏ' Chiêu-nam. 

Tác phẫm: 

— Trai lành gái tốt. I-Ià-nội, Nhà in Nghiêm Hàm, 
1924, 180/130, 47 trang, P.7S71 (8). 

— Chuyện giải trí. Hà-nội, Nhà in Thụy Kỷ, 1924, 
840/160, tập I, 36 trang, M. 3950 (5). 

— Luận ngữ (dịch ra Quốc ngữ). Hà-nội, Nhà in Vĩnh 
Thanh, 1922, 200/110, 143 trang, P.5752 (14). 

— Bức thư ngỏ cùng quan tong trưỏng thuộc địa. Ilà- 
nội, Nhà in Đông Tây, 1931, 240/160, 29 trang, M.6553 
( 20 ). 

— Tiếng gọi đàn. Hà-nội, Nhà iu Nghiêm Hàm, I-Ià- 
nội, 1925, 165/140, 146 trang, P.8590. 

— Gia lễ giản yếu. Cò cà các bài khấn và khoản thức 
biên gia phả. Hà-nội, Nhá iu Dông Tày, 1932, 210/150, 
56 trang, M. 6847 (4). 

— Nét mực tình (thơ). Hà-nội, Dòng Tày ấn quán, 
1937, 220/135, 52 trang, M. 10829. 
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— Chữ Xho hục lấy. Hà-nội, Nhá in Bông Tày, 1942, 
200'MO, lặp I, 91 trang, p.28137. 

— Mười cân chnỷận về đời cách mệnh (ký ức lục). Hà- 
nội, Nhà in Bòng Tày. 


33. HỒ BIỀU CHẮNH (1885 — 1958) 

Hồ Biên Chánh, còn có tên là Hồ Văn Trung, người ở 
Bình-thành, Gò-công, Nam-bộ. I.úc nhỏ, học chữ Nho rồi 
ra học trường Chasseloup — Laubat, đỗ thành chung 
năm 20 tuồi. Từ năm 1906 — 1920, làm thư ký văn 
phòng lại Bạc-liêu, Cà-mau, Long-xuyên, Gia.định. 

Năm 1921, thi đỗ tri huyện, năm 1927 thăng tri phũ, 
năm 1936 thăng Bốc phủ sứ. Năm 1941, làm ủy viên 
Ilội đòng liên bang Đôug-dương ròi làm ủy viỀn Hội 
(lòng quản hạt Sài.gòn — Chợ lớn. Khi tên Việt gian 
Nguyễn Văn Thinh đứng ra lập chinh phủ bù nhìn 
« Nam-kỳ quốc », Hồ Biêu Chánh ra làm cố vấn. 
Thinh tự tử, Hồ Biếu Chánh vè Gò-công, chết ngày 
4-11-1958. 

Hò Biêu Chánh được Pháp 7 lần ban mề-đay, trong 
đó có Bắc đầu bội tinh. 

Về mặt văn học, Hồ Biễu Chánh viết khố nhíèu tiêu 
thuyết, thiêu về khuynh hướng hiện thực và đạo lý, có 
đến 60 tập vừa ugắn vừa dái. 

Tác phẩm: 

— Tăn soạn cô tích (dịch). 1908, Q.8°49 (7). 

— V tinh lục. 1913, Q. 8°21 (11). 

— Một chữ tình. Sài-gón, Nhá in Xưa nay, 1926, 
84 trang, M. 4696 (17). 
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— Chúa Tàu Kim qui. Sái-gòn, Nhà in Union, 1920, 
00 Irang, M. 4690 (3). 

— Tiên bạc, bạc tiên. Sài-gòn, Nhà in Union, 1920, 130 
trang, p. 8918 (15). 

— Nhơn tinh ấm lạnh. Sài-gón, Nhà in Thành Thị 
Mậu, 1928, 251 trang, M. 5373 (6). 

— Chút phận lênh đênh. Sài-gòn, Nhà in Nguyễn Iíhẳc, 
1928, 136 trang, M. 5593 (3). 

— Cau đắng vì tình. Sài-gòu, Nhà in Union, 132 trang. 
M. 4222 (13). 

— Cay đấng mùi đòi. Sài-gòn, Nhà in Xưa nay, 1928, 
Q. 1 và 'í ĩ, 133 trang, M. 5320 (7). 

— Ngọn cỏ gió đùa. Sài-gòn, Nhà in Nguyễn Khắc, 
1929 — 30, 221 trang, M. 5868 (9), M. 5373 (6). 

— Kẻ làm người chịu. Sìti-gòn, Tin đức thư xã, 1929, 
4 tập, 162 trang, M. 5868 (11). 

— Vì nghĩa vi tình. Phụ nữ tán văn, số 1, ngày 2-5-1929. 

— Cha con nghĩa nặng. Phụ nữ tàn văn, số 23, ngày 

3- 10-1929. 

— Khóc tham. Phụ nữ tán văn, sõ 46, ngày 3-4-1930. 

— Con nhà giàu. Phụ nữ tàn văn, số 85, ngày 

4- 6-1931 V. V... J 


34. ĐOÀN TU THUẬT (1886 — 1928) 

Đoàn Tư Thuật, hiệu Mai Nhạc, sinh trong một gia 
đình Nho học, cháu xa cự Đoàn Huyên, tự Xuân Thièu, 
hiệu ứng Khê, làm dốc học, dạy nhiều học trò (xem 
Lược truyện' các tác gia Việt-nam, t. I, số 541), quê 
thôn Hữu-chàu, làng Hữu-thanh-oai, huyện Thanh-oai, 
Hà-đông cũ (nay thuộc tỉnh Hà-tây). 
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Thuở nhỏ, học chữ !Ián, có Iham gia phong trào Bỏng 
kinh nghĩa thục-lvhi phong trào lan vỡ, ỏng có bị bát. 
Sau được tha, chán nản, ông thường chỉ uống nrợu, 
ngâm thơ, không đi thi. 

Ông thường ví minh như Tin Lăng Quân (một nhà 
hào hoa phong nhã đời Chiến quốc) vá Đỗ Mục (một 
nhà thơ đời Đường), thướng hay dọc câu : « lìưọ-u ngon, 
gằn gái, bệnh Tin Làng là bệnh anh hùng; Hoa rụng, 
liếc xuân, sân Đỗ Mục là sâu Ihicn co ». 

Thơ văn của ông không được biêu chép lại, chỉ còn 
một số tác phẫm trong các bản dịch Tựa lập vịnh Kiêu 
của Chu Mạnh Trinh đã đăng trong Nam phong và ký 
têu là tìoàn Quì; bản dịch Tuyết hồng lệ sử cũng đăng 
trong tạp chí Nam phong và in thánh sách. 

Tác phăm : 

— Tỳ bà ký (bản dịch thuật cùng soạn với Nguyễn 
Ivhắc Hiếu). Nhá in Kim Đức Giang, 1923. 

— Tựa Truyện Kiêu của Chu Mạnh Trinh. 

— Tuyết hồng lệ sử (tạp chí Nam phong) v.v... 


35. NGUYỄN TỬ SIÊU (1887 — 1965) 

Nguyễn Tử Siêu, tự Trọng Thoát, bút danh Hòa Cương, 
Liên Tàm lão nhàn, Nguyễn An Nhân, sính ở làng 
Hưong-ngải, huyện Thạch-thất, lỉnh Hà-tây. 

Úng đi thi, vào tam trường hai lần nhưng không đỗ, 
sau làm nghề dạy học, nghiên cứu Đông ỵ và viết nhiễu 
tập lịch sử tiêu thuyết. 

Tử năm 1945 đến 1951, ông có tham gia công tác 
chinh quyên và mặt trận ở lỉnh Sơn-tây. Nhưng đốn 
cuối năm 1951, ông vào Hà-nội làm thuốc và viết báo. 
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Từ năm 1957 đến 1965, ông ở trong Han chấp hành 
11ội Bòng y và đã dịch nhiều sách thuốc. Ông niấl ngíiv 
20 tháng 12 năm 1965 ử Yên-phụ, Há-nội. 


Tác phầm: 

— Đỉnh núi cành mai (luân lý tiều thuyết). Nhà in 
Long Quang, 1927, 180/135, 120 trang, M.9948. 

— Bì tinh nòi sóng (truyện ngắn). Hà-nội, Nhố in 
Thanh nièn, 1928, 235/160, 44 trang, M. 5352 (10). 

— Trần Nguyên chiến kỷ (lịch sử tiếu thuyết). Hà-nội, 
Nhà in Nhật Nam, 1935-36, 230/155; 14 tập, 224 trang, 
M. 9341. 

— Việt Thanh chiến sử (lịch sử tiêu thuyết). Hà-nội, 
Nhà in Nhật Nam, 1935, 230/155, 10 tập, 159 trang, 
M.9343. 

— Hai Bà đánh giặc (lịch sử tiêu thuyết). Hà-nội, 
Nhà in Nhật Nam, 1936, 230/155, 24 tập, 283 trang, M.9537. 

— Vua Bà Triệu Ầu (lịch sử tiều thuyết). Hà-nội, 
Nhà in Nhật Nam, 1936, 230/155, 14 tập, 223 trang, 
M. 10.235. 

— Tiếng sấm đêm đông (lịch sử tiêu thuyết.) Hải- 
phòng, Nhà in Nguyễn Kinh, 1928, 240/155, 108 trang, 
M.5507. 

— Sống chết nì tiền ị truyện). Hải-phòng, Nhàin Nguyễn 
Kinh, 1928, 240/155, 68 trang, M. 5453 (1). 

— Cái nạn ván chương (truyện). Hài-phòng, Nhà in 
Nguyễn Kinh, 1928, 240/155, 54 trang, ÌVL5453 (10). 

— Gươm cứu khò. Hà-nội, Nhà in Thực nghiệp, 1928, 
220/150, 1.1 và II, mỗi tập 32 trang, M.5518. 

— Gia lễ chi nam. Hải-phòng, Nhà in Nguyễn Kính, 
1928, 235/155,127 trang, M.5568. 
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— Bạn đời xưa. Hải-phòng, Nhà iu Nguyễn Kinh, 
1929, 190/135, 21 trang, R 11445 (5). 

— Vua BỐ Cái. Hẩi-phòng, Nhà in Nguyễn Kinh, 1929, 
235/155, 61 trang, M.5771 (3). 

— Đinh Tiên Hoàng. I-Iải-phòng, Nhà in Nguyễn Kinh, 
1929, 240/155, 83 trang, M.5943 (3). 

— Lê Đại Hành. Hải-phòng, Nhà in Nguyễn Kinh, 
1929, 240/155, 56 trang, M.5943 (4). 

— Lê Văn Duyệt hạ tliànli Phú-xuăn. Sài-gòn, Nhà in 
Xưa nay, 1934, 160/120, 18 trang, P.16374. 

— Lê Văn Duyệt viếng Gia Long. Sài-gòn, Nhà in Xua 
nay, 1934, 160/120, 18 trang, p. 16375. 

— Lê Văn Duyệt xuất thán. Sài-gòn, Nhà in Xưa nay, 
1934, 160/120, 18 trang, p. 16372 

— Sáu nhỏ (thơ). Sài-gòn, Nhà in Xưa nay, 1935, 
245/160, 14 trang, M.8808. 

— Y học thiết trùng 1 dịch). Hải-phòng, Nhà xuất bản 
Tham thiên đường, 1937. 

Sách thuốc Dông y (dịch): 

— Hải Thượng Lãn Ông (dịch). 4 tập, Ilà-nội, Nhật 
Nam thư quán, 1942. 

— Hoàng đế nội lánh tố vấn. I-là-nội, Nhá thuốc Hồng 
Khê xuất bản, 1953. 

— Châm cứu sơ bộ thực hành. Hà-nội, Nhà xuất bản 
Lê Cường, 1956. 

— Học tập lỳ luận Đông y (cùng 'Với một số tác giả 
khác). Hà-nội, Nhà xuất bản Y học — Thế dục thl thao, 
1962. 

— Bệnh nội khoa Đông y (cùng với một số tác giả 
khác). Hà-nội, Nhà xuất bản ỵ học—Thẽ dục thẽ thao, 
1965. 


118 



36. NGUYỄN MẠNH BỒNG (... — 1952) 


Nguyễn Mạnh Bồng, hiệu Mân Châu, ngưòi làng Ilội- 
xá, Hà-tây, là anh ruột Nguyễn Tiến Lãng, xuẫt thân là 
một gia đinh phong kiến quan lại (cha là Nguyễn Mạnh 
Hướng làm tri huyện). Bỗng có học chữ Hán (nhưng 
chưa đi thi khoa nào), sau ra Hà-nội viết sách báo, ở 
trong tòa soạn tạp chí Hữu thanh. Nguyễn Mạnh Bỗng có 
đứng ra lặp Nhá xuát bân Hương Sơn, in và phát hành 
những sách có tính chãt khiêu dâm và đòi trụy, đàu 
độc thanh niên ; y còn làm thuốc chữa bệnh phong tình, 
soạn nhiều sách dạy vê nam nữ ái tình. 

Dưới thời Pháp thuộc, y thân Pháp; đến thời Nhật 
thuộc lại thân Nhật, làm nhiều loại sách dạy tiếng Nhật. 

Tác phẫrn: 

— Bắc dược bản thảo tiều tự vựng. Hà-nội, Long 
Quang, 1932, 498 trang, P.14841. 

— Táy Hò Phan Chu Trinh. Hải-phòug, Nguyễn Kính, 

1926, 102 trang, M.4813 (1). 

— Bức tranh uàn cấu. Hải-phòng, Nguyễn Kính, 1927, 
98 trang, P.10128 (8). 

— Tiều sử Tưởng Giời Thạch. Hà-nội, Long Quang, 

1927, 52 trang, M.5100 (10). 

— Vi nghĩa quên tình. Hà-nội, Vĩnh Thành, 1921, 
46 trang, M.5415 (66). 

— Vợ lẽ cổ đău (tiếu thuyết). Hải-phòng, Nguyễn 
Kính, 1927, 69 trang, M.5265(20). 

— Anh hàng phở lấy vạ cô đău (tiẽu thuyết). Hải- 
phòng, Nguyễn Kinh, 1927, 108 trang, M.5373 (7). 

— Trường học ái tình, Hà-nội, Hương Son—Thụy Ký, 
1940, 120 trang, P.21732. 
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— Nam nữ mỹ dung dược (150 cách tò diễm sắc đẹp). 
Há-nội, Hương Sơn—Thụv Ký, 11)40, 132 trang, P.22023. 

— Sự rất kin éũci trai gái. Ái tình bảo giám. Hà-nội, 
Nhà xuất bản Hương Sơn — Thụy Ký, 1940, 111 trang, 
P.22022. 

— 2’õi vói gái ngoại tình (phóng sợ về gái ngoại tinh 
ngày nay). Hà-nội, Nhà xuẫt bản Hương Sơn — Thụy 
Ký, 1940, 81 trang, P.22186. 

— Tình dục cố vấn (yèu nhau nèn biết). Hà-nội, Nhà 
xuẩt bản Hương Sơn, Nhà in Nord, 1940, 115 trang, 
P.21842. 

— Cứi giống đa tình (tiêu thuyết ái tinh). Hà-nội, Nhà 
xuất bàu Hương Sơn—Thụy Ký, 1941,110 trang, P.22469- 

— Truông xuân tình dược (không cần thầy lang tự 
chữa lấy bệnh). Hà-nội, Nhà xuất bản Hương Sơn — 
Bu ốc Tuệ, 1941, 100 trang, P.23370. 

— Sách thuốc tùy thân (tiếp theo mỏn gia dinh cấp 
cứu). Há-nội, Nhá xuất bản Hương Sơn — Thựy Ký, 
1941, 32 trang, p. 22880. 

— Bước đàu học tiếng Nhật. Hà-nội, Nbà xuất bản 
Hương Sơn — Việt Cường, 1942, 68 trang, M. 15387. 

— Bắc Nam dược điền (sách dạy tinh dược). Thuốc 
nam thuốc bắc xếp theo thứ tự ABC. Hà-nội, Nhà xuất 
bản Hương Sơn — Thụy Ký, 1942, 228 trang, P.23480. 

— Nhật ngữ thường dùng (toàn những tiếng Nhật càn 
dùng háng ngày tiện cho việc giao dịch). Hà-nội, Nhà 
xuất bản Hương Sơn — Việt Cường, 1943, 36 trang, 
M. 16031. 

— Nhật ngữ trợ từ học. Hà-nội, Nhà xuất bản Hương 
Sơn — Việt Cường, 1943, 32 trang, M.16171. 

— Nhật ngữ tự học. Hà-nội, Nhà xuất bân Hương 
Sơn — Việt Cường, 1942, 163 trang, M.15716. 
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— Trận Bóng-đa. Nhà xuất bản Hương Son, Nliíi in 
Imprimerie Indochinoise, 1942, 154 trang, P.23493. 

— Đạo Phật ở nước ta. Hà-nội, Việt Hoa thư xã, 1942, 
M.15015. 

— Đông y tốc hành. Phương dược chỉ nam (cùng soạn 
với Hà Văn Đốc) (sách dạy xem bệnh vầ bổc thuốc). 
Hà-nội, Nhà xuất bản Hương Sơn, Imprimerie Indo- 
chinoise, 1942, 140 trang, P.23577. 


37. TRẰN TRỌNG KIM (1887-1953) 

Trằn Trọng Kim, hiệu Lệ Thần, sinh trong một gia 
đình nhà Nho, quê làng Kièu-lĩnh, xã Đan-phỗ, tỉnh 
Hà-tĩnh. Năm 1903, sau khi tốt nghiệp trường Thông 
ngôn, sang Pháp du học, vào trường Sư phạm tĩnh Mơ- 
loong (Melun). 

Vè nước, vào làm giáo sư trường Bảo hộ (trường Chu 
Văn An ngày nay) và trướng Nam Sư phạm, rồi làm 
thanh tra các trường Sơ học Hà nội. 

Tràn Trọng Kim là người sáng lạp ra Iỉọc báo, tòi liệu 
giáo khoa của Nha Học chinh Bắc-kỳ; làm trưởng ban 
Ban Văn học của Hội Khai tri tiến đức. 

Trăn Trọng Kim có viết bộ sử đàu tiên bằng quốc 
ngữ: Sơ học An-nam sử lược sau đòi ra là Việt-nam sử 
lưọc, và một số sách bàn vè Nho giáo. 

Năm 1945, sau khi Nhật đảo chính Pháp, Trằn Trọng 
Kim cùng Dương Bá Trạc đi Thái-lan rồi sang Chiêu- 
nam bàn bạc và vạn động Nhạt giúp đỡ; về. nước, Trần 
Trọng Kim làm Thủ tướng chinh phủ bù nhìn thán Nhật. 

Trong thời kỳ tạm chiếm, Trần Trọng Kim vào Sài- 
gòn, liên lạc với các đảng phái thân Pháp rồi chểt ở 
Đà-lạt ngày 2 tháng 12 năm 1953. 
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Tác phàm: 

— So■ học An-namsử lược, Q. 8°126 (5), 1917. 

— Việt-nam sử lược. Q. 8°111 bis, 1918 (in lần thứ 2). 

— Luân lý giáo líhoa thư, lớp Đòng ấu, Q. 8° 171 (2); 
lớp Sơ đẳng, Q.8°Í71 (15); lớp Dự bị, Q.8°171 (14). 

— Truyện Thúy Kiêu (cùng soạn -với Bùi Kỷ). Q.8°376, 
1925, p. 1433. 

— Việt-nam vãn phạm (cùng soạn với Phạm Duy Khiêm, 
Bùi Kỷ). Q. 8° 378, 1941. 

— Sơ học sư phạm khoa yếu lược. Q. 8° 126 (4). 

— Việt thi. Q.8° 461. 

— 47 điều giáo hóa đời Lê (dịch ra tiếng Pháp). 1928, 
M. 5415 (6). 

— Hạnh thục ca (chú thích). 

— Đường thi (dịch). 

— Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay (nghiên 
cứu). 

— Vưong Dương Minh (nghiên cứu). 

— Quan niệm về cuộc nhân sinh. Q.8 0 178 (V). 

— Phạt lục. Q.8° 231, 1940. 

— Nho giáo (2 quvễn). Q.8°156bis, 1930—1933. 

— Vũ trụ đại quan. 1939—1943. v.v... 

Và nhiều bài nghiên cứu nghị luận đăng trong Nam 
phong và các tạp chí khác. 


38. BÙI KỶ (1887-1960) 

Bùi Kỷ, tự Uu Thiên, sinh trong một gia đình khoa 
bảng (cha lá Bùi Thức, đậu tiến sĩ), quán làng Châu-càu. 
huyện Thanh-liêm, tỉnh Hà-nam (nay thuộc Nam-hà). 
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Ong thi hương đậu củ nhân khoa Kỷ dậu (1908), nam 
sau thi hội đậu phó bâng. Từ 1910 đến 1912, ông sang 
Pháp vào học ở trướng Thuộc địa (Ecole coloniale) ở 
Pa-ri (Paris). Ở trường ra, khi về nước, ông không ca làm 
quan, kinh doanh thực nghiệp, buôn hàng của ta đem 
bán ra nước ngoài, nhưng thất bại. Năm 1917, làm giảng 
viên dạy Việt văn và Hán văn tại trường Cao đẳng sư 
phạm và trường Cao đẳng pháp chinh. Năm 1932, ra 
viết báo và làm sách, ông nghiên cứu về văn học và 
Việt ngữ. Sau Cách mạng tháng Tám, trong kháng chiến, 
ông làm Chủ tịch Hội văn hóa kháng chiến Liên khu 
3, ủy vién Hội Liên Việt Liên khu. Hòa binh lập lại, 
ông làm Chủ tịch Hội Việt Trung hữu nghị. Tuy tuôi đã 
cao, ông cũng đã hiệu đính nhiều sách dịch từ Hán văn 
ra Việt văn. Tập Tam quốc diễn nghĩa, in năm 1959 là 
tập sách cu6i cùng được ông hiệu đinh. Ông mất năm 
1900 tại Hà-nội. 

Tác phằm: 

— Truyện Thúy Iỉiầu (cùng Trằn Trọng Kim hiệu 
khảo). In lần thứ hai, Vĩnh Hưng Long thư quán xuất 
bản, 1927, Q.8® 376. 

— Truyện Trê Cóc đăng trong Khai trí tập san, số 4, 
tháng 12-1941. In thành sách do Tàn Việt xuất bản, 
Q.80393. 

— Việt-nam văn phạm (cùng soạn với Tràn Trọng Kim). 
Q.8° 378. 

— 45 bài chữ Hán. Q.8°270. 

— Quốc vân cụ thề. Hà nội, Tân Việt-nam thư xã, 
Trung Bắc tâu vằn, 1932, Q.8° 381. 

— Lục súc tranh cóng, Q.8" 390. 

— Hoa điều tranh năng. Q.8<> 467. 

— Văn chương. Đông thanh, số 1,2 và 5,1932, tr. 17-20, 
93-96, 260-265 v.v... 
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39. NGÕ LẬP CHI (1808 — 1967) 


Ngô Lập Chi, tèn cũ là Ngõ Trọng Ilưng, hiệu Bái 
Đình, biệt hiệu Hộ Hoa chù nhân, sinh ở làng Bái-dương, 
huyện Nam-trực, Nam-định cũ, nay thuộc tỉnhNam-hà, 
trong một gia đình khoa bảng, ổng là dòng dõi Ngô Thế 
Vinh đậu tiến sĩ (xem Lược truyện các tác gia Việt- 
nam, tập I, số 469). 

Ông học chữ Hán, thi hương đậu cử nhân khoa Kỷ dậu 
(1909), vào học trướng Hậu bỗ, sang giáo ban, làm huấn 
đạo huyộn An-lão, tỉnh Kiến-an, sau chuyền sang làm 
trự tá huyện Vũ-tiên, tinh Thổi-bình rồi vê hưu tri. 

Sau Cách mạng thảng Tám, ỏng làm Chủ tịch ủy ban 
hành chính huyện Nam-trực, tỉnh Nam-định trong 2 năm 
(1946-1947) ròi làm Hội trưởng Hội Liên Việt Nam-dịnh. 

Khi giặc đánhThái-bình, ông bị dồn vào khu tạm chiếm 
ròi lên Hà-nội, làm ughồ cho đơn thuốc, dạy chữ Hán 
(lớp mở ở đền Ngọc-sơn) của Văn hóa hiệp hội. 

Năm 1953, ỏng được cử thay Nguyễn Can Mộng dạy 
chữ Háu ở trướng tìại học Văn khoa và Sư phạm do 
Pháp mở ở Hà-nội. 

Hòa bình lặp lại, ông công tác ở bộ phận phiên dịch 
tài liệu chữ Hán của trường Đại học tông hợp Hà-nội; 
năm 1961, vê hưu tri và mát năm 1967. 

Tác phằm: 

— Hộ Hoa chủ nhân thi tập (văn thơ chữ Nòm và 
chữ Hán). 

— Truyần kỳ tán phả (cùng dịch với Trần Văn Giáp, 
Nhà xuất bản Giáo dục, 1962). 

— Họp tuyền thơ văn Việt-nam (cùng soạn với một 
số tác giả). Tập II (thế kỷ X — XVII) và tập HI 
(thế kỷ XVIII - XIX). 
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40. VÕ LIÊM SƠN (1888 — 1949; 


Võ Liêm Son, hiệu Ngọc Am, người xã Thiên-lộc, 
huyện Can-lộc, tỉnh Hà-tĩnh. Ởng sinh trưởng trong 
một gia đình phong kiến, có tham gia phong trào Cằn 
vương. Ông đậu cử nhân ờ trường Binh-định, khoa 
Nhâm tý, niên hiệu Duy Tân thứ 10 (1912). Ông làm tri 
huyện ỏ' Iluy-xuyên, tỉnh Quảng-nam, sau bịhuyèn chức 
vì đã chổng cự lại tên chủ sự Thương chính người Pháp. 

Ông tham gia Đỉng Tân Việt và khi Đảng Cộng sản 
Đông-dương thành lập, óngjà một người câm tình tốt 
của Đảng. Ồng có hoạt động trong Mặt trận Việt Minh 
năm 1944. Sau Cách mạng tháng Tám, ông đưọ-c cử làm 
ủy vièn Uy ban kháng chiến hành chinh, kiêm Chủ tịch 
Mặt trân LiÊn Việt Liên khu IV. ông mất ngày 22 tháng 2 
năm 1949. 

Tác phằm: 

— Có lâu mộng. Hà-nội, nhà xuất bản Tân văn nghệ 
tùng thư (Huế), uhá in Tàn dítn, 1934, 200/125, tập I: 
130 trang ; tập II: 120 trang. 

— Tăn vàn nghệ tùng thư đặc cáo: 1. Bức thư của 
chị Liên Tăm. 2. Ván học với đời sổng. Hà-nội, Nhà xuất 
bản Quan hải túng thư (Huế), nhà in Tân dàn, 1934, 
215/145, 24 trang, M.8037. 

— Ngăm non Ilòng (gồm những bỂii thơ của Võ Liêm 
Sơn do Ngô Đức Mậu sưu tầm). Hà-nội, Nhà xuất bản 
Văn học, 1957. 


41. NGUYỄN QUANG OÁNH (1888—1946) 

Nguyễn Quang Oánh, nguyên quán làng Iloạch-lrạch, 
huyẹn Bình-giang, Ilải-dương, nay thuộc tỉnh Hài-hưng, 
sinh ỏ' Hà-nội ngày 10 tháng 5 năm Kỷ sửu (1888). Ổng 



là anh ruột Nguyễn Văn Ngọc. Ồng lốt nghiệp trường 
Thông ngồn, đi dạy., học, rồi làm thanh tra các trường 
Sơ học. Trong những ngáy đàu toàn quốc kháng chiếu, 
một bọn giặc Pháp ập váo nhà và đã bắn chết ông 
ngày 22 tháng 12 năm 1946. 

Tác phầm: 

— Sơ học đặc bản (cùng soạn với Nguyễn Đình Quế). 
Hà-nội, Nhà in Ngô Tử 1-Iạ, 1922, 220/150, 67 trang, 
M. 2723 (6). 

— Ngâm khúc (Cung oán, Chinh phụ, Tỳ bà hành). 
Hà-nội, Vĩnh Hưng Long thư quán, 1930, 180/125, 147 
trang, p. 12770 (17). 

— Tinh sử (dịch). Hà-nội, Nhà in Lê Văn Tân, 1931, 
180/130, tập I: 3-10 trang, p. 13959. 

— Vần quốc ngữ. Hà-nội, Vĩnh Hưng Long, 1941, 
195/150, 155 trang, p. 22883. 

— Tiều học Vièt-nam ván phạm giáo khoa thư (cùng 
soạn với Bùi Kỷ, Tràn Trọng Kim). Hà-nội, Nhà in 
Lè Thăng, 1942, 230/150, 124 trang, M. 15714. 


42. ĐẠM PHƯƠNG Nữ sử (?) 

Bà là thân mẫu của Hải Triều Nguyễn Khoa Văn. Bà 
đã viết nhiều bái báo bàn vè giáo dục gia đinh đăng ở 
tờ Hữu thanh. 

Tác phàm: 

— Dàn về giáo dục con gái. Hữu thanh, số 26, 27, 1922. 

— Lược khảo vè luông hát An-nam. Nam phong, số 
76, tháng 10-1923. 

— Gia đinh giáo dục. Sài-gòn. Bào tòn, 1928, 45 trang, 
M. 5492 (31). 

— Kim tú cầu (tiêu thuyết). Sài-gòn, Bảo tồn, 1928, 
45 trang, M. 5554 (12). 
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43. TẢN ĐÀ (1388-1939) 


Tản Bà là bút hiệu của Nguyễn Khắc Hiếu, quê 
làng Khê-thượng, huyện Bất-bạt, tỉnh Hà-tây, sinh trong 
một gia đinh khoa bâng (cha: Nguyễn Danh Kế làm án 
sát, anh: Nguyễn Tải Tích, đậu phó bảng, làm đốc học). 

Mò côi cha sớm, ông được người anh nuòi cho học 
chữ Hán; Nguyễn Khắc Hiếu có thi hương lthoa Nhâm 
tý (1912) nhưng hị hông, từ đó ông bỏ thi cử vá xoay ra 
viết văn, làm báo. Thoạt tiên, ông viết bài cho hai tờ 
tìông-dương lạp chi và Nam phong tạp chí. 

Năm 1921, ông làm chủ bút tờ Hữu thanh tạp chí trong 
một thòi gian ngắn. Năm 192G ông lại đứng chủ trương 
tờ An-nam tạp chí, tờ này bị đinh bản hẳn năm 1933 
sau nhiều lần chết đi sống lại. ông cùng mấy người bạn 
lập Tản Bà thư điếm. 

Nguyễn Khắc Hiếu có chịu ảnh hưởng của người anh 
rế là Nguyễu Thiện Kế tức Huyện Móm (xem Lược 
truyện các tác gia Việt-nam, tập I, số 706). 

Vì cháu nản công danh và có lòng ưu thời mẫn thế, 
ông thường tả nỗi uất ức, buồn chán trong thơ văn. 

Tản Bà mất ngáy 17 tháng 6 năm 1939, tại Hà-nội, 
trong cảnh nghèo túng. 

Tác phầm: 

— Còn chơi. Hà-nội, Đông kinh ấn quán, 1921, M.6801 
(18). 

— Đài gương. Hà-nội, Nhà in Nghiêm Hàm, 1925, 62 
trang, M. 4164 (7). 

— Tản tìà tùng văn. Hà-nội, Tản Bà thư điếm, Hàng 
Gai xuất bản, 1922, M.2832 (29). 

— Tran ai tri kỷ (tiếu thuyết). Hà-nội, Nhà in Bông 
kinh, 1924, 14 trang, M. 4164. 
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— Quỗc sít luiíiĩi mủng, llà-uội, Nghiêm Hàm, 1924, 
107 trang, M. 3950 (17). 

— Lên sáu. Hà-nọi, Nhà in Ngô Tử Hạ, 1933, 24 
trang, M. 7504. 

— Lên íám. Hà-nội, Nhà in Ngô Tủ’ Hạ, 1934, 35 trang, 
M. 8283, Q. 8° 350. 

— Giác mộng lờn. Hải-phòng, Nhà in Nguyền Kính, 
1930, 42 trang, M. 5945 (16). 

— Tản Dù min tập. Viuh, Châu Tịnh, 1932, 62 trang, 
p. 1448 (3). 

— Vương Thúy Kiều chú giải. Ilà-nội, Tân dâu, 1940, 
207 trang (Q.8«373), P.22383. 

— Giấc mộng con Hà-nội, Nhà xuất bản Hương Sơn, 
1941, 171 trang (Q.8°516), P.22787. 

— Tản bà vận văn. Hà-nội, Nhà xuất bản Hương Sơn, 
1941, 3 tập (Q8°519), M. 12.991. 

— Khói tinh con. Quyền I, xuất bản năm 1916, Quyên 
It, xuất bàn năm 1918, Nhà iu Văn minh, Hải-phòng in 
lại 1922. p. 5304 (21), Quyên III, Nhá in Châu Tịnh, 
Vinh, 5-1932, v.v... 

— Thề non nước (loại truvện)... in lần đàu trong Tản 
Đà tùng văn do Tản Đà thư điếm, Hàng Gai xuất bản 
năm 1922. Iĩà-nội, Nhà xuất bản Hưong Son, Nhá in 
Thụy Ký, 1940, 59 trang (Q.8«520), p. 12729. 

Các bài báo có giá trị: 

— Sự dịch sách đối với việc học của nước ta từ nay 
vê sau ra làm san? Hữu thanh, số 3, 1932. 

— Bàn về guốc vàn. Hữu thanh, số 11, 1922. 

— Cái tinh thần ái quốc của người An-nam ta lừ xưa 
đến nay. An-nam tạp chí, sổ 3, 1926. 
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— Bức Lê Thái to xem với các vị đễ vương anh hùng 
ở Trung-hoa. An-nam tạp chí, số 11, 1930. 

— Tinh nhăn tuân của nguôi An-nam ta từ X•ưa đến 
nay. An-nam lạp chi, sổ..2. 1920. 

— Xét về cách dùng chữ, dot câu trong sự học chữ 
Hán. An-nam tạp chi, số 27, 28, 1932* 


44. NGUYỄN VÃN TỐ ('1889 — 1947) 

Nguyễn Văn Tố, hiệu ứng Hòe, sinh ở Hà-nội trong 
một gia đinh nhà Nho. Sau khi lốt ngbiẹp trường Thòng 
ngôn, ông vào làm ỏ' viện Viễn Dông háo cô. ỏng là 
một người chuyên nghiên cứu những vấn đồ văn học, 
lịch sử, đã viết nhiều bài trên các Lạp chí của Viện Viễn 
Dỏng bác cố (BEFEO), của Ilội Tri tri, của báo Đòng 
thanh, ớng còn dạy học tư và là một trong những người 
sáng lâp Hội truyền bả Quốc ngữ v.v... Ổng có viết bài 
cho nhiều báo cliĩr Pháp với bút danh là ứng Hòe: 
CoiiiTĨer d’ỈIải-phòng (Tin ílải-phỏng), Vavcnir du 
Tonkin (Tương lai xử Bắc-ký), v.v... và là trợ bút đều 
dặn nhất của tạp chi Tri tủn, đã viết bài đăng từ số 1 
dcn số 212. Những bái nghiên cứu về văn học như đinh 
chinh cô văn, phè binh các sách, những bái VẾ lịch sử 
đêu có giá trị khảo cứu. 

Cách mạng tháng Tám thành công, ỏng tham gia chính 
quyền, làm Bộ trưởng Bộ Cứu tố xã hội và là Chủ tịch 
Quốc hội dầu tiên của nirớc Việt-nam dàn chủ cộng 
hòa. Năm 1947, khi dịch nhảy dù xuống Bấc-cạn, ỏng 
dã bị bẳt và bị giặc Pháp bẳn chết ngày 7-10-1947. 


9 LT 
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Tác phầm : 

— Sự tích ôn Nhir hììit. Kỷ yếu của Hội. Trí tri Bắc- 
kỳ, q. 12, 7-1931'- 12-1932. 

— Hoa tiên (dịch ra chữ Pháp). Kỷ yếu của Hội Trí 
tri Bẳc-kỳ, q. 16, ngày 7-12-1936. 

— Di lích thành Dai-la. Đông thanh, số 10, 1932. 

— Một đoạn Num sử rất vè vang. Dòng thanh, số 12, 
13, 1932. 

— Mỹ thuật nước nhà. Dòng thanh, số 3, 1932. 

— Những bài thơ tình trong Kinh Thi và tục trai gái 
đối đáp với nhau. Dõng thanh, số ã, 1932. 

— Nước la đúc tiền từ đời nào ? Dỏng thanh, số 11, 

1932. 

— Nước. Chièm-thành. Dông thanh, sổ 1, 1932. 

— Vá'/ỉ hóa Dòng phương. Dông thanh, số 20, 1933. 

— Tiíng la gốc tự tiếng nào? Đông thanh, sõ 7, 1932. 

— Les chinois onl-ils conscrvé les rapports dĩ leurs 
premicrs amba sade.urs en Annam. Tập san Trí tri, tập 
XIII, 1933. 

— .e préhistoire du Tonkin. Tập sau Tri tri, tập XIII, 

1933. 

— Originedu Quốc ngữ. Tập sau Trí tri, tập XIII, 1933. 

— Le Taoisme. Tập san Trí tri, tập XIV, 1933. 

— Un sacnỴice au Văn-miếu au XVỈlI imc siè.cle. Tập 
san Trí tri, tạp XIII, 1933. 

— Rclalions historiques dư Japon et de iAnnam. Tập 
san Tri trì, tập XIII, 1933. 

— Le mylhe du dragon. Tập san Trí tri, tháng 10, 
12-1933. 
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— Origine du loil incurué. Tập san Tri trĩ, lýp XIV, 
1934. 

— liapports officicIs sur le combai du Pont de Pupier. 
Tập san Tri tri, lập XIV, 1934. 

— lỉistoire et archéologie de TAnnam. Nam phong, 
số 201, 202, 1934. 

— Vnmodèle d’habitation en terre cuite trouué à Nghi- 
uệ Rắc-ninh — Vesliges Chams nouvellcment découverls 
du Bltxh-định. Tập san Tri tri, lãp XIV, 1934. 

— Origine des noms de Taifoo, Tourane et Cochinchine, 
Tập san Tri tri, tập XIV, 1934. 

— Poésics inédites de Vèpoque des Lê. Tập san Tri tri, 
1934. 

— Le trou carré des sapètỊues. Tập san Trí tri, tạp 

XIV, 1934. 

— Lesanciens examens littéraires au Tonkin et en Chỉ ne, 
Tập san Trí tri, tập XIV, 1934. 

— Le début des examens mtéraires en Annam. Tập sau 
Tri tri, tập XV, 1935. 

— Confucius et le Kinh Xuân Thu. Tập san Trí tri, tập 

XV, 1935. 

— Le Tét et les fêtes du đình du XVIIime siècle. Tạp 
san Tri tri, tập XV, 1935. 

— Le Tonkin au XVIIème siècle. Tập san Tri tri, tạp 
XV, 1935. 

— Poids el mesures annamites. Tập san Trí tri, tạp xv» 
1936. 

— La praiique du changement de nom chez ỉes Annamiles. 
Tập san Viện nhân chủng học, 1938, M. 13.007. 

— Les plantcs dans Vart annamite. Tập san Viễn Bông 
bác cỗ (B E.F.E.O.), số 22, 1940. 

— La pagode annamite. Tập san Viễn Đòng bác câ 
(B.E.F.E.O.j, số 28, 1941. 
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— Pagsages tđ monumenls du Tonkin. Hnnoĩ ct scs 
cnuirons. Nhà in Tàn dàn, Mà-nội, 1942, 22 Irang. 

— À propos des cịụinls el de jeux d’enfanls annamiles. 
Tập san Viện nhún chùn'] học (B.I.E.H.), 1943. 

— Une version annamile de riiommr. qui compreiuiit 
le langage. des animaiix. Tập san Viện nhân chủng học 
(B.I.E 1-1 ), 1943. 

— La région de Diễn-chău d’après les documenls chinois 
et annamUes. Tạp san Viện nhân chủng học (B.I.E.IL), 1943. 

— Le mobilier des pagodes annainiles, Tập san Viễn 
Dông bác. cố (B.E.E.E.O.), số 30, 1942. 

— La céramiqưe de Đại-la. Tập san Viễn Đòng bác cồ 
(B.E.E.E.O) số 34, 1943.' 

Và nhiều bài nghiẽu cứu văn học và lịch sử đăng trong 
tạp chi Trí lán từ số 1 năm 1941 đến số 212 năm 1945. 


45. HỒ TÙNG MẬU (... — 1951) 

Hb Tùng Mậu, còn lấy tôn là Ilò Bá Cự, chưa rõ ông 
sinh uăin nào, người làng Quỳnh-đôi, huyện Quỳnh-lưu, 
tỉnh Nghệ-an, xuất dương từ thuở nhỏ. Ổng là một 
trong những sáng lạp viên của Việt-nam Thanh niên 
cách mạng dông chi hội. Năm 1924, ỏng cùng với Lê 
Hồng Phong, Phạm Hòng Thái và Lẽ nòng Sơn thành 
lập Tàm tâm xã ở Quảng-châu, một tô chức cách mạng 
có khuynh hướng cộng sản. Ỏng bị đế quốc Pháp bắt 
giam ở nhà lao Kontum. 

Trong kháng chiến, ông đã giô những chức Tống 
thanh tra của Chinh phủ, Hội trưởng Hội Việt — IIoa 
hữu nghị, Chủ tịch úy ban kháng chiếu Liên khu 4, úy 
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viôn Ban chấp hành Trung ương Đẵng lao động YÚM- 
nain. Ong hy sinh trong khi đi kinh lý ử Thanh-hỏa 
năm 1951. ỏng được Chính phủ truy tặng Huân chương 
Hồ Chi Minh. 

Tác phầm : 

— Viếng mò chiến sĩ (thơ bát cú). Trích Ngục Knntnm 
của Lê Văn Hiến (Sơ tuyền vàn tho■ yêu nước và cách 
mạng, tập III-A, tr. 125). 


46. NGUYỄN VẰN NGỌC (1890—1942) 

Nguyễn Văn Ngọc, hiệu Ôn Như, sinh ngày 1 tháng 3 
năm 1890 ở Hà-nội. TỐI nghiệp trường Thông ngòn 
năm 17 tuồi, ông dạy học ở nhiều trường như trường 
liêu học Bò' sông Hà-nội, trường Bưởi, trường Sĩ hoạn 
(hậu bỗ), trường Sư phạm. Ong làm thanh tra các trường 
Sơ học, phụ trách Tu thư cục của Nha học chinh. Chính 
trong thói gian này, ông đã viết nhiều sách giáo khoa 
và sách nghiên cứu. ông đã đặc biệt chú ý khai thác vốn 
cô dàn tộc trong kho tàng văn học dàn gian. Tập Tục 
ngữ phong (lao (1928) và Truyện cỗ nước Nam (4 cuốn: 
2 cuốn về Người ta, 2 cuốn về Chim muông, 1932-1934) 
là những công trình sưu tàm có giá trị. Ngoái ra, ông 
còn chú ý đi sâu nghiên cứu một số thê loại văn học 
khác như Câu đối (1931) vá Đào nưong ca (j 932). Ông 
làm nhiễu bài thơ ngụ ngón in thành lẶp nhan đề là 
Bông Tây ngụ ngôn. Năm 1934, ông làm Bốc học tỉnh 
Hà-dòng. Ông đã làm Hội trưởng Hội ái hữu các nhá 
giáo trong những năm 1925, 1926, 1927 và làm phó hội 
trưởng Hội Phật giáo Hà-nội năm 1935. 

Ổng -mất ngày 26 tháng 4 năm 1942 ở ẩp Thái-hà, 
Hà-nội. 
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Tác phầm: 

— p/iỗ thông độc hồn (sách giáo khoa). Hà-nộì, Nhà 
in Ngô Tử Hạ, 1922, 195/145, 135 trang, p. 5752. 

— cề học linh hon (cùng biên dịch với Trần Lê Nhân). 
Hà-nội, Nhà in Lê Văn Tân, 1926, 185/125, 200 trang, 
p. 9224. 

— Đông Tây ngụ ngôn. Hà-nội, Gỗ kim thư xã, Vĩnh 
Hưng Long thư qnán phát hành, Nhà in Ngô Tử Hạ, 1927, 
180/130, tập 1: 160 trang, P.10781. 

— Tnc ngữ phong dao. Hà-nôi, Nhà in Lê Văn 
Tân, 1928. y 

— Nam thi hạp tuyền. Hà-nội, Nhà in Lê Văn Tân, 
1928, 185/135, p 10997. 

— Nhi đồng lạc viên. Hà-nội, Nhà in Lê Văn Tân, 1929, 
185/125, 134 trang, P.11793 (3). 

— Đề mua vui. Hà-nội, Nhà in Lê Văn Tân, 1929, 
185/125, P.12620. 

— Câu đỗi. Hà-nội, Vĩnh Hưng Long thư quán phát 
hành, 1931, 180/140, 260 trang. 

— Đào nương ca. Hà-nội, Vĩnh Hưng Long, 1932, 
185/125, tệp 1: 390 trang, P.14500. 

— Truyện cề nước Nam (4 tập: Người ta xuất bản 
năm 1932, Chim muông xuấtbảu năm 1934). Hà-nội,Nhà 
in Lè Văn Tân, 185/135, mỗi tập hon 200 trang, P.14582. 

— Ngụ ngôn. Hà-nội, Nhà in I.D.E.O., 1935, 220/145, 
24 trang, M.9025 (6). 

— Cours dr. littérature annamite. Hà-nội, Nhà in Lê 
Văn Tân, 1936, 245/155, 248 trang, M.10/42. 

Ngoài ra, ỏng có một số bài báo có giá trị như: 

— Bàn góp vê vấn đĩ cải lương lurơng chính. Nam 
phong, so 41. 1920. 

— ớn lại chuyện co. Đông thanh, số 2, 5, 7, 1932. 

— Người Mường. Nam phong, so 95, 1925. 
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47. NGÔ TẤT TỐ (1892-1934) 


Ngô Tẩt Tố, bút hiệu Thục Điêu, Phó Chi, Thỏn Dàn, 
Tuệ Nhơn, Hjf Cừ, sinh trong một gia đình Nho học, quê 
làng Lộc-hà, huyện Từ-son, tình Bắc-ninh cũ 

Ông học chữ Hán, có thi đậu đầu xứ tỉnh Bẳc-ninh, 
cho nên thường gọi là Xứ Tố, thi hưong vài ba khoa 
nhưng không đỗ, ròi bô thi cử ra làm văn, làm báo. 

Ông cộng tác với các báo Thực nghiệp, Thân chung, 
Hà-nội tàn văn, An-nam tạp chí, Còng clán, Tương lai, 
Đông phương... và dịch một số tác phầm chữ Hán cho 
các nhà xuỉít bản. 

Trong khi viết cho tờ Tương lai, ông đã viết tiêu 
thuyết Tắt ẩèn nói về cuộc sốug đen tối của người nông 
dân dưới ách đế quốc phong kiến và tập phóng sự dái 
Việc làng phoi bày những sự khô cực của nông dân vì 
hũ tục. 

Năm 1940—1942, phát xít Nhật chiếm đóng nước ta, 
dế quốc Pháp tung ra phong trào văn hóa phục hưng, 
Ngô Tất Tố viết cuốn Lêu chõng nói rõ những sự thật 
xấu xa của khoa cử ngáy trước. 

Cách mạng tháng Tám thành công, năm 1946 òng vào 
Hội Văn hóa cứu quốc, Trong kháng chiến, ông làm 
công tác văn hóa, dịch những tác phẫm của I,iẽn-xô và 
Trung-quốc, soạn những vỏ- chèo (vồ' Iiiù Thị Phác 
dược giải thưởng văn nghệ 1952). Ngày 1 tháng 5 năm 
1948, ông được kết nạp vào Đàng Cộng sản Dôug-dương. 
Tại Đại hội văn nghệ toán quốc làn thứ nhất, ông được 


(1) Theo Ngố Tất TS của Nguyên Đức Bàn. Phan Cự Bệ, 
Ngô Tất Tổ sinh năm Giáp ngọ, 181)1 - Làng Lộc.hà nay thuộc 
xã Mai-lâm, huyện Đòng-anh, ngoại thành Hà-nội. 
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bàu vào Ban chấp hành Hội văn nghệ Việt-nam. ổng 
mất thủng 4 năm 1954, tại Nhã-nam, Bắc-giang (nay là 
Hà-bắc). 

Tác phẳrn: 

— Tắt đèn (tiêu thuyết). 1939. 

— Việc làng (phóng sự). 1941. 

— Lều chõng (tiêu thuyết). 1941. 

— Lịch sử D'ê Thám (lịch sử tiễu thuyết) (cùng viết 
với Trần Huy Thông). 1935. 

— Vua llám Nghi vá việc kinh thành thắt thủ (lịch sủ' 
liều thuyết). 1935. 

— Gia đình Tòng trấn tủ quán Lê Văn Duyệt (lịch sử 
tiêu thuyết). 1937. 

— Thi năn bình chú (tài liệu văn học). Nhà xuất bàn 
Đỗ Xuân Mai, 1941. 

— Việt-nam ván học (đời Lý và đời Trần). 1942. 

— Phê bình Nho giáo của Trần Trọng Kim. 1940. 

Dịch : 

— Cầm Hương Đình. 

— Đường thi. (1940). 

— Kinh Dịch. (1943) 

Sau 1945: — Tròi hừng, Doãn Thanh Xuân, Trước 
lửa chiến dãn, Suổi thép (1951—1952) (dịch). 

Chèo: Bùi Thi Phúc (chèo 10 cánh). 1952. 


48. PHẠM QUỲNH (1892-1945) 

Phạm Quỳnh, hiệu Thượng Chi, còn ký là Hoa Đường, 
Iỉồng Nhân, quê làng Lirorng-ngọc, phủ Bình-giang, 
Hải-dương cũ, nay thuộc tỉnh Hải-hưng, sau ra ngụ ở 
Hà-nội. 
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Phạm Quỳnh sinh trong một gia đình Nho học, học 
Pháp văn ỏ' trường Thông ngôn (sau đỗi ra trường Itưữi, 
nay là trường Chu Văn An); ròi vào làm ở Viện Viền 
Bóng bác cồ, Hà-nội. 

Năm 1917, Quỳnh được tên Giám đốc sở Mật thám 
phủ Toàn quyền là Mác-ly (Martv) ủy cho việc lập ra 
tạp chí Nam phong cùng với Nguyễn Bá Trác, xuất bản 
bẳng ba thứ tiếng: Việt, Pháp, Hán, nội dung nghiên 
cứu các vấn dè văn học, triết học, lịch sử, chinh trị,v.v... 
với mục đích phục vụ cho chinh sách văn hóa nô dịch 
của thực dân Pháp lúc ấy. 

Từ 1924 đến 1932, Quỳnh làm giảng viôn khoa bác 
ngữ học, văn học, ngữ ngôn Hoa Việt ờ trường Cao 
dăng Hà-nội, trự bút báo Prance— Indochine. 

Ngày 11 Iháng 11 năm 1932, Quýnh được thực dàn 
Pháp cử vào Huế phụ trách Văn phòng của Bảo Bại, 
sau đó làm thượng thư bộ Quốc gia giáo dục ròi thượng 
thư bộ Lại; năm 1939, Quýnh theo Bào Bại sang Pháp. 

Chiến tranh thê' giới lần thứ hai bùng nô, rồi Nhật 
đảo chinh Pháp (9-3-1945), Quỳnh thân Pháp, bị Chinh 
phủ bù nhìn Trằn Trọng Kim gạt ra ngoài. 

Phạm Quỳnh là một tên tay sai đắc lực của dể quốc 
Pháp trên lãnh vực văn hóa, một tên Việt gian lợi hại, 
chống cách mạng. Từ năm 1925, trong một « bức thư trà 
lời một anh học trò tên là Bông J>, Phan Chu Trinh đã 
có nhận xét: «Như Phạm Quỳnh ịhi tôi thấy một hai 
bài trong nhật trình: khùng những là giả dối, vẽ vời mà 
lại lam điêu hụi cho thanh niên /(Im » (xem Tồn dàn đặc 
$ 1111 , Hà-nộì, 1940). Tống Văn Tràn, khi còn là một thanh 
niên trí thức rất ghét tớ Nam phong của Phạm Quỳnh 
vì <íNam phong là tớ báo chống cộng đììu tiên ở nirớc 
ta, vu khống những người bòn-sê-vích là bọn hư vồ, bọn 
vô chinh phủ » (xem Gương chiến đấu của những người 
cộng sản, Nhà xuất bản Sự thật, 1959, tr. 52). 
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Trong những ngáy.đặu tồng lỉhởi nghĩa thắng lợi, 
tháng 8 năm 1945, chinh quyền nhân dàn cách mạng đã 
xử tử Phạm Quỳnh., 

Tác phim: 

— Quelques conférences á Paris. Hà-nội, Imprimerie 
Tonkinoise, 1923, 385 trang, P.7015. 

— Phật giáo đại quan. Hà-nội, Imprimerie Tonkinoise, 
1924, 107 trang, M.3894. 

— Nhán nguyệt Iiấn đáp. Ilà-nội, Nhá in Kim Đức 
Giang, 1924, M. 3772 (5). 

— Le paysan tonlãnois à traucrs ìc parler populaire. 
Hà-nội, Nhà in Viễn Bỏng (I.D.E.O.), 1930. 

— Les études classiques sino-annamites. Hà-nội, Impri- 
merie Tonldnoise, 1924, p. 7875(5). 

— Vân minh luận. Hà-nội, Imprimerie Tonkinoise, 
1927, 100 trang, P.9838 (19). 

— La poésieannamite. Hà-riội, Imprimerie Tonkinoise, 
1931, 121 trang, p. 13810. 

— Lịch sử thế giới. Hà-nội, Imprimerie Tonkinoise, 
1930, 103 trang, p. 12447. 

— Lettrc ouverte à S E. leministre des colonies. Hà-nội, 
Imprimerie Tonkinoise, 1931, M. 6550 (18). 

— Ba tháng ở Paris. Hà-nội, Imprimerie Tonkinoise, 
1927, 95 trang, p. 10.000 (9). 

— Văn học nước Pháp. Hà-nội, Imprimerie Tonkinoise, 
1927, 100 trang, p. 10.000 (4). 

— Vidéal du sage dans la philosophie confucéenne. 
Hà-nội, Imprimerie Toultinoise, 1928, 104 trang, 
p. 10371 (12)! 
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— Une figure originale de philosophe chinnis « Mitr 
dịch », apôhe de la paix et de. la [ralcrnité. Ilà-nỌi, 1 111 - 
primerie Tonkinoise, 1928, 1’. 10260 (3). 

— Chính trị nước Pháp. Hà-nội, Imprimerie Tonki- 
noise, 1928, p. 10.000 (8). 

— Les humanités sino-annamites. Hà-nội, Đông kinh 
ấn quán, 1929, M. 5521 (5). 

— liedressement f ranqais el rcstauralion annamite. Huế, 
Nhà in Đẳc Lập, 1941, 103 trang, M. 14989. 

— Charles Manrras, penseur politiqnc (có bản dịch ra 
tiếng Việt). I-là-nội, Thụy Ký, 1943, 32 trang, p. 23750. 

— Tài liệu bách khoa đại từ điền (sử). Hà-nội, Thụy 
Iíý, 1943, p. 23750. 

— Le capìtaine Đỗ Hữu Vị, héros franco-annamite. 
Huế, Đắc Lập, 1937, G. 072 v.v... 

Ngoài ra còn có nhiều bản dịch về triết học, văn học, 
cách ngỏn, ngụ ngôn, tuồng hál từ tiếng Pháp dịch ra 
tiếng Việt v.v..., nhicu bài nghicn cứu in trong tìớng- 
dương tạp chí, Nam phong, Nam phong tùng thư, 
Thượng Chi văn tập, Essais franco-annamites, Nouveaux 
cssais franco-annamites, Huế, 1938; tạp chi của trirờng 
Viễn Đòng bác cô, Nha học chính Bông-dưong, Tạp chí 
Thái-binh-dưong, Tạp chi Pháp Á, v.v... 


49. DOẴN KÉ THIỆN (1894—1965) 

Doãn Kế Thiện, hiệu sở Bảo, còn có bút hiệu là Bắt 
Ác, Long Thành, sinh trong một gia đinh nhà Nho, quê 
láng Phú-mỹ, huyện Quốc-oai, tỉnh Sơn-tây cũ (nay thuộc 
linh Ilà-tảy). 
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Thuở nhò, ông học chữ Hán, nhưng sớm birởc vào 
làng văn, lùng báo. Từ lí!30 đến 1945, ông đã viết bài 
trôn nhiều tờ bão ở Hà-nội như: Trung B&c, Mới, 
Trung Bắc chủ nhật, Tiều thuyết thứ hủy, Thực nghiệp, 
Khai hóa , ở mỗi tờ báo ký một bút hiệu riêng. 

Ngoài ra, ỏng còn viết báo Công luận ở Sài-gòn, ký 
tên Long Thành, và viết một số sách nói về danh nhàn 
Việt-nam và truyện cũ ở Hà-nội. 

Trong thời kỳ Nhật tạm chiếm (1943 — 1944), ông có 
viết cu6n : Máu thịt xây thành nói rõ những hành động 
dã man của quân Nhật ở Trung-quốc và sự kháng chiến 
anh dũng của nhân dân Trung-quốc. õng đã bị phát 
xít Nhật làm lới thòi, phải rời xa Hà-nội mãi đến tồng 
khỏi nghĩa tháng Tám mới trở lại Hà-nội. 

Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, ông đã 
tham gia Mặt trận Liên Việt. Từ hòa bình lập lại, ông 
làm Chủ tịch Mặt trận Tô quốc của thủ đô Hà-nội một 
thời gian. Ông mẩt năm 1965 tại Hà-nội. 

Tác phẫm: 

— Lược khảo thơ Tnmg-quốc. Hà-nội, Nhà xuất bản 
Mai Lĩnh. 

— Ngnòn gốc và phương pháp học chữ Hán. Hà-nội. 
Nhà xuất bản Mai Lĩnh. 

— Máu thịt xây thành (hồi ký). 1943—1944, 

— Danh nhân Việt-nam. Hà-nội, Nhà xuất bẳn Đời 
mới, Nhà in Thụy Ký, 1943, 185/120, 143 trang, R24219. 

— Hà-nội cũ. Hà-nội, Nhà xuất bản Đời mới, Nhà in 
Xuân Thu, 1943, 190/120, 129 trang, p. 24156. 

— Cồ tích vù thẳng cảnh Hà-nội. Hà-nội, Nhà xuất bản 
Văn hóa, 1959, 190/130, 184 trang, v.v... 
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5«. PHAN KHÔI (... — 156«) 


Phan Khôi, hiệu Chương Dàn, người làng Bảo-an, phủ 
Điện-bàn, tỉnh Quìmg-nnm, sinh năm nào không rõ. 

Phan Khôi học chữ Hán và đàu lú tài, sau viết báo 
và làm sách, thường viết bài trên các báo • Phụ nữ tân 
năn. Phò thòng bán nguyệt san, Nam phong, v.v... Trong 
thời kỳ Phạm Quỳnh tranh luận với Ngô tìức Kế, Huỳnh 
Thúc Kháng VẼ Truyện Kiêu, Phan Khối có viết bài ở 
báo Hữit thanh, lúc đầu tỏ vẻ cương trực, khảng khái 
nhưng VÈ sau lại mơn trớn Phạm Quỳnh, xoi móc Huỳnh 
Thúc Kháng. 

« Phan Khỏi đã được Mác-ty (Marly) gọi ra làm việc 
cạnh nó và viết báo Nam phong. Trong phòng kín, Phan 
đã bi mật tố giác một số nhân sĩ yêu nước và bi mật hiến 
mưu dàp tắt phong trào cách mạugs>... Trong tạp chí 
Nam phong, Phan dã viết những bài văn và bài tho' lừa 
dõi, kêu gọi « dàn An-nam » dốc túi ra lấy tiền đễ đánh 
đô « Đức tặc » giúp đỡ nước « bảo hộ » Pha-lang-xa đã 
không quản trùng dưong muôn dặm đem « văn minh » 
sang gieo rắc ở cối đất An-narn « hèn yếu, hủ lậu này » 
... Phan đã tuyên truyền rầm rộ cho giặc dưới cái nhãn 
hiệu phỉnh nịnh là « Rồng Nam phun bạc». 

Những việc lảm của Phan Khôi « đã đẹp lòng bọn 
mật thám Mác-ty nhưng chỉ đcm lại cho sĩ phu hồi đó 
sự căm giận khinh bỉ Phan Khỏi là một nhà Nho không 
những không có sĩ khi văn phong gi, mà đã tụt xuống 
bại vong quốc nô vò sỉ» (Xem bái Một nhà nho «tiết 
tháo » Phan Khôi của Phùng Bảo Thạch, dăng trong tập 
Bọn Nhân oăn — Giai phềm trước lòa ÚII dư luận, Nhà 
xuất bản Sự thật, 1969, tr. 76, 78). 

Sau Cách mạng tháng Tám, Phan Khỏi đưọc vào 
Hội nhà văn Việt-nam, vá trong thời gian kháng chiến 
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tham gia đoàn văn nghẹ kháng chiến. Đảng và Nhà 
nước dã hết lòng khoan dưng giứp đõ' Phan Khói tu 
dưỡng. Nhưng lòi, ngựa vẫn theo dường cũ, chứng nào 
tật ấy lại bộc lộ ra, từ cuối năm 195(5 đến giữa năm 
1958, lợi dụng lúc cách mạng trong nước và ngoài nước 
gặp khó khăn, Phan Khôi cùng với bọn gián điệp Thự}' 
An, tên tờ-rốt-kit Trương Tửu, bọn phàn Bảng Nguyễn 
Hữu Đang... chủ Lrưong ra hàng loạt báo chí phàn 
động: Nhàn văn, Giai plứnn mùa xuân, Giai phầm múa 
thu, mùa đóng, Đất mới. Trong Giai phim mùa thu, tậpl, 
ở bài Phê bình lãnh đạo vàn nghệ, Phan Khôi đòi « tự 
do, dộc lập # cho văn nghệ, phản đối « văn nghệ phục 
vụ chinh trị 0 , đe xướng « vàn nghệ và chính trị vỗ vai 
nhau, lợi dụng lẫn nhau, hai bén đều có lợi». Nhóm 
phá hoại Nhàn van — Giai phàm đã bị vạch mặt và bị 
dư luận phê phán nghiêm khắc. Cuộc đời nhơ nhớp, 
phản bội cách mạng của Phan Khỏi lần náy được phoi 
bày ra ánh sáng. 

Hai năm sau, 19(50, Phau Khỏi chết ở Hà-nội. 

Tác phàm : 

— Chương Dân thi thoại. Huế, Bẳc-lập, 1936. 

— Bài thơ tình già (thơ đăng ở Phụ nữ tân văn, số 
122, ngày 10-3-1932 và Phong hóa ngày 24-1-1933). 

— Trỏ' vỏ lửa ra. Phò thông bán nguyệt san số 41, 
ngày 16-8-1939. 

— Bàn về tế giao. Nam phong, số 10,1918, tr. 223—228. 

— Chuyện các bậc liền bổi. Nam phong, số 19, 1919, 
tr. 303—306. 

— Đô hạ tạp ký. Nam phong, số 10 (Hán văn), 1918, 
tr. 306-310. 

— Giáo dục I.ghièn cửu, ở số báo trên, tr. 176 — 183. 
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— Học thuyết và đạo đức Khung phu lử. Hữu thanh, 
SỐ 12, 13, tháng 4, 5-1924. 

— Nam ám thi thoại. Nam phong, số 8, 11, 12, 18, 
22 năm 1918-1919. 

— Tiếng An-nam Đường trong với Bướng ngoài. Hữu 
thanh, sỗ 8, 1921, trang 439—445. 

— Việt ngiĩ nghiên cứu. Hà-nội, 1955, Nhà xuất băn 
V;in nghệ. 


51. TRỊNH ĐÌNH RU (1893 — 1962) 


Trịnh Binh Rư, hiệu Ngẫu Trì, quê làng Định-cống, 
huyện Thauh-trì, tỉnh I-Ià-dông cũ (nay thuộc ngoại 
thành Hà-nội), xuăt thân trong một gia đình Nho học 
(cha là Trịnh Đình Kỳ, đậu cử nhân, làm huấn đạo, mẹ 
là nữ thi sĩ Nhàn Khanh). 

Ông học chữ Hán, thi đậu cử nhàn khoa Duy Tàn Ất 
mão (1915). Sau khi đậu cử nhân, ông vào học trường 
Hậu bô rồi chuyễn sang giáo ban, dạy trướng Trung 
học. Ỏng có làm thơ, văn và viết trên tờ báo Hữu thanh 
(Há-nội), Phụ nữ tân văn (Sài-gòn). 

Trong thời gian kháng chiến chống Pháp, ông dạy học 
ở Thái-bình. Hòa bình lập lại, ông ra Há-nội vào làm 
việc ở cơ quan Bào tồn Bào tàng thuộc Bộ Văn hóa, 
ở Thư viện khoa học trung ưong và tham gia còng tác 
trong ban biên dịch sách cô sử ở Viện sử học. 


Tác phằm: 

— Nữ sinh độc bản. Hải-phỏng, Nhà in Nguyễn Kính, 
1920, 190/145, 98 trang, P.8537 (20). 
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— Việt điện u linh (sách dịch). Hà-nội, Nhà xuất bản 
Văn hóa, Viện Văn.học, 1960, 82 trang. 

— Lịch triều hiến chương loại chi của Phan Iluy Chú 
(cùng, dịch với một số dịch giả). Hà-nội, Nhà xuất bản 
Sử học, 1960. 

— Lĩnh nam chích quái... 

Một số các bài báo: 

— Phép thực dụng kinh tế trong một nhả. Hữu thanh, 

số 1, 3, 4, 7, 1921. 

— Quốc văn bình luận. Hữu thanh, số 21, 2-1, 33, 34, 
1922. 

— Vấn đ'ê đàn bù con gái nirức ta ngài/ /lay. Hữu thanh, 

SỔ 5, 1924. 

— Vấn đè soạn sách địa dir nước ta. Hữu thanh, số 
31, 32, 1922. 


52. NGUYỄN NAM THÔNG (1893 - 1945) 


Nguyễn Nam Thông, sinh năm 1893, người làng Động- 
đã, huyện Thanh-oai, nay thuộc tỉnh Hà-tây. 

Năm 1937, ông làm chủ bút lớ Đông Táy (tiêu thuyết) 
và thường viết vè tiễu thuyết lịch sử. 

Ông chết năm 1945 vi sốt rét định kỳ. 

Tác phẳm: 

— Ba Giai. Hà-nội, Nhà xuất bản Tàn dàn, 1934, 
220/150, 64 trang, M.8232. 

— Tú Xuất. Hà-nội, Nhà xuất bân Tàn dàn, 1930, 
215/150, 61 trang, M.6155 (11). 
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— Dàn bà (lè cú mấy lay. Hà-nội, Tìm (lán llur (|nán. 
Hãi-piiòng, Nhá in Nguyễn Kinh, 1930,235/155,138trang, 
M.59 14 118). 

— Thằng ân mày giàn nhấl tham nhất thề giới. ĩlà-nội, 
rân (làn th(r quán, 1930, 220/150, 28 trang, M.ÍỈ368 (I I). 

— Trung Nhật chiến tranh yếu nhân. Hà-nội, Nhà in 
Thụy Ký, 1938, 225/118, 04 trang, M.11345. 

— iV/ụi/ hi ga chiến kỷ. Há-nội, Nhá xuất bản báo Nam 
Ký, 1939 

— Vọ- lẽ của tót (dịch của Từ Trầm Á). Há-nội, Nhà 
xuất bân Tàn dán, 1933. 


53. NCÔ VI LĨẺN (1894 —1945) 

Ngô Vi Liỗn, sinh ngày 5 tháng 11 năm 1894 trong một 
gia dinh nhà Nho, qué xã Đại-thanh, huyện Thướng- 
lín, tỉnh Há-tủy. Tốt nghiệp Trung học, rồi vào học 
trường Cao-đẳng (ban Luật học), ra trường, ông làm 
tham tá ỏ' Thư viện trung ưoug từ năm 1923 dến năm 
1928. Trong thời gian náy, ỏng còn hoạt động ở Hội 
Tri tri, dạy các lớp mơ vào buôi tối cho những người 
muốn học thêm. 

Năm 1928, óng làm tri huyện ở các huyện CSm- 
giàng, Quỳnh-còi, Binh-lục, Võ-giàng vá có soạn địa lý 
những hạt náy. 

Tác phàm: 

— Bia dư huyện lìinh-lục (Hà-nam), Hà-nộĩ. Nhá in 
Lê Văn Tân. 1935, 250/160, 221 trang, có bàu dò, M.902 I. 
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Dịu dư huyện Quỳnh-côi (Thái-bình). Hà-nội, Nhá 
ÍII Lè Văn Tàn, 1933; 245/155, 140 trang, M.7262. 

— Dịn dư huyện Cum-yiùny (llài-dương). Hà-nội, Nhà 
in Lê Văn Tàn, 1931, 245/155, 144 trang, M.6460 (7). 

— Nomenclature des coinmunes du Tonkin, clnsses pai' 
can/ons phủ, huyện nu châu et par provinces, suÌDĨes 
d’une lable alphabétique détaiUée. Ilá-nội, Lê Văn Tàn, 
1928, 195/135, 426 trang. 

— Les oeuvres complémcntaires de Vécolc en / Iidochine: 
la Sociélé d’enseiynement nmtuel du Tonkin, Hà-nội, 
Taupin, 1929, 270/185, 0 trang. 

— fíịa dư cúc tỉnh Iiắc-kỳ. Hà-nội, Lè Vin Tàn, 1927, 
143 trang, M. 3726. 


54 PHÒ ĐỪC THÁNH (1886 - 1968) 

Phó Đức Thành, quê ờ xã Tiẻn-tiến, huyện Văn-giang, 
tình Hải-htrng, sinh trưởng trong một gia đinh nhà 
Nho nghèo, thân phu làm lương Ỵ bốc thuốc chữa bộnh 
ở sõ 67 phố ĩ-Ioàn-kiếm. 

Năm 17 tuỗi, ông thòi học, làm thư líý cho sở Lỏng 
chính ả Tua-ran, Bá-nẵng. 

Năm 1927, trong một hai tiếng đòng hò hai cái tang 
lớn: vợ và con chết, òng clau xót vô cùng và quyết định 
rời bò con đường cóng chức, chuyến sang nghiên cứu 
vẽ y dược. Xuất phát từ lòng tự háo dân tộc, thấy nước 
mình có nhiều cây thuốc qui. ông chuvên tâm sưu tằm 
thuốc Nam. Năm 1945 — 1947, ông trúng cử Mội đồng 
nhàu dân thành pho Vinh và đã tô chức lớp huấn luyện 
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giới thiệu Ihuốc Nam phục vụ kháng chiến, cỏ hon 100 
học viên trong đó có những cụ già 70 tuôi ciing tliam gia. 

Năm 1054 — 1956, ông tham gia Mặt trận Tô <JII('ÌC 
Việt-nam Liên khu 4. 

Viện Đông y thành lập, ông được diên vẽ công tác ở 
đó, đã tham gia các đoàn sưu tằm cày thuốc của Viện 
tại các tỉnh. 

Ỏng ở trong Ban thướug vụ Hội Đông y và là biên tập 
viên tạp chi của flội Bông y Việt-nam. Ỏng mất ngày 
29 tháng 9 năm 1968. 

Tác phăm : 

— Binh lang (hạt cau) (Areca Gatechu). KlìOíi học, số 
25, 1932. 

— Cây thuốc phục linh (Pachyma cocos lycopcrdou). 
Khoa liọc, số 24, 1932. 

— vấn đê chấn hưng thuốc Num. An-nam tạp chí. 
số 33, 1932. 

— Sách thuốc bòn Nam (10 cây thuốc chữa trăm chứng 
bệnh). Vinh, Hội Y học Trung-ký.Nhá iu Nord Annam, 
1941, 215/145, tập 1, 62 trang, M. 13891. 

— Việt-nam dược học (10 cây thuốc chữa trăm chứng 
bệnh). Hà-nội, Nhà xuất bản Mai Lĩnh, 1942, 190/120, 
116 trang, p.23011. 


55. Đỗ THẬN (...—1959) 

Bỗ Thận ngụ ở Hà-nội, không biết nguyên quán ỏf 
đâu. sinh năm nào, chỉ biết mất năm 1959. Bỏ Thận lúc 
nhỏ có học chữ Hán, sau học trường Thông ngôn vá 
bắt dàu làm thông ngôn ở Tòa đốc lý Ha-nôi. Sau ra 



làm việc cho nhà in Sne-de (Schneiđer), nhá in của tư 
bản Pháp ử Hà-nọi. Bỗ Thận rất (lắc lực với chính 
quyền thực dàn Pháp trong việc đàn áp phong tráo 
Bông kinh nghĩa thục và phong trào Bòng du, được bỗ 
vào làm ở Học chinh, ban tu thư của Phủ Thống sứ và 
dược hàm tri phủ, sau thăng bố chinh. Bỗ Thận đã có 
ra ứng cử Hội dồng thành phố Hà-nội, tham gia vào 
nhiều hội thân Pháp và có làm chủ bút báo Khai hóa, 
trợ bút báo Nam phong v.v... trong khi làm việc tu thư, 
có dịch một sổ tác phum ra chữ Pháp như cuốn Việt- 
nam nhân thần giám của Hoàng Cao Khải và soạn sách 
dạy tiếng Pháp. 

Tác phầm : 

— Cải lưong hương chinh. Nam phong, số 59, năm 1925. 

— Quan hòn lang tế. Nam phong, số 84, 1925. 

— Une version annamite du Cimte de Cendritton. Tập 
san Viền Đòng bác cồ, sổ 7, năm 1957, tr. 101 —107. 

— Méthode pratiquc pour Vélude du franqais à l’usage 
des annamitcs. Hà-nội, Nhà in Bắc-kỳ, 1920, 210/150» 
16 trang, M. 4651 (13). 

— Méthode pralique pour 1’étude du Quổc ngữ à Vusage 
des écoles annamiles. Hà-nội, Nhà in Bắc-kỳ, 1927,210/150, 
15 trang, M.4318 (28). 

Và một số sách giáo khoa khác. 


56. KHÁI HƯNG (1896 — 1947) 

Khái Hưng hay Nhị Linh là bút hiệu của Tràn Khánh 
l)ư, người láng Cỗ-am, huyện Vĩnh-bảo, nay thuộc Hâi- 
phòng, sinh trong một gia dinh quan lại (cha là Trần 
Mỹ làm tuàn phủ), anh ruột là nhà văn Trần Tiêu. Trần 
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Khánh Dư học ở trường A. Xa-rò, đậu tú tái phần tliứ 
nhất bnn cồ đien. Trước khi viết văn, lãm háo, cũ (li 
dạy học tư rồi cùng một số người sáng lập nhóm Tự 
lực văn đoàn. Viết cho tờ Phong hóa, Ngày nay, thướng 
giữ mục « Câu chuyện hàng tuần »; gia nhập đảng Dại 
Việt là đảng phản dộng chống cách mạng và thân 
Nhật (9-1045). 

Năm 1945 làm hiên tập viên lờ Ngày nay (kỷ nguyên 
mới) rồi tờ Việt-nam, cơ quan ngôn luận của Quốc 
dân đàng phản động và thân quàn dội Tường Giới Thạch. 
Cà hai lừ háo này đèu hằn học chổng lại chế dộ của 
nước Việt-nam dân chủ cộng hòa. 

Khái Hưng chốt năm 1947 ở bến đò Cựa-gà, huyện 
Xuàn-trường, Nam-dịnh. 

Tác phẫm: 

a) Truyện dài: 

— Hồn bướm mơ tiên. Hà-nội, Nhà xuất bản Dời 
nay, 1953. 

— Nửa chừng xuân. Hà-nội, Nhá xuất bản Dời 
nay, 1934. 

— Trống mái. Hà-nội, Nhà xuất bản Dời nay, 193(1. 

— Gia đình. Há nội, Nhà xuất bản Đời nay, 1938. 

— Thoát ly. Hà-nội, Nhà xuẩt bản Đời nay, 1938. 

— Thừa tự. Hà-nội, Nhà xuất bản Đời nay, 1940. 

— Hạnh. Ngày nay, 1940, 166 trang, P.22365. 

— Những ngày vui. Ngày nay (25-1-1941). 194 trang, 
p. 22429. 

— Hẹp. (1940). 

— Cái ve. (7-6-1944). 
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— Tiru-sarn tráng sĩ ('liều thuyết lịch sử). Ngờv IÌCIỰ, 
19.Ỉ7. :ỈG4 trang, P.22388. 

— Thanh Đức. Ngày nay, 1943, 300 trang, P.24283. 

b) Truyộn ngán: 

— Dọc (lường gió bụi. Hà-nội, Nhà xuẩl bản Bời nay, 
1936. 

— Tiếng suối reo. Hà-nội, Nhà xuẩl bản Đòi nay, 1936 

— Cái ấm đất. Hà-nội, Nhà xuất bàn Đời nay, 1940, 
P.22467 

— Đợi chờ. Hà-nội, Nhà xuất bản Bời nay, 1939. 

— tìội mũ lệch. Hà-nội, Nhà xuàt bin Bời nay, 6-11-1942. 

c) Kịch : 

— Tụclụy. Hà-nội,Nbà xuẫt bản Bời nay, 1937,P.21008. 

— Bồng bệnh. Hà-nội, Nhà xuất bản Bời nay, 1942, 
p. 23304. 

— Cóc tia. Nhà xuất bản Bời nay, nhà in Ngày nay, 
1940, 28 trang, P.21988. 

d) Truyín nhi đ6ng (loại sách hòng của Nhà xuăt 
bản Bời nay): 

— ỏng đò be. 

— Quyền sách ưửc. 

— Cây tre trăm dốt. 

— Bông cúc huyên. 

đ) Tác phâm viét chung vàú Nhất Linh : 

— Anh phải sổng. Hà-nội, Nhà xuăt bản Đời nay, 1934. 

— Gánh hàng hoa. Nhá xuất bản Bới nay, 1934, P.21845. 

— Bời mưa gió, Hà-nội. Nhá xuất bốn Đời nay, 1934. 
Ngoài ra còn có nhiêu truyện ngắn đăng báo, không 

in thành sách. 
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57. NHƯỢNG I ÓNG (1897—1948) 


Nhượng Tống là biệt hiệu của lloàng Phạm Trán, 
sinh năm 1897, tại làng Bô-hoàng, xã Phíi-khê, huyện 
Y-vên, Nam-clịnh cũ, nay thuộc tỉnh Nam-hà. 

Nhượng Tống biết cả chữ Hán và chữ Phốp, đã viết 
cho tờ Nam thành, Hon cách mạng, Thực nghiệp dán 
báo, vữa làm thơ vừa viết truyện. 

Trong thòi gian Hà-nội bị tạm chiếm, Nhượng Tống 
có tham gia một đảng phái phản động. Vì màu thuẫn 
quyền lợi, Nhượng Tống bị IHỘI đảng viên đảng phản 
dộng khác ám sát và chết ở Hà-nội cuối năm 1948. 

Tác phầm ; 

— ljan Hữu (truyện). 1940. 

— Nguyễn Thái Học (hòi ký). 194(1. 

Sách dịch : 

— Ly Tao. 

— Hòng lâu mộng. 

— Táy sirơng ký. 

— Sử ký. 

— Tho • Bỗ Phũ. 

— Nam hoa kinh. 

— Bạo đức kinh. 


58. ĐlNtl GIA THUYẾT (... — 1953) 

Binh Gia Thuyết, bút hiệu là Thi Nham, người tỉnh 
Ninh-bình. Thuở nhỏ học chữ Hán nhưng thi hưong 
chi vào có nhị trướng, sau làm thừa phái ở các tỉnh 
Nam-dịnh, Ninh-bình. 


151 



Đinh Gia Thuyết viết báo và dịch sách, cộng tác với 
nhiều nhà xuãt bản,.()ng lá trợ bút báo Tri lán và nhiều 
tạp chí khác. 

Oug có nghiên cứu và viết tạp lịch sử tôn các phố 
Hà-nội, đã xuSt bàn niím 1951, ỏng CÒ11 hiệu (linh vã chú 
giải một số văn Nòm nlnr Phan Tran , B:ch cân kỳ ngộ, 
Nhị độ mai v.v... do nha Tàn Việt xuất bản. 

Tác phầm: 

— Mảnh linh chung (tiêu thuyết). Há-nội, Nhà in Mạc 
Đinh Tư, 1922, 220/150, t. t, 64 trang, >,1.2907 (3). 

— Nữ lưu lưỡng (cúng viết với Phạm Văn Phương), 
(tiêu thuyết). Hà-nội, Nhà in Mạc Bình Tư, 1922, 100/110, 
77 trang, p 6397 (10). 

—Ngọn cờ lau (lịch sử tiêu thuyết). Ilà-nội, Nhà in 
Thực nghiệp, Mai Du Lân, 1931, 220 150, 130 trang, 
M.1Í553 (3). 

— Ngọn cờ vàng. Truyện bà Triệu Ầu. Há-nỏi, Nhà in 
Thực nghiệp, 193-1, 215/150, 70 trang, M.8770. 

— Lịch sử các phú Hà-nội. 1951. 

— Phan Trăn. Nhà xuất bản Tâu Việt. 

— Nhị độ mai. Nhá xuất bản Tàn Việt. 

— Bích cáu kỳ ngộ. Nhà xuất bàn Tàu Việt. 


59. NGUYỄN BÁ TRÁC (...- 1945) 

Nguyễn llá Trác, tự Tiêu Đẳu, khòng rõ sinh năm nào, 
xuất thâu trong một gia điuh Nho học, què huyện Diện- 
bàn, lỉnh Quảng-nam. 

Nguyên Bá Trác học chữ Hán, có thi hương và đạu 
cử nhàn khoa Thành Thái Binh ngọ (1900). Gặp lúc 
Phan Bội Chàu hò háo phong tráo Bông du (1908). Trác 
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(lã xuất dương sang Nhật du học vá sau khi chinh 11 1 1 ủ 
Nhặt giãi tán học sinh vá trục xuất các nhà vỏn inr/rc 
cùa la, Trác được vào học lớp cán bộ quân sự ờ Quãng 
lây cùng với Tràn Hữu Lực (xem Phan Bội Cháu nicn 
biếu, tr. 111). 

Nhưng rồi Trác làm màt thám cho Pháp, vào làm 
phòng báo chi của Phủ Toàn quyền. Lúc đầu, Trác 
được giao cho việc làm tờ Còng thi báo bằng chữ 
Hán. Năm 1917, khi tên trùm mật thám Mác-ty (Marty) 
sai Phạm Quỳnh hàm chù bút tờ Nam phong thi Trác 
dược giữ phần chữ Hán của tạp chi đó. 

Vì có công lao ấy, Trác dược bô ra làm Tá lý bộ 
Học ỏ' Huế rồi làm tuần phủ Quàng-ngãi, y đã dán áp 
nhân dân và làn sát nhiều nhá cách mạng. 

Năm 1945, Cách mạng thành cỏng, nhàn dàn tỉnh 
Quảng-ngãi cho dòi Trác ra hỏi tội và Trác đã phải 
đèn tội. 

Tác phằm: 

— Hạn mạn du kỷ, đăng nhiều kỳ trong Nam phong 
(phần Quốc ngữ), 1920. 

— Bàn vè Hán học (chữ Hán). Nam phong, sd 40, 1920. 

— Bàn về học thuật nước Tàu. Nam phong, số 15, 
1918. 

— Mấy lòi chung cáo với các hạn nhà Nho. Nam 
phong, sổ 51, 1921. 

— Hương giang mộng. Nam phong, số 38, 1920. 

— Ngã An-num dân tộc Nam tiến chi lịch sử. Nam 
phong, số 44, 1921. 

— Nguyễn Bá Học tiên sinh chi lược sử cập kỳ di 
ngồn. Nam phong, số 50, 1921. 

— Lỉnh Nam dật sử nghi án. Nam phong, số 53, 1921 

— Du thanh hóa ký. Nam phong, số 45, 1921, v.v... 
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60. NCÔ VĂN TRIỆN (... — 1949) 


Ngô Văn Triện, hiệu Trúc Khê, người làng Thị-cấm, 
huyện Hoài-đức, tỉnh Hà-đông cũ, nay thuộc ngoại 
thành Hà-nội. Khoảng năm 1928— 1929, ông hoạt động 
trong Việt-nam Quốc (lân đảng thời Nguyễn Thái Học, 
bị bẳt giam ở Hà-nội, ít lâu sau được tha ; từ đó, ông 
chuyên viết và dịch sách. Trong kháng chiến, ông có 
tẳn cư lêu Sơu-lày và mất ờ dấy, váo năm 1949. 

Tác phằm: 

— Bao Còng kỳ án (sách dịcli). Hà-nội, Nhà in Thực 
nghiệp, 1925, 240 160 ; 2 tập, 22 trang, M. 4310. 

— Chinh phụ đa lình ngâm klnìc. Hà-nội, Nhà in Thực 
nghiệp, 192.0, 140/120, 8 trang, p. 8313 (23). 

— Mảnh gương chuyên chế trong gia (linh. Hà-nội, 
Nhà in Kim' Khuê, 1927, 180/145, 39 trang, p. 10128 (2). 

— Lý Tôn Hiếu (lịch sừ). Hà-nội, Nhà in Thuy Ký, 
1928, 220/150, 80 trang, 2 tạp, M. 5226 (13). 

— Hòn qní (truyện). Hà-nội, Nhà in Kim Đức (nang, 
1928, 240/160, 2 tập, mỗi lập 32 trang, M. 5509 (4). 

— Ngọc uyèn ương (truyện). Hà-nội, Nhả in Kim Đức 
Giang, 1928, 215/150, tập I, 24 trang, p. 550!) (12). 

— Danh sĩ giai nhân. Ilà-nội, Nhà in Kim Bức Giang, 

1928, 215/148; 2 tập, 47 trang, M. 550!) (13). 

— Khnè. lú anh tài (truyện). Ilà-nội, Nhà in Thực 
nghiệp, 1929, 215/150, 30 trang, M. 5790 (6). 

— Giấc mộng nàng Lẻ (truyện). Hà-nội, Nhà in Long 
Quang, 1929, 240/160, 106 trang, M. 5868. 

— Đa đoan chi mấy. Hà-nội, Nhà in Thực nghiệp, 

1929, 215/150, 31 trang, M. 5944 (27). 
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— /.Ịch sử Nam liên của (làn lọc la. Uá-nội, Nhí) in 
Long Quang, 192!), 220'lão, 36 trang, M. 5789 (ã). 

— Sự lích ó/ụ/ Trạng Quỳnh. Hà-nội, Nhà ÍI1 Thục 
nghiệp, 1930, 215/150, 35 trang, M, 6076 (3). 

— Ba-lan phục hưng sử. Hà-nội, Nhà in Kim Khiiô, 
1930, 190/145, 30 trang, p. 12769 (18). 

— Hùng vương diên nghĩa (lịch sử tiều thuyết). Hà- 
nội, Nhà in France—Asiatique, 1930, 215/150, 94 trang, 
M. 5955 (22). 

— Cao Há Quát. Danh nhân truyện ký. Hà-nội, Nhà 
in Tàn dân, 1940, 190/115, 159 trang, p. 22363. 

— Nguyễn Trãi. Danh nhân truyện ký. Hà-nội, Nhà in 
Tân dân, 1941, 190/115, 206 trang, p. 22659. 

— Chợ chiều (thơ). Hà-nội, Nhà in Lê Cirờng, 1942, 
245/190, 60 trang, M. 15892. 

— Hán vấn độc bản. Hán vân liều thuyết độc bản 
(sách dịch). I-Ià-nội, Nhà xuất bản Tân dân, 1942,195/140, 
tập I, Í14 trang, p. 23483. 

— Vấn đề cải cách lệ lục Việt-nam. Ilà-nội, Nhà in 
Lè Cường, 1943, 190/130, 103 trang, P.24284. 


61. ĐÀO TRINH NHẮT (1900 - 1951) 

Đào Trinh Nhất, tự là Quán Chi, biệt hiệu là Nam 
Chúc, Lan Đinh, Hậu Đình, người làng Thương-phán, 
huyện Quỳnh-côi, tỉnh Thái-bình, sinh năm Canh tỷ 
(1900) ỞThuận-hóa trong một gia dinh Nho học (cha là 
Bào Nguyên Phố, đậu đinh nguyên, làm Dông vàn nhật 
báo ở Hà-nội). 
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Bào Trinh Nhất vào láng báo rất sớm, từ năm 1920 
(Hữu thanh, Thực nghiệp), làm trợ bút cho nhiẽu tờ báo 
như Phụ nữ tăn vãn. Thăn chung, Đuóc nhà Nam, Trung 
nắc chủ nhật v.v... Ngoài ra Bào Trinh Nhất có viết 
sách nghiên cứu vè lịch Bir cận dại. 

Sau Cách mạng tháng Tám, Bào Trinh Nhất theo 
kháng chiến đưọc một năm thì vào Hà-nội ròi đi Nam 
và viết cho tờ Cải tạo, Ánh sáng, Sài-gón mới, Dán 
thanh. Bào Trinh Nhất chết ngày 23 tháng 11 năm 1951 
ở xóm Hòa-hưng, Sài-gòn. 

Tác phầm: 

— Thế lực khách trú và vấn đè (li dán Nam-kỳ. Hà 
nội, Thụy Ký, 1924, 150 trang, M 4513. 

— Cái án Cuo-đài. Sài-gòn, 1929,157 trang, p. 11934. 

— Việt-nam Táy thuộc sử. Sài-gòn, Nhá in Việt-nam, 
1937, 137 trang, p. 19108. 

— Việt sử giai thoại (sử). Hà-nội, Nhà xuất bản Cộng 
lực, 1943, 142 trang, p. 24208. 

— Bời cách mạng của Phan Bội Châu (sử). Hà-nội, 
Nhà xuất bản Mai lãnh, 1938,84 trang, p. 19851 ; Bặc san 
Tiều thuyết thứ ba, p. 19856. 

— Bông kinh nghĩa thục (sử). Hà-nội, Nhà xuất bản 
Mai Lĩnh, 1937, 72 trang, p. 19338, p. 19852, p. 19857. 

— Nước Nhật-bủn 30 năm duy tăn. Huế, Đắc Lập, 
1930, 279 trang, N. 10522. 

— Phan Binh Phùng. Hải-phòng, Mai Lĩnh, 1937, 
p. 18-167 

— Có Tư Hồng. 1942. 

— Vương An Thạch. 1943. 

— Vưo-ng Dương Minh. 1943-1945. 

— Bùi Thị Xuân. 1941. 
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62 . PHẠM HUY LỤC 


Phạm Huy Lục sinh Irong một gia dinh quan lại (V 
Phú-thọ cũ, nay thuộc tỉnh Yĩnh-phú (cha là Phạm 1 Iu V 
1 lỗ, ngày đầu Pháp thuộc, có chùn trong ban Tu thư). 

Phạm Huy Lục học chữ Pháp, đậu bíing Thành chung, 
làm giáo học trường Bưởi (trường Chu Ván An ngày 
nnv); vè sau, thổi không đạv học, ra cộng tác với Nguyễn 
Văn Vĩnh, làm chù bút tờ tìông-dưcrng tạp chí, Trung 
Bầc tản văn, Pháp viện báo và Annam nouvcau (An-nam 
mới). 

Trước đại chiếu làn thứ hai, lấy tư cách là đại biếu 
tĩnh Phú-thọ, ra tranh cử nghị trưởng Viện l)àn biêu 
Bắc-kỳ, đã thông qua nhiều (lạo luật của thực dàn Pháp 
bóc lột nhàn dán miền Bắc như đạo luât về thuế môn 
bài, thuế dệt cửi, thuế nước mắm v.v... 

Phạm Huy Lục chết ỏ' Pháp, không rõ năm nào. 

Tác phầm: 

— Quan chế mới ở Bắc-kỳ. Hà-nội, Trung Bắc tân văn, 
1929, 115 trang, p.12,182 (14). 

Và một số bài viết trong các báo nói trên. 


63. DƯƠNG QUẢNG HÀM (1898-1946) 

Dương Quảng Hàm, hiệu là Hải Lưọng, người làng 
Phú-thị, tồng Mễ-sở, nay là xã Mễ-sờ, huyện Văn-giang, 
thuộc tinh Ilải-hưng, sinh ngày 15 tháng 1 năm 1898 
vá mất lích ngay Irong ngày dẫu kháng chiến loàn quốc 
(tháng 12-1940). 

Óng tot nghiệp trướng Cao đ?ing sư phạm năm 1920, 
làm giáo sư trường Bưởi (Hà-nội) từ 1920 đốn 1910, 
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tức trướng Chu vău An ngày nay. Ong chuyên viết sách 
giáo khoa. Cuốn Quốc văn trích diễm sau đôi lèn là Việt 
nàn ỊỊÍáo khoa thư j Việt-nam văn học sử yểu, là những 
cuốn sách đầu tiên vè văn học Việt-nam được đem ra 
giảng dạy tại các trướng Trung học ở Yiệt-uain dưới 
thời Pháp thuộc. 

Tác phầm: 

— Quốc văn tricli diễm. Q.8 n 518. 

— Việt-nam năn hục sìr yếu. Q.8"209. 

— Liựons d'Histoirc d’Annam à 1’usayc des éỉèves dcs 
cours moyens et cours supérieurs dcs écoles Ưranco-An- 
namites. Hà-nội, Nhá in Trường Phát, 1927. 

— liccueil de dictées données aux exame.ns du CerttỴi- 
cat d’études primaires francn-indigèncs et du concours 
d admission aux élablissemcnls d’ensciyncmen( primaire 
supérieur. Hà-nội, Nhà in Bổng Tây, 1929. 

— Lục Vàn Tiên. Nhà xuất bản Alexandre de Rhodes, 
1943. 

— Việt văn giáo khoa thir (Cao dẳng tiêu học năm thứ 
ba và thứ tư). Nhà in Trung Bắc, 1942, 228 trang. 

— Việt-nam thi vân hợp tuyền. Nhà in Minsang, In 
lần thứ hai, 1950, 260 trang. 

— Tập bài thi bàng sơ học yếu lược (cúpg soạn với 
Dương Tụ Quán). Nghiêm Hàm ẫn quán, 1926, 170 trang. 


64. NAM HƯƠNG (1899—1966) 

Nam Hương là bút danh của Bùi Huy Cường, sinh 
ngày 14 thủng 7 năm 1899 ở Hà-nội. ồng học gần hết 
năm thứ tư bậc Thành chung thì ra dạy học ở Nam- 
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(tịnh và Hà-nội. Bắt đầu từ 1920 viết báo; có bái dăng 
ỏ' Trung Bác tán văn, Khai hóa, Thực nghiệp (làn hán. 
Dàng Táy tuần báo, Hữu thanh, Đủng Tháp, Cậu ấm, v.v... 

Ong (tã viết nhiều bái nghị luận nói về thế sự nhưng 
những hài nà)' thường bị kiêm duyệt bỏ. Ong liSn 
chuyên hướng sang dùng thế loại ngụ ngôn đễ tiện bê 
dã kích và châm biếm. Nhiều bài thơ ngụ ngôn đã đăng 
ờ lờ Dóng Tớy. Năm 1936, ông thu thập những bài thư 
ngụ ngôn đã đăng ở các báo và thêm những bài mới 
làm, in (hành bốn tạp trong tờ Từ dân văn uyên. 

Tứ Cách mạng tháng Tám đến nám 1958, ống công 
tác ử Bộ Giáo dục, viết các loại sách phố thòng và làm 
công tác hành chinh. Ổng mất ngày 27 tháng tí năm 19títí 
ừ Há-nội. 

Tác phỉm: 

— Gương thế sự (thơ ngụ ngôn). 1920—1921. 

— Ngụ ngớn mới. Tử dán văn ngần, số 10, tháng 
12-1935.' 

— Thơ ngụ ngón. 3 tập. Từ dãn van uyền, số 31, 33, 
41, tháng lò, 11, 1936 và tháng 3-11)37. 

— Bời hát trẻ con. Tứ dân văn uyen, sõ 25, 7-1936. 

— Van cười. Tứ dàn văn uýền, số 37, 1-1937. 

— Việt-nam độc lập diễn ca. Nha Binh dàn học vụ 
xuất bân, 1946. 

— Cóc phun mróc. Nha Binh dân học vụ xuất bàn, 
1946. 

— Dọc ngang trời đất. Nha Bình dàn học vụ xuất 
bàn, 1946. 

— Tứ hung. Nha Binh dân học vụ xuất bản, 1946. 

— Rung láy nước. Nha Bìnhdàn học vụ xuất bản, 19 16. 

— Dĩa lý Việt-nam (tho- bón chữ), sờ Binh dàn học 
vụ Liêu khu Việt-bắc xuất bàn, 1949. 
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— lìiti ca (lán Ihú (in rônêõ). Nha Hình dàn học vụ, 
HI 17. 

Cà con giúp.mẹ. (thơ). Nhá xuất bản Kim đòng. 
Dậy sớm (cùng với một sổ tác giả). Nhà xuất bàn 
Kim Dong. 

— Tập đọc lóp nữ lỏng (cùng viết với mộl số tác giả). 
Nhà xuất bản Giáo dục, 1960. 


65. TRẰN TIÊU (1900— 1954) 

Trần Tiêu, người xã cố-am, huyện Yĩnh-bào, Hải- 
phòng, lá anh ruột của Khái Hung. Òng đỗ bằng Thành 
chung ròi đi dạy ttr. Khác với văn nghệ sĩ đương thời, 
óng sống ỏ' nông thôn và chuyên viết về dề tài nòng 
thôn. Trái ngược với quan diêm của Khái Hưng, óng 
di theo cách mạng, làm ủy viên Hội đồng nhàn dàn xã 
cố-am, và tham gia kháng chiến một thời gian ròi vì 
ốm về ở Hải-phóug và mất ở đấy hồi tháng giêng 
năm 1954. 

Tác phàm : 

— Con trâu (tiêu thuyết). Hà-nội, Nhà xuắt bẵn Đòi 
nay, Nhà in Ngày uay, 1940, 185115,285 trang, 1V22179. 

— Chòng con (tiêu thuyết). Hà-nội, Nhà xuất bản Đời 
nay, Nhà in Ngáy nay, 1941, 190/120, 2R4 trang, P.22677. 

— Sau lũy Irc (tiêu thuyết). Hà-nội, Nhà xuất bản 
Đời nay, Nhà in Ngày nay, 1943, 190/120, 131 trang, 
p .23799. 

— Nám Itạn (truyện ngắn), 1949. 

— Cò gái mới (truyện vừa, viết sau cách mạng). 
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66. NGUYỄN TRIỆU LUẬT (... 1946) 

Nguyễn Triệu Luật, người láng Du-làin (tục gọi liiĩig 
Cói), huyện Từ-sưn, tỉnh Bắc-ninh cũ (nay thuộc Má-blir), 
sinh trưởng trong một gia đình lchoa bảng, quan lại 
(ông nội lá Nguyễn Tư Giản, đậu hoàng giáp, làm 
lliưọng thư, xem Lược truyện các tác gia Việt-nam 
lạp I, số 043). 

Nguyễn Triệu Luật theo học trường nam Sư phạm ở 
llá-nội, tốt nghiệp rồi đi (lạy học. Năm 1930, có tham 
gia Việt-nam Quốc (làn đảng, bị bắt rồi (lược tha. Khi 
dạy học, thườug viết báo và viết tiếu thuyết lịch sử cho 
tò' Phố thùng bán nguyệt san. 

Năm 1945, khi quàn dội Tưởng Giới Thạch do tướng 
Lư Hán cầm đàu váo miền Bắc, Nguyễn Triệu Luật 
đươc bọn Quốc dàn đảng phản động giao cho việc chiếm 
dỏng trường Vêu-thàuh đề khống chế vùng Ngũ-xã (thủ 
đó llá-nội). Nguyễn Triệu Luật mất tích từ những ngáy 
đầu toàn quốc kháng chiếu (Iháng 12-1940). 

Tác phẫm: 

— Bùn uiì cách dịch các danh lừ hóa học. Nam phong, 
số 111, 1926. 

— Ông Phan Trần Chúc hôi nhọ quốc sử (phê bình). 
Ilà-nội, Nhà xuất bản Công dân, 1935, 28 trang, M.9307. 

— Chúa Trinh Khải (lịch sử tièu thuyết). Hà-nội, Tàn 
dàn, 1940, 133 trang, p.22.020. 

— Bà Chúa Chè (lịch sử tiều thuyết). Hà-nội, Nhà 
xuất bản Tàn dân. 

— Loạn Kièu binh (lịch sử liêu thuyết). Nhà xuất bản 
Tân dãn. 

— Ngược đường Trường-thi (bút ký). 

— IIỏm đựng người (lịch sử tiêu thuyết). Phi) thòng 
bún nguyệt san v.v... 
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67. LÊ HÒNG PHONG (1900 — 1942) 


Lê Hồng Phong, còn có lèn là Lê Ilny Doãn, bút hiệu 
lá Tri Hình, sinh ỏ' lùng Thông-lạng, nay lá xã llưng- 
thỏng, huyện Hưng-nguyèn, tình Nghệ-an. Sau khi tbi 
đỗ bằng Sơ học, vi nhà nghèo, Lê Hồng Phong phải đi 
tìm việc làm. Ống ra thị xã Vinh làm thư ký cho hiệu 
buôn của một số người Hoa kiều. Sau (ló ít làu. óng 
được Phạm Hòng Thái, công nhân Nhà máy Xi-pha giới 
thiệu vào bọc nghề thợ máy. Hồng Phong bán với Hồng 
Thái giác ngộ công nhàn VẾ quyên lợi kinh tế, chính 
trị và tô chức đấu tranh đòi chủ tăng lưong. giảm giờ 
làm. Tháng 1-1924, Lê Hồng Phong và Phạm Hồng Thái 
sang Xièm rồi sang Quàng-châu cùng vời Hò l ùng Mậu, 
Lè Hồng Son thành làp Tàm tâm xã, một tố chức cách 
mạng có khuynh hường cộng sản. Cuối năm 1921, óng 
được lãnh tụ Nguyễn Ai Quốc huấn luyện vê chù nghĩa 
Mác — Lê-nin và các kinh nghiệm hoạt động cách mạng 
quốc tế. Năm 1926, ông tốt nghiệp trường Hoàng-phố 
và được cử sang Liên-xô học trường không quân, ổug 
đã tham gia Hòng quân Liên-xô vá được phong cấp 
Trung tá không quân, ổng lại vào học ở trường đại 
học Đỏng phương, đến năm 1932 thi lốt nghiệp. Ông trở 
về Trung-quốc bắt mối liên lạc với Irong nước và thành 
lập ban chi huy hải ngoại của Đảng. Tháng 7 năm 1935, 
ỏng đi dự Đại hội lằn thứ bảy của Quốc tế cộng sản 
và được cử vào Han chấp hành Quõc tế cộng sản 
và là ủy viên dự khuyết. 0' đây, ông đã gặp nữ dòng 
chí Nguyễn thị Minh Khai và hai n’ưòi bắt đầu yêu 
nhau. Năm 1936, Lê Hồng Phong dược cử về nước hoạt 
động với danh nghĩa là đại diện của Quốc tế cộng sàn 
bền cạnh Trung ương Bảng Cộng sản Bòng-dương. 
Trong thời kỳ Mặt trận dà 1 chủ. ông đã viết một sd sách 
giới thiệu I.iên-xò và phò biến đường lối của Bàng 
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chíSng chủ nghĩa phát xit. Năm 1938, ỏng bị (lơ quốc 
1’liáp bẳt ử Sài-gòn và kết án 10 tháng tù. Mùa thu 1939, 
Ong hết hạn lù, bọn (le quốc Pháp chủ Irtrơng dưa òng 
về quản thúc ở làng Thông-lạng lá nguyên quán. Ong 
clnra kịp tim liên lạc với Bảng đế thoát ly thi bọn dế 
quốc Pháp lại bắt, giam tại khám lớn Sài-gòn rồi đáy 
ru Côn (lảo. Ổng bị bọn (1ế quốc Pháp đánh đập lất dã 
man. 12 giò' trưa ngày 6 tháng 9-1942, không (tũ sức 
chống với đòn và bệnh kiết lỵ, ông đã mất ở trong nhà 
lù Côn đảo. 

Tác phnm: 

-- Li lì tì bang TÒ-viết ngày nay. Chợ-lớu, Nhà in Đông 
phương, 1938, 130140, 50 trang, Tản văn hóa tùng thư, 
số 2, p. 20887. 

— Ván tlề phòng thủ Dông-ihrơng. Sài-gòn. Nhà xuất 
bùn Dán chúng, Nhà ÍI 1 Xưa nay, 1939, 185 135, 32 trang, 
p. 21037. 


68. TRẰN HUY LIỆU (1901 - 1969) 

Trần Huy Liệu, bút hiệu Đằu Nam, Nam Kiều, Côi 
Vị, Hải Khách, Âm Hận, Kiếm Hút, sinh trong một gia 
đình Nho học, quán làng Vàn-cát, huyện Vụ-bản, tính 
Nam-hà. Ong viết báo chuyên nghiệp từ năm 17 tuôi và 
làm trự bút cho các báo Thực nghiệp, Khai hóa và 
Nam phong. 

Ong đã trực tiếp tham gia phong trào (lẵu tranh từ 
năm 1922 bang việc viết sách, báo tuyên truyền chống 
thực dân Pháp và đòi tự do dàn chủ. Năm 1921, viết 
báo Xông cồ min làm bị cám, xuất bản tập Ngái hút 
sắt cũng bị cấm. 
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Từ năm 1925 đến năm 1927, ông làm chủ bút fìông 
Tháp lìùri báo, nj,ột từ háo trung tàm của phong trào ái 
quốc và Tân chủ bấy giờ, sáng lạp liảng Thanh niên 
Việt-nam ỏ' Nam-kỳ. 

Năm 1927, ông sáng lập Cường học thư xã ở Sài-gòn, 
chuyên xuất bản những sách có nội dung yêu nước; 
trong đó có những quyên nối tiếng như Một bâu tám 
sự, Ngục trung ký sự. Cáu chuyện chung v.v... Số sách 
bị cấm tới 23 quyên và lác giả bị bắt nhiều lằn. 

Năm 1928, ông gia nhập Việt-nam Quốc dân đảng, tô 
chức ra đàng bộ Nam-kỳ với một số chi bộ Irong nhân 
dàn vá quân dội Pháp, sau dó ông bị bắt, dày đi Còn 
đảo từ giữa năm 1929 tới cuối năm 1934. 

Từ dău năm 1935 đến cuối năm 1939, õng tiếp tục 
viết báo, sách cổ động cách mạng, lập nhà xuất bàn 
Dông-dương ỏ' Hà-nội, xuất bản những sách yêu nước 
vá lịch sử (những sách này đèu bị cấm) và viết những 
báo có xu hướng cộng sản như Hời múi, Tiếng nang, 
Kiến văn, Hòn trẻ, Tiếng trẻ, Tán xã hội, Thời thế v.v... 
(những tờ báo này đèu lần lượt bị rút giấy phép). Ông 
được kết nạp vào Bảng Cộng sản Bòng-dưong từ năm 
193(1, làm chủ nhiệm và thư ký tòa soạn của những báo 
chinh thức của Bàng như Tin tức, Đời nay, dại biêu 
cùa Bảng trong Mạt trận dàn chủ Bông-dương và là 
người phát ngôn của Bảrig trong những cuộc hoạt dộng 
công khai của thời kỳ Mặt trận Bình dân 1936 — 1939. 

Cuối năm 1939, ông bị bắt và bị dày di Sơn-la, trại 
tập trung Bá-vàn và sau cùng là Nghĩa-lộ. Tháng 3-1945, 
óng cùng một số chinh trị phạm vượt ngục Nghĩa-lộ, 
rồi về viết báo Cứu quốc bí mật, cơ quan của Mặt trận 
Việt-minh. 

Trước ngày Tông khởi nghĩa, thav mặt cho lông bộ 
Việt-minh, ông đi dự Bại hội quốc dàn ở Tàn-lrào, 
được cử làm Phó chủ tịch Uy ban dàn tộc giải phóng 
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loàn quốc (sau đôi thánh Chinh phủ làm thời), thào 
quân lệnh s6 1 của úy ban khỏi nghĩa, hiệu triệu nhàn 
dân toán quốc nôi dặỵ doạt chính quyèn. 

Sau khi giành đưọc chinh quyền, ông được cử làm 
hộ trưởng Hộ Tuyên truyền trong Chính phủ lâm thời 
của nước Việt-nam dân chủ cộng hòa, thay mặt Chinh 
phủ lâm thời vào Huế tước ăn kiếm và chủ tri ll thoái 
vị của Bảo Đại. Tiếp đó, òng làm Chính trị cục trưởng 
trong Quàn sự ủy viên hội, chủ bút báo Sao vàng, cơ 
quan của quân đội; làm chủ tịch Uy ban vận động đời 
sống mới, chủ tịch Hội Văn hóa cứu quốc. 

Sau ngày toàn quốc kháng chiến, năm 1947, òng làm 
bí thư Tông bộ Việt minh, đi các nơi cô dộng kháng 
chiến, sau đó làm ủy viên thường trực Hội văn hóa 
Việt-nam, chuyên nghiên cứu sử học và hoạt dộng văn 
hòa. Năm 195.4, ông được cử làm trưởng ban nghiên 
cứu Van Sử Địa trực thuộc Ban chấp hành Trung ương 
Đảng Lao động Việt-nam. Trong cỏng tác nghiên cứu, 
ông đã xuất bản bộ Dự thảo lịch sử cách mạng cận đại 
Việt-nam và làm chủ nhiệm tập san Nghiên cứu Van 
Sử Bịa. 

Nam 1900, ông được Quốc hội cử làm ủy viên ủy 
ban Thường vụ Quốc hội. Trong kỳ họp thứ 6, khóa 2, 
được bầu làm chủ nhiệm Uy ban thống nhất của 
Quốc hội. 

Ông còn là phó chủ nhiệm Uy ban Khoa học xã hội 
Việt-nam kiêm Viện trưởng viện sử học. Năm 1963, sau 
khi được Úy ban huân chương Hum-bôn nirớc Cộng 
hòa dàn chủ Hức tặng thương huân chương Hum-bỏn, 
ỏng đã được mời làm viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm 
khoa học Đức ở Béc-lanh (Bcrlin). 

Òng mất ngáy 28 tháng 7 năm 1969 tại Hà-nội. 
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Tác phằm : 

— Ngói búi sắt (tập I, tập It). Sài-gòn, 1927. 

— Một bàu tầm sự. Cường học thư xã, 1927. 

— Ngục trung kỳ sự. Sài-gòn, Cường học thư xã, 1927. 

— Hiến thân vi nước. Sài-gòn, Cường học thư xã. 

— Gương hg sinlì. Sài-gòn, Cường học thư xã. 

— Ba người anh kiệt nước Ý. Sài-gòn, Cưòng học 
thư xã. 

— Khai quốc vĩ nhàn: Hoàng Hưng (viết chung với 
Bào Khắc Hưng). Sài-gòn, Cường học thư xã. 

— Anh hùng yéu nước: ông Nạp-nhi-tỗn (Nelson). 
Sài-gòn. Cường học thư xã. 

— Hiến lliăn cho nước: Trngện ỏng Louis Kossiillìl 
(dịch cùa Lương Khải Siêu). Sài-gòn, Cường học 
thư xã. 

— Tăn quồ dân. Sài-gòn, Nhà xuãt bản Tam thanh. 
1928. 

— Thăn cộng hóa. Sài-gòn, Nhà xuăt bàn Bức Lưu 
Phương, 1928. 

— Gương phục quốc (dịch chung với Bào Khắc Hưng). 
Sài-gòn, Nhá xuất bàn Thành Thị Mạu, 1929. 

— Cân chuyện chung. Sài-gòn, Cường học thư xã, 1929. 

— Côn-lôn ký sự. Băng trong báo Bời mới, 1985. 

— Cường Đe nới Việt-nam Quang phục hội (viết chung 
với Nguyên Thành Làm). Hà-nội, Nhà xuất bản Lăng 
Tuyết, 1935. 

— Chọc trồi khuấy nước (võ hiệp tiẽu thuyết) (ký bút 
hiệu Hải Khách). Hà-nội, 1935; tập 1, 2, Nhà in Lê 
Cường; tạp 3, 4, Nhá in Imiochinoise; lập 5-8, Nhá in 
Lăng Tuyết. 
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IIói kin. Việc biền linh xin thuế ở Trung-kỳ. Vụ'r 
thiu (Ịộc ử llù-nội. Klnĩng cuộc ăm mưu ở Lạng-sưn, 
Múng-cág. Giặc. Mán, giặc Khách ở thượng du vú hi (in 
giới Bãc-kỳ. Hà-uội, Nhà xuất bân Lê Cường, 1935. 

— Thài-ugugèn khởi nghía (hay Loại 1 Thái-nguyèn). 
Ilá-nội, Nhà xuất bản Bảo Ngọc. 

— Nghĩa-ìộ vượt ngục. Nghĩa-lộ khởi nghĩa. Hà-nội, 
Lê Văn Tàn, 1946. 

— Bàng Cộng sản Tàu vù chiến tranh cách mạng. Hà- 
nội, Nhà xuất bản Sự thật, 1946. 

— Báo chí và cách mạng. Hà-nội, Hàn Thuyên, 1946. 

— Một tháng ở Uién-an (bièn dịch). Ilà-uội, 1946. 

— Thành tri tân (lùn chã ở Đồng Ẳn và Trung Á. Nhà 
xuất bàn Cứu quổc trung nong, 1948. 

— Nước Tàu mới đang nối lèn. Việt Rắc, Nhà xuất 
bân Cứu quốc trung ương, 1949. 

— Dự thảo lịch sử cách mạng cận đại Việt-nam (1858— 
1945;. Việt Rắc, Hội Văn hòa xuất bẳn, quyên I, 1949, 
quyên II, 1950; Ban sử Bịa, Vụ Văn học —Nghệ thuật 
xuất bản quyền III, IV, 1951. 

— Một số tài liệu thực tế vè lịch sử xã hội Việt-nam. 
Hà-nội. Tỗug tư lệnh Quân dội nhàn dàn Việt-nam, 1955. 

— Lịch sử tám mươi năm chóng Pháp. Hà-uội, Ban 
nghiên cứu Văn sử Địa, quyền ĩ, 1956; quyên II, tập 
thượng, 1958, lập hạ, 1961. 

— Tài liệu tham kliảo lịch sử cách mạng cận đại Việt- 
nam (cùng soạn với một số tác giả khác). 12 tập, Hà-nội, 
Nhà xuất bàn Văn sử Địa, 1956, 1957, 1958. 

— Cách mạng tháng Tám. Hà-nội, 1960. 

— Mặt trận Dán chú Đòng-dương (hòi ký). Hà-nội, Nhà 
xuất bản Sử học, 1960. 



— Lịch sử thủ đô Hà-nội (chù biên). Hà-nội, Nhà xuất 
bản Sử học, 1900. 

— Dưới hầm Sơn-la (từ 13-5-1941 đến 24-5-1941). Hà- 
nội, Nhá xuất bản sử học, 1961 (in lăn thứ nhất, 1946). 

— Bảng Thanh nìèn (1926—1927) (hồi ký), Hà-nội, 
Nhà xuất bản sử học, 1961. 

— Nguyễn Trãi, một nhún vật vĩ đại trong lịch sử 
dàn tộc Việt-nam. Hà-nội, Nhà xuất bản sử học, 1962. 

— Hoàng Hoa Thám, một lãnh tụ của nghĩa quăn Yén- 
thế. Hà-Bắc. Tỉnh đội ấn bành, 1963. 

— Thơ ca cách mạng (cùng với một số tác giả khác). 
Hà-uội. Nhá xuất bản Văn học, 1964. 

— Nguyền Trãi. Hà-nội, Nhá xuất bản Khoa học, 1966. 

— Nguyễn Trãi. Hà-nội, Nhá xuất bản Khoa học xã 
bội, 1969. 


69. TRẦN HỮU Độ (... — 1939) 

Trân 1-Iữu tìộ, người Gò-cóng, Nam-bộ ; không rõ ông 
sinh năm nào, là một nhân sĩ yèu nước nên sớm đê 
tâm đến việc trước thuật. 

Từ năm 1925 đến 1929, õng cho xuiíl bản những tác 
phẳm tiến bộ như Tiếng chuông truy hòn, Ilòi trống 
lự do v.v... 

Năm 1939 khi Mặt Irận dân chủ Đông-dương ra đời, 
òng là đảng viên Đàng Cộng sàn Đòng-dương, hoạt động 
rất tích cực, ông mất năm 1939. 

Hiện nay, con trai óng lá Tràn Bạch Đẳug vẫn tiếp 
tục chi hướng của ông, đang hoạt dộng trong Mạt trận 
Dàn tộc giải phóng miều Nam Việt-nam. 
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Tác pliấm: 

— Cách làm giàu. Sài-gòn, Nhá in Lê Mai, 1021, Ki 
I rang, I>. 7802 (7). 

— Thanh niên lu độc. Sài-gòn, Bảo tồn, 1928, 51 trung, 
M. 5476 (21); in lần thứ hai, M.5616 (10). 

— Tiếng chuông truy hòn. Sài-gòn. Nhà in Imprimerie 
du Centre, 1926, 20 trang, M.4394 (26). 

— Hòn độc lập. Sài-gòn, Xira nay, 1926, 25 trang, 
M.4650 (14). 

— Anh hùng tạo thời thế. Sài-gòn, Nhà in Réveil sai- 
gonnais, 1926, 40 trang, M.4649(20). 

— hòi trống tự do. Sài-gòn, Nhà in Imprimerie du 
Centre, 1926, 17 trang, M.4649 (4); in lần thứ hai, Sài- 
gòn, Xưa nay, 1926, 57 trang, M.4813 (14). 

— Tờ cớ mất quỳên lự do. Sài-gòn, Réveil saigonnais, 
1926, 72 trang, M.4895 (3). 

— Tinh thằn tư trợ. Sái-gòn, Xưa nay, 1927, 38 trang, 
M.4650 (26). 

— Thân quuên lợi. Sài-gòn, Bảo tòn, 1927, 18 trang, 
M.4650 (27). 


70. DƯƠNG TỤ QUÁN (1901-1969) 

Dương Tụ Quán, tự Khái Sinh, hiệu Mề Dương, Mễ 
Nhàn. Trúc Nhân, Thẩt Lang, sinh trong một gia đình 
nhà Nho, quê ờ làng Phú-thị, huyện Văn-giang, nay 
thuộc tỉnh Ilài-hưng, là em ruột Dương Bá Trạc vá 
Dưong Quảng Hàm. 

Thuở nhỏ, Dương Tụ Quán học chữ Nho, sau ra học 
trường Pháp, đáu bằng Thảnh chung năm 1921, làm 
giáo học ờ llà-nội. 


1011 



Sau 8 năm (lạy học, năm 1929, òng xin từ chức, về 
lạp Nhà in Đỏng Tày và xuất bàn sách, chủ trương mấy 
tờ báo: Văn.-học tạp chi (1932 — 1933), Dông Tây bún 
(1934 — 1935), tờ này bị thực dân Tháp cấm nam 1935, 
Ngày mới (1939) và là người sáng lặp kiêm quản lý 
tờ tạp chí Tri tân, chuyên nghiên cứu về văn học và 
sử học. 

Từ hòa binh lập lại, ông trở về thủ đỏ, dạy tư 
(1955 — 1956) và làm cỏng tác văn hóa xã hội ò' khu phố 
Hoàn-kiếm. Ỏng mất ngày 27 tháng 3 năm 1969. 

Tác phấm: 

a) Sách giáo khoa tiều học : 

— Vận ván bách tuyên (trám hài học thuộc lòng dê 
dùng trong các trướng Pháp—Việt). In lần thử nhất, nhà 
in Long Quang, 1926, 98 trang; in lần thừ 9, nhà in 
Thế giới, 1953, 106 trang. 

— Tập bời thi bẳng so- học yếu tược (củng soạn với 
Dương Quảng Hám). In lần thứ ba, Nhà in Nghiêm Hàm, 
1926, 170 trang. 

— Manuel de conuersation en f ranẹais el annantile, 
Hà-nộí, Hiệu sách Đông Tây, 1944, 70 trang. 

— 80 bài thơ ca yêu nước (gồm các bài thơ ca hay 
của các nhà cách mệnh Việt-nam như Chủ tịch IIÒ Chí 
Minh, Phan Bội Cháu, Phan Chu Trinh, Hoàng Văn Thụ, 
Huỳnh Thúc Kháng, Cường Đế, Dương Bá Trạc, Tán 
Thuạt, Nguyễn Thượng Hièn.v.v...). Hà-nội, Hiệu sách 
Dông Tây, 1946. 88 trang. 

b) Sách khảo cứu : 

— fìào Duy Từ (một bậc danh nhân (lới Nguyên). 
Gồm có tiêu sử và thơ văn như Ngọa long cương, Tư 
dung vãn và Hề trướng khu cơ (tập sách nói về quản 
sự). Hà-nội, Hiệu sách Dòng Tày, 1914, 168 trang. 
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— Trần Danh Án (một bậc chí sĩ đời Lè) (gồm tidn 
sử và thơ văn) và lập Nam phong giải trào là sách (lịcli 
những phong dao ta ra lối phong thi của Trung-quốc. 
Hà-nội, Hiệu sách Đòng Tày, 1953, 56 trang. 

— Dương ná Trạc (tiếu sử và thơ văn). Hà-nội, Hiệu 
sách Đỏng Tày, 1946, 172 trang. 

c) Loại dịch thuật: 

— Khảo về loài kiến. Nam phong, số 85, 1924. 

— Các thắng cảnh ở Việt-nam. Hữu thanh, số 35,1923. 

— vt ai nên nỗi (tiêu thuyết). Băng báo hàng ngày: 
Trung Bắc tủn văn, 1922. 

— Thói đời đơn bạc (tiễu thuyết). Nhà in Long Quang’ 
1926. 

— Nưõ-c đời ẻo le (tiếu thuyết). Nhà in Long Quang. 
1926. 

d) Tièu thuyét soạn: 

— Vì đáu nên nỗi. Nhà in Kim Khuê, 1925. 

— Cũng bạn thoa quần. Nhà in Long Quang, 1926. 

— Giời có măl. Nhà in Bông Tây, 1929. 

đ) Tập vân viét nhân dip xuân: Bông hoa xuân. Nhà 
in Đông Tây, 1932. 


71. HOÀNG TÍCH CHU (... — L932) 

Hoàng Tích Chu có lấy bút danh là Văn Tôi, Kế 
Thương (ý nói kê' nhá Thương lá nhà Chu), sinh năm 
náo chưa rõ, què làng Phù-lưu, huyện Từ-sơn, tỉnh 
lìắc-ninh cũ (nay là huyện Tiên-sơn, Hà-bắc), trong 
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một gia đình quan lại (cha là Hoàng Tích Phụng làm 
tri phủ). Ong có học chữ Hán và có « lèu chõng » đi 
thi nhưng không đậu, sau bỏ nhà đi du học. 

Sau khi học ở Pháp vè, ông ra làm báo, chủ trương 
câi cách lổi viết văn tiếng Việt theo lổi phương Tày, 
nhất là lối văn viết báo và hình thức trình bày tờ báo. 
ồng có làm chủ bút tờ Đông Táy và Hà thành Ngọ báo 
ở Hà-nội. ỏng mất vào hôm 30 tết năm 1932. 

Tác pbam: 

— Quăn chủ với châu Ầu (sau cuộc chiến tranh 1914— 
1918). Sài-gòn, Nhà in Bâo tồn, 1927, 31 trang, P.10260(8). 

— Câu chuyện nhật trinh trong hòi cách mạng nước 
Pháp. Sài-gòn, Nhà in Xưa nay, 1927, 36 trang, P.10066 
(20); v.v... 


72. HỒ XANH (... — 1939) 

Hồ Xanh, chinh lên lá Nguyễn Thượng Cát, vừa là 
nhà tho' vừa là một nhà giáo tiến bộ. Ỡng hoạt động 
cách mạng hòi Mặt trận dàn chủ, tuyên truyền lư tưởng 
tiếu bộ cả ở trong nhá trường Bọn thực dân chú ý 
nhưng không bắt được tang chứng đê buộc tội. 

Năm 1937, ông dịch tập Tư bản luận của Mác, bọn đế 
quốc đổi ông lêu Hà-giang. Ông mất năm 1939 và dê 
lại một tập thơ có nhièu bái nói về linh cành dàn nghèo 
và công nông. 

Tác phẫm : 

— Với nhà thi sĩ (thơ mới). Đăng báo Văn nghệ, số 
160, ngày 15 tháng 2 năm 1957. 
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— Bà hàng bánh ((hơ mới). 

— Bang bừa (thơ mới). Băng ở Tin lửr, số 20, 1938. 
(Xem Sơ tuyên vàn tho yêu nước và cách mạng, lợp III A, 
ír. 196 — 199). 


73. VŨ ĐÌNH LOVG (1901 — 1960) 

VO Đình í.ong, trước làm nghề giáo học, dạy ở các 
trường tiêu học còng, sau viết văn, là một trong những 
người viết kịch đầu tiêu của nước la. Ồng còn lá một 
người viết nhiều sách giáo khoa và kiêm nghề xuất bàn 
sách ; ỏng là chủ nhà xuất bản và Iilià iu Tân dàn. 

Tác phẳm : 

— Chén thuốc độc (kịch). Hà-nội, Nhà in Vĩnh Thành, 
1921, 58 trang, M.5415 (04); — Bàn dịch ra ticng Pháp 
của Cordier. Hà-nội, Tàn dán thư quán, 1927, 04 trang. 

— Tòa án lương tàm (hi kịch). Báo lỉữu thanh, sổ 
17, 18, 20, 23 và 25, 1922. 

— Quốc nán độc bản. l-là-nội, Nhà in Tàn dàn, 1932, 
240/100, 204 trang, M.0779 (17). 

— 300 bài tinh đố xép riêng từng loại, có lời giải nà 
trả lời. Hà-Iiội, Nhà in Tàn dàn. 1932, 220 150, 80 trang, 
,M. 0074 (6). 

— Luận về nghè nghiệp. Báo Hữu thanh, số 20, 27, 28 
vá 29, 1922. 

— Lục mẫu đơn. Ilà-nội, Nghiêm lliun, 1920, ivl.4051 
110). 

— Thế giới trẻ em. Hà-uội, Long Quang, 1927, 
M.5252 (3).’ 

— Đùn bà mới (kịch). 1944. 
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— Tò quốc trẽn Iiét (dựa vào vở kịch Ho-rát-xo cùa 
Coóc-nàv) diễu và xuất l)àu ờ Há-nội Ihừi kỳ Pháp 
tạm chiếm. 

Và một số sách giáo khoa khác v.v... 


74. TRẰN TRUNG VIÊN (... — 1946) 

Trằn Trung Viên, bút danh là căm Bài. Người ta 
nói đến Trần Trung Viên là vì òng đã có cỏug sưu tàm 
nhiều tho' văn cô in trong ba tập Văn đàn hảo giám. 
Văn đàn hảo giám in năm 1920, 1927 mới ở mức sơ khảo. 
Bến năm 1931, Trần Trung Viền cùng với Dưong Bá 
Trạc, Trăn Tuấn Khải, Nguyễn Khắc Hiếu, Trưong 
Vĩnh Tống... sưu tằm, chọn lọc thêm đưọc nhibu thơ 
văn vá dự định in thánh nhiều lâp nhưng chì mới in 
được ha tập. 

VI cởng việc sưu tầm khảo dị cbưa dược kỹ nên Văn 
đàn bảo giám còn có nhiều sai lầm, thiếu sót. 

Ỏng bị Pháp bắn chết năm 1910 trong những ngày 
đầu của cuộc kháug chiến toàn quốc. 

Tác phằm : 

— Ván đùn bảo giám (in lần thứ nhất). Hà-nội, Nhà 
in Nghiêm Hàm, tập I, 1925, 215/150, 280 trang; tập II, 
1927°215/150, 128 trang; tập III, 1930, M.1S45; In lằn 
thứ hai, có hố sung, chú thích, Hà-nội, Nhà xuất bản 
Nam Ký, 3 tàp, 1931. 

— Góp cười truyện the (truyện). Hà-nội, Nhả in Đại 
dồng, 1929, 190/13», 33 trang, V. 11145 (3). 

— Cần vồng Yèn-lhê (truyện Dè Thám). Ilá-nội, Nhà 
in Ngọ báo, 1935, 215 150, 113 trang, M.9038. 
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— ilai cô hùn;/ sách (truyện). Hà-nội, Nhà in Trịnh 
Van Bích, 1929,'215,140, 2o trang, M. 5790 (5). 

Phong trân thảm sử. Hà-nội, Nhà in Bông Tày, 
1929, 215/140, tập I, 78 trang, M.4575 (11). 

— Co nhân đàm luận. Hú-nội, Nhà xuẵt bản Nhạt 
Nam thư quán, Nhà in Nguyễn Kính, 1929, 205/150, 
(•>(•> trang, M.5945 (8). 

— Tiếng lóng Việt-nam. Hà-uội, Nhà xuất bản Nam 
Ký, 1932. 


75. NAM XƯƠNG 

Nam Xươ !g là bút danh của Nguyễn Cát Ngạc, khóng 
biết ổng sinh và mất năm nào, chỉ biết ông là người 
làng Pliù-khé, huyện Tir-sưn, tỉnh Bắc-ninh cũ (nay lá 
huyện Tièn-son, Hà-bắc), xuất thân trong một gia dinh 
Nho học. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông có vào học 
trường Công chính (ban trắc địa); tốt nghiệp truàmg 
này, óng ra làm tbam tá trắc địa rồi xin từ chức. 

Nam Xương là người thích viết kịch, dóng kịch, ổng 
dã chịu ảnh hưởng của kịch bản phương Tây, vở kịch 
Chàng ngốc diễn ả Há-nội được nhiêu khán già chú ỳ. 

Năm 1931, ỏng lại cho diễn vở Ỏng Tăy an-nani nêu 
được những cảnh lố lăng của xã hội sau đại chiến lằn 
thứ nhất ở các dỏ thị. 

Tác phẫm : 

— Chàng ngốc (hái kịch). 

— Ông Táy an-nam (hài kịch). Nam-dỊnh, Trướng Phát, 
1931, 2()Ó/13;>, 128 trang, M. 6368 (19). 

— 7'lìir gíri cho bạn vê. van pháp Việt-nam. An-nam lạp 
chi, số 37, 39, 41, 45, 47, 1932; v.v... 




76. LÊ VĂN TRƯƠNG (... — 1964) 

Lê Văn Trương, khi viết báo lẫy bút danh là Cô Lý. 
Năm 1934, viết tập truyện ngắn Tnr&c cảnh hoang tàn 
Bế Thiên Bế Thích. Tử 1939, chuyên viết tiêu thuyết, 
viết rất nhiều, riít nhanh vá cũng lất ầu. Người ta bảo 
Lè Văn Tnrơng còn giao cho bọn « đàn em » viết và chỉ 
đọc lại, chữa qua loa rồi ký tên đưa Nhà xuất bản. Lê 
Văũ Trương luôn luôn hô hào « thuyết sức mạnh » và 
xây dựng nhàn vật theo kiêu một «t người hùng» tưởng 
tượng, khi khái rởm và anh hùng 1 'O'm. Có theo kháng 
chiến một thời gian, đến năm 1953 vào Hà-nội rồi đi 
Nam, làm việc ở Nha chiến tranh tâm lý Mỹ—Diệm, 
Dài phát thanh Sài-gòn. Lê Văn Trương chết ngày 
25 tháng 2 năm 1964 tại 67 kẽm 100, dường Trần Hưng 
Bạo (Sài-gòn). 

Tác phầm : 

— Trước cảnh hoang tan bè Thiên Bé Thích. Hà-nội, 
Nhà in Trung Bắc tân văn, 1934, 210/130, 182 trang, 
M.8556. 

— Bừa cháu đông bạc (tiễu Ihuyết). Hà-nội, Tàn dàn, 
1939, 185/115, 212 trang, Ừ.20933.' 

— Dưới bóng thân Vệ nữ. Hà-nội, Nam Ký thư quán. 
Nhà in Trịnh Văn Bích, 1939, 190/125, 94 trang, B.20753. 

Loại Pho thông bán ngiụ/ệl san (trong khoảng 1937 — 
1942): 

— Cô Tu Thung. Phỗ thông bán nguyệt san. số 2. 

— Một người. Pho thông bán nguyệt sun, số 6 và 7. 

— Một người cha. Phò thống bán nguyệt san, số 12 

— Một trái tim. Phỉ) thòng bán nguyệt san, số 15. 

— Con đường hạnh phúc. Phò thông bán nguyệt san, 
số 19. 
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— Một lưo-ng tám trong giỏ lốc. Phề thòng bán nguyệt 
san, số 21, 22. 

— Trong ao lù trưởng giả. Pho thông bủn nguyệt san, 
số 28, 29. 

— Ngựa đã thuần rồi, mời ngài lèn. Phố thông bán 
nguyệt san, số 31. 

— Một cò gái mói. Phò thông bán nguyệt san, số 38. 

— Tòi là mẹ. Phò thòng bùn nguyệt san, số 43, 44. 

— Cánh sen trong bùn. Pho thòng bán nguyệt san, 
số 51, 52. 

— Hổn bức tường máu. Phề thông bán nguyệt san, 
số 62, 63. 

— Trường đời. Phố thông bán nguyệt san, số 73, 74, 75. 

— Nó giết người. Phò thõng bán nguyệt san, số 84. 

— Người anh cả. Pho thông bán nguyệt san, số 93,94,95. 

— IIai anh cm. Plứ thòng bán nguyệt san, số 98. 

— Tiếng gọi của lóng. Phò thông bán nguyệt san, 
sổ 106, 107. 

— Lỏng mẹ. Pho thòng bán nguyệt sau, số 113, 114. 

— Hận nghìn đói. Hà-nội, Nhá in Tân dân, 1938, 
185/115, 192 trang, P.20235. 

— Một linh hồn đàn bà. Hà-nội, Nhà in Tân dàn, 1940, 
190/120, 189 trang, P.2I719. 

— Những mảnh tình. Hà-nội, Mai Lĩnh, 1940, 185/120, 
144 trang, p. 21426. 

— Tôi thầu khoán hav lá Ba tháng ở Trung-hoa. Hà-nội, 
Tân dân, 1940, 190/120 ; 240 trang, P.22018. 

— Điện đàn muôn thuở. Hà-nội, Nhà xuất bản Đời 
mới, Nhà in Thụy lvý, 1941, 190/130, 143 trang, P.22371. 

— Một cuộc săn nùng (phiêu luru kỹ sự). Ilà-nội, Tàn 
dim, 1941, 190/115, 140 trang, P.226Ỉ5. 
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— Ái tình muôn mật. Ilà-nội, Lê Cường, 1941, 190/135, 
tập I, 125 trang, P.22980. 

— Lịch sử một tội ác. Hà-nội. Tàn dân, 1941,190/135, 
168 trang, P.22678. 

— Những con (ĩưù-ng rẽ. Hà-nội, Tân dân, 1941, 180/ 
115, 142 trang, p 22765. 

— Triết lý sức mạnh. Hà-nội, Nhà xuẵt bản Hương 
Son, 1941, 190/120, 62 trang. 62 P.22878. 

— Bị sa lây (truyện học sinh Bời mới). Hà-nội, Nhà 
xuất bản Đới mới, Nhà in Việt dân, 1942, 240/160, 
24 trang, M.15782. 

— Chò■ chết (truyện học sinh Bời mới). Hà-nội, Nhà 
xuất bản Đời mới, Nhà in Xuân Thu, 1942, 190/135, 
27 trang, P.23654. 

— Hai người bạn (tiễu thuyết). Hà-nội, Nhà xuẩt bản 
Đời mới, Nhà in Xuân Thu, 1942, 190/110, 209 trang, 
P.23506. 

— Kẻ đến sau (tiều thuyết). Há-nội, Nhà xuất bản 
Đời mới, Nhà in Thụy Ký, 1942, 180/110, tập I và II, 
440 trang, P.23549. 

— Lấy chòng cọp (truyện học sinh Đới mới). Hà-nội ; 
Nhà in Việt dân, 1942, 195/140, tập I vàll, 48 trang, 
p. 23657. 

— Những kẻ có lòng (tiều thuyết). Hà-nội, Nhà xuất 
bàn Đời mới, Nhà in Ngày nay, 1942, 190/120, 209 trang, 
P.23507. 

— Săn đuềi (truyện học sinh Bời mới). Hà-nội, Nhà 
in Xuân Thu, 1942, 190/140, 32 trang, P.23073. 

— Tiếng củi báo động (truyện học sinh Đới mới). 
Hà-nội, Nhà in Xuân Thu, 1942, 190/135, 32 trang, 
P.23690. 


178 



— Con chim đău dàn. Cuộc chạy thi quanh IIỒ TAy. 
(Iruvện học sinh Đới mới) (cùng viết với Thái Phỉ). IIÌI- 
nội. Nhà in Ngày nay, 1942, 190/135, 32 trang, l > .23(i. r >2. 

— Sau phút sinh lý (tiếu thuyết). Hà-nội, Tàn dàn, 
1912, 180/110, 140 trang, p 23478 

— Sọ- sống (Tủ sách người bùng...). Hà-nội, Nhà xuất 
bản Lê Văn Trương, Nhà in Lê Cường, 1942, 185/130, 
153 trang, P.23468. 

— Ái lình muôn một (tiều thuyết). I-Ià-nội, Lê Cường, 
1942, 190/135, tập 2, P. 22980. 

— Anh và tôi (giáo dục tiếu thuyết). Ilà-nội, Nhà xuất 
bản Bời mới, Nhà in Thụy Ký, 1942,190/130, 212 trang, 
P.23234. 

— Bóng hạnh phúc. Hà-nội, Cộng lực, 1942, 196/120, 
tập 1 và 2, 240 trang, P.23016. 

— Chòng chúng ta (xã hội tiêu thuyết). Hà-nội, Nhà 
xuất bản Đời mới, Nhà in Thụy Ký, 1942, 185/110, tập I 
và II, 222 trang, P.23303. 

— Cỏ Thơm (xã hội liêu thuyết) Hà-nội, Nhà xuất 
bản Duy tân thư xã, Nhà iu Đỏng-dương, 1941, 190/125, 
138 trang, P.23321. 

— Đâu bạc đău xanh (tiếu thuyết). Há-nội, Nhà xuất 
bàn Bời mới, Nhà in Thụy Kỷ, 1942, 195/120, 202 trang, 
P.23037. 

— Những thiên tình hận. Hà-nội, Nhà xuẫt bản Hương 
Sơn, Nhà in Thụy Ký, 1942, 195/125, 129 trang, P.23034. 

— Anh em thằng Việt (loại sách luôi trẻ). Hà-nội, Nhà 
in Tân dân, 1943, 180/120, tập I và II, 154 trang, 
P.23793. 

— Chung quanh người đàn bà (tâm lý tiễu thuyết). Hà- 
nội, Nhà xuất bàn Hương Sơn, Nhá in Rạng đông, 1943, 
185/110, 128 trang, P.23800. 
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— Củng một kiếp (tiêu thuyết). ílà-nội, Nhà xuất bản 
Hương Sơn, Nhà in Bạng dòng, 1943, 185. 110, 253 trang, 
p. 24034. 

— Giọl nừorc mất đâu liên (tieu thuyết). Ilà-nội, Nhà 
xuất bân Hương Sơn, Nhà in Thụy Ký, 1943, 183/125, 
140 trang, P.23780. 

— Hai lâm hồn (tiếu thuyết). Ilà-nội, Nhà xuất bản 
tìời mới. Nhá in Ngày nay, 1942, 190/120, 260 trang, 
p. 24068. 

— Lỡ một kiếp người (tiếu thuyết). Hà-nội, Nhá xuất 
bản Bới mới, Nhà in Thụy Ký, 1943, 180/110, 181 trang, 
P.23994. 

— Ngưò-i mẹ tội lỗi (tàm lý tiễu thuyết). Hà-nội, Nhà 
xuất bản Đòi mới, Nhà in Bỏng Pháp, 1943, 185/110, 
tập I và II, 510 trang, P.23781. 

— Ba ngày luân lạc (giáo dục tiễu thuyết). Hà-nội, 
Nhà xuất bân Bời mới, Nhà in Bạng đòng, 1943, 195/120, 
3,2 trang, p.24157. 

— Cô giáo tỉnh ly (tiều thuyết). Hà-nội, Nhà xuất bản 
Bới mới, Nhá in Thụy Ký, 1943, 200/130, 225 trang, 
P.24292. 

— Con đường dốc (truyện dài). Hà-nội, Nhà xuất bản 
Bời mới, Nhà in Thụy Ký, 1943, 180/110, 158 trang, 
P.24218. 

— Dày san (truyện dài). Hà-nội, Nhà xuãt bản Bời 
mới, Nhà in Thụy Ký, 1943, 185/120, 167 trang, P.24285. 

— Hai bàn tay thằng con trai (xã hội tiễu thuyết). 
Ilà-nội, Nhà xuất bản Bời mới, Nhà in Thụy Kỷ, 1943, 
180/120, 218 trang, P.24116. 

— Kiếp hoa roi (xã hội liêu thuyết). Hà-nội, Nhà 
xuẵlbản Hương Sơn, Nhà ĨI1 Bạng đồng, 1943, 190/125, 
128 trang, P.24220. 
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— Lịch sử một tan vỡ. Hà-nội, Nhà xuỉit l);ìi! Ilưtrng 
Son, Nhà in Rạng đông, 1943, 175/115,203 trang, P.2I250. 

— Những kẻ khàng nghèo (tiêu thuyết), llà-nội, Nhà 
xuăt bản Đời mới. Nhà in Rạng đông, 1943, 189 trang, 
I >.21360. 

— Những mái nhà ấm (tiều thuyết). Hà-nội, Nhà 
xuất bản Đời mới, Nhà in Thụy Ký, 1943, 185/120, 271 
trang, p. 24149. 

— Những ngươi đã sổng (tiễu thuyết). Hà-nội, Nhà 
xuất bản Đời mới, Nhà in Rạng đông, 1943, 185/115, 
223 trang, P.24290. 

Từ 1954 đến 1904, vào miên Nam, có viết một số 
truyện phản động chống lại cách mạng: 

— Những người cú sứ mạng (dày 330 trang). 

— Những chớp mút lịch sử. 4 tập. 


77. VŨ NGỌC Anh (1901 - 1945) 

Vũ Ngọc Ảnh, ngưói Nam-định cũ, nay thuộc tỉnh 
Nam-há, là con trai Vũ Ngọc Hoảnh (tông đốc), học 
trường Trung học A. Xa-rô, đậu tú tài triết học ; sau du 
học ở Pháp ; num 1928 đậu bâng bác sĩ y khoa. Năm 
1945, Vũ Ngọc Ánh có tham gia chính phủ thàn Nhặt 
Trần Trọng Kim, làm bộ trưởng Bộ Y tế, bị máy bay 
Mỹ oanh tạc chết trên đưò ng di Nam-địnb — Ninh-binh 
hồi 1945. 

Tác phẫm : 

— La chiqne de. héỉel cn ỉndachine. Luận án, Paris, 
1928, 70 trang. 

— Notcs snr la vaccinntion antivarioliqur destinrrs aux 
«bà mạt. In ra nhièu bản phát đi các tỉnh, 1930. 
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78. NGUYỄN VÀN NẲNG (1902 — 1968; 


Nguyễn Văn Năng, người xâ Đông-phong, huyện 
Bông-quan, tỉnh Thái-bình. Năm 17 tuỗi, ỏng đã có thơ 
đăng trên báo Thực nghiệp và Nam phong ; lúc còn là 
học sinh, thích đọc thơ văn Phan Bội Châu, Phan Chu 
Trinh. Vi đứng ra tỗ chức đê tang cụ Phan Chu Trinh 
tại trường Nam-định, ông bị đuối và cấm thi. Ông về 
Thái-bình mở trưò'ng tư thục dè làm cơ sở vận động 
thanh niên học sinh đi du học ỞTrung-quốc. ỏng là một 
trong những người hoạt động cho Việt-nam Thanh niên 
cách mạng đòng chí hội ờ Thái-bình. Cuối năm 1929, 
òng bị bắt và bị đày đi Côn đảo 4 năm, sau khi được 
tha, lại về tiếp tục công tác ở Tỉnh ủy Thái-binh. ông 
có làm thơ đăng trên các báo Th&i thế, Tin tức. Bị bắt 
làn thử hai và bị giam ở Sơn-la đến cuối năm 1936, sau 
được tha; năm 1939 õng lại bị bắt dưa di căng Bắc- 
mê rồi Chợ Chu, Phấn-mễ, Bá-vàn. Năm 1944, được tha, 
ông tiếp tục hoạt động cho phong trào Việt Minh và 
tham gia cướp chính quyến ở huyện nhà. ỏng là đại 
biẽu Quốc hội và công tác ở Bộ Lao động, ông mát 
năm 1968. 

Tác phẳm: 

— Tết ở xà tim (tho trường thiên). 

— Đi Hù-giang (thơ trường thiên). 

— Bời sống nông dân (thơ trường thiên). 

(Xem Sư tuyền văn thư yêu nước và cách mạng, 
tập rn-A, tr. 139 — 162 và tr. 201 - 202). 
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79. ĐẶNG TRẦN PHẨT (1902 — 1929) 


Dặng Trần Phất, hiệu Như Hiền, ngưòi làng Trung-lựn, 
phủ Iloài-đức, tỉnh Hà-đông cũ, nay thuộc ngoai thành 
llà-nội. Ởng là con thứ tư Đặng Trần Vỹ, giải nguyên 
khoa Tân mão (1891), lỗng đốc Bắc-ninh. 

Thuở nhô, mẹ mất sớm, cha mải •việc quan, lớn lên 
học ở Hà-nội, cảm thãy cảnh côi cút, ông có tâm trạng 
chán đời. Ông là bạn thân của Trần Tuấn Khải và Cung 
Thúc Thiềm. Năm 1922, ông viểt cuốn Cuộc lang thương, 
một cuốn tiêu thuyết có nhièu yếu tố lcãng mạn, phản 
ánh rõ tư tưởng bế tắc của tác già. cỏ lẽ dó là một 
trong những cuốn tiêu thuyết lãng mạn đầu tiên bằng 
Quốc ngữ ờ miền Bắc nước ta. Trước năm 1923, ông còn 
viết một tập thơ lãng mạn nhan đẽ là Một tấm cảm tinh. 

Tác phẫm: 

— Một tấm cảm tình (thơ). Hà-nội, Nhà in Ngô Tử 
1 lạ, 1922, 67 trang, P.6300. 

— Cuộc tang thương (tiếu thuyết). Hà-nội, Vĩnh Thành 
còng ty’ 1923, 114 trang, M.2723 (13). 

— Cành lê diêm tuyết (tiêu thuyết). Không rõ năm nào. 

— Những nỗi dọc đường (tiêu thuyết). Không rõ 
năm nào. 


80. TRỌNG LANG 

Trọng Lang là bút danh của Trăn Tán cửu, không rõ 
sinh năm nào, là con Trằn Tán Binh (xem Lưọ-C truyện 
l ác tác gia Việt-nam tặp I, số 690), người làng Do-lễ, huyện 
Thượng-phúc, nay là huyện Thường-tin, tỉnh Hà-tây. 
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Trọng Lang lả một nhà văn chuyên viết phóng sự. 
Tạp phóng sụ đàu tiên là tập Trong làng chạy ..Trọng 
Lang chết váo khoảng hồi dầu kháng chiến toàn quốc. 

Tác phàm : 

— Trong làng chạy (phóng sự). Ngày nay (từ số 3 đến 
13), 1035. 

— Hà-nội lâm than. Hà-nội, Nhà xuẩt bản Đời nay, 
Nhà in Thụy Ký, 1938, 190/125, 263 trang, P.20224. 

— Làm liên. Hà-nội, Nhà xuất bản Lê Văn I)ự, Nhà 
in Thụy Ký, 1942, 190/125, 188 trang, 1V23481. 

— Đời bi mật cùa sư vãi (phóng sự). Ngày nay (từ 
số 11 đến 13), 1935. 

— Gà chọi (phỏng sự). Thong hóa (từ số 152 đến 157), 
1935. 

— Bong bóng (phóng sự). Phong hóa (từ số 163 đến 
173), 1936. 

— Làm dâu (phóng sự). Ngày Iiay (từ số 95 đến 120), 
1938. 

— Với các ông lang (phóng sự). Hà-nội tán văn (từ 
SỐ 57 đến 73), 1941. 


81. VÂN ĐÀI (1903 — 1964) 

Vần Đài lá bút danh của nữ sĩ Đào Thị Minh, sinh 
ngày 15 tháng 3 năm 1903 ỏ' thôn Tự-tháp, huyện Thọ- 
xirơng (nay là phố Háng Trống), I-Ià-uội. 

Năm 1922, bà cùng vói gia đình riêng vào Sài-gón, bá làm 
tho gửi đăng ở tớ Phụ nữ tán ván vá Phụ Iìữ thời đùm. 
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Năm 1934, bà lại ra Bắc và đã viết cho tờ Đàĩ> bà, Tri 
lân. Năm 1943, cùng với Anh Thơ, Hằng Phương, Mộng 
Tuyết, bà cho in tập thơ Hương xuân. Một thời gian 
sau, bà được Mặt trận Việt Minh giao cho tô chức trại 
Bẵo Anh nuối trẻ mồ cỏi ở Hàng Bẫy. 

Cách mạng tháng Tám thánh còng. Bà lại tiếp tục 
phụ trách trại Bảo Anh. Kháng chiến toàn quổc bùng 
nô, bà đã đưa 300 em lên Việt Bắc giao cho Hội Liên 
hiệp phụ nữ trung ương. Năm 1947, bá cùng với một 
s6 văn nghệ sĩ tòng quăn. Trong thời gian ở bộ đội, bà 
được Đảng đi sát giáo dục và kỂt nạp ngày 6-1-1918. 
Năm 1954, bà về công tác ở Ban tuyên huấn Hội Liên 
hiệp phụ nữ trung ương và làm biên tập viên cho tờ 
Phụ nữ Việt-nam. Năm 1958, bà sang công tác ở Hội 
nhà văn cho đến năm 1963 thi về hưu. Bà là ủy viên 
Ban chấp hành Hội nhà văn Việt-nam. 

Bà mất ngày 31 tháng 12 năm 1964 tại Hà-nội. 

Tác phầni: 

— Hương xnán (cùng với một số tảc giả). Nhà xuất 
bản Nguyễn Du, 1943. 

— Thanh lịch. Một cuốn sách xã giao cho tẵt cả bạn 
gái. Hà-nội, Nhà xuất bản Nguyễn Du, Nhà in Bạng 
đông, 1943, 190/115, 157 trang, p.23804. 

— Gia đình hạnh phúc (diễn ca). 1958. 

— Một mùa hoa (tập thơ —cùng với một sổ tác giả). 
Hà-nội, Nhà xuất bản Văn học, 1960. 

— Vê quê mẹ (tập thơ gòm những bài thơ viết trong 
kháng chiến và hóa bình). Hà-nội, Nhà xuất bàn Văn 
bọc, 1961. 

— Chim én bay xu (tập thơ —cùng VỚI một số lác giả). 
Hà-nội, Nhà xuất bàn Phụ nữ, 1963. 


IS5 



— Người mẹ nâm tốt (diên ca). Hà-nội, Nhà xuất bản 
Phụ nư, 1963 

— Anh hừng -Vũ Thi Mùi (diễn ca). Hà-nội, Nhà xuát 
bàn Phụ nữ, 1963. 

— Mùa hái quả (thơ tuyên). Hà-nội, Nhà xuẩt bản Văn 
học, 1966. 


82. BÙI HỮU DIÊN (1903 — 1935) 

Bùi Hữu Diên, sinh năm 1903 tại thôn Chi-bồ, tSng 
Vạn-xuản, huyện Thụv-anh, tỉnh Tbái-bình trong một 
gia đinh Nho học. ông đang học năm thứ hai ban thành 
chung thì thôi học, đi hoạt động cách mạng. 

ỏng dã tham gia phong trào bãi khóa năm 1925— 1926 
và là một trong những đảng viên đầu tiên của Thanh 
niên cách mạng đòng chi hội tại tĩnh Thái-bình (1927). 
Ông đã xây dựng nhiều CO' sỏ' cách mạng ỏ' các huyện 
Thụy-anh, Tiên-hưng, Duyên-hà, tĩnh Thái-bình. ông gia 
nhập Đàng Cộng sản Dỏng-dưong năm 1930 rồi bị tù 
chung thâu đáy biệt xứ sang Inini (Guyane), thuộc 
địa Pháp. 

Tại Inini, mang áo tù sổ 9, ông luồn luôn lãnh đạo 
các đồng chí trong tù, giáo dục những dâng viên Việt- 
nam Quốc dân dàng và một số thường phạm, đoán kết 
dấu tranh với bọn đỄ quốc. Ông mất tại Guyane ngày 
25 tháng 1 năm 1935 sau một thời gian bị bệnh lao. 

Tác phầm: 

— lỉiệt xứ tủ ngâm (song thất lục bát trường thiên). 
(Xem Sư tuuen văn thơ uêu nước và cách mạng, tập 
I1I-B, tr. 70-74). 
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83. HOÀNG TÍCH TRÍ (Ỉ903 — 1958) 


Hoàng Tích Trí, sinh ngày 5 tháng 8 năm 1903, tại 
lỉuig Bông-ngạc, huyện Hoài-đức, tỉnh Hà-đông cũ, nay 
thuộc ngoại thành Hà-nộì, xuất thân trong một gia đình 
Nho học. Tót nghiệp bác sĩ y khoa năm 1935 với các 
c huyên khoa vè vi trùng học, vệ sinh học, huyết thanh 
học, các bệnh truyèn nhiễm và dịch tề, ông nghiên cứu 
bệnh sốt rét cơn nhiều năm ở Viện Pát-xto- (Pasteur) 

I là-nội. 

Ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế đằu tiên của 
Chinh phù nước Việt-nam dân chủ cộng hòa. 

Ông đã lần lượt kiêm các chức vụ Tồng giám đốc 
các viện Vi trùng học ở Việt-nam, giám đốc Viện Vi 
trùng học Bẳc-bộ, trúng cử Bại biêu Quốc hội nước 
Việt-nam dân chủ cộng hòa (tháng 1-1946), ủy viên Phái 
doàn Quốc hội nước Việt-nam dân chủ cộng hòa sang 
thăm nước Pháp (tháng 4-1946). Tháng 11-1946, ông 
(lược Quốc hội và Chinh phù cử giữ chức Bộ trưởng 
Bộ Y tè' nước Việt-nam dân chủ cộng hòa cho đến tháng 
11-1958. Trong suốt thời gian trên, õng kiêm nhiệm 
giáo sư trường Bại học Y dưọ-c khoa Hà-nội và đã có 
nhiều còng trình nghiên cứu khoa học. 

Ong đã dẫu đàu nhiẽu đoán đại biền y tẽ nước Việt- 
nam dân chủ cộng hòa đi dự Hội nghị bộ trưởng 
y tế các nước xã hội chủ nghĩa năm 1956 ỏ' Ba-lan, 
năm 1957 ờ Ru-ma-ni, năm 1958 ở Tiệp-khẳc. 

Ỏng mất ngày 21 tháng 11 năm 1958, sau một cơn 
(lau tim nặng. 

Tác phẫm : 

— Hoàng Tích Tri: Un miliru pralitỊiie paur lacnlture 
(/(• riinlamoelxi lìislolụlica. Bull. Soc. Méd. Chir. 
linlochinc, 1937, T. XV, N°7, p. 847. 
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— c. Toumanoff ct Hoàng Tích Trí: Nouvelle 
conlribution à la connciissartce de la Ịaune anophélicnnc 
de la haute allilụde au Tonkin (Chapa). lỉuII. Soc. Méđ. 
Chir. Indochiné, 1937, T.xv. N»8, p. 980-990. 

— J. Genevray, c. Toumanoíí et Hoàng Tích Trí: 
Etude d’un foyer de paludisme épidémìqnc dans une 
locaìilé du della tonkinois. Hu]]. Soc. Méd. Chir. 
Indochine, 1937, T.xv, N° 10, p. 1139—1158. 

— J. Genevray, c. ToumanotT et Hoàng Tích Tri: 
Le paltulisme des récifs calcvires de la région du Stid- 
Oucst an Tonkirt. Revuc Méd. Fr. Extr. Orient, 1938, 
N°3, p. 161—1G9. 

— J. Genevray, c. Toumanoíí et Hoàng Tích Tri: 
Essai de la prophylaxie da paludisme par la prémalinc 
dans unc, localité du Tonkin et son effet sur le degré 
d'infedian naturelle du vecieur majeur ịA. minimus 
Théob.). Revue Méd. Fr. Extr. Orient, 1939, N°4, 
p. 397—414. 

— J. Genevray, c. Toumanoff et Hoàng Tích Tri: 
IlỂsuliats d’une enquêle sur le paludisme á Hanoi. Revue 
Méd. Fr. Extr. Orient, 1939, N° 8, p. 963—974. 

— c. Toumanoff, Hoàng Tích Tri: Au sujet de la 
concordance enlre Vindice gamélique et le pourcentage 
des ìnoustiques inf eclés dans la zone à mininms au Tnnkin. 
Revue Méd. Fr. Extr. Oricnt, 1939, N°3, p. 280— 284. 

— c. Toumanoff, Hoàng Tích Trí et T.L. Chang: Au 
sujeí de 1’exừtence de Eilai ia malayi el F. baticroỊti dans 
la haule région tonkinoise et du rôle probable des diuer- 
ses espèces ciilicừlienncs dam la Iransmission de la filari- 
ose hnmaine. Revue Méd. Fr. Extr. Orient, 1939, N"7, 
p. 871. 
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— Hoàng Tích Tri: La réaclion (le Bordeí — wasser- 
nicmn (lans le paludisnie. Revue Méd. Fr. Iỉxtr. Orient, 
1939, -N°8, p. 1065. 

— c. ToumanolT ct Hoàng Tích Tri: Recherche (les 
lianisites sanf)iúcnles che: le bnfflr domrstique an Tonkỉn. 
licvuc Méd. Fr. Kxtr. Orient, 1939, N°4, p. 435. 

— Hoàng Tích Tri: Essai (le croissemenl de st. Albo- 
l>icla 0 et de SI. Ịascicda ơ, en espace reslreini. Uull, Soc. 
Palh. Exot., 1939, T. XXXII, N°5, p. 511 — 513. 

— J. Genevray et Hoàng Tích Tri: Iỉtiuìe malariolo- 
Ịlùpie de la région Tong — Sơn-tàg. Revue Méd. Fr. Extr. 
Orient, 1940, T. XVIII, N°6, p. 566 - 573. 

— Hoàng Tích Tri: Conlribnlion à 1’étude de. la prophy- 
laxic. pahistrc par la prémaline. Rapport sur le íoncti- 
onneraent de 1’I.P. dc Hanoi, 1940. 

— J. Oodero et Hoàng Tích Trí: Ntiméralion globu- 
lai re che: les Tonkinois. Happort sur le lonctionnement 
de 1’I.P. de Hanoi, 1940. 

— Hoàng Tích Tri: Snr un hénưtloĩoaiie d’nn chéirop- 
lére. Revue Méd. Fr. Extr. Orient, 1940, N°9 —10, 
p. 633 — 636. 

— J. Dodero el Hoàng Tích Trí: Fonnule leucocỊ]- 

laire el image (VArnelh (lans le traiịemeni anlintbique. 
pusleurien. Revue Méd. Fr. Extr. Orient, 1940, N°6, 
p. 235 238. 

— Hoàng lích Tri et Earreras: Etude de 1’aclion 
laroicide de deu.v produils locanx. Rapport sur le fonc- 
lionnemenl de 1’I.P. de Hanoi, 1941. 

— Hoàng Tích Tri: Nonnean.v essais (le croissement de 
st. (dhopicla et (le SI. [asriala. Rapport sur le loncli- 
onnemenl de ri.p. de Hanoi, 1941. 
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— Hoàng Tich Tri: Le paludisme des sampaniers. 
Rapport sur le íonctionnement de 1’I.P. de Hanoi, 1941. 

— Hoàng Tích Tri: Quelques diff érences morpholo- 
giques d’une variété de .1. maculalus du Tonkin. Rapport 
sur le íonctionncment de 1’I.P. de Hanoi, 1941. 

— Hoàng Tích Tri: Etude SUI ■ le. paludisme de la ré- 
gion de Luang-Lrabang. Rapport sur le íonctionnement 
de l’I.P. de Hanoi, 1941. 

— Hoàng Tích Tri: Recberches SUI • ìes groupes san- 
guins de Laotiens. Rapport sur le íonclionnement de 
ĨT.P. de Hanoi, 1941. 


84. TRẦN PHÚ (1904 — 1931) 

Trần Phú, sinh trưửng trong một gia đình Nho học. 
Ổng thâu sinh là Tràn Văn Phỗ, người làng Tùng-ẵnh, 
huyện Đức-thọ, Hà-tĩnh, thi dỗ giải nguyên vá được bồ 
làm tri huyện tại huyện tìức-phổ, Quảng-ngãi. Ông thân 
sinh làm quan rất thanh liêm. Trăn Phú sinh ở huyện 
Đức-phỗ, sau khi cha mất, được bà con họ hàng nuôi 
cho ăn học. Năm 1922, ỏng tốt nghiệp bằng Cao đẳng 
tiều học rồi đi làm giáo học ở Vinh, dạy tại trường 
Cao Xuân Dục. Tháng 7-1924, ông cùng một sổ đồng 
chi đứng ra thành lặp Hội Phục Việt, yề sau đỗi ra 
thành Tàn Việt cách mạng đảng. Năm sau, ông được cử 
sang Láo đễ vân động còng nhân vùng mỏ. Tháng 7-1926, 
óng sang Quàng-châu gặp các đồng chi lãnh dạo Việt- 
nam Thanh niên cách mạng đồng chi hội để bàn việc 
hợp nhất Thanh niên với Tân Việt. 0' đây, ông được 
gặp dòng chi Nguyễn Ái Quốc và được huấn luyện về 
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chủ nghĩa Mác —Lê-nin và kinh nghiệm Cách mạng 
lliáug Mười thắng lợi. Sau đó, ông sang Mảl-xccr-va học 
ở trường Đại học Bòng phương ba năm. Tliáng 1-11)30, 
óng trỏ' vè Hà-nội, sau khi các tỗ chức cộng sân trong 
nước đã hợp nhất thành Đtảng Cộng sản Yiệt-nam. 
Tháng 7 năm ấy, ông được cử làm Tống bi thư Trung 
ương lãm thời của Đảng, ợ trong một căn phòng 
cùa tầng hầm nhà số 90 phố Hàng Bông thợ nhuộm, 
chính tại nơi đáy, ông đã viết bản dự thảo Luận cương 
chính trị của Đảng. Hội nghị Trung ương lần thứ nhất 
họp hồi tháng 10-1930 đã thông qua bản Luận cương 
chinh trị — còn gọi là Luận cương cách mạng tư sản 
(tân quyền, và bầu Trần Phú làm Tồng bí thư của Đảng. 

Họp Hội nghị xong, Ban thường vụ Trung ương Bảng 
và đòng chí Tống bí thư đầu tiên vào Sài-gòn hoạt 
(lộng. 

Ngày 18 tháng 4-1931, do Ngỏ Đức Tri là con trai Ngô 
Bức Ivế phản Bảng, dẫn mật thám về CO' quan bí mặt, 
ông bị bắt. 

Chủ nhật, ngày (j tháng 9-1931, sau những ngày thực 
dân Pháp tra tấn đánh đập rất dã man, Trằn Phú 
đã hy sinb ở bệnh viện Chợ Quán, Sài-gòn. 

Tác phẳm: 

— Luận cương cách mạng tư sản dán quyên. 1930. 


85. NGUYỄN TƯỜNG TAM (1905 - 1963) 

Nguyễn Tường Tam, bút danh là Nhất Linh, sinh 
ngày 25 tháng 7 năm 1905 tại phố huyện cằm-giàng, 
Hải-dương cũ, nay thuộc tỉnh Hải-hưng. Nguyên quán 
làng cẫm-phô, tỉnh Quảng-nam, cha làm tri huyện. 



Nguyễn Tường Tam có hai em trai là Nguyễn Tường 
Long tức Hoàng Bạo, Nguyễn Tường Lân lức Thạch 
Lam là nhà văn. Tam đậu cử nhân khoa học ở Pháp. 
Năm 1932, lam chủ biên lò' Phong hóa và sáng lập ra 
nhóm Tự lực nàn đoàn. Nguyễn Tường Tam viết tiêu 
thuyết theo xu hướng lãng mạn. 

Hồi Cách mạng tháng Tám mới thắng lợi, Tam là một 
trong bọn cầm đầu Việt nam Quốc dàn đảng phản động, 
dựa vào thố lực quân dội Tưỏng Giới Thạch tham gia 
Chính phủ lièn hiệp đê phá rối chinh quyền cách mạng. 
Khi bọn quàn đội Tưởng Giới Thạch rút, Tam cũng trốn 
theo, ròi chuồn vào miền Nam. BỊ Ngò Bình Diệm truy 
tố vì tội chống hắn, Nguyễn Tường Tam nống thuốc 
độc tự sát, chết tháng 7 năm 1963 ờ Sài-gón. 

Tác phàm : 

— Nho phong (liều thuyết). Hà-nội, Nhà xuất bản Bời 
nay, 1926. 

— Hai chị em, Người qưag tơ (tiễu thuyết). Hà-nội, 
Nhá xuất bản Bời nay, 1927. 

— Anh phải sống (cúng viết với Khái Hưng). Hà-nội, 
Nhà xuất bản Bời nay, 1934. 

— Gánh hàng hoa (tiễu thuyết) (cùng viết với Khái 
Hưng). Hà-nội, Nhà xuất bản Bới nay, 1934. 

— Đời mưa gió (tiêu thuyết) (cùng viết với Khái 
Hưng). Hà-nội, Nhà xuất bản Bời nay, 1934. 

— tìoạn tuyệt (tieu thuyết). Hà-nội, Nhà xuất bản 
Đòi nay, 1935. 

— Tối tam (tiêu thuyểt). Hà-nội, Nhà xuất bàn Bới 
nay, 1930. 

— Lạnh lùng (tiêu íhuyẽt). Hà-nội, Nhà xuất bàn Bòi 
nay, 1937. 
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— llai hủùi chiều nàng (liêu thuyết). Hà-nội, Nhà xuàt 
lùm Bời nay, 1937. 

- Đôi bạn (tiếu thuyết). Hà-nội, Nhà xuăt bản Bời 
nay, 1938. 

— Bướm trắng (tiễu thuyết). Hà-nội, Nhà xuất bản 
Dời nay, 1941. 

— Nắng thu. Hà-nội, Nhà xuất bẳn Đời oay, 1948. 

— Xóm Càn mới. Sài-gòn, 1958. 

— Dòng sống Thanh-thùg. Sài-gòn, 1961. 

— Mối tinh «Chân». Sài-gòn, 1961. 

— Thương chổng. Sài-gòn, 1961. 

— Viết nà đọc tiều thuyết (khảo luận). Sài-gòn, 1961. 


86. Tư TRANG (1906-1966) 

Tư Trang lá bút hiệu của Trăn Hữu Trang, quê ở 
Phú-kiết, tỉnh Mỹ-tho (Trung Nam-bộ), xuất thản trong 
một gia đình nông dân. 

Thuở’ nhỏ, ông chỉ được học chữ Quốc ngữ và chữ 
Nho ở trường làng: sau òng tự học, thích đọc sách báo 
văn học và biết chơi dờn kìm. 

Vùng ông có một nghệ nhân là Nguyễn Công Mạnh 
trước làm nghệ nhàn hát bội, sau chuyên sang viết bài 
ca cải lưong, lá soạn giả vở cải lương cho nhiều gánh 
hát lớn ở Nam-bộ. Nghệ nhân này thường đi lại với 
Tư Trang. Lúc dằu Tư Trang làm thư ký cho gánh hát, 
chép vở, sau dược sự hướng dần của soạn giả Mười 
Doãn (tức Dặng Cóng Danh) tập viết vờ. Không bao lâu 
tiếng tăm òng lừng lẫy trên sản khấu các gánh hát 
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Phụng Hảo, Năm Phỉ, Đoàn Việt kịch Nẩm Châu. Vở 
Đời cô Lựu được khán giả miền Nam và miên Bắc nhiệt 
liệt hoan nghênh. 

Sau Cách mạng tháng Tám, Trần Hữu Trang đưạc 
bầu làm chủ tịch úy ban kháng chiến xã Phú-kiểt. Khi 
vùng này bị quân Pháp chiếm đóng, ông rút ra Đồng- 
tháp-mười tiếp tục kháng chiến. Vào khoảng đầu năm 
1947, do chủ trưong của ta, ỏng dược điều vào nội 
thành Sài-gòn, hoạt động trong tô chức Liên Việt, làm 
công tác vạn động văn nghệ sĩ và trí thức. Ôug thành 
lập gánh hát Con tằm (cùng với Nguyễn Thành Châu 
tức là Năm Châu và Huỳnh Năng Nhiêu tức là Bầy 
Nhiêu). Sau này, óng lại hợp tác với Năm Châu trong 
Đoàn Việt kịch Năm Cháu. Dựa vào tẽ chức công khai 
náy, Trần Hữu Trang đã tập hợp được nhiều văn nghệ 
sĩ tri thức yêu nước, hướng họ về kháng chiến và giúp 
đỡ những cán bộ ta vào hoạt động ở Sài-gòn. 

Sau khi ký kết hiệp nghị Gio-ne-vơ, Trần Hữu Trang 
tiếp tục hoạt động trong phong trào hòa bình Sài-gòn— 
Chợ-lớn vá đẩu tranh cho độc lập thống nhất Tỗ quốc, 
chống âm mưu đầu độc nhàn dân bằng thứ văn hóa nô 
dịch, đòi trụy của đẽ quôc Mỹ, chống chế độ gia đinh 
trị của bé lũ Ngỏ Đinh Diệm. 

Năm 1960, Trần Hữu Trang ra vùng giải phóng tham 
gia Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt-nam và 
được bầu váo Uy ban trung ưooug Mặt trân. Ong là một 
trong những người sáng lạp ra Hội văn nghệ giải phóng 
miền Nam. Năm 1961, Hội thánh lập vá ông được bầu 
làm chủ tịch của Hội. 

Ngày 1 tháng 10 năm 1966, ông mất ở khu giải phóng 
miền Nam, sau một thời gian đau bệnh. (Xem Nhà soạn 
kịch cải lương Trần Hữu Trang của Hoàng Như Mai 
và Sỹ Tiến, Nhà xuất bân Vụ nghệ thuật sân khấu, 
Hà-nội, 1968). 
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Táo phàm : 

(lóc vở cải lưong: 

— Tàm hồn nghệ sĩ. 

— Mộng Hoa vương. 

— Lan và Điệp (còn có tên khác là Rướm hoa và Hoa 
roi cửa Phậi, viết theo tiếu thuyết Tắt lửa lóng của 
Nguyễn Công Hoan). 

— Đời cô Lựu (soạn khoảng 1937—1938, vỏ nôi tiếng 

nhất). 

— Chị chòng tôi. 

— Tim hạnh phúc. 

— Tơ vương lộn mối. 

— Khi người điên biết yêu (cùng soạn với Năm Châu 
và Năm Nở). 

— Tò Ảnh Nguyệt; v.v... 


87. LẪM TẤN PHÁC (1906—1969) 

Làm Tấn Phác, tự Trác Chi, hiệu Đòng Hồ và Hòa 
Hích, sinh ngày 10 tháng 3 năm 1906, quê ỏ' Mỹ-đức, 
lỉnh Hà-tièn, Nam-bộ. 

Đông Hồ lập ra Tri Bức học xá và chủ trương tờ báo 
Sống ; đã viết bài cho các báo : Nam phong, Trung Bắc 
tản văn, Đông Pháp thời báo, Kỳ lâm báo. 

Khoảng năm 1952, sáng lặp nhá xuất bản Bốn phương 
và ra tờ báo Nhân loại ở Sài-gòn. Năm 1964, day văn 
học ở trường Đại học văn khoa Sài-gòn. Đông Hò chết 
ngày 25-3-1969. 
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Tác phàm : 

— Tho- Bông Iiò. Văn học tùng thư, Nam Ký thư quán 
xuất bản, 1932. 

— Linh Phưựng, tập lọ kỳ cún Làm Trác Chi. Nam 
phong, sổ í 28. 

— Cô gái xnàn. Nam Ký thư quán, 193Õ. 

— Iioài cảm. Nam phong, số 189, 201, 202, 203, 1933' 

— Thăm đảo Phù-quỗc, Nam phong, số 124, 1927. 

— Há-tièn Mạc thi sử. Nam phong, số 107, 1920, số 
143, 1929. 

— Chuyện câu tiêu ỏ- Phượng thành. Nam phong, số 
171, 1932^ 

— Lý thư đọc sách. Nam phong, số 174, 1932. 

— Trinh trâng (tập thơ). 


88. HOÀNG VẰN THỤ (1906 - 1944) 


Hoàng Văn Thụ, còn có tên là Hoàng tììuh Hu ng, sinh 
năm 1906 ở xã Nhán-lý, chàu Điềm-he, tỉnh Lạng-son. 
Ông là người dận tộc Tày. Năm 1926, sau khi thôi học 
ỏ' Lạng-sơn, òng trốn nhà đi tim cách mạng. Ỏng sang 
Long-châu, Trung-quốc, dễ bắt liên lạc với tô chức 
cách mạng của ta nhung không gặp. Đề sống mà hoạt 
động cách mạng, ông đã làm nhiêu nghề : « mãi võ bán 
thuốc cao», cắt tóc và cùng với mẵv đồng chi khác 
lập xưởng máy co' khí Nam-hưng ở Long-chàu, ròi ỏ' 
Nam-ninh. 

Hồng quàn kéo vào Long-châu, Hoàng Văn Thụ di 
theo Hồng quàn làm cách mạng, dến tửng làng tô chức 
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nông hội, đội tự vệ hi mật, giữ chức trung úy, ròi vi ; 
sỏ' tu giới chuyên sửa chữa súng ống (năm 1932). 

Năm 1933, Hoàng Văn Thụ tham gia lớp huấn luyộn 
Lê Hòng Phong lại Long-châu vả gia nhập Đảng Cộng 
sản Đòng-dương. 

Năm 1935, sau khi dự Đại hội toàn quốc lần thứ nhất 
của Đảng Cộng sản Đỏng-dương, òng về Việt-bắc hoạt 
dộng, làm chủ bút báo Tranh đấu, cơ quan phản đế 
miền thượng du. Sau đó ít lâu, ỏng lại sang Trung- 
quốc. Tháng 2-1937, ỏng trờ lại Cao-bẳng, viết báo 
Lao động. 

Năm 1941, õng dược cử ra Trịnb-tây dự Đại hội các 
đoàn thê cách mạng Việt-nam. Tháng 5-1941, ông dự 
tìại hội thành lập Việt-nam độc lập đồng minh và sau đó 
dự Hội nghị Trung ưo-ng lần thứ 8 của Đảng Cộng sẵn 
tìòng-dưong. ông được cử vào Ban chấp hành lâm thời 
Tông bộ 1 iệt minh và Trung ương Đảng Cộng sản. Ong 
vè Hà-nội còng tác, đièu khiền công tác binh vận và 
tham gia công tác tuyên truyen cỗ động. Thơ văn của 
ông đã đưọc đăng trẽn các báo thời bl mật như Cờ 
giỗi phóng, Việt-nam độc lập. 

Tháng 8 năm 1943, Hoàng Văn Thụ bị Pháp bẳt ở 
Tám mái, Hà-nội. Sau khi tra tấn dụ dỗ không được, 
giặc Pháp dã xử bắn ỏng ở trường bắn Bạck-mai, ngày 
24 tháng 5 năm 1944. 


Tác phằm: 

— Si cách mạnf ''bài ca cách mạng viết bâng tiếng 
Nùng, 1940). 

— Nhãn bạn (thơ bát cú). 

(Xem Sơ tuyền năn tho • yêu nước và cách mạng, tập 
lll-B.tr . 172 — 174). 
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89. HOÀNG ĐẠO (1906 — 1948) 


Hoàng Bạo là bút danh của Nguyễn Tường Long, hiệu 
Tứ Ly, sinh ở huyện cầm-giàng, Hải-dưong cũ, nay 
thuộc tỉnh Hải-hưng, là em ruột Nguyễn Tường Tam. 

Năm 1930, Hoàng Đạo thi vào trường Luật khoa, Hà- 
nội. Sau khi đỗ cử nhân luật, làm tham tả lục sự ỏ’ tòa 
án Đà-nẵng rồi ở Hà-nội. Từ năm 1932, viết báo Phong 
hóa. Năm 1937, Hoàng Đạo thiên vè viết những bài có 
tính chất xã hội, kinh tế, chinh trị như những bài phóng 
sự Trưó-C vành móng ngựa, những bài tiêu luận như 
Mười điều tăm niệm v.v... Năm 1939, Hoàng Bạo cùng 
Nhất Linh viết Con đường sáng. 

Hoàng Đạo là đảng viên đảng phân động Đại Việt. 
Khi quân đội Tưởng Giới Thạch rút, Hoàng Đạo cũng 
trốn ra ở nước ngoài. Tháng 8-1948, trên một chuyến 
xe lửa từ Hồng-kông đi Quâng-chàu, khi qua trấnThạch- 
long, Hoàng tìạo đã bị chết vi đứt mạch máu. 

Tác phấm: 

— Trước vành móng ngựa (phóng sự). Gòm những 
bài đăng ở Phong hóa. Nhà xuất bản Đới nay, 1939. 

— Mười điều tăm niệm (tiêu luận). Nhà xuất bàn Đời 
nay, 1939. 

— Bủn lầy nước đọng (khái luận về chinh trị và xã 
hội). Nhà xuất bản Bời nay, 1939. 

— Con đường sáng (tiều thuyết) (cùng viết với Nhất 
Linh). Hà-nội, Nhà xuất bản Đời nay, nhà in Ngày nay, 
1940, 194 trang, p. 21725. 

— Tiếng đàn (truyện ngắn). Hà-nội, Nhà xuãt bản 
Đời nay, nhà in Ngày nay, 1941, 179 trang. 

Sách cho thiếu nhi: Loại sách hồng: 

— Con cá thăn. Hà-nội. Nhà xuát bản Đời nay, 27 trang, 
p. 21250. 
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— Lan và Huệ. Hà-nội, Nhà xuất bản Đời nay. 28 Ira Iig, 
p. 22491. 

— Con chim di sừng. Hà-nội, Nhà xuất bàn Đừi nay, 
28 trang, P.22 843. 

— Sơn tinh. Hà-nội, Nhà xuất bân Đời nay, 28 trang, 
p. 22839. 

— Lên cung trăng, Hà-nội, Nhà xuất bản Đời nay, 
28 trang, P.23 092. 


90. NAM TRÂN (1907 — 1967) 


Nam Trân và Tương Như ià bút hiệu của Nguyễn 
Học Sỹ, sinh ngày 15 tháng 2 năm 1907, trong một 
gia đỉnh Nho học, quán xã Phú-thứ thượng, nay thuộc 
xã Đại-quang, huyện Đại-lộc, tỉnh Quàng-nam. 

Năm lên 7 tu ôi, Nam Trân học chữ Hán, 12 tuồi thi 
tấn ích đậu « đầu xứ» hai huyện Đại-lộc, Hòa-vang ; năm 
13 tuồi, học chữ Pháp, 23 tuôi dậu tú tài toán phần và 
sau đó học 4 năm luật. 

Trước Cách mạng tháng Tám, ông làm tham tá Tòa sứ 
rồi vào quan trường, năm 1944 làm án sát ở Binh-định. 

Sau Cách mạng tháng Tám, óng là Liên khu phó Binh 
dân học vụ Liên khu 5, chánh văn phòng ủy ban hành 
chinh kháng chiến miền Nam Trung-bộ. 

Hòa bình lập lại, tháng 2 năm 1955, ông được tập kết 
ra Bắc, công tác trong Mặt trận Tô quốc trung ương, từ 
đầu năm 1959 sang làm công tác nghiên cứu ở viện 
Văn học. Ông là ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn 
Việt-nam. 



Nam Trân làm nhiều thơ có in thành tập và đăng rải 
rác trêu các báo Tràng an, An-nam tạp chi, Văn học, 
Đoàn kết (Lịèn khu 5), Thống nhất, V.V.. Ong còn dịch 
những tho' của nước ngoài như Lièn-xò, Trung-quốc. 
Trièu-tiên, Cu-ba, In-đỏ-uê-xi-a qua Pháp văn và 
Trung văn. 

Ngoài ra, ông còn cộng tác với một nhóm tác gia dịch 
tập tho- Nhật ký trong tù của Hò Chủ tịch, đã xuất bản 
năm 1960. 

Ông mất ngày 21 tháng 12 năm 1967 tại Hà- nội. 

Tác phẳm : 

— Huế, đẹp và thư. t. r, 1939. 

— Ca dao thi đua. Nha Binh dân học vụ Liên khu 5 
xuất bản. 

— Vườn hạnh phúc (thơ). Ban nuôi quán huyện Điện- 
bàn, Quảng-nam xuất bàu. 

Cùng dịch với nhièu tác già : 

— Thơ Đường. Hà-nội, Nhà xuất bản Văn hóa, LI. 

1962. 

— Tho■ Đường. Hà-nội, Nhà xuất bản Văn hóa, t. II, 

1963. 

— Nhậi ký trong tù của Hồ Chủ tịch (cùng dịch với 
một nhóm nhá tho). Ilà-nội, Nhà xuất bản Văn học, 1960. 

— Thơ vá lừ của Man Trạch tìông (cùng dịch với 
Hoàng Trung Thòng). Hà-nội, Nhá xuất bản Văn học, 
1959. 

— Thơ Quách Mạt Nhược (cùng dịch với Phan Văn 
Các), Nhà xuăt bân Văn hóa, 1963. 

— Ngư&i Xò-viỉt chúng tôi của Pô-lê-vôi (cùng dịch 
với Vũ Ngọc Phan, Lê Anb Trà), v.v... 
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91. LAN KHAI (...— 1946) 


Nguyễn Lan Khai, lihông rõ sinh năm náo, người 
Tuyên-quang, -vừa dạy học, vừa viết bài cho tò' Ngọ háo. 
Khi đã được nhiều người biết, về ờ hẳn Hà-nội làm báo 
Loa , viết nhiều bài đăng ở tờ Tao đàn tạp chí. Đòng Túy 
và Tiều thuyết thứ bảy. Lan Khai viết rất nhiều tiễu 
thuyết, đủ các loại: tiêu thuyết lịch sử, tiêu thuyết lãng 
mạn, tiêu thuyết hiện thực, in trong loại Phố thòng bán 
nguyệt san của Nhà xuất bản Tân dàn, Hà-nội, vào khoảng 
1937—1942. Lan Khai còn viết cả phê binh văn học (phê 
bình Lê Văn Trương, Vũ Trọng Phụng). 

Do chịu ảnh hường của phong trào Mặt trận dân chủ 
(1936—1939), Lan Khai viết cuốn Lầm than, nói về đời 
sống của công nhàu mõ. Cuốn sách này được Trằn Huy 
Liệu đề tựa và Hải I rièu khen là một tốc phầm « tả thực 
xẩ hội ỉ>. Nhưng đó chỉ là một hiện tượng nhất thời. Sau 
khi Mặt trận dân chủ bị đàn áp, Lan Khai lại quay trở 
lại chủ nghĩa lãng mạn tiêu cực và tham gia những 
hoạt động chính trị phản động, chống lại chính quyền 
nhân dàn. 

Lan Khai chết ờ Tuyên-quang năm 1946. 

Tác phầm: 

— Nước Hò Gươm. Hà-nội, nhà in Nguyễn Kính, 1928, 
36 trang, M.5491 (22). 

— Cô Dung (tiễu thuyết). Hà-nội, Nhà inTândân, 1936. 

— Lầm than (tiêu thuyết). Hà nội, Nhà in Tân dân, 
1938. 

— Tnmè.n đường rừng (tiều thuyết). Hà-nội, Nhà in 
Tàn dán, 1940. 

— Bức thư của người không quen ( dịch văn stélan 
Zweig). Hà-nội, Editions choisies, 1940. 
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— Dấu ngựa hên sương (mọi rợ) (liễu thuyết rừng). 
Ilà-nội, Nhà xuất bản Hương Sơn, Thụy Ký, 1940, 
67 trang, p. 2'2Ì77. 

— Lẽ Vân Trương (phê binh). Hà-nội, Nhà xuăt bản 
Minh Phương, 1940. 

— Vũ Trọng Phụng (phê bình). Hà-nội, Nhà xuãt bản 
Minh Phương, 1941. 

— Mạc mài nước mắt (tiêu Ihuvết). Hà-nội, Nhà xuất 
bẫn Đời mới, 1941. 

— Suối đàn (tiêu thuyết đường lừng). Hà-nội, nhà in 
Cộng lực, 1941. 

— Rõ-n sóng Bạch-đẳng (tiếu thuyết), cùng yiết yới 
Nguyễn Tố. Duy tân thư xã, 1941, p.23229. 

— Ai lên phố Cát (tiêu thuyết lịch sử). Phb thông bán 
nguyệt san, số 4. 

— Cái hột mận (tiễu thuyết lịch sử). Pho thông bán 
nguyệt san, số 14. 

— Chiếc ngai nàng (tiều thuyết lịch sử). Phê thông bán 
nguyệt san, số 9. 

— Gái thòi loạn (tiếu thuyết). Phb thủng bán nguyệt san, 
số 20. 

— Tiếp li (tiếu thuyết). Pho thông bán nguyệt san, số 24. 

— Người hay bóng (tiếu thuyết). Phố thông bán nguyệt 
san, số 32. 

— Trang (tiêu thuyết). Pho thông bán nguyệt san, số 35. 

— Tiếng gọi của rừng thẳm (tiẽu thuyết đường rừng). 
Phề thõng bán nguyệt san, sổ 45. 

— Bóng cờ trắng trong sương mù (tiễu thuyểt). Pho 
tháng bán nguyệt san, số 50. 
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— Hòng thầu (tiên thuyết) Phề thòng bán nguyệt . 11111 , 

số 57. 

— Cưõ-i đầu noi dữ (tiêu thuyết). Pho thông băn nguyệt 
san, số 64. 

— Tiếng khóc trong sưong (tiếu thuyết). Phồ thông bán 
nguyệt san, số 72. 

— Cánh buồm thoát tục (tiễu thuyết). Phầ thông bán 
nguyệt san, số 79. 

— Đĩnh non thằn (tiêu thuyết). Phố thông bún nguyệt 
san, số 91, 92. 

— Theo lớp máy đưa (tiêu thuyết). Phè thông bán 
nguyệt san, số 103. 

— Tình ngoài muôn dặm (tiêu thuyết). Phề thông bán 
nguyệt san, số 112. 

— Tội nhân hay nạn nhăn (tiều thuyết). Hà-uội, Nhà 
xuất bản Kiến thiết, 1942, p. 23235. 

— Tội và thương (tiều thuyết). Hà-nội, Nhá xuẫt bản 
Hương Sơn, 1942, p. 22472. 

— Nàng (tiếu thuyết). Hà-nội. Nhà xuẫt bản Hương 
Sơn, 1942. 

— Tinh và máu (tiếu thuyết). Hà-nội, Nhà xuất bản 
Hương Sơn, nhà in Thụy Ký, 1942, 130 trang, p. 23058. 

— Ắi tình và sự nghiệp (tièu thuyết lịch sử). Hà-nội, 
Nhà xuất bàn Đời mới, nhà in Xuân Thu, 1942,126 trang, 
p. 23504. 


92. ĐÁI ĐỨC TUẤN (TCHYA) (... — 1968) 

Đái Đức Tuẵn lấy bút danh là Tchya (có người bảo 
đó là những chữ đầu của Tôi CHẳ ng Têu Ai; cố người 
lại nói đó là những chữ đầu của Tôi CHỈ Yêu Ang-gien 
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Bích Ngọc), không rõ sinh năm náo Tà què quán ở đàu, 
xuất thân từ một gia đình quan lại. Tuấn đỗ tú tài toàn 
phần Tà Ịậm tham tá tài cìiinh. 

Tchya hay Tiết những tiễu thuyết thần kỳ, in trong 
các tập Phb thông bán nguyệt san của Nhà xuẫt bản 
Tân dàn. 

Năm 1945, 1946, Bái Bức Tuấn hoạt động cho bọn 
Việt nam Quốc dân đảng ở Thanli-hóa Tà Nghệ-an. 

Bái Bức Tuấn Tào Nam và chết hồi tháng 8 năm 1968. 

Tác phằm: 

— Thân hề. Phề thông bán nguyệt san, số 10, nhà in 
Tân dân, 1937. 

— Linh hồn hay xác thịt. Pho thông bún nguyệt san, 
số 16, nhà in Tản dâu, 1938. 

— Kho vàng Sđm-sơn. Phò thòng bán nguyệt san, số 69, 
70, nhá in Tân dân, 1940. 

— Ai hát giữa rừng khuya. Phề thông bán nguyệt san, 
sổ 101, 102,'1942. 

— Đầy vơi (thơ). Hà-nội, Nhá xuẫt bản Mới, nhà in 
Trung Bắc, 1943, 100/150, 60 trang, M. 16.176. 


93. TRỊNH NHƯ TẤU 

Trịnh Như Tấu, bút hiệu Nhật Nham, người tỉnh Bắc- 
giang cũ, nay thuộc Há-bắc, không biết sinh năm nào, 
thường cho mình lá dòng dõi chúa Trịnh (có soạn 
Trinh gia chính phả). 

Sau khi tốt nghiệp Trung học ở trường Bưởi Hà-nội 
(trường Chu Văn An ngày nay), Táu thi tham tá thống 
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•sứ và làm việc ở các tòa sứ Bắc-giaug, Hưng-yêii, .sau 
(ló (lỗi về làm phòng Kiêm duyệt báo chi ở phủ Thống 
sú' llà-nội. 

Trịnh Như Tấn có soạn các sách tiều Ihuyết, kịcli vá 
(lịa chí các tỉnh mà Trịnh đã làm việc. Ngoài ra Trịnh 
CÒII là trợ bút của lạp chi Tri tân. 

■Sau Cách mạng tháng Tám, Trịnh Như Tấu hoạt động 
cho Việt-nam Quốc dân dàng, đại biếu cho đảng này, 
làm đông lỷ văn phòng Bộ Kinh tế trong Chinh phủ liên 
hiệp lúc ấy và kiêm chức chủ tịch khu thị xã tự trị 
'( Ngũ-xã » Hà-nội, khu này là nơi đã xảy ra nhiều vụ 
ám sát và bắt cóc. Từ ngáy đầu kháng chiến về sau 
không có tin tức gi. 

Tác phẳm : 

— VỊ tiên (truyện). Hà-nội, nhà in Ngô Tử Ilạ, 1933, 
215/160, 42 trang, M. 7801. 

— Trịnh gia chính phả. Hà-nội, nhà in Ngó Tử Hạ, 
1933, 240/100, 125 trang, M. 7448. 

— Hưng yên địa chí. Hà-nội, nhà in Ngó Tử Hạ, 1934, 
285/195, 125 trang, 3 bản đò, M. 8667, 

— Gương luân lý (cùng viết với Đỗ Công Hiến). Ilà- 
nội, nhà in Ngô Tử Hạ, 1934, 160/120, 61 trang, p. 16537. 

— Phật giáo với thuyết luân hôi. Hà-nội, nhà in Trung 
Bắc, 1935, 220/155, 37 trang, M. 9098. 

— Bẳc-giang địa chi. Hà-nội, nhà in Chân Phương, 
1937, 240/155, 284 trang, M. 11860. 

— Hoa .vưa ong cũ. Hài kịch ba hòi. Hà-nội, nhà in 
Ngỏ Tử Hạ, 1936, 240/155, 58 Irang, M. 10649. 

— Tứ ỉỉà-nội đín hò Ba-be. Há-nội, nhà in Tri tủn, 
1913, 195/135, 126 trang, p. 24042. 



94. PHAN TRẦN CHỦC (1907 - 1946) 


Phan Trần Chút;, người tỉnh Thái-bình, sinh năm 
1907 (?). Phan Trần Chúc biết chữ Nho và đỗ bẳng 
Cao đẳng tiều học, viết cho tờ Ngọ báo, Việt báo, Đông 
Táy, làm chủ bút tờ Việt cường và chủ nhiệm tờ tuần bảo 
Tân Việt-nam ; chuyên viết ký sự lịch sử và tièu thuỵểt 
lịch sử; Vua Quang Trung, Càn vương, Dưới lũy Trưởng- 
dục, v.v... Năm 1945, Phan Trần Chúc có chân trong 
Úy han chinh trị Bắc-kỳ do phát xít Nhật tô chức; Phan 
chết ở phủ Hoài-dức (Hà-đông) cuối năm 1946. 


Tác phẳm; 

— Vua Hàm Nghi. Hà-nội, Nhà xuất bản Nam Ký, 
nhà in Trung Bắc, 1935. 

— Lé Hoan. Hà-nội, Tân Việt-nam, 1939. 

— Hồi chuồng Thièn-mụ. Hà-nội, Lê Cường, 1940, 
234 trang, p. 22162. 

— Vua Quang Trung. Hà - nội, LẺ Cường, 1940, 
219 trang, p. 21844. 

— Bánh xe khứ quốc. Há-uội, Đời mới, Thụy Ký, 1941, 
212 Irang. p. 22976. 

— Danh nhãn Việt-nam qua các triều đại. Quyến [, 
Lê mạt, Hà-nội, Tàn dán, 1942, 140 trang, p. 23292. 

— Việt-nam sử học (thế kỷ 18), Ilà-nội, Mai Lĩnh, 1942, 
135 trang, p, 23295. 

— Triều Táy Son (sử). Hả-nội, Mai Lĩnh, 1942. 

— Giọt máu sau cùng (tiếu thuyết lịch sử). Hà-nội, 
Nhà xuất bản Bời mới, Ngày nay, 1943,111 trang, p.24045. 

— Phạm Nhan (loại học sinh). Hà-nội,Xuàn Thu, 1943, 
32 trang, p. 23974. 
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— Từ thế kỷ 18: Tĩnh đô vương. Mai Lĩnh, 1943, 
114 Irang, p. 23977. 

— Bùi Viện với cuộc (hụi tán của triều Tự Dừc. Ilá- 
nội, Xuân Thu, 1942, 116 trang, p. 23576. 

— Cần vương. Hà-nội, Phề thủng bán nguyệt san, số 89, 
8-1941. 

— Dưới lũy Trường-dục. Hà-nội, Phò thông bán 
nguyệt san, số 104, 4-1942. 

— Một kiếp trước của Phật Thich-ca (loại học sinh). 
Hà-nội, nhà in Đòng Pháp, 1942, 25 trang, p. 23649. 

— Ngày mai với tập /lồ SO' của một thời đại. Hà-nội, 
Duy tân thư xã, 1942, 114 trang, p. 23509. 

— Thế kỷ 18: Bằng quận công. Hà-nội, Mai Lĩnh, 
1942, 157 tráng, p. 23ố88. 

— Tứ nhà chùa đến nhà chúa (truyện ký). Hà-nội, 
Nhá xuất bản Hương Son — Asiatic, 1942, 128 trang, 
p. 23556. 

— Năm bộ da dê hay là một tấm gương kiên nhẫn 
(loại học sinh). Hà-nội, Thụy Kỷ. 1943, 34 trang, 
p. 18.800. 


95. HẢI TRIỀU (1908 - 1954) 

Hải Triẽu, là bút danh của Nguyễn Khoa Văn, sinh 
ngày 1 tháng 10 năm 1908, tại làng An-cựu ở ngoại 
thành Huế. Hoi còn đi học, Hải Triều đã từng tham 
gia phong trào bãi khóa của học sinh. Năm 1927, ông 
tham gia Đảng Tân Việt. Ngày 1-1-1930, ông đã dự cuộc 
hội nghị toàn quốc của Đàng Tân Việt, hội nghị này dã 
quyết định cải lố Bảng Tàn Việt thành Bông-dưong Cộng 
sản liêu đoàn. Tháng 6-1930, óng được kết nạp vào Bảng 
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Cộng sản tìông-đương và tham gia Tỉnh ủy Thừa-thiên. 
Tháng 8-1930, ỏng vào hoạt đòng ỏ' Sài-gòn — Chợ-lớn, 
đòng thời viết hài cho báo Cờ đỏ, cơ quan cùa Trung 
ưcrng Đảng hồi bấy giờ. 

Ngày 3-11-1931, Hải Triêu bị bắt ở Sài-gòn rồi bị 
đưa về Huế và b kết án 9 năm khố sai và 8 uăm 
quản thúc. Bến tháng 7-1932, ồng được trả lại tự do. 
Ha khỏi nhà tù, ông viết bài cho các báo hợp pháp đl 
truyền bá các quan điễm của Đảng. Trong thời kỳ Mặt 
trận dàn chủ, ông đã viết nhiêu bài báo có giá trị cho các 
tờ Nhành lúa, Dân, Đời mới, Kiến văn, Tiếng vang, Hồn 
trẻ, Tin lức, Tin mới, v.v... là những tờ báo cộng sản 
và tiến bộ hồi bấy giờ. Ổng còn viết một số sách phô 
biến chủ nghĩa Mác: Duy tám hay duy vật, Chủ nghĩa 
Mác phồ thông... 

Qua các tác phẫrn và bài báo, Hải Triều đã tỏ ra là 
một trong những chiến sĩ xuất sắc của Bâug trên mặt 
trận văn nghệ, ông dã đấu tranh không khoan nhượng 
chống phái « nghệ thuật vị nghệ thuật». 

Tháng 8-1940, òng lại bị bọn thực dãn Pháp bắt đi 
an trí tại huyện Phong-dièn. Sau ngày Nhật dảo chính 
Pháp 9-3-1945, ông mới đưọc tự do. Ồng tham gia tồng 
khởi nghĩa ở Huế (1945). Trong thời gian kháng chiến, 
ông là giám dốc sở Tuyên truyền Liên khu 4 và là 
ủy viên Ban chấp hành Chi hội văn nghệ Liên khu. 

Hòa binh mới dược lập lại, Hải Triều đi công tác ử Việt- 
bẳc trử về đến Thanh-hóa thì bị ốm nặng và mất ngày 
6 tháng 8 năm 1954 tại bệnh viện Hà-lũng (Thanh-hóa). 

Tác phằm: 

— Muốn thì được. Sài-gòn, nhả in Bòng Pháp Nguyễn 
Kim Dinh, 1928, 18 trang, M.5554 (9). 

— Duy tủm hay duy vật. 

— Vùn sĩ và xã hội. 

— Chả nghĩa Mác phố thông. 
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96. PHAN THANH (1908—1939) 


Phan Thanh, sinh trong một gia [tình Nho học, quán 
làng Bảo-an, huyện Điện-hàn, tỉnh Quảng-nam. Sau khi 
đậu bằng sơ học, ông vào trường Quốc học ở Huế. Năm 
1925, sau khi tốt nghiệp trung học, ông được bô đi dạy 
học ở châu Ngọc-lặc, tỉnh Thauh-hóa. Lúc này, òng 
thường viết thư trao đôi ỷ kiến ve các vấn đe chinh trị 
với em là Phan Bôi (tức Hoàng Hữu Nam), lúc ẩy đang 
học ở trường Quốc học, và thường viết bài cho báo 
Tiếng chuông rè (La cloche 1'élée) của Nguyễn An Ninh, 
xuất bản tại Sài-gòn. 

Vì lý do trên, thực dân Pháp đã cách chức òng và 
cùng lúc đó, em ông lá Phan Bôi cũng bị duôi ra khỏi 
trường Quốc học. 

Phan Thanh ra Hà-nội dạy tư, được học sinh rất 
mến về tư tưởng tiến bộ. Năm 1935, ông đã cùng một 
số đòng nghiệp như Hoàng Minh Giám, tìặng Thai Mai, 
Nguyễn Gao Luyện v.v... dửng ra thành lập trường tư 
thục Thăng-long. 

Năm 1936, ông là một trong những người sáng lập 
ra Hội truyền bá quốc ngữ. Giữa năm ấy, Mặt trận binh 
dàn bêu Pháp lên nắm chính quyền, Phan Thanh đã 
tích cực tham gia viết những bài báo bằng tiếng Pháp 
cho các tờ báo do Đảng Cộng sản Bôug-dưong hi mật 
lãnh đạo n h ư Le Trauail (Lao động), Rassemblement (Tập 
hợp), En auant (Tiến lên)... 

Năm 1938, Mặt trận dàn chủ tìông-dưong được thànb 
lập suốt từ Nam ra Bắc, theo quyết nghị của Đẵng, ông 
đã cùng với một số đòng chi khác như Phan Tư Nghĩa, 
Trân Đình Tri thành lập chi nhánh Đảng Xã hội và ông 
được cử làm phó bi thư. 

Ông có chân trong Viện dân biếu Trung kỳ và trong 
kỳ họp đầu liên, năm 1939, õng đã đọc tham luận phản 
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đối đè án thuế mới của « uhá nưdrc Dại Pháp và cliinb 
phủ Nam triều », đồng thời đưa ra những yêu sách vè 
thuế của nhân dân ta. 

Một số đông nhân dàn, công, nông, tiễu thương, học 
sinh, trí thức đã kéo đốn bieu tình ngay trước Viện 
dân biêu Trung-kỳ và ủng hộ nhiệt liệt. Hội đồng đã 
phải tán thành những điều căn bản trong tham luận 
của Phan Thanh. 

Nhưng bọn quan lại Thừa-lhiên đã vu là ông diễn 
thuyết ở chợ Đông-ba ở Huế, cho gọi đến hỏi cung, 
nhưng trước thúi độ nghiêm trang vá cương quyết của 
ông, chúng dã không dám giam giữ. 

Cũng trong hòi đó, ông lại ứng cử vào Ilội đồng kinh 
tế lý tài tìông-dương. 

Hội đòng đã họp ở giảng đường trường Bại học Đông- 
dương ở Há-nội. Đại biêu hầu hết là những bọn tư bản 
thực dân « cá mập » vá lũ tay sai đắc lực của thực dàn 
như: Vũ Văn An, Lê Thăng, v.v... Đứng giũa Hội dồng, 
Phan Thanh đã đọc bản tham luận lố cáo chính sách vơ 
vét của cải ở thuộc địa của chủ nghĩa thực dân và đã 
mô tâ tình cảnh bị bần cùng hóa của hàng triệu quần 
chúng công nông đang rèn xiết dưới những chính sách 
kinh tế và chinh trị bạo ngưọc của chúng. 

Thái độ của Phan Thanh đã làm chăn động líhỏng 
những giới kinh tế mà cả giới chính trị thực dân. 

Nhưng giữa lúc Phan Thanh đang làm nhiệm vụ vinh 
quang của một người chiến sĩ cách mạng, thì ông đã 
bị bệnh hậu bối và mất vào cuối tháng tư năm 1939. 

Tác phằm : 

— Tvung-kỳ nhân dân đại biều Viện — Tờ trinh của 
Phan Thanh và Huỳnh Ván Trân, đại biền Viện dân biều 
Trung-kỳ tại Đại hội đong kinh tể lý tài Đỏng-dương 
(kỳ họp Hội đồng năm 1937). Hà-nội, Nhà in Trung Bắc 
tàn văn, 1938, 230/138, 32 trang, M. 11334. 
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97. PHẠM NGỌC THẠCH (1909 — 1968) 


Phạm Ngọc Thạch, sinh ngày 7 tháng 5 năm 1909 lại 
Nùi-gòn, trong một gia đinh tiêu tư sản công chức (đổc 
học). Sau khi cha chết, ông ử với người dì ghẻ và di 
học với số ít tièn của cha đẽ lại và đậu bằng y khoa 
hác sĩ năm 1934, ra làm thầy thuốc năm 1935 và đã 
tham gia ủng hộ Mặt trận bình dân năm 1936. 

Ỏng được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông-dương 
liiáng 3-1945, tham gia tô chức vá lãnh đạo phong trào 
Thanh niên tiền phong ỏ' Nam-bộ, dã góp phun tích cực 
chuẫn bị cho cuộc khời nghĩa cướp chinh quyên thắng 
lợi vào tháng 8-1945 ở Sài-gón — Chự-lớn. 

Cách mạng tháng Tám thành công, ông làm bộ trư&ng 
Bộ Y tế trong Chính phủ làm thời. 

Tháng 4-1946, ông được cử vào tìoàn đại biếu đàm 
phán với Pháp tại Đà-lạt, tháng 11-1946, làm thứ trưởng 
Phủ Chủ tịch. 

Từ tháng 7-1950 đến tháng 4-1953, ông là ủy viên 
thường vụ Khu ủy và chủ tịch ủy ban kháng chiên 
hành chính đặc khu Sài-gòn—Chợ-lớn. 

Tháng 9-1954, sau hội nghị Giơ-nc-vơ, ông nhận 
nhiệm vụ xây dựng các cơ sờ y tế đón tiếp cán bộ mièn 
Nam tập kết ra Bắc. Bầu 1955 ông làm thứ trưởng Bộ 
Y tế, và cuối 1958 làm bộ trưởng, dòng thời kiêm viện 
trưởng Viện chống lao trung ương. 

Ngoái công tác y tc, tử 1954, ông còn là đại biêu Quốc 
hội khóa 2 và khóa 3, chủ tịch Hội liên hiệp Thanh 
niên Việt-nam (1956-1961), chủ tịch ủy ban điều tra tội 
ác của đế quốc Mỹ ở Việt-nam từ năm 1966. Ong còn 
tham gia ban Kỹ thuật của Hội trừ lao quốc tế. Hoạt 
dộng của ông toàn diện và hết sức phong phú. Với 
những công trinh nghiên cừu có giá trị, òng được giới 
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y học nhiều nước biết tiếng và mến pnục. Ổng đã được 
Quốc hội và .Chinh phủ tặng danh hiệu Anh hùng lao 
động. 

Trong khi đang nghiên cứu những vấn đe V lê' ở tiễn 
tuyển, ông đã bị bệnh nặng và hy sinh ngày 7-11-1968. 

Tác phẫm: 

— Biêu tra nê tinh hình bệnh hio ỏ■ miền Bắc Việt-nam. 
Tàp san Bệnh lao, 1958, số 1, tr. 4—26. 

— So sánh giá trị của phản ừng BCG nới phản ứng 
tuberculinc theo phương pháp Mantoux. Tập san Bệnh 
lao, 1958, số 1, tr. 42 — 57. 

— fìi'ên trị bịnh lao phoi mãn tinh người lớn bằng 
phương pháp kháng sinh — kích sinh tố tiêm dưới da 
tại uúng huyệt phỉìi. Tạp san Bệnh lao, 1958, số 1, 
tr. 76-78. 

— Bệnh lao nà thai nghén, 'l ạp san Bệnh lao, 1958, sổ 
1, tr. 107-119. 

— V'ê mối liên hệ giữa biển chuyên làm sàng nới linh 
chát chống thuốc hay chịu thuốc của ui trùng với lao 
niazidc trong bệnh lao. Tập san Bệnh lao, số 1, 120—142. 

— Những thí nghiệm đầu tiên và phương pháp thuần 
nhất dòm dề tìm ra vi trùng lao với papain, Tập san 
Bệnh lao, 1958, số 1, tr. 143— 146. 

— Những thí nghiệm áp dạng cấy vi trùng lao trên 
kinh với môi trường máu. Tập san Bệnh lao, 1958, số 1, 
tr. 147-149. 

— Chỉ số catalase trong máu người lao. Tập san Bệnh 
lao, 1958, số 1, tr. 150 — 155. 

— Tinh hình bệnh lao ả miền Bắc Việt-nam. Tập san 
Bệnh lao, 1959, số 2, tr. 6 — 29. 

— Nhận xét i>ê tình hình bệnh lao ở Việt-nam. Tập 
sau Bệnh lao, 1959, sô' 2, tr. 51 — 61. 
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— BCG test trong công lác tiêm chủng phòng lao. TẠp 
san Bệnh lao, 1959, số 2, tr. 90—102. 

— Sơ kết kít guả của phương pháp điều trị ngoại trú 
hrith lao pliẽi vói thuổc hóa học. Tập san Bệnh lao, 

1959, số 2, tr. 144 — 152 

— Vấn đè tái phát trong điều trị lao phồi người lớn 
liãng INH. Tập san Bệnh lao, 1959, số 2, tr. 158—174. 

— Những sự chuyền biến của phản ứng tuberculine 
trong quá trình điều trị bằng isoniazide phối hợp với 
tiém lách sinh chất. Tập san Bệnh lao, 1959, số 2, tr. 
175 - 182. 

— Nhận xét về allergia với vi trùng lao ở những bệnh 
nhân mắc bệnh phong. Tập san Bệnh lao, 1959, số 2, 
Irang 186 — 195. 

— Thuần nhất đờm tim vi trỉing Koch bằng nước quả 
đu đả tươi. Tập san Bệnh lao, 1959, số 2, tr. 208—210. 

— Dừng nưóc gạo chua trong việc pha chế môi trường 
nuôi vi trùng lao thay asparagine, Tập san Bệnh lao, 
1959, số 2, tr. 211—214. 

— Điều trị lao phềi mãn tính bâng isonia-ide phối 
hợp với kích sinh chất tiêm vùng huyệt phoi. Tập sau 
Bệnh lao, 1960, số 3, tr. 7—31. 

— Nghiên cứu vè vi trùng học trong bệnh lao có bảng 
(tiền trị phối hợp INH và kích sinh chất tiêm vùng huyệt 
phbi. Tập san Bệnh lao, 1960, số 3, tr. 32—42. 

— Nghiên cứu về miễn dịch chống lao bằng BCG chết. 
Tập san Bệnh lao, 1960, sỗ 3, tr. 73—84. 

— Sự phát triền của công tác chống lao ở Việt-nam. 
Tập san Bệnh lao, 1960, số 4, tr. 3—16. 

— Nqlìièn cứu ve. bệnh lao tiên nhiễm trong trẻ. tao dưới 
3 tuồi ở Việt-nam. Tặp san Bệnh lao, số 4, tr. 7—12. 
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— Bệnh giãn phế quản ho ra máu. Tặp san Bệnh lao, 

1961, số 4, Ir. 43 63. 

— Hiệu lức miễn dịch cùa các vaccin làm từ micohactena 
chết, nhận xét thi nghiệm (thông báo số 2). Tạp san Bệnh 
lao, 1961, số 4, tr. 105—112. 

— Thí điềm tiêm phòng lao cho người bằng BCG chếl 
(thông báo sõ 2). Tập san Bệnh lao, 1961, số 4, tr. 
113-118. 

— Gáy miễn dịch đối vời bệnh lao bằng vi trừng chết. 
Tập san Bệnh lao, 1962, sổ 5, tr. 3—82. 

— Nhộn xét hiệu lực miền dịch của các vaccin làm tứ 
micobacleria chết (Ihông báo số 4). Táp san Bệnh lao 

1962, số 5, tr. 83—91. 

— Phản ứng của BCG chết ở những người đã có dị 
ứng (thông báo số 6). Tập san Bệnh lao, 1962, số 5, 
tr.lòo - 104. 

— Vấn đề phòng hụi bằng BCG chết (thông báo sổ 
7). Tập san Bệnh /(10,1962, số 5, tr. 105—109. 

— Những nhạn xét đâu tièn vè khả nũng bảo vệ của 
BCG chết trong mòi trưởng có nguồn lây thường xuyên 
(thông báo số 8). Tập san Bệnh lao, 1962, số 5, tr. 
110-113. 

— Đếm số nốt trẽn phồi chuột thi nghiệm đề so sánh 
BCG sống, BCG chết ỉ i3°c và BCG lay hết chắt mỡ (thòng 
báo số 9). Tập san Bệnh lao, 1962, số 5, tr. 114—123. 

— Bacillus Sublilis trong việc điều tri bệnh lan phầi và 
bệnh phoi. Tập san Bệnh lao, 1963, số 6, tr. 5—34, 

— Biêu trị bệnh nhân lao ngoài bệnh viẹn. Tạp san 
Bệnh lao, 1964, số 7, tr 5. 

— Vaccin BGG chết trong công tác chững lao trẻ em ở 
Việt-nam. Tập san Bệnh lao, 1964, số 7, tr. 23- 30. 
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— Cơ chế chăl kích sinh Filatnv trong điền trị Ino phồi 
uyưừi lớn tiêm ở Dùng huyệt phoi phối hợp vời uống /lY//. 
Tạp san Bệnh lao, 1964, số 7, tr. 35—52. 

— Nghiên cứu về tình hình sơ nhiễm ở trẻ do trực 
trùng không điần hình. Tập san Bênh lao, 1904, số 7, 
11.143-154. 

— Công lác chổng lao ở mró-c Việt-nam (lán chủ cộng 
lióa. Tập sau Bệnh lao và Bệnh phoi, 1966, số 8, 
Ir. 0-46. 

— Phỏng lao cho những người đã có alacgi bằng BCG 
chét. Tập san Bệnh lao và Bệnh plìềi, 1966, số 8, tr. 47—59. 

— Vấn đô phục hồi chức năng plìbi trong việc điêu tri 
bệnh lao ph’ôi mãn tinh. Tàp san Bệnh lao và Bệnh phoi, 
1906, số 8, Ir. 145-152. 

— Về bệnh nhiễm trùng do micobacteria. 'Việt-nam, 
lặp san Bệnh lao và Bệnh phoi, 1966, sổ 8, tr. 153-154. 

— Bệnh viêm phế quằn mãn tinh nghe nghiệp. Tập san 
Bệnh lao vù Bệnh phối, 1966, số 8, tr. 219—246. 

— Về giá trị của các môi trường VCL, và VCL trong 
IIIIÔÍ cấy vi trùng lao. Tập san Bệnh lao và Bệnh plỉôi, 
1966, so 8, tr. 247-262. 

— Triệu chứng phùng lao bằng vaccin. Tập san Bệnh 
lao, 1958. 

— Bầy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong y 
học de phục vụ sức khỏe nhàn dân lao động. Tin tức 
hoạt động khoa học, số 5, 1959, tr. 2. 

— Những thành tựu vè khoa học kỹ thuật của nần y 
học Việt-nam. Tin tức hoạt động khoa học, 9-1960, 6. 

— Phóng bệnh lao bàng vi trùng chết. Tin tức hoạt 
dộng khoa học, 11-1960, 21. 

— Công lác nghiên cứu khoa học nám 19G7. Tin tức 
hoạt động khoa học, 6-1962, 9. 
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— CÔI1Ị! lác bảo vệ. sừc khỏe nhân dãn trong kế hoạch 
phái triền kinh tế 5 năm lần thứ nhất. Tin ìửc hoạt động 
khoa học, 8-1963, Ị. 

— Sự nghiệp xây dựng và phái triền ngành y tế Việt- 
nam 20 nắm du-ó-i chế độ dàn chủ cộng hòa. Tin tức hoạt 
động khoa học, 9-1965, 9. 

— Một sđ ý kiến vê cách mạng kỹ thuật ỏ' nước ta. Tin 
tức hoạt động khoa học, 1-1967, 6. 

— Mười năm hoạt động chống lao ở Việt-nam. Tin 
lức lìoạl (lộng khoa học, 12-1967, 1. 

— Sinh vật học phân tử và y học. Tin tức hoạt động 
khoa học, 4-1968, 1. 

— Con đường tiến lên của g học Việt-nam. Tin tức 
hoạt động khoa học, 2-1969, 1. 

— Chống phòng và chữa bệnh. Tin tức hoạt động khoa 
học, 2-1969, 23. 

— Gáy miễn dịch chống bệnh lao bẵng BCG chết. Tin 
tức hoạt động khoa học, 2-1969, 23. 

— Kinh nghiệm bước đdn dùng oxy liẻm lĩnh mạch 
trong điều trị suy hò hấp, thiếu nàng phềi. Tin tức hoạt 
động khoa học, 2-1969, 31. 

Tỉẽng nvởc ngoải: 

— Etude clinique sur la résislance à VINH des maladies 
conslammenl hacillif cres traitées depnis 2 ans par la 
méthode dcs injeclions de biostimuline associées aux 
antibioliqucs. (Seinaine đes Ilôpitaux. Médecine dans le 
monđc, 1958, X“ 1, pp. 1—4). 

— Le traiiemcnt de la tuberculosc pulmonaire chronique 
par VINH assoáécs aux inýcctions sous-culanées de liiosli- 
mulines dans la région (Vaccupuạciure pulmonaire. 
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'Scmaine dcs Hópitaux. Médccine dans le inonde, 1982, 
X" 1—2, pp. 3-16. 

— La subtilithérapie dans les affecìions putmonaires: 
le bacillus subtilis dans le trailement de la tiiberculose 
pnlmonaire. (Semaine des Hôpitaux. Semaine thérapeu- 
lique, 1964, N° 10, pp. 607—613). 

— La ưaccination anlituberculeiise par le BCG tué. 
(Le poumon et cceur, 1964, N° 9, pp. 923—949). 

— Etat actuel des maladies cardiouasculaires dans la 
D.ll.v. (Santé publiquc, Bucarest, 1961, 1 — 13). 

— Les lâches principales du Service deSanlé de la D.R.V. 
dans le plan d’Etal de 5 ans (1961 — 1965). (Santé publi- 
que, Bucarest, 1961, 2—141). 

— La médecine Vietnarnienne au Service du peuple. 
(Santé publique, lỉucarest, 1961, 3—4, 249). 

— Le bacillus subtilis en thérapeatique el dans la pro- 
phylaxie. (Rev. Imniua. et de thér. antúnicrob. (Paris), 
1968, 33, 1—2, 53). 

— L’immunisation contre la luberculose par le BCG 
/né. (Rev. Immun. et de thér. aulimicrob. (Paris), 1968, 
33, 1-2, 77). 

— Les problèmes de la lutte anlituberculeuse au Viel 
Nam. (Proceed XlVè intern. Tbe conf. (New-Delhi), 
1957, 722). 

— Notes sur la résistance au.v antibiotiques des tuber. 

culeux d’un hôpilal du Viêl Nam. (Proceed XlVè intern. 
Tbe conlér. (Xew Delhi), 1957, 259). 'J 
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— npíiMeueHue mKãHeeoũ mep ìtiuu no ậuAamo&y so 

BbeniHcm. (OỘTa^b MO/iornMÊCKHÍi níypHaa, Nẹ 8, 1958, 
cc. 459 — 466). ,s 

— H3MeHeHuẻ" aAAepzuu.ecKux peaKiụiũ Ha myôepKy- 
AUH npu npoaedenuu u30Hua3uờomepanuu 6 coneniaHuu 
c UHbeKtịUHMU ốuoieHHbLx cmuMyAHmopoe. (npoỗaeMH 
TyốepKyyiẽ3a, Ns 4, 1962, cc. 42 — 46). 

— CpaoHumeAbHoe Ỉ13MSH6HU6 npoõbi BCG u nyõep- 
KyAUHOĩoũ petiKtịUU Manloux. (npoỗaeMbi TyốepKy;iẽ3a, 
1963, Nọ 7, cc. 16 — 20). 

— .1 bacillus siiblilis (I ludoliibcrkulozis és a pneumo- 
pathiak kKeleseben —Tubcrkulosis és tudoketegsek, 1965, 
Augusxlus 8 Szám, pp. 232 — 238. 


98. PHẠM TẤT ĐẮC (1909 - 1935) 

Phạm Tất Đắc, sinh ngày 15 tháng 5 năm 1909, người 
làng Díing-kim, huyện I.ý-nhàn, Hà-nam cũ (nay thuộc 
tỉnh Nam-hà). Năm 1923, học trường Bưởi, năm 1926 
bị đuồi khỏi trường vi tham gia tô chức lẽ truy điệu 
Phan Chu Trinh và hô hào bãi khóa. ít làu sau bị bắt 
vì viết cuốn Chiêu hon nước, ông bị giam ở Ilà-nội rôi 
bị đưa đi an tri ờ nhà trừng giới Tri-cụ (Bắc-giang). 
Ớ đày, ông tiếp lực tuyên truyèn chống Pháp và đứng 
ra tô chức đánh giám thị, lại bị đưa về nhà pha Hỏa 
lò, Há-nội. Năm 1930, ông được tha, nhưng sức ngày 
càng yếu và mất ngày 24 tháng 4 năm 1935. 

Tác phẫm: 

— Chiêu hòn nước. Hà-nội, Nhà in Thanh niên, 1927, 
12 trang, p. 1000 (5) 

— SÒIIỊ) Hù (tùy bút), llà-nội, Nhà xuẵt bàn Văn học 
1900. 
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99. BÍCH KHẼ 


Hích Khê hay là Lê Mộng Thu là bút danh của Lê 
Quang Lưong, người xã Thu-xà, Quảng-ngãi, không rõ 
■sinh năm nào. Ông đã làm thơ đăng ở những tò' Tiếng 
thin, Tiều thuyết thứ năm, Ngirò-i mới. Thơ Bich Khê 
:,iáu nhạc điệu, trau chuốt, theo khuynh hướng tượng 
h ưng nhưng dần dần sa vào khuynh hướng dâm loạn. 

Bích Khê mát năm nào không rõ, 

Tác phẫm : 

— Tinh huyết (tập thơ). 1939. 


100. THẠCH LAM (... — 1942) 

Thạch Lam là bút danh của Nguyễn Tường Lân, không 
biết sinh năm nào, nguyêu quán làng cẫm-phô, huyện 
Diên-phước, tỉnh Quảng-nam, ngụ ở huyện cẫm-giàng, 
tỉnh Hải-dương cũ, nay thuộc tỉnh Hải-hưng. 

Thạch Lam là em ruột Nguyễn Tường Tam, Nguyễn 
Tường Long và có chân trong Tự lực văn đoàn, viết 
nhiều truyện ngắn, tùy bút và nghị luận. Thạch Lam 
chết vào năm 1942. 

Tác phầm : 

— Ngày mói (truyện dài). 1939. 

— Gió đằu mùa. 1937. 

— Nắng trong vưô-n (truyện ngán). 1938. 

— Sợi tóc (truyện ngắn). 1942. 

— Quyền sách (truyện ngắn). 1940. 

— Theo dòng (nghị luận, tùy bút, phóng sự). 1938. 

— Hà-nội 36 phó phường. 1943. 
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101. BỬU ĐÌNH 


Bửu Binh, hiệu Hà Trỉ, không rõ ồng sinh Tà mẩt 
năm nào, vốn người hoàng phái nhà Nguyễn, có tư 
tưởng tiến bô ; làm thư ký bưu điện ở Sài-gòn, trợ 
bút cho tò' Tán thế kỷ. Ỏng rất thích đọc những sách 
của Vôn-te (Voltaire), Mông-tét-xki-ơ (Montesquieu), 
Giăng Giắc Rút-xô (Jean ỉacques Rousseau) và Lương 
Khải Siêu, do đó có xu hướng dân chủ, ông bị đế quốc 
đày ò Lao-bảo và ở Côn đảo. Ong vượt ngục và chết 
ở ngoài biên. 

Khi ở Côn đảo, ông đã viết hai tác phầm khá nồi 
tiếng là Mảnh tràng thu và Cậu Tám Lọ (theo lời Tỏn nữ 
thị Diệu Tiên, con gái Bửu Đình viết trong lòi tựa cuốn 
Mảnh trăng thu, ngáy 31 tháng 7 năm 19Õ3). 

Tác phàm: 

— Mảnh trăng thu (tiêu thuyết) (Tái bản). Sài-gòn, 1953, 
Nhà xuất bản Nam Cường, 2 tập, 329 trang. 

— Cậu Tám Lọ (tiêu thuyết). 

— Giọt lệ tri ẩm (tiêu thuyết). 


102. ĐẶNG VẴN NGỮ (1910—1967) 

Bặng Văn Ngữ, sinh năm 1910 tại Thừa-thiên. Năm 
1930, ông đỗ bằng tú tài bản xứ và tú tài Tày, sau học 
ở trường Đại học Y khoa Hà-nội, năm 1937 tốt nghiệp 
bác sĩ. Từ năm 1943 đến 1948, du học ở Nhật-bản, 
òng đã nghiên cứu tại các viện nghiên cứu của Nhật- 
bản như khoa nấm, khoa lao học, kháng sinh ỏ 1 trường 
Bại học Tô-ki-ô (Tokyo). 
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Năm 1946. ông nghiên cứu tại phòng thi nghiêm vi 
trùng và viện nghiên cứu huyết thanh của quàn (lội Mỹ, 
khi chúng chiếm đóng Nhật-bản. 

Tháng 9-1949, theo tiếng gọi của Tò quổc, òng vi ; 
nước, tham gia làm giảng viên mòn vi trùng vá ký sinh 
trùng ờ trưòng Đại học Y dược Việt-bắc, đã có thánh 
lích huấn luyện được một số nhân vièn vá tô chức làm 
nước lọc pê-ni-xi-lin (pénicilline) phục vụ cho quân đội, 
xây dựng ngành kháng sinh Việt-nam. 

Hòa binh lập lại, năm 1954 và 1955, ông làm giáo sư 
môn ký sinh trùng và môn sinh lý học tại trường Bại 
học Y dược khoa Hà-nội. Ong (lược kết nạp vào Bảng 
Lao động Việt-nam ngày 12-2-1960. 

Từ năm 1957 đến 1964, ỏng là giáo sư mòn ký sinh 
trùng và côn trùng trường Bại học Y khoa Hà-nội, kiêm 
viện trưỏng Viện sốt rét—ký sinh trùng. 

Năm 1961, ông đã làm xong kế hoạch tiêu diệt sSt rét 
cho miền Bắc. 

Năm 1966, ông vào chiếu trường miễn Nam dề nghiên 
cứu tiêu diệt bệnh sốt rét phục vụ đồng bào vá đã hy 
sinh ngáy 1-4-1967. 

Tác phẳm : 

1. Conlributioiì à 1’étude dcs abcès dn foie ati Tonkin 
(Ihèsc de Boctorat en Méđecine). Hanoi, 1936. 

â z. Troisième cns de dislomulosc pancréalique. Bulletin 
đe la Société médicochirurgicale de rindochine, 1936. 

3. Recherche sur le partisilisme inteslinal à lỉanoì. 
lìul. soc. médi. Ind. 1937. 

4. Vurialions saisonnières dans Véuolulìon du Dirofilaria 
Immilis chez Aedes Aegypti (Ànnale de parasite humaine 
el comparéc, Paris, 1938). 
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5. Recherche e.vpérimenlale sur Vévolulion du Clo- 
norchls sinensis chrz Bylhinia Chaperi e.t Buklimus 
Longicornis (Conjpte-rendu lOè congrès de la PEATM, 
Hanoi. 1938). 

6. Uistomatose. pancréaUque à clonorchis sinensis. 
Etude snr 1’analamie pathologique (Comọle-rendu du lOè 
congrès de la AEATE, Ilanoi, 1938). 

7. La pirdra noi re an Tonkin el en Annani (Ann. 
parasitot. hum. comp. Paris, 1938). 

8 . QueliỊíies Irémidodes parasilcs (les animaux (lomcs- 
iiqiies au Tonkin (Revue médicalc franọaise d’Extr. 
Orieul, Iĩanoi, 1910). 

9. Une. nonuelle espècc (Vanophèles: E. Tonkincnsis 
(Revue médicale íranẹaise d’Extréme Orient, Hanoi, 
1940). 

10. Inf eslations <le Phomme el du chiên par F<tsciolop- 
sis Buslá au Tonlán (Revue Méd. iranọaise d’Extr. Ori- 
ent, Hanoi, 1941). 

11. Technique de recherche et de numératian des mi- 
crofilaires du sang (Annale de la Fac. de Méd. et de 
Pharmacie, Haiioi 1942). 

12. Inflnence de Pinteroentỉon chirurgicale sur le phé- 
nomè.ne de péritìdirUé dans la ịilariose à w. Bancrof- 
ti. Nole I: Inleruentions sur les organes non parasites 
(Ann. de Fac. de Méd. et đe Pharm. Hanoi, 1942). 

13. — id — Note II: Iniernentions sur les organes para- 
siles (Ann. de la Fac. de Méd. et de Pharm. Ilauoi, 1942). 

14. Une nouveUe cspèce d’e.urglhiems au Tonlcin 
E.Tonlcinensis (Anu. Fac. Méd. et Pharm. Hanoi, 1942). 

15. Culicides du Tonkin (Revue Méd. Irauẹaise 
E.o, 1942). 

10. Parliculariỉcs de 1’énolidion du Diphgliobothrium 
Mansoni. (Compte-reudu de la FEATM, Tokỵo, 1943). 
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17. Nouvelle iechnique de culture et de coỉoralinn dn 
rlittmpignons iniparfails (llevievv of Inlections discnsrs, 
ToỊcyo, 1945). 

IX. Hottline ponr la délrrminalion (le la formnle anlú 
g é ni que. des Salmonelỉa (lteview of Infection diseascs, 
Tokỵo, 1945). 

19. Une noimeỉỉe espèce de Salmonella s. Singapore. 
(Reviexv of Inf. discases, Tokyo, 1945). 

20. Nouvelle technique de recherche des propriélés anti- 
biotiques. Technique de 1’ensemencement par vaporisations 
(Rev. of lnf. diseases, Tokyo, 1945). 

21. Applications of the Technic of seedinq ÒỊI spraging 
on purification of peniciìỉin producing strain of penicil- 
lum (Rev. of Inf. diseases, Tokyo, 1946). 

22. Stndies on the aniibiotic snbstance produced bg actino- 
myces sliyhtly to.vic and basic entiobiosia substancr. f rom 
a straln of actinomytes (Jonrnalof peniciltine, Tokyo, 
1947). 

23. Thequanlitaline complement f ixationTest. Titration 
of butic sera by the unit of ■>()% hémolysis the% of immu- 
nology. 1950. 

24. Nghiên cừu kháng sinh ở Việt-nam (Penicillinc tập 
san, 1951, Chiém-hóa, Tuyên-quang). 

25. Tăng gia men Vénicilline (Tập san Chiêm-hóa, 
1951). 

26. Nirócbẹ ngô ngâm Pénicilline (Tập san Ohiêm-hóa, 
1951). 

27. Nghiên cừu các chất kháng sinh ở một số thẫn 
mộc. Y hạc tập san, Hà-nội, 1957. 

28. Nghiên cừu củng dụng các thuốc chữa giun sán, 
dộc biẹt về các loại thảo mộc (Công trinh chủ yếu. Oại 
học y durợc, Hà-nội, 1959). 
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29. Kỳ sinh trùng y học (sách giáo khoa Bại học Y). 
Hà-nội, 1960. 

30. Hướng dẫn lãnh đạo oà kỹ Ihtìậl tièn diệt SỔI rét. 
Hà-nội, 1963. 

31. Sinh vật học (sảch giáo khoa Đại học Y). Hà-nội, 
1963. 

32. lõ nám kị) sinh trừng Ị) học Việt-nam. Tập san Y 
học, 1960. 

Các công trình từ 1960 về sau còn đang tiếp tục sưu 
tầm. 


103. LÊ VẰN HÒE (1911 - 1968) 

Lê Văn Hòe, bút danh là Lè Văn Hạc, sinh ngày 1 
thángl năm 1911, người thòi) Mỗ-xá, huyện Chương-mỹ, 
Hà-tây. Ỏng học ở trường Bưởi, sau cuộc bãi khóa đê 
tang cu Phan Chu Trinh của học sinh, ông thòi học và 
bắt đàu viết sách. Năm 1927, viết quyên sách giáo khoa 
Khai lâm luân lỷ. Năm 1930, cuốn Bì lủng ra đời, đày 
lá một cuốn truyện ilău tiên của Lê Văn Hòe. Năm 1931, 
cho in tập Mảnh hôn lliơ, một trong những tập thơ của 
dòng văn học lãng mạn. Năm 1936, trong phong trào 
Mặt trận dân chủ sòi nôi ở nước la, ông có tham gia 
ban biên tập bảo Đời mới. Báo này ra được 6 số thì 
bị đóng cửa. San đó, ông làm chủ bút tớ Ngọ báo (sau 
đôi là Việt báo) và phụ trách phần nghiên cứu của lờ 
Trung Bắc chủ nhật. Từ năm 1941 trở đi, ỏng mở Quốc 
học thư xã và chuyên viết sách nghiên cứu về văn học 
vá sử học ; thời kỳ này, ngả vè khuynh hướng phục 
cỗ, viết sách đè cao Nho giáo. 
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Năm 194Ồ, Lè Văn Hòe làm chủ bút tò- báo hàng ngÃv 
Ọniíc gia. Cách mạng tháng Tám thẳng lợi, ông hoạt 
'lóng cho phong trào -vận động Bời sống liiỏó và 
có tham gia Mặt trận Liên Việt. Năm 1952, (lang làm 
còng tác ỏ- ty t.hông tin Ninh-bình, đã rời bỏ hàng ngũ 
Miáng chiến chạy vè Hà-nội. Trong thời gian ớ vùng 
lạm chiếm, Lê Văn Hòe lại mở Quốc học thư xã và viểt 
sách nghiên cứu. Từ 1954, ông làm giáo viên dạy sử học 
(V trường phô thông tại ĩlà-nội và mất ngày 13 tháng 12 
nám 1968. 


Tác phẳm: 

Loại sàng tác: 

— Bề lóng (truyện). Hà-nội, Nhà in F. Asiatique, 1930, 
•18 trang, p. 12356 (5). 

— Mảnh hôn Ihơ (thơ). Hà-nội, Nhà in Bông Tày, 1931, 
■13 trang, p. 13821 (17). 

— Ngưòĩ lịch Ihiệp (tiêu luận). Hà-nội, Nhà in Thụy 
Ký, 1941, 190/130, 134 trang, P.22654. 

— Lưọ-C luận ve phụ nữ Việt-nam (tiêu Iuàn). Hà-nội, 
Nhà xuẩt bản Quốc học, 1943. 

— Nghệ thuật và Danh giáo (tiêu luận). Hà-nội, Nhà 
xuẵt bản Quốc học, 1943. 

Loại nghiên cứa, phê binh: 

— Quđc sử đinh ngoa. Hà-nội, Quốc học thư xã, 1941, 
103 trang, p. 22668. 

— Thi nghệ (lược luận vè tho- và nghệ thuật làm thơ). 
Ilà-nội, Quốc học thư xã, Nhà in Thụy Ký, 1941, 195/125, 
94 tràng, p 22974. 

— Học thuyết Mặc lử (nghiên cứu). Iĩà-nội, Quốc học 
Ihư xã, Nhà ÍI 1 Thụy Ký, 1942,195/125,112 trang, p23522. 


:> I.T 
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— Trnm hoa (phê bình ihơ). Há-nội, Quốc học Ihư 
xã, Nhà in Thụy Kỹ, 1942, 195/125, 85 tranỊí, p. 22813. 

— Thi thoại. Hà-nội, Quốc học Ihư xã, nhà in Thụy 
Ký, 1942, 195/125, 260 tràng, p. 23316. 

— Tầm nguyên lự điên. Hà-nội, Quốc học thư xã, Nhà 
in Thụy Ký, 1942, 195/125, 379 trang, 1\23626. 

— Iỉhồng-từ học thuyết. Tựa của Phạm Quỳnh. Hà-nội, 
Quốc học thư xã, Nhà in Thụy Ký, 1943, ba quyên, mỗi 
quyễu 164 trang, p. 24286. 

Tài liệu bách khoa đại lừ điền : 

— Hàn lăm viện. Hà-nội, Nhà in Thụy Ký, 1943, 
19 trang, p. 23750 (11). 

— Giao chỉ. Hà-nội, Nhà in Thụy Ký, 1943, 16 trang, 
p. 23750 (1). 

— Sĩ. Hà-nội, Nhà in Thụy Ký, 1943, 16 trang, 
p. 23750 (5). 

— Thống chế. Hồ-nội, Nhà in Thụy Ký, 1943,16 trang, 
p. 23750 (2). 

— Từ bình. Hà-nội, Nhà iu Thụy Kỷ, 1943, 19 trang* 
p. 23750 (3). 

— Tứ phối. Hà-nội, Nhà in Thụy Kỹ, 1942, 16 trang, 
p. 23750 (6). 

— Tứ thư. Hà-nội, Nhà in Thụy Ký, 1943, 16 trang, 
p. 23750 (7). 

— Lịch sử báo chi thế giới. Hà-nội, Nhà xuăt bản Qu6c 
học, 1944. 

— Tục ngữ lược giải. Há-nội, Quốc học thư xã, 1952, 
Q. 8°550. 

— Tìm hữu tiếng Việt. Ilà-nội, Quốc học thư xã, 1952, 

— Tự 1 >Ị chinh tẻ. Hà-nội, Quốc học thư xã, 1953, 
Q. 8°572. 
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— Những bùi học lịch sử. Tập I: Quang Trung ; tập II : 
Hung Đạo Vương ; tập UI: Bình Bịnh Vương; lập IV: 
ỉlo Quý Ly; tập V: Mạc Bàng Dung. Hà-nội, Quốc học 
Ihư xã, 1952 — 1953. 

— Truyện Kiều chú giãi. Ilà-nội, Quốc học thu- xã, 
1953, 724 trang, Q. 8*416. 

— Cung oán chú giải. Hà-uội. Quốc học thư xã, 1954. 

— Triết lý truyện Kiều. Hà-nội, Quốc học thư xã, 1954. 

Loại dịch thuật: 

— Huyết nệ Dại Vũ Hán. Thiết huyết thanh niên (dịch 
in báu háng ngày, sau Í 11 thành sách). Chợ-lớn, Nhà 
xuất bản Lữ Việt, Hoa Liêu cứu qu6c kịch xã, nhà in 
Dân Thối, 1939, 180/130, 31 trang, p. 20325. 

— Gió Tây (dịch thơ của 20 dàn tộc phương Tày). 
Ilà-nội, Quốc học thư xã, 1952. 

Loại sách giáo khoa: 

— Iihai tâm luân lý. Hà-nội, 1927, 


104. TRẦN THANH MẠI (1911 — 1965) 

Trần Thanh Mại, sinh ngày 3 tháng 2 năm 1911 tại 
Huế trong một gia đinh quan lại. Trần Thanh Mại học 
chữ Pháp, đậu tú tài vá viết báo, làm văn từ 1930. 

Ỏng đã viết cho tờ Phụ nữ tân năn ở Sái-gòn. Trong 
thời kỳ kháng chiến, ông làm giảo viên văn học ở 
trường cấp III Lam-son, Thanh-hỏa. Hòa binh lặp lại, 
ông là một trong những người phụ trách lụp chí 




Giáo dục nhún dán. Sau đó, õng về làm công tác nghiên 
cứu phê hình ừ Viện Văn học. Ong đã viết nhiều bài 
nghiên cứu có giá trị VẾ Hồ Xuân Hương, Tú Xương. 

Ông mất đêm mồng một Tết Ất tỵ (2 tháng 2 năm 
1965) tại Hà-nội. 

Tác phẳm: 

— Ngọn gió rừng (truyện ngắn). Hà-nội, Nhà in Tân 
dân, 1932, 165/110, 19 trang, !> 14592 

— Trông dòng sông Vị. Phê bình văn chương và thân 
thế ống Tràn Kế Xương. Huế, Nhà xiiỉít bản Trần 
Thanh Địch ; Há-nội, Nhà in Trung Bắc, 1935, 210/135, 
94 trang, M. 8854; Hà-nội, Nhà in Đông-dương, 1943, 
185/110, 166 trang, p. 24241. 

— Đời văn (gồm có những hái phê bình, những giai 
thoại, những cuộc tranh luận về văn chương gom góp 
trong gần 10 năm viết văn của tác giả). Hà-nôi, Tàn Việt 
xuất bản, 1942, 190/130, 117 trang, p. 23213. 

— Hàn Mặc Tử (viết vè thi sĩ Hàn Mặc Tử). Hà-nội, 
Nhà xuãt bản Huế; Hà-nộĩ, Nhà in Rạng đông, 1942, 
190/125, 262 trang, p. 23025. 

— Tuy Lý Vương (lịch sử ký sự). Huế, Nhà xuẩt bản 
Ưng Linh; Hà-nội. Nhá in Thụy Ký, 1938, 190/130, 
185 trang, p. 20226. 

— Ngô vương Quyền (lịch sử tiêu thuyết). Hà-nội, Nhà 
xuất bản Tàn Việt, 1944. 

— Đấu ỉ ranh chổng hai quan niệm sai lăm về Tú 
Xương. Hà-nội, Nhà xuất bản Nghiên cứu, 1957. 

— Tứ Xương, con ngưòi và nhà thơ. Hà-nội, Nhà xuất 
hản Văn hóa, 1961. 


228 



105. VŨ TRỌNG CAN ( ? — 1943) 


Vũ Trọng Can, không rõ sinh năm nào và quê qiiíín 
ỏ (làu. Vũ Trọng Can viết cho tờ Hù-nội báo. Tieu 
thuyết của ông thuộc xu hướng lãng mạn. Ỏng bị bệnh 
thương hàn và chết ở Bưởi, năm 1943. 

Tác phấm: 

- Nirớc mát người đàn bà (tiêu thuyết). Hà-nội, Nhà 
xuất bản Hương Sơn, Nhà in Thụy Ký, 1940, 174 trang, 
p. 21528. 

— Sự động cỡn của đàn bà (tiều thuyết). Hà-nội, Nhà 
in Ngày nay, 1940, 32 trang, p. 21393. 

— Tâm lý ái tinh. Hà-nội, Nhà xuất bản Minh Phượng, 
Nhà ÍI 1 Trung Bắc tân văn, 1940, p. 22173. 

— Người em sầu mộng (tiêu thuyết). Há-nội, Cộng 
lực, 1941, 121 trang, p. 22956. 

— Tang tóc (tiêu thuyết). Ilà-nội, Nhà xuất bản Tân 
Việt, Nhà in Quang Hoa, 1942, 115 trang, p. 23028. 

— Dã tràng xe cút (truyện học sinh). Hà-nội, Nhà in 
1 iệt Dân, 1942, 24 trang, p. 23694. 

— Ngưò-i Chiến quốc liệt truyện. Hà-nội, Nhá xuất bản 
Đời mới, Nhà in Ngày nay, 1943, 136 trang, p. 24121. 

— Cái tủ chè (kịch). 


106. VŨ TRỌNG PHỤNG (1912 — 1939) 

Vũ Trọng Phụng, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1912, 
người làng Hảo, huyện Mỹ-bào, Hưng-yèn cũ, nay thuộc 
tỉnh Hải-hưng. Vũ Trọng Phụng mồ côi cha từ khi 
mới được bảy tháng. Bà mẹ khi ăy mới 24 tuòi, ờ vỳy 
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nuồi con ăn học hếl bẠc tiêu học. Năm 15 tuỗi, Vũ 
Trọng Phụng nộp đon thi vào tl ường Sư phạm đê được 
học bổng nhưng trượt, sau làm thư ký cho nhà Gô-đa 
(một cửa hàng bách hóa lớn của Pháp) rồi cho nhà in 
Viễn Đông (I.D.E.O.) nhưng không làm được ỏ' đâu lâu. 

Năm 1930, Vũ Trọng Phụng bắt đầu viết bài gửi đăng 
ở tờ Ngọ báo. Năm 1936, viết một truyện dài nhan đề 
là Thị Mịch đăng trong nhiều số Hà-nội báo, truyện này 
sau in thành sách đôi tên là Giỏng lố. Ngoài ra còn hai 
tập tiếu thuyết đáng chú ý nữa là Làm đĩ và Số đỏ, 
Tác phàm của Vũ Trọng Phụng ra đời đã làm nô ra 
một cuộc bút chiến vè vấn đề «dăm hay ìà không dâm ?» 
vào khoảng năm 1937 — 1938. Một bên là Vũ Trọng 
Phụng (bài đăng ỏ' tờ Tương lai), một bên là nhóm Tự 
lực văn đoàn (bài đăng ở tờ Ngày nay) và Thái Phỉ, 
Lê Thanh (bái dăng ở tớ Tin vãn). 

Năm 1938, Vũ Trọng Phụng viết cuốn Nhân sự chia 
rẽ của Đệ tam và fìệ. tứ, mạt sát và vu cáo những 
người cộng sản. 

Vũ Trọng Phụng bị lao nặng và chết ngày 13 tháng 
10 năm 1939, ở sỗ nhà 73 phố càu mới, ngoại ò Hà-nội. 

Tác phẳm : 

— Khống một tiếng vang (kịch ba hồi). Nhà in Đống 
Tây, 1934, 210/150, 68 trang, M.8562. (Cố sách nối là tác 
giả tự xuất bản năm 1931). 

— Chóng nạng lên đường (truyện ngắn). I-Ià-nội, Nhà 
xuất bản Tân dân, 1932. 

— Cạm bẫy người (phóng sự). Băng báo Nhật tán, 
1933, sau in thành sách, Hà-nội, An-nam xuất bản cực, 
Nhà in Trung Bạc tàn văn, 1934, 205/130, 150 trang, 
p, 15692, 
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— Kỹ nghệ láy Táy (phóng sự). Hà-nội, Nhà xuất liAn 
1’liươag Bòng, Nhà in l.ê Cường, 193(5, 195/130, 12(5 trang, 
p. 17850. 

— Làm đĩ (tiêu (huyết). Hà-nội, Nhà xuấl bản Mai 
Lĩnh (viết trong năm 1936) in năm 1939,195/120, 253 trang, 
p. 20642. 

— Giết mẹ (dịch kịch Lucrèce Borgia của Victor Hugo). 
Hà-nội, Dịch thuật tùng thơ, Nhà in Lè Cường, 1936, 
230/155, ivi.9894. 

— Giông lố (tiều thuyết). Đăng Hà-nội báo với nhan 
đề Thị Mịch (Hà-nội, 1936). Hà-nội, Nhà xuất bản Văn 
Thanh, Nhà in Tân dàn, 1937, 200/130, 340 trang, 
p.13,13. 

— Cơm thày cơm cô, Lục xì (phóng sự). Hà-nội. Nhà 
xuăt bản Minh Phương, Nhà in Trung Bắc tân văn, 1937, 
190/125, 247 trang, P.19775. 

— sô đỏ (tiêu thuyết). Hà-nội, Nhà xuất bản Lê Cường, 
1938, 194/136, 248 trang, P.19533. 

— Nhân sự chia rẽ của ì)ệ tam vá Đệ tứ. Sài-gòn, 
Nhá xuất bản V.T., Nhà in Thanh Mậu, 1938, 190/140, 
28 trang (Extrait de la Bevue indochiuoise), P.19850 o 

— Trúng số độc đắc (tiếu thuyết). Băng 'Tiều thuyết 
thứ bảy, 1939. 

— Quý phái (tiếu thuyết). Băng Dông-dưong tạp chi, 
1938-1939. 

— Dứt tình (tiếu thuyết). Pho thông bán nguyệt san, 
số 49, 1941. 

— Vỡ đê (tiếu thuyết). Băng Tiều thuyết thứ ba. Ilà-nội, 
1941, Nhà xuất bản Minh Bứcin thành sách, Hà-nội, 1957. 

— Lấy nhau vì tình (tiếu thuyẽt). Băng Tiều thuyết thừ 
ba, Há-nội, 1941, Nhà xuất bản Minh pliưong Í 11 thành 
sách, Hậ-nội, 1942, 195/120, 206 trang, p. 23042. 



107. NGUYỄN VẢN cừ (1912— 1941) 


Nguyễn Văn Cừ, bút hiệu là Tri Cường, sinh ngày 25 
tháng 5 năm Nhâm tý (9-7-1912) tại làng Phù-khê, huyện 
Từ-sơn, Hà-bẳc. Cha là một ông đồ Nho nghèo và là dòng 
dõi Nguyễn Trãi đới Hậu Lê. Mẹ là người bán hàng xén. 
Năm 14 tuỗi, sau khi đỗ bằng sơ học, Nguyên Văn Cừ 
học ởtrưòng Bưởi. Tháng 3-1926, ông tham gia vân động 
tồ chức lễ truy điệu Phan Chu Trinh và cùng với một sỗ 
bạn có đầu ỏc cách mạng đứng ra lãnh đạo cuộc bãi khóa 
đê phản đối việc đuồi một số học sinh, ông bị bẳt giam 
7 ngày và sau đó bị đuổi ra khôi trướng. Năm 1930, sau 
ngày thành lặp Bảng, ông được cử ra khu mỏ hoạt động 
đế gây cơ sở và được cử làm bi thư đặc ủy của Đảng 
ở khu mỏ Hồng-gai — Uông-bi. Được ít làu, ông bị bẳt, 
kết án khố sai và bị đày đi Còn đảo. Năm 1936, ubờ 
thắng lợi của Mặt trận Binh dàn Pháp, nhiều chính trị 
phạm được án xá, trong đó có Nguyễn Văn Cừ. vè nhà 
được một tháng, ông lại tứ biệt mẹ ra Há-nội dẽ tim 
liên lạc với Bảng, ông được cử vào Xứ ủy Bắc-kỳ và 
thay mặt cho Bảng chỉ dạo các tờ báo hợp pháp ở 
Hà-nội, lập ra nhà xuất bản Tập sách dàn chúng. 
Đe đầy mạnh việc đấu tranh nội bộ và chống bọn tờ- 
rốt-kit, ông đã viết một tác phẫm lý luận quan trọng 
nhan đè là Tự chỉ trích , ký tên lá Trí Cường. Cu6i năm 
1938, Nguyễn Văn Cừ vào Nam-bộ hoạt động và được cử 
làm Tông bl thư của Đảng. 

Tháng 6-1940, ông bị bắt và bị kết án tử hlnb. Ngày 
24 tháng 5 năm 1941, bọn đế quốc đưa ông ra xử bẳn cùng 
một lần với Hà Huy 'l ập, Phan Băng Lưu, Võ Văn Tần 
Nguyễn thị Minh Khai. 



Tác phàm: 

— Sau cuộc tong tuyền cử hội đồng quản hạt Nam-kỳ. 

— Tự chí trích. Hà-nội, Nhà xuất bản Tạp sách Ditn 
chúng, Nhà in Ngô Viết Viễn, 1939, 195/145, 36 trang, 
p. 21036. 


108. NGUYỄN HUY TƯỞNG (1912 — 1960) 

Nguyễn Huy Tường, sinh ngày 6 tháng 5 năm 1912 trong 
một gia đình Nho học, quán làng Dục-lú, huyện Tử-sơn 
tỉnh Bắc-ninh cũ, nay là Hà-bắc. Thuởnhô, học chữ Hán 
sau học chữ Pháp, làm thư kỷ Sở thưong chinh 
Hải-phòng và Hà-nội. 

Năm 1941, ông và Hội văn hóa cửu quốc (trong Mặt 
trận Việt Minh) và là một trong những người đã sáng 
lập ra Hội văn nghệ Việt-nam. 

Năm 1941, ông bắt đầu viết văn, là biên tập viên 
thướng xuyên của tạp chi Tri tán, viết những truyện 
ngắn vè lịch sử, những vở kịch lịch sử, như: Sát Thát, 
Vũ Như Tô... 

Cách mạng tháng Tám thành công, năm 1946, ông 
viết vò' kịch Bắc-sơn nêu lèn cuộc khởi nghĩa chõng 
Pháp năm 1940; năm 1948, xuất bản vỏ' kịch Những 
người ở lại. Ông có tham gia các chiến dịch Cao Bẳc 
Lạng, viết tập Ký sự Cao Lạng, được giải ba của Hội 
văn nghệ Việt-nam (1952). 

Ông là đại biêu Quốc hội nước Việt-nam dân chủ 
cộng hòa và được kết nạp vào Bảng Lao động Việt-nam 
năm 1946. 

Năm 1959, ông mới viết xọng tập I truyện dài Sổng 
mãi uói Thủ đô vá mất ngày 25 tháng 7 năm 1960 tại 
Hà-nội. 
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Tác phẫm: 

— Sát Thát (tiêu thuyết lịch sử). 1941. 

— Đènì*hội Long.-tri (tiễu thuyết lịch sử). Tri tân, 1942. 

— VìiNhư Tỏ (kịch lịch sử). Băng tạp chi Tri tán, 1941. 

— B&c-sơn (kịch lịch sử). 1949 (dã được diễn lằn thử 
nhất ở Nhà hát thành phố Hà-nội). 

— Những người ở lại (kịch lịch sử). 1948. 

— Anh Sơ đầu quàn (kịch). 

-- Ký sự Cao Lạng (giãi ba Hội văn nghệ Việt- 
nam, 1952). 

— Gốc đa (truyện ngắn vè nông thôn). 1954. 

— Truyện anh Lục (tiếu thuyết). 1955. 

— Bốn năm sau (tiếu thuyết). 1959. 

— Sổng mãi với Thủ dô (tiêu thuyết dài). 1959. 

— Lũy hoa (truyện phim). 

Loại sách Iloa xuân: 

— Cô bé gan dạ. Hồ - nội, Nhà in Thụy Ký, 1940, 
105/120, 24 trang, p. 21984. 

— Chiếc bánh chưng. Hà-nội, Nhà in Quang Hoa, 1942, 
190/125, 24 trang, p. 23062. 

— Truyện Tấm Cám. Hà-nội,Nhà in Quang Hoa, 1942, 
185/120, 24 trang, P.23070, v.v... 

Loại sách Kim đòng: 

— Thằng Quấy. 

— An Dương V ương xây thành õc. 

>— Một ngày hè. 

— Chiên sĩ ca-nô. 

— Điện-biên-phủ của chúng em, 

— Lá cò■ thêu sáu chữ vàng. 
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109. HÀN MẶC TỬ (1912-1940) 


Hàn Mặc Tư ía bvit danh của Nguyễn Trọng Trl, 
theo đạo Thiẻn chúa, nên có tên thánh là Pranẹois, sinh 
ngày 22 tháng 9 năm 1912 ở Lệ-mỹ, cũng gọi là Tam- 
tòa, thuộc khu vực Thiên chúa giáo Đồng-hới, trong 
một gia dinh tiêu còng chức (cha là Nguyễn Văn Toàn 
làm thư ký Thương chinh). 

Ông theo học trường Quảng-ngãi đến 1926 rồi theo 
anh vào ờ Quy-nhơn. Năm 15 tuồi, bẳt đàu làm thơ, 
bài thơ diễm tình đầu tiên là (ìửi chim nhạn. 

Sau đó, ông vào Nam, làm báo, lấy bút hiệu là Phong 
Trần và Lệ Thanh, đã chiếm giải nhất trong một cuộc 
thi văn nghệ. 

Năm 1934 — 1935, cộng tác với các báo Sài-gủn, giữ 
mục văn chương, báo Công luận, và viết cho các tờ tạp 
chí Trong kliiiê phóng, Bônq-ilương lụp chí và Tàn thời , 
chính lúc ông làm báo này thi ngoài Bẳc có phong trào 
Tự lực văn đoàn. 

Năm 1936, lấy bút hiệu Hàn Mặc Tử và xuất bản tập 
thơ Gái quê, ca tụng cái giản dị và phong tục ở miền quê. 

Cuối năm 1936, mắc bệnh hủi, ông tập hợp tất cả tho' 
đã làm in vào một tập nhan dề là Đnu thương. Năm 
1938. được một bạn gái là nữ 3Ĩ Mai Đinh vào trông 
nom nhưng đến năm 1940, sở y tế xét ông bị bệnh hủi 
quá nặng nên cho đi an dưỡng tại nhà thương hủi 
ở Quy-hòa, phía đông nam Quy-nhon và măt ngày 20 
tháng 11 năm 1940 tại Quy-hòa. 

Tác phẵm: 

— Gái quẻ (tho). 1936. 

— Đau thương (thơ). 1938, 
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110. LÊ THANH (1913—1944) 


Lẽ Thanh là trút danh của Nguyễn Văn Thanh, tự 
Khiết Phủ, sinh ngày mồng 8 tháng 1 năm 1913 trong 
một gia đình Nho học. quán làng Cam-dà, huyện 
Tùng-thiện, nay thuộc tỉnh Hà-tây. 

Sau khi tốt nghiệp trung học, ông vào làm thư kỷ sồ 
tài chính à Hà-nội. 

Từ 1935, ông vào làng văn, viết những bài phê bình 
trên tờ Tin văn. Ỏng cũng có viết một số tiêu thuyết 
như; Ly dị và Nấm mồ thanh niên. 

Năm 1939, ông đã viết tập phê bình Thi sĩ Tản Đù. 

Từ năm 1937 đến 1938, ông ờ trong tòa soạn báo Phụ 
nữ và đến 1941 ông là trợ bút thường xuyên của tạp 
chi Tri tàn. Trên tờ tạp chí này ông đã lần lượt viết 
những bài nghiên cứu vè các nhà văn Tú Mỡ, Trương 
Vĩnh Kỹ v.v... những bài phỏng vấn các nhà văn, góp 
tài liệu viết một cuốn Văn học Việt-nam hiện đại, ông 
cũng còn viết những bài như Tin Lào có tính chất thời 
sự. Ổng mẵt ngày 24 tháng 4 năm 1944 tại Hà-nội. 

Tác phẳm: 

— Phè bình về Tàn Bà. 

— Nấm mồ thanh niên (tiêu thuyết). 

— Ly dị (tiêu thuyết). 

— Tinh sẽ văn học iữíẩ, 1943. 

Và một số bài đăng trên các báo Phụ nữ, Tri tủn, V.V., 


111. MẠNH PHÚ TƯ (1913—1959) 

Mạnh Phú Tư là bút danh của Phạm Phú Thứ, sinh 
ngày 9 tháng 11 năm 1913, quê ở làng Kim-can, huyện 
Thanh-hà, tỉnh Hải-dưong cũ, nay thuộc tỉnh Hẫi-hưng. 
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Mạnh Phú Tư mồ côi cha lừ khi còn ở trong bụng mọ. 
Xăm lẽn sáu tuồi, mẹ tái giá, Tư trải qua những cảnh 
«sống nhờ)) cô don, đau khồ mà sau này dược phản 
ánh váo tác phằm SỐIÌỊ) nhò' (1942). Ỏng còn viết hai 
cuốn tiễu thuyết vẽ cuộc sổng của người phụ nữ: Làm 
lẽ, Nhại tình. 

Khi Cách mạng tháng Tám thắng lợi, ông đã ghi dược 
những nét sôi nồi của phong trào quần chúng ở nông 
thôn trong truyện ngắn Rãnh cày nồi dậy. Trong kháng 
chiến, ông viết nhiều truyện ngắn ca ngợi những người 
thanh niên yêu nước hăng say làm nghĩa vụ đối với Tồ 
quốc: Nhẹ bước, Người chiến sĩ cụt tay, Anh hồi sinh. 

Ông mất ngày 24 tháng 2 năm 1959 tại Hà-nội 

Tác phầm: 

— Làm lẽ (liêu thuyết). 1939. 

— Nhạt tinh (tiêu thuyết). 1939. 

— Sống nhờ (tiêu thuyết). 1942. 

— Một thiếu niên 'tiếu thuyết). 1944. 

— Rãnh cày nỗi dậy (truyện ngắn). 1946. 

— Anh hòi sinh (truyện ngắn). 1946. 

— Nhẹ bước (truyện), đăng báo Bộc lập 1945—1946. 

— Ngưỏi chiến sĩ cụt tay (truyện), đăng báo Độc lập 
19-8-1946, v.v... 


112. NGUYỄN ĐỈNH LẠP ( 1913—1952) 

Nguyễn Đinh Lạp, còn có bút danh là Yến Binh, sinh 
ngày 19 tháng 9 năm 1913, lại làng Bạch-mai, huyện 
Hoàn-long, Hà-đông cũ (nay lá ngoại thành Hà-nội) trong 
một gia đình cách mạng (óng nội có tham gia phong 
trào Đông kinh nghĩa thục và bị đày đi Côn dào trong 
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lo năm; chú ruột là Nguyễn Phong sắc, một cán bộ ưu 
tú của Bàng Cộng sân Bòng-đương). Mồ cỏi mẹ từ năm 
lên 4 tuồi, nhờ'"ông và chú nuôi cho ăn học, óng chịu 
ảnh hưởng của ông nội và chú rất nhiều và sớm đưọc 
tiếp thu những tư tưởng tiến bộ. Nhưng lớn lên, ông 
nội mất, chú thoát ly hoạt động, Nguvln Đình Lạp đã 
giao du với nhiều bạn không tốt, choi bời phóng lúng. 

Năm 1940—1041, ỏng có tham gia nhóm Hàn Thuyên, 
nhưng dần dần ông hiếu rõ bộ mặt cách mạng giả hiệu 
của nhóm này nên không tin tưởng nữa. 

Cách mạng tháng Tám thành còng, nhờ ảnh hưởng 
của nhóm Văn hóa cứu quốc, Nguyễn Bình Lạp đã ly 
khai nhóm Hàn Thuyên và phục vụ cách mạng và kháng 
chiến. 

Sống ở khu phố Bạch-mai, lớn lẽn giữa những người 
nghèo khô, gần gũi với những gia dinh nghèo khu lao 
động, Nguyễn Bình Lạp thííy rõ dược mặt nhân hậu, 
đẹp đẽ của lớp người này, cho nên ông đã phản ánh 
được những sự thực đó trong các tác phằm của òng. 

Nguyễn Đình Lạp bắt đầu viết báo từ 1933, ròi viết 
tiêu thuyết; ông đã viết trên các báo: Tán thiếu niên, 
Tin mới, Quốc gia, ích hữu, Tiều thuyết thứ nám, v.v... 

Ông theo kháng chiên, năm 1952, lúc vẽ chỉnh huấn 
ở chiếu khu Thạcli-thành (Thanh-hóa) bị bệnh và mất 
ngày 24 tháng 4 năm ấy. 

Tác phằm: 

— Thanh niên trụy lạc. Báo ích hữu, 1937 — 1938. 

— Nhăng vụ án tinh (lấy tên là Yến Binb). ích hữu, 
1938. 

— Chợ phiên đưa tới đâu. Tiều thuyết thứ năm, 1937. 

— Cường hào. Quốc gia, 1938. 

— Ngoại ó (tiễu thuyết). Hán t huyên xuất bân, 1941. 
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— Ngõ hẻm (tiếu thuyết). Hàn Thuyên xuất bỉm, 
1943. 

- /.ù/ụ/ cẫnh-dirơng (tiễu thuyết). Viết trong klumg 
chiên. 

— Thôn Lê-sơn (mất bản thảo). 


113. NGUYỀN NHƯỢC PHÁP (1914 — 1938) 

Nguyễn Nhược Pháp, là con Nguyễn Văn Vĩnh, người 
làng Phượng-vũ, huyện Phú-xuyèn, tĩnh Hà-đông cũ, nay 
thuộc tỉnh Hà-lây, học trường A. Xa-rô, có đậu bằng 
tú tài. Nguyễn Nhược Pháp viết báo Annam nouveau 
(An-nam mới) (tiếng Pháp/, Hà-nội báo , Tinh hoa, Bông- 
dương tạp chi, có làm thơ, viết truyện ngắn và kịch. 
Nguyễn Nhược Pháp chết ngày ltì tháng 11 năm 1938. 

Tác phàm : 

— Ngàg xua (thơ). Hà-nội, Nhà xuất băn Nguyễn 
Hương, nhà in Lê Cường, 1935, 200/140, 55 trang, 
M. 8770. 

— Người học uể (hài kịch). Hà-nội, Nhà iu Trung Bắc 
tân văn, 1936, 190/130, 60 trang. 


114. THÂM TÂM (1917 — 1950) 

Thâm Tâm là bút danh của Nguyễn Tuấn Trình, sinh 
ngáy 12 tháng 5 năm 1917 ở Hải-đương, nay thuộc tĩnh 
llải-hưng. Ồng làm thơ, viết kịch, gửi đăng ở các tò' 
Tiền thuyết thứ bảy, Truyên bá. 
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Sau Cách mạng ihầng Tám, ồng còng tắc ố' Hội van 
hóa cứu quốc, viết cho từ Tiền phong, cơ quan của Hội. 
Từ năm 1947 đến 1950, Thám Tàm là thư ký tòa soạn 
tờ Tệ quốc quàn: 

Ông là (lảng vièn Đàng Cộng sàn Đống (lương từ 
năm 1949. 

Trong chiến dịch Hiên giới 1950, trên đường di công 
tác, Thám Tàm bị ốm nặng rồi mât trong năm này. 

Tác pliẫm : 

— Tho' trước Cách mạng tháng Tám chưa in thành 
sách, có một số bái in trong Thi nhàn Việt-nam của 
Hoài Thanh (1943). 

— Đại đội Kim-sơn (truyện). 1948. 


115. TRẦIN MAI NINH (1917-1948) 

Tràn Mai Ninh là bút danh của Nguyễn Thường Khanh, 
người thị xã Thanh-hóa, xuất thân trong một gia đình 
cỏng chức cao cấp hòi Pháp thuộc, sau khi tốt nghiệp 
bẳng Thành chung tại trường Trung học Thanh-hóa, 
Thường Khanh ra Hà-nội học lú tài, tại trưởng 
Thăng-long. 

Từ khi học ở trường Trung học Thanh-hóa, Thường 
Khanh đã làm một tờ báo tay, tự mình viết bài và minh 
họa lấy; nội dung tờ báo có những bái và tranh biếm 
họa đả kich thói hủ lậu của một s6 thầy giáo và học 
sinh. 

Năm 1936, ông giác ngộ cách mạng và bỏ học, tích 
cực tham gia vặn động phong trào thanh niôn vá được 
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cử vào ban lãnh đạo của Boàn Thanh niên dán chủ. 
Năm 1937, ông và Đào Duy Kỳ, Trần Binh Tri đuợc cử 
làm phụ trách tòa soạn báo Bạn dân, một cơ quan báo 
chi hợp pháp của Đảng. Tiếp theo đó, ông đã tham gia 
tòa soạn của các tờ báo : Thời thế , Tin tức, Thể giới, 
Người mới. 

Trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ, ông lấy bút danh 
lá Hòng Diên hoặc là T.K. 

Mùa thu năm 1939, các báo hợp pháp của Đảng đều 
bị đóng của vá các cán bộ báo chí hợp pháp của Dàng 
bị truy nã. Ổng rút vào bi mật và về Thanh-hóa hoạt 
dộng, viết quyên Thằng Tuất vá viết bài cho tờ Bạn 
dường. Ong lấy bút danh Trần Mai Ninh lá từ thời kỳ 
này. 

Năm 1940, ông đuọc kết nạp vào Bâng Cộng sản 
Dóng-dirong và đirợc cử đến hoạt dộng ở chiến khu 
Ngọc-trạo, thuộc huyện Yèn-định, tỉnli Thanh-hóa. 

Nãm 1941, Ông bị bắt cùng với một số đồng chí vá bị 
dày lên nhà lao Ban-mê-lhuột. 

Năm 1945, ra tù, ông tham gia khởi nghĩa ờ Bhú-yên 
và hoạt động kháng chiẽn ở nhiều tỉnh thuộc Liên khuV, 
Nhở máu là một bài thơ xuất sắc của ông dã ra đời 
trong không khi sục sỏi cách mạng của cuộc Tòng khởi 
nghĩa tháng Tám. 

Năm 1947, õng bị địch bắt trong khi dang đi công 
lác trên biên, bị chúng đem về giam và hắn chết tại 
nhà tù Nha-trang. 

Trong Tuyền lập tho- Việt-nam (1945 —1960), có chọn 
in hai hài tho' của Trần Mai Ninh: 

— Tình sông núi, 

— Nhứ múu. . ‘ 

21 / 
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116. NGUYỄN BÍNH (1917 — 1966) 


Nguyễn Bính sinh năm 1917 ỞVu-bản, Nam-định cũ, 
nay thuộc tỉnh Nam-hà, Lrong một gia đình Nho học. 

Lúc nhỏ, Nguyễn Binh học chữ Hán, và năm 15 tuòi 
dã làm thơ. 

Từ năm 1933 đốn 1943, Nguyễn Bính đã làm nhiêu bài 
thơ đăng ờ các báo và có in nhiều lặp thư. 

Năm 1945, kháng chiên hùng nô ở Xam-bộ, Nguyễn 
Bính Nam liến, phụ trách tuyên truyền ở một xã thuộc 
tỉnh Cần-thơ;năm 1946 — 1947, cõng tác ỏ' Ban Tuyên 
truyền Rạch-giá, và làm chủ tịch 1 lội văn hóa cứu 
quốc tỉnh này. 

Năm 1948, Nguyễn Bính về hoạt động ở chiến khu 
Đồng-tháp-mirời, làm tnrờng nhóm văn nghệ, có viết 
một số thơ và kịch thơ. 

Năm 1951, công tác ở Chi hội Văn nghệ Nam-bộ, ông 
có sáng tác tập thơ Chào mừng Bảng ra (ĩò-i và năm 
1953 viết bài thơ Tho gửi vầ cha. Năm 1954, ỏng đtrực 
lập kết ra Bắc. Trong thời kỳ bọn Nhân văn — Giai 
phẳm hoạt động, Nguyễn Binh có làm chủ hút tờ Tràm 
hoa, sau đó Nguyễn Binh vè công tác <”>• Ty văn hóa 
Nam-định và mất ngày 20 tháng 1 năm 1966 tại Nam-dịnh. 

Tác phằm: 

Trước Cách mạng tháng Tám : 

— Lữ bước sang ngang (thơ). Hà-nội, Lê Cường, 1940, 
56 trang, M. 13430. 

— Hương cố nhàn (thơ). Ilà-nội, Asiatic, 1941,99 trang, 
p. 22979. 

— Tâm hồn lôi (thơ). Há-nội, Lê Cường, 1940, 54 trang, 
M. 13895. 
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— Máy Tòn. 1942. 

— Một nghìn cửa sò (gồm cả tập tho' bướm). Híi-nội, 
Nhà xuSl bản Hưong Sơn, Nhá in Ngày nay, iSO trang, 
r. 24114. 

— Mười hai bến nước (thơ), Mộng làn (thơ), 1942. 

— Ngậm miệng (một thiên tình sử). Hà-nội, í.c (lường, 

1940, 100 trang, p. 2210.4 

— Hai người điền giữa kinh thành. Hà-nội, I.ăng Tuyết, 

1941, 139 trang, p. 22369. 

— Không nhan sắc (tiễu thuyết). Nhá xuất bản Hương 
Sơn, Nam Mỹ, Hà-nội, 1942, 80 trang, p. 23023. 

Sau Cách mạng tháng Tám : 

— Những dòng lâm huyết (1956). 

— Tiếng trống đém xuân. 

— Nước giếng thơi. 

— Những thanh gươm báu. Trăng kia đã đứng ngang 
đầu (thơ địch vận). 

— Áo đêm trăng (kịch thơ). 

— Trả ta vỉ. Hà-nội, Nhà xuất bản Hội nhà văn, 1955. 

— Gửi người vợ miên Nam (thơ). Hà-nội, Nhà xuất 
bản Văn nghệ, 1957. 

— Đêm sao sáng (thơ). Hà-nội, Nhà xuất bân Văn học. 


117. NAM CAO (1917 — 1951) 

Nam Cao, chinh tên là Trẫn Hữu Tri, sinh ngáy 29- 
10-1917 tại làng Đại-hoàng, phủ Lý-nhân, tỉnh Hà-nam 
(nay thuộc tỉnh Nam-hà). Gia đinh Nam Cao Lhuôc thành 
phần trung nông nhưng không chuyên hẳn vè làm 
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ruộng. Ổng thân sinh ra Nam Cao mỏ' một hiệu đò gỗ 
ở phố Hàng Tiện, Nam-định, sau vi chơi bời nên cửa 
hàng vỡ, lại trở về làm ruộng. 

Thuở nhỏ, Nam Cao theo cha lên học tại Nam- 
định, có thi bằng Cao đẳng tiêu học nhưng vl ốm nên 
không đậu. Sau đó, Nam Cao theo người nhà vào Sài-gòn, 
làm thư ký cho một người cậu mở hiệu thợ may. 0’ Sài- 
gòn được 3 năm, bị bệnh đau tim và Nam Cao phải trở 
ra Bắc với gia đình. Nam Cao ở làng ít làu, ôn lại vốn 
học cũ và thi đậu bằng Cao đẵng tiẽu học, rồi ra dạy 
học ở một trường tư thục tại đường Thụy-khuê, Hà- 
nội; trường bị bọn Nhật chiếm làm nơi nuôi ngựa, Nam 
Cao vè ở nhà Tô Hoài và có đi làm gia sư trong mấy 
tháng. Nam Cao viết bài và truyện ngắn cho Tiếu thuyết 
thứ bảy, Phề thòng bán nguyệt san, Truyền bá, ích 
hữu v.v... Những bài viết ở thòi kỳ náy thường ký tên 
là Thúy Rủ, Nhiêu Khê, Xuân Du. Năm 1941, Đôi lứa 
xứng dôi (tức Chi Phèo ) ra đời, đánh dấu bước ngoặt 
trong đòi hoạt động văn học của Nam Cao. 

Năm 1943, Tô Hoài giới thiệu Nam Cao sinh hoạt b 
Tô vàn hóa cứu quốc. Khi cơ sỏ' của Văn hóa cứu quốc 
ở Hà-nội bị khủng bố, Nam Cao về hoạt động ờ quê 
nhà. Tháng 8-1945, Nam Cao tham gia cuộc đánh chiếm 
phủ Lý-nhân, ròi làm Chủ tịch úy ban hành chinh xã. 
Năm 1946, Nam Cao được đièu động về cỏng tác ỏ' Hội 
văn hóa cứu quõc, phụ trách thư ký tòa soạn lạp chi 
Tiền phong, cơ quan ugỏn luận của Hội. 

Từ toàn quốc kháng chiến, Nam Cao viết cho các báo 
ỏ' tỉnh như tò' Giữ nước, Cờ chiến thắng của 1-là-nam, 
các báo của Trung ương như Cứu quốc, tíộc lập, Phụ 
nữ, Ván nyliệ... 

Năm 1948, Nam Cao được kết nạp vào Đàng Cộng sản 
tìòng-dươug. 
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Nam Cao đã hy sinh trong một trận giặc Pháp phục 
lí 11 1 1 à (ìồng bẵng Khu 1I[ vào tháng 11 năm 1951. 

Tác phẩm: 

— Bôi lứa xứng đôi. Nhà xuãt bản Bời mới, 1911, 
nau đỗi tên là Chi Phèo in trong tạp Luống càu, Hội văn 
hùn cứu quốc xuất bân, 1940. 

— Nửa đèm (tập truyện ngắn). Nhà xuất bản Cộng 
lục, 1944. 

— Chuyện người hàng xúm (truyện dài). Băng háo 
Trung Bấc chủ nlìậl, 1944. 

— Sống mùn (vốn lên là Chết mòn), viết năm 1945 — 
1944. Hà-nội, Nhà xuất bản Văn nghệ, 1950. 

— Cười (tập truyện ngắn viết trước cách mạng), llà- 
nội, Nhà xuất bản Minh Bức, 1940. 

— Truyện ngăn Nam Cao (gồm nhiều truyện viết sau 
cách mạng). Hà-nội, Nhà xuất hàn Văn hóa, 1900. 

Sách viết cho thiếu nhi, loại Truyền bá, ĩloa mai, 
lloa xuân: 

— Nụ cười. Hoa mai, 1941. 

— Người thợ rèn. Hoa xuân, số 20, 1942. 

— Con mèo mất ngọc. Hoa mai, số Tết, 1942. 

— Ba người hạn. Hoa xuân, số 28, 1942. 

— Những kẻ khốn nạn. Hoa mai, số 17, 18, 1942. 

— tììĩu đường xó chọ-. Hoa mai, 1942. 

— Chuyện bảy hông lúa lép. Hoa mai, 1944. 
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PHỤ LỰC 


TIIÓNG KÊ CẮC SẮCH XUẤT BẢN VÀ ĐÃ CÓ 
NỘP LƯU CHIỀU TRONG KHOẢNG SÁU NẢM 
TỪ NÀM 1930 ĐÉN NẴM 1935 


Sách nộp lưu chiều (ừ năm 1930 đến năm 1935 là : 4.500, gồm 
các sách vỉếl bằng các thử tiếng : Viột, Mên, Lào. Hán, Quảng, 
(lỏng, stiêng. Diaraỉ, Anh, La-tinlì, Quốc tể ngữ, Pháp, và các 
bản dồ tia in ra, phân loại dưới (lây v.v... 
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Năm 1931 
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11 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

16 

Cao* môn 

1 

1 

)) 

3 

» 

» 


» 

5 

Nam-kỳ 

15 

210 

8 

» 

» 

» 

» 

» 

233 

Lào 

1 

» 

» 

» 

» 

)) 

» 

» 

1 

Bắc-kỳ 

64 

104 

15 

)) 

2 

3 

1 

60 

219 

Cộng 

86 

326 

23 

3 

2 

3 

1 

60 

504 
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Năm 1932 (6 tiìáng cuối nfun) 
Có các loại sách sau (lây : 



PU 

2 

£ 

« 0 ). 

*>■ 

p-*- 

<o- 

w 

•õT‘3 
A 2» 

<3 

2 - 

-C3 

Việt Hán 

Việt, Quốc 
tế ngữ 

Mèn 

Lào 

Anh 

Pháp Việt 
Hán 

Bản iiồ 

Tong cộng 

Trung- 

. kỷ 

7 

24 

1 

» 

)) 

» 

» 

» 

» 

» 

1 

» 

33 

Cáo-niên 

2 

» 

1 

1 

» 

» 

» 

14 

» 

» 

1 

» 

19 

Niun-kỷ 

40' 

201 

10 

» 

)> 

» 

» 

» 

» 

2 

1 

)) 

254 

Lào 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

)) 

)) 

)) 

» 

» 

» 

» 

' lỉắọ-ký 

55 

60 

9 

» 

1 

3 

1 

» 

1 

» 

1 

48 

185 

Cộng 

1 

21)1 

21 

1 

1 

3 

< 

14 

1 

2 

4 

48 

491 


Năm 1933 (6 tháng (15u năm) 
Cỏ các loại sách sau (lây : 



Pháp 

Việt 

<ạ>- 

> 

A 

Pháp Hán 

Viột Ilán 

•ÍS 

*«• 

x: 

CL, 

Pháp Việt 
Hán Mèn 

«3 

Pa-li và 
Mên 

Lào 

vo 

ưì 

' o 

p 

/c 

íă 

« 

Tong cộng 

Trung-kỳ 

2 

9 

» 

)> 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

11 

Cao-mên 

1 

» 

» 

» 

» 

» 

1 

5 

1 

)) 

» 

)) 

8 

Nam-kỳ 
: Quảng— 

10 

175 

7 

1 

2 

)) 

») 

» 

» 

» 

» 

» 

201. 

Ịehâu-loan 

Ậ 

)) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

)) 

» 

)) 

'Lào 

» 

)) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

•Bắc-kỳ 

49 

64 

10 

» 

5 

2 

» 

» 

)) 

1 

1 

34 

166 

Cộng 

1 

08 '218 

1 


1 

7 

2 

1 

5 

1 

1 

1 

34 

386 


24 & 












Năm 1933 (6 thảng cuối năm) 
Có các loại sách sau đây : 



Pháp 

Việt 

Pháp Việt 

Việt Hân 

> - 

• gí 
í 

B 

■< 

Pu 

xi 

a< 

CL 

!, 

< 

» 

EJ 

Lào 

Việt 

Ouốc tế ngữ 

/O 

lỡ 

a 

'à 

Òa 

Tồng 

cộng 

Trung-kỷ 

4 

12 

» 

2 

1 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

19 

Cao-mên 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

17 

» 

» 

» 

17 

Nam-kỳ 

Quảng- 

21 

190 

5 

2 

1 

1 

1 

2 

» 

1 

» 

» 

224 

chảu-loan 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Lào 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

)> 

» 

» 

Bắc-ký 

49 

69 

12 

5 

3 

» 

)) 

1 

» 

» 

1 

20 

160 


B 


B 

fl 


fl 

■ 

fl 

17 

1 





Năm 1934 (6 tháng đầu năm) 
Cỏ c&c loại sách sau đây : 
























Năm 1935 (0 tháng cuối mím) 
Cỏ các loại sách sau đây ; 



p4 

‘■«0 

a. 

Việt 

Pháp Việt 

Việt Hán 

Mên 

a. 

B. 

cu 

<<ỹ 

2 

Anh 

Anh Pháp 

Việt Anh 
Pháp 

La-tinh 

Bản đồ 

Tồng cộng 

Trung-ký 

7 

23 

1 

, 

» 

» 

» 

» 

» 

1 

» 

33 

Cao-mên 

4 

1 

1 

» 

17 

1 

» 

» 

» 

» 

» 

24 

Nam-kỳ 

Quảng- 

32 

138 

6 

1 

» 

» 

1 

» 

» 

» 

» 

178 

châu-lonn 

» 

» 

» 

» 

)) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Lào 

» 

» 


» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Bắc-kỳ 

64 

220 

9 

7 

» 

» 

» 

1 

1 

» 

8 

310 

Cộng 

107 

382 

17 

9 

17 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

545 


Tông cộng số sách (lã lưu chiều (rong sáu năm là: 


Năm 1930 : 400 

Năm 1931 : 378 

Năm 1932 : 995 

Năm 1933 : 806 

Năm 1934 : 852 

Năm 1935 : 1.069 


Cộng : 4.500 
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SÁCH DẪN 

Lược TRUYỆN CÁC TÁC GIẲ VIỆT NAM 

TẬP I (in làn thứ hai) và TẬP II 



S ÁCH DÂN này dùng dê tra cứu tên các tác 
giơ và càc tác phỉĩìit của cả tập í (in lần 
thử hai nấm 1971) và tập II. xếp thứ tự 
theo vần quốc ngữ, Tôn lác gia bao gồm tên 
cliinb. tên hiệu, biệt hiệu, bút hiệu, tước hiệu, 
tên tự... in chữ dửng. Tên lác phàm in chữ 
nghiêng. Chữ số La-niă chỉ tác gia hoặc tác 
phầui dó ở tập ĩ hoặc tập II. Chữ số Ả-rập 
chỉ số Ihừ tự của tác gia òr mỗi tập; chữ số 
Ả-rập trong vỏng dơn chỉ số thứ tự cảc sách 
được dùng phân tích làm CO’ sfr cho việc 
biên soạn (trong chương I của mỗi tập). 



A 


A bacillus subtilìs a tudolubcr- 
kulozis és a pncnniopa- 
ihiak kczeleseben , lí, 97. 

A propos des chanls ct des jeux 
d > enfants annamites, 11. 44. 

Abrẻgẻ de grammaire annamite, 
II, 3. 

Ai hút giữa rừng khuya, 11. 92. 

Aì-lao sứ trình, 1, 446. 

Ai lên Phố Cát, 11. 91. 

Ai tư nõn, 1, 373. 

Ái - chầu Sùng - nghiêm Diên- 
thánh tự bi minh, I. 23. 

Ải tình bảo giám, II, 36. 

Ải tình muôn mặt II, 76. 

Áỉ tình và sự nghiệp, II, 91. 

Ái-lrúc-lrai, 1. 360. 

Ảm-chương, I, 389. 

An-dương vương, Trưng nữ 
vương sự lích, I, 243. 

An-dương vương .rày thành ỏc, 
11, 108. 

An-dăng hương Bâo-átì viện bi 
minh Ị I. 61. 

An Đòn Phát*. I. 239. 

Au-giang, I. 688. 

An-hội thôn chí, I. 397. 

An-khè, I. 392. 

An-nam chỉ, 1. (6, 7), 446. 

An-nam chí lượCy 1. (1, 2), 70. 

An-nam chỉ nguyền, I, (6). 


An-Iiam lai uy lập lược, I, ( / |). 
An-nam nhất thống chí, I, (19). 
An-nam phong tục sách, I, 668. 
An-nam sơ học sử tược dịch, 
1, 675. 

An-nam sứ thần vụn thọ thảnh 
tiết khánh hạ thi tập, Ị. 251. 
An-phù (?), 1, 515. 

An-phíi (Nguyên Khắc Trạch), 

I, 461. 

An-son, Ị, 731. 

An-nnm tạp chí, II, 43. 

An-sơn tùy bút tập, I, 731. 
An-xuàn lừ, 1. 656. 

Anh em thằng Việt, 11, 76. 

Anh hàng phơ lấy vợ cô dầu, 

II, 36. 

Anh hồi sinh, II. III. 

Anh hùng lạo thời thí', 11, 69. 
Anh hùng Vũ Thị Mùi, II, 81. 
Anh hảng yên nước: ông Nạp- 
nhi-tốn (Nelson), II, 68. 
Anh ngôn thi tập, I, 336. 

Anh phải sống, II. 56, 85. 

Anh Sơ đầu quân, 11, 108. 

Anh Tho. J|, 81. 

Anh và tỏi, II, 76. 

Anh vã học ngôn, l. 453. 

An nam nouveau, II, 24. 

Ảo dâm trăng. 11, 116. 

Ảp-lãng chần nhàn, I, (3). 
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Applications of the Technìc of 
seeding by spraying on 
pnriỊỉcaiỉong of pcnicilỉin 
producing sĩrain of pcni- 
cilỉum, II, 102. 

Arithmètiquc, II, 2. 

Arpentage, u, 2. 

Au sujet de ưexislence dc Filiria 
inalayi ct F. bancroỊti 
dans la haute règỉon tonki- 
noisc et du rôỉe probabỉe 
des diverses espèces culici- 
diennes dans la transmis- 
sion de la Ịiỉarìosc hu- 
nmine, lỉ, 83. 

An sujet de la concordance 
p.ntre Vindice gamẻtique el 
le pourcenlagc des moustì- 
ques infectés dans le zone 
à mi ni mu s au Tonkin,U, 83. 


Ăn cỗ dầu người, 1, 94. 

Ảm chất diễn âm ca, I. 611. 
Ăm chãi văn chú , 1. 330. 
Ẳni-hạn, II, 68. 

An-hải hầu, I, 267. 

An-lộ, I, 468. 

Ãn-niên, I, 599. 

An-qunng Iiilu, I, 380. 

An quốc công, I, 320. 

Ất sửu như Táy nhật kỳ, I. 

615, 625, 699. 

Au-dưưng Nguyèu, I. (2). 
Ait-ihrơng Tu, 1. (8). 

Âu học hành trình 1. 724. 

An học Hàn tự tồn ihư, ], 655, 

666 . 

Ẩn học khải mông, 11, 5. 

Ấn học ptiồ thông thuyết ước, 
1, 696. 

Ẩu-lruycn, I, 609. 


B 


Ba Giai, I, 648 ; II, 52. 

Ba-lan phục hưng sử, II, 60. 
Ba ngày luân lạc , II, 76. 

Ba người anh kiệt nước Vf 

11 , 68 . 

Ba người bạn, 11, 117. 

Ba thảng ở Pa-ri, II, 48. 

Ba trăm bài lỉnh đố xếp riêng 
lừng loại, có lời giải và 
trả lời, II, 73. 

Bà chúa chè II, 66. 

Bà hàng bảnh II, 72. 

Bà huyện Thanli-quan, 1, 448. 


Bá-đạt, I, 57. 

Bá-tvinh, I, 486. 

Bách duyệt lập, 1, 511. 

Bách đài tập, 1, 333. 

Bách quan chức chế, I, 428. 
Bách thế Ihông kỷ Ihư, I, 58. 
Bách tử kim đan , II, 9. 
Bạch-am, I, 275. 

Bạch-dằng giang phả, I, 45. 
Bạch'hào lử, ỉ, 537. 

Bạch-vân, 1, 236. 

Bạch-vần am thi biên tập, 
1, 380. 
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Bạch-vùn quốc ngữ Ihi tập, I, 
236. 

tiạch-ván ịlìi lập, I, 23G. 
Bạch-vân thi vủn lập, II, lí). 
Hạch Viên Tôn Các, lĩ, 2. 
ỉỉacillus Subtilis trong việc điêu 
trị bệnh !ao phoi và bệnh 
phììi , II, 97. 

Hài ca oản thù, II; 04. 

Bai dẫn sách Nguyễn Vĩnh- 
lạì côngtãa nghị tập, I, 655. 
Bài giang vê cách viềty 11,1. 

Bài hát trẻ con , il, 64. 

Bài hịch con quạ , II, 3. 

Bài thơ tinh già , lí, 50. 

Bài văn bia Chìéu-lăng, 1, 147. 
ỉỉái-án Nguyễn lộc gia phả, 1, 
379. 

Bài-dương thi tập, 1. 469. 

Bái-dương thư tập, 1, 469. 
iỉúi'đìnli, II, 39. 

Ban quận công, 1, 343. 

Bản góp v'ê vấn đề cải tương 
hương chinh, II, 40. 

Bàn vc cách dịch các danh từ 
hỏa học , II, 06. 

Bàn v'ê giảo dục con gái, II. 42. 
Bàn vê Hàn học, II, 59. 

Bàn vỉ học thuật nước Tàn, 
II. 59. 

Bàn về quốc văn, II. 43. 

Bàn vổ le giao- II, 50. 

Bản án chc dộ thực dân Pháp, 
II l. 

Bủn dự thao Cí ằ tch mạng cận 
dại Việt-nam (1858 — í>45), 

I r 08. 

Bản kị) (ục biên, I. 208. 

Bản quốc hải trình hợp thái, 

I. (I I). 


Bản quoc ký sự Itrợc biên I. 
485. 

Bản thảo thực vật, I. 710. 

Bản triều bạn nghịch tiệt truy (Ị II 
I. 085.* 

Bạn đời xưa. II, 35. 

Bang giao di en lễ, I. 440. 

Bang giao chỉ (xem Lịch triihi 
hìcn c!iưo'ng loại chí). 
Bang giao hảo thoại, 1, 309. 
Bang giao lục, i, 434. 

Bang giao tập (Ngô Thời Nhiệm), 

I, 309 

Bang giao tập (Phan Huy írh), 

* 1.372. 

Bang giao tự lược, I. 434. 
Bang-lrực, I, 50. 

Hàng-lình, 1, 598. 

Bâng-lâm, I, 128. 

Bánh xe khứ quốc, II, 94. 

Bno cóng kỳ ùn, II, 00. 

Bảo anh lương phương, I. 129. 
Bảo-giám llìien sir, I, 10. 

Bảo hòa điện dư bủt, \. 52. 
Bảo huấn tập yếu, I, 613. 
Bảo-kliỏ, l. 99. 

Bảo quang lập, I, 524. 

Bảo sinh diên thọ, I. 266. 

Hảo-lính, I, (7). 

Bảo triện Trần tiến sĩ thi tập, 
1.358. 

Báo cáo chinh trị , JI, I. 

Bảo chỉ và cách mạng, n, 68. 
Bát nhã da tcini kinh , I. 43. 
Bạt-khanh, I. 414. 

Bảy Nhiêu, li. 80. 

Bẳc chinh thi thảo, I, 504. 

Bắc dư tập tâm, I. 329. 

Bấc dược bản thảo liêu từ 
vựng, II, 30. 


17 LT 
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Bắc-giang địa chí , II. 03. 

Bắc hành ca, I, 337. _ . 

/?ắc Aừn/ỉ lược biên, I. 3X0. 
Bắc hành nhật ký, I. 520. 

Bâc hành tập. I. 402. 

Bắc hành thi tập (.Nguyên Dig. 
I. 408. 

Bắc hành thi tập (Nguyên Mièn 
TI tam), 1. 537. 

Bắc hành tùng kỷ, I. 38ÍỈ. 
Bẳc-kỳ tạp biên, I. (13;. 

Bắc Minh sồ vu ngẫu Ị ọc- I, 503. 
tìẳc Nam dược dien > II. 30. 
Bắc sà nhật ký, I, 503. 
Bắc-sơn li, 108. 

Bắc sừ ỉ ịch dại văn sách, I. 581. 
Bẳc sử lân san toàn biên, I, 096. 
Bắc sử thông giảm lập lẩm tiền 
dộc sừ, 1. 585. 

Bắc sử hiệu lần tập, I, 301. 
Bắc sứ ngẫu thành, I. 03. 

Bẳc sứ quà Hoành-chău. I, 81. 
Bắc sứ ỢIIỐC âm thi vàn, I. 240. 
Bắc sứ thi lập, I- 409. 

Bẳc sử thông tục, II, 330. 

Bắc sứ tự tình phú, I. 308. 

Bắc sứ ứng sảnh dường mệnh, 
tịch thượng phú thì • I. 08. 
Bắc thành dư địa chí, I. 440. 
Băng-lio. I. 58. 

Băng-hô ngọc hác tập, I, 58. 
Bằng trình học hành. I. 100. 
BAng-lrung ròng. I, 308. 

Bần phú phương ngồn, II. 8. 
Bất-ác, II. 40. 

BCG test trong cồng luc tiêm 
chủng phòng tao • II. 07. 
Bè lòng, II. 103. 

Bề tình noi sỏng, II, 35. 

Bế Ht.ru Cung, I. 3801». 

Be llựu XliAti. I. 4401». 


Bệnh dẩn phế quẫn ho ra màu, 
II. 07. 

Bệnh lao vù thai nghen, II. 07. 

Bệnh nội khoa Bông y, II. 35. 

Bệnh viêm phế quản mãn tính 
nghề nghiệp, II. 07. 

Bi nhu quận cóng phương tích 
tục, I. 300. 

Bị sa tầy, II. 70. 

Bibliographie de ì’Indochine, II. 

(5B). 

Bibtìographg of the pcoples and 
cultures of mainland South 
East Asia. II. (2B). 

Bibliothcca índosinica, II. (4B). 

Bích câu kỳ ngộ . I. 408 : II. 58. 

Bírli-khè. II, 00. 

Biên tích Đức thầy Về rỏ Pi- 
ỉìhốt quận công phò là, 
Nguyễn Ánh là Đức Cao 
hoàng, II. 3. 

Biền lệ tập ván. I. 453. 

Biệt .rtr tù ngâm, II. 82. 

Bi cu chương , I. (2). 

Binh chỉ chi (xem Lịch triều 
hiến chương loại chí). 

Binh lang (liạl eau) (Arcea 
Cateelui), II. 54. 

Binh pháp tập lược. II. 312. 

Binh thư yếu lược, 1, 35. 

Bình-chi. I. 570. 

Bỉnh (lịnh Nam giao lục, I. 
(')• 

Bình-định. Phú-yèn. Nam dạo 
chỉ. I. 522. 

Bìnlt-lià, I. (23). 

Bình Hưng thực tục. I. 332. 

Bỉnh luận về sách Khóa hư t 

lí. 20. 
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Bình Ngô iĩại cảo, I. 10'). 
Bình Ninh thực lục. I. 332. 
Bỉnh Sơn Lĩitìỉì Yến. II. 0. 

Hình-thành há, I. 420. 

Bình-vọng Lê liến sĩ Ihi văn 
tập, I. 4541). 

Bình-vọng Nguyền lộc dinh 
phải phơ . I, 049Ì). 

Bình-vọng Trần thị gia phả , 
ỉ. 530. 

Binh-lrựr, I. 440. 

Bọn Nhàn vun — Giai phàm 
trước tòa án (hr luận. li. 
50 

Bóng cờ trắng trong sương 
mả, II. 01. 

Bóng hạnh phúc. II. 70. 

Bóng nước h'ô Gươm, II. 3. 

Bn Hòng, I, (7). 

Bôi tụng cồng van tập. I. 391. 
Bổn bức tường máu. II. 70. 
Hon [)<■. I. 735. 

Bốn mươi bảy (tiêu giảo hóa 
đời Lê. II. 37. 

Bốn mươi bảy mục giáo diều . 

I. 200. 

Bíỉn mươi làm bài chữ Hán, 

II. 37. 

Bốn năm sau. 11. 108. 

Bỏng cúc huyên, II, 50. 

Bông hoa .mần, II. 70. 

Bòng cháu Viĩ tiên sinh thí vàn, 
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Bức thư của chị Liên Tầm, II, 
40. 


c. B., II, 1. 

Ca (lao thi đua, II, 90. 

Ca điệu lược kỷ, I, 528. 

Ca trù the cách, I, 528. 
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Cành lê điềm tuyết , II, 79. 
Cảnh-eao, I, (2). 70. 

Cảnh'nghị, I, 139. 
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Cno Lũng, I, (13). 

Cao man the thứ kỷ lược, 1, 450. 
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Cân chuyện một tối tân hồn- 
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I, 262. 
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Chuyết-sơn thi lập, 1, 3701). 
Chuyét-trui (Bùi Mộ), I, 53. 
Chuyết - trai (Nguyễn Đăng 
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caisc, 11. 5. 
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Cô bé gan dạ, II, 108. 

Cỏ Dung , 11, 01 
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Cúc-hương, I, 731. 
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Nam-kỳ, I. 548. 

Điền trị bệnh lao phoi mãn 
tỉnh người lớn bằng phương 
pháp khàng sinh — kích 
ỉ hi ch tố liêm dưới da lại 
vùng huyệt phoi, I I, 97. 

Diều trị bệnh nhân lao ngoài 
bệnh viện, II, 97. 
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Biền trị luo phoi mãn tính 
bằng Isoniazidc phối hợp 
với kích sinh^chầt tiêm 
vùng huyệt phồi, 11. 97. 

Đi cu Chân - không thiền str. 

J, 20. 

Điệu ìỉàn muôn thuở, II, 70. 
Dlnli Củng Viên, I, 34. 

Đinh dậu quy diìỉn tập. I. 
598. 

Dinli Dụng Hường, I, 664. 

Dinh Gia Tlmycl, II, 58. 

Dinh Gia Trăn, I, 608. 

Đinh mùi cửu nguyệt đại thủy 
dê khuyết, I, 78. 

Dinh Nhụi Thận, 1, 534. 

Dinh Nho Chín, 1, 727. 

Dinh Nho Hoàn. I, 291. 

Đinh thị tỉứ' gia. I, (2). 

Đinh Tiên Hoàng. 11. 35. 

Đinh triều sơn thần sự tích, 1« 
'243. 

Bịnh ước, I, (23). 

Đình-nghi, 1. (5). 

Đình-lương, 1, 271. 

Đỉnh non thần, H, 91. 

Bỉnh núi cành mai, ìl, 35. 
Dinh-tlìàn, I, 076. 

Dinli-trai (Ngụy Khắc, Thành), 
I, 459. 

Dinh-lrui (Nguyễn Quý Tàn). 
1,545. 

Bĩnh-trai thi tập, I, 459. 

Định công trang thần tích, I. 
243. ' 

Dịnh-huộ, ], 2. 

Dịnh-phù, I, 453. 

Dịnh-trai, I, 468. 

Đoan-lrai, I, 433. 

Doùn Cao Độ, 1, 708. 

Do àn Doãn Luân, 1. 298. 


Đoàn Doãn Nghi, I, 298. 

Đoàn Duy Tinh, I, 331. 

Doàn Huệ Nhu, I, 166. 

Doàn Huyên, I, 541. 

Doàn Nguyễn Thục, 1» 331. 
Doàn Nguyễn Tuấn, I. (28), 
376. 

Doùn Như Khuỏ, I, 525 ; II. 25. 
Doàn Quỳ, II, 34. 

Doàn Thị Đièm, I, 298, 300. 
Doàn Thuấn Du, I, 102. 

Doàn Trièn, 666. 

Đoàn tuần phủ công độc. I. 
066. 

Doàn Tư Thuật, li, 34. 

Doàn Văn Khâm, I, 20. 

Doàn Xuân Lôi, I, (23). 

Đoạn trường lục, I, 350. 

Boạn trường tân thanh , [, 685. 
Boạn tuyệt, II, 85. 

Bô hạ tạp ký, II, 50. 

Bồ bàn thành ký, I, 522. 

Bô chi ca, I, (2). 

Do Chieu, I, 640. 

DÒ Nam Từ, II, 29. 

Bồ-sơn bát vịnh, I, 381. 

Dỗ Cận, I, 158. 

Dỗ Công Hi ố 11 , II, 93. 

Dõ Duy Dè, 1, 559. 

Dò Đăng Đệ, I, 505. 

Dò Huy Liệu, 1, 627. 

Dỗ Huy Ưyèn, 1, 500. 

Đỏ Khắc Chung, 1. 37. 

Đỗ Lọnli Danh, I, 293. 

Dỗ Lộnh Thiện, 1, 394. 

Dỏ Nghĩa Đạt, I, 714. 

DÒ Nguyên Ch trung, I. 74. 

Đỏ Nhạc, I, 185. 

Dò Nhàn. I, 185. 

Dỏ Nhuận, I, (7), 143. 
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Dỏ Như Chí, I, 718. 

ĐỖ Phái, I, 509. 

Đồ Thận, ti 85. 

Bỗ thị gia phả 1, 718. 

Đỏ-thuận pháp sư, I, (7). 

Dỏ Trọng Dư, I, 430. 

Đỏ Tuấn Đại, 1, 427. 

Đỗ Tuệ Dộ 1, (2). 

Dù Tuệ IIoi, 1, (2). 

Dỏ Từ Vi, í. 80. 

Dỏ Viồn, I (2). 

DỖ Viễn, 1, 158. 

Dỏ Xưun Cát, 1, 480. 

Bộ Ngô-khê, I, 81. 

Dổc-trai, I, 150. 

Bộc ngã thả sao, I, 537. 

Độc thư cách ngôn, 1, 589. 

Độc thư tạc thú, 1, 007. 

Độc sư bị khảo, I, 585. 

Độc sử si tưởng, 1, 350. 

Đổi bạn, 11, 85. 

Đỏi lứa xứng đôi, II, 117. 

Bội mã ỉ ệch, 11, 56. 

Dỏn-cliíiìh, I, 185. 

Dôn-giáo bá, I, 228. 

Đòn-hậu, I, 354. 

Đồn-nhân. I, 475. 

Đỏn-phu, I, 242. 

Dôn Phục, 1, 628. 

Dòn-lhư bá, I, 178. 

Dộn-am, I, 644. 

Bộn-am vần tập , 1, 644. 

Bổng A song phụng, II, 19. 
Dong-bạch-phái, 1, 675. 
Bông-bình Hoàng gia thi vần, 
I, 355. 

Dòng Châu, II, 14. 

Bỏng Chíì liệt quốc, II, 9. 
Dòng-dũ-tiiìu, I, 440. 
Dòng-dương, 1, 472. 
Bỏng-dương tạp chí, II, 24. 


Bông-dương vdn tập, I, 472. 
Đồng hành ký sự, I. 490. 

Dòng-hi, 1, 355. 

Bòng hoàng gia phả, I. 355. 

Dông Ho, 11. 87. 

Dông-khò, I, 474. 

Đông-khê thi tập, 1, 474. 

Dông kinh nghĩa lliụr. II. 01. 
DỏQg-íuinh, I, 602. 

Đông nam tận ỉììỷ tọc, I. 511. 
Bông-ngục phường Diên-khánh 
Báo-ân tự chung minh , 

I. 73. 

Bông Pháp thời báo, II, 08. 
Dòng-phhn, ỉ. 013. 

Dông-sơn, 1, (2). 

Bông Táy. II, 52. 

Bâng Tày báo, II, 70. 

Bổng Táy ngụ ngôn , II. 46. 
Bông Táy vĩ nhân, 11- 20. 
Đông-tri, J, 542. 

Bông y tốc hành . II, 30. 

Bong bào miên Nam là dàn 
nước Việt-nam, chôn lý 
đỏ không bao giờ thay ddit 

II, 1. 

Bồng bệnh, II, 50. 

Bồng bóng, II, 80. 

Dong-giang, I, 031. 

Bổng-giang ất liến sĩ Phan 
tướng còng tạp thảo, I, 031. 
Bồng-giang Phan Văn Ái phó 
bảng thi tập, I, 031. 

Đồng Hạnh, I, (23). 

Dồng Kỉỏn Cương. 1, 43. 

Bời bl mật của sư vãi, 11, 80. 
Bời càch mạng của Phan Bội 
Châu, li. 61. 

Bời có Lựu, II, 86. 

Bời mưa gió, II, 85, 56, 

Đời nay, II, 68. 
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Đời văn, II, 104. 

Đới Sanh, II, 18. 

Đợi chờ , 11. 56. ^ , 

Động Dương-nham núi Thái- 
thạch, I, 138. 

Đứa cháu đồng bạc, II, 76. 

Đức Lê Thải-to xem với các 
vị đế vương anh hùng ở 
Trung-hoa, II, 113. 
Đức-minh, I, 435. 


En Annam , II. 4. 

Essai de ỉa prophyỉaxie du 
paludismc parla prẻmaline 
dansune locaỉité du Tonkin 
et son effel snr le degré 
d*infection naturelle dnvec- 
teur majeur, II, 83. 

Essai le croirsement de st Albo- 
picta o et de st fascỉala o, 
en espace restreint , II, 83. 

Essai sur le Code Gia-long, ỉ 1,27. 

État actuel dcs maladies cardio- 
vasculaires dans la D.R.V., 
II, 97. 


Đức tất hữu vị, \, (3). 

Đường-an Đan-loan Phạm gia 
thế phả, I, 446. 

Đường-hiên, I, 281. 

Đường kàch mệnh . II, J. 
Đường quận công, II, 61. 
Đường thi . II, 37. 47. 

Đường vưưng, I, 194. 
Đưừng-xuyên, I, 548. 


E 

Étude c li ni que sur la rẻsìstancc 
à ỉ’INH des maỉadies cons- 
tamment bacìllifères trai- 
téesdepuis 2 ans par la iné- 
Ihode des injections de bios- 
li mu li ne associẻes aux anti- 
biotiques, II, 97. 

Étude diin foyer de paludisme 
ẻpidémiqne dans une ỉoca- 
lilé du delta tonkinois , II, 83. 

Étudc de l } action larvicide đe 
deux produits locaux, 11,83. 

Étude malariologique de la 
rẻgionTong—Sơndày, 11,83. 

Étỉidc sur le paludisme de la 
région de Im ang - Prabang, 
II, 83. 
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Formule leucocytairc el itttage Pranẹois, II, 109. 
d*Arneth dans le iraitement 
antirabịquepasteuricn, 11,83. 


274 



G 


Gà chọi 11, 80. 

Gà con giúp mẹt 11, 64. 

Gái quả thì, 1, 380. 

Gái quê , II, 109. 

Gái thời loạn, II, 91. 

Gánh hàng hoa, 11, 56, 85. 
Gaspardoune (E.), 1, {()). 

Gây miễn dịch đối với bệnh lao 
bắng vi trùng chết, II, 97. 
Gây miễn dịch và chong bệnh 
lao bằng HCG chết, II, 97. 
Genevray (J.), 11, 83. 
Géométrie, 11 , 2. 

Gia đình. II. 50. 

Gia đình giáo dục, lí. (», 18, 
29, 42. 

Gia đình hạnh phúc, 11, 41. 

Gia dinh Tã trấn Công quân 
Lê Vân Duyệt, II, 47. 
Gia-định phong cảnh vịnh , II, 3. 
Gia-định tam gia thi tập, I, 402, 
406, 409. 

Gia-định thành thòng chíẠ, 409. 
Gia-hội, 1, 700. 

Gia huấn ca, 1, 550 ; II, 3. 

Gia-lạc, ĩ, 264. 

Gia lễ, I, 460 ; II, 2. 

Gia lễ chỉ nam, 11, 35. 

Gia lễ giản yếu, 11, 32. 

Gia lễ Côn chân, I, 500. 

Gia phả tự lệ, 1, 486. 

Gia-phủ, I, 731. 

Giả đạo đức, II, 24. 

Giá-sơn, I, 685. 

Giá-viên, 1, 552. 

Giá-viên biệt lục, I, 552. 
Giá-uiên thi văn tập , 1, 552. 


Giả-viên thi văn loàn tập, I, 558, 
598, 601. 

Giác-hài, 1. (2). 

Giai cẫnh hứng tỉnh phú . I. 311. 
Giai nhân di mặc, II, 14. 

Giai nhơn kỳ ngộ. 11. 13. 

Giải A-di-đà kinh, I, 262li. 

Giỗi Bảng diên nhất thiên, 

I, 2621). 

Giải Chân tầm trực thuyết, 

1, 2621). 

Giải Địa tạng kinh, 1, 2621). 
Giải Kim cương kinh I, 2621). 
Giải Phả khuyến tu hành, 1,2621). 
Giải Pháp bảo dàn kinh, 1. 2621). 
Giải Phật Cô tam kinh, 1, 2621). 
Giải Sa di giới luật, 1, 2621). 
Giải Tâm kinh dại điên, I, 2621). 
Giải Tám kinh ngu chỉ, í, 2621). 
Giải Vỏ lượng thọ kinh, I, 2621). 
Giám-hồ. I, 427’. 

Giản-trọng, 1, 494. 

Giản-tu công, I, 200. 

Giang Đức Tào, 1, (8). 

Giang hành, 1, 66. 

Giang hồ nữ hiệp, II, 11. 
Giang thôn thu vọng, I, 78. 
Giang-tieu, 1, 669. 

Giang trung dạ cảnh, I, 64. 
Giao-chỉ, 11. 103. 

Giao-chỉ dồ kinh, 1, (2). 
Giáo-chi, I, 552. 

Giáo dục nghiên cửu, 11, 50. 
Giảo dục phd thông phài ĩấy 
tinh thần làm trọng , II, 29) 
Giảo điầii ('ban bố trong dân 
gian đời Cảnh-trị, 47 mục, 
I, 260. 
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Giáp Hải, J, 238. 

Giáp Tnrng, 1. 238. 

Giục Mán, giặc Khách ư thượng 
du vá biên gịợi ■ Hẳc-kỳ, 
II. 08. 

Giấc mộng con. II. 43. 

Giấc mộng lớny II. 43. 

Giấc mộng nàng Lẻ ỉ II. 00. 
Giấc ngả nỉ trời /lâm, li, I. 

Giết ìiiCy II. 106. 

Giỏ dâu mùa, 11, 100. 

Giỏ Tây, 11. 103. 

Giọt lệ. tri âm , II, 101. 

Giọt mán sau cùng. 11. 94. 

Giọt nước mắt dầu liên, II, 76. 
Giông tố, II, 106. 

Giời có mắt, 11. 70. 


Hà ảm mộ cảnh, I, 539. 

Hà Duy Phiên, 1, 435. 

Hà đỏ bộ văn tập, I, 615. 

Hà đê dối sách. I, 731. 

Hà đê tấu nghị. 1, 569. 

Hà đê tẩu lụp, I, 551. 

Hà đê tấu tư tập. I, 586. 

Mà'đình, I, 614. 

Hà Lật, I, (7). 

Iĩà Nam hương thỉ văn thề, 
I, 656. 

Hà Nam trường hương thí văn 
tuyền , I, 656. 

Hà Nhiệm Đại, I, (7), 248. 
Hà'nội, I, 704. 


Giứi-châu, I, (2). 

Giứi*hiôn, I. 50. 

Gi ới-hiên thi tập, I, 50. 

Gò dììu trẻ, II, 9. 

Góp cười truyện the. II, 74. 
Gốc da, li, 108. 

Guy-ỉi-ve du kỷ II, 24. 

Gửi chim nhạn. IJ. 109. 

Gửi người vợ miên Nam, 11, 116. 
Gtcơm cứu kho. 11, 35. 

Gương dại gia dinh. II, 25. 
Gương hy sinh, II. 68. 

Gương liệt mr. II, 17. 

Gương luân lý, JỊ 93. 

Gương phục quác* n, 68. 
Gương siĩ Nam, I, 662 ; H, 4. 
Gương thế sự, 1), 64. 
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Hà-nội ba mươi sáu phố phường, 

11 , 100 . 

Hà-nội cu, 11, 49. 

Hà-nội địa dư. I. 407. 

Hà-nội lầm than, II. 80. 

Hà phòng ngu thuyết. 1.450, 486. 
Hà phòng quản kiẽn , I. 735. 
Hà phòng tấu nghị, I. 643. 

Hà Phú, Ị (7). 

Hà Quỵen, 1. 447. 

Hà thành chinh khí ca. I. 648. 
Hà thượng lập , 1, 537. 

Hà-tiên Mạc thi sử. II, 87. 
Hà-tiên thập vịnh, i, (7), 364. 
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Hà Tổn-phủ Ihi tập, 1, 447. 
Hà Tỏng Quycn. I. 447. 

Iln Tri/II. I ÓI. 

I là Văn Dốc, II, 36. 

HA Văn Quan, í. 603. 

Hạ ỉĩiỉĩ n-thiên thánh tiết phút 

I. 10«. 

Hạ ỊUỊÒn đăng tục. ỉ. <>50. 

Hạ thọ liên, ỉ, 650. 

Híj-t.mi 1, (23). 100. 

Hụ-trai thi tập , I, U)9. 
ữạc-đìtih thi tập. I, 670. 
Hạc-nhỉln, I, 632. 

Hạc thir ngànI biền . I, 676. 

Hai anh em, II, 76. 

Hai Hà đảnh giặc, II, 35. 

Hai bàn tag thang con trai, 

II. 76. 

Hai ìníbỉ chiều vàng, lí. 85. 
Hai chị em. II. 85. 

Hai cô hàng sách, II. 74. 

Hai người bạn, Tí. 76. 

Hai người điền giửa kinh thành, 
11, 116. 

Hai tăm hồn, 11. 76. 

Hải-bôi Vu công tộc phả, ỉ, 302. 
Hải-cliâu tử, I. 589. 

Hãi-dương bát cảnh thi, 1, 604. 
nẵi-dương (ĩịa chí . 1. 352. 

Hải-dương phong vật chí, 
I, 4:15. 

Hảrdương phong vật khúc, 
I, 30. 

Hải-divơng phong vật kỷ, ĩ, 580. 
Hải-dông chi tược, 1. 369. 

Hài-hạnh, 1, 592. 
lì ải'hạnh thi lập , I. 592. 
Hải-hạnh thi văn tập ? 1, 592. 
Hải-hạnh văn phái, I, 592. 

Hải Khách, II, 68. 


Hài-khánh lủ. I, 280. 

Hai Lượng, II. 03. 

Mài Nam, 1.1, 25. 

Hải ngoại huyết thư, I, 733; 

11, ỉ5. 

Hải ngoại hỉigĩt thư tục biên, 

I, 733. 

Hải-nông, 1, 599. 

Hùi-ông, I, 447. 

Hải-ông thi tập, I, 376. 
Hải-phái hầu, 1, 376. 

Hải-phảì thi văn tập, I, 467. 
Hài-thượng Lãn-ùng, 1, 352. 
Hải-thượng Lãn-ông, II, 35. 
Hài-thượng y tông tàm lĩnh, 

II, 352. 

Hài Triều, 11, 95. 

Hải trình chí, 1. (II). 

Hii trình chí tược, I, 442. 
Hàm-dương phong tục khao, 
I, 672. 

Hàm-huy, 1, 642. 

Hàm phân lảu bí kip, 1, (3). 
Hàiii-phủ, I, 465. 

Hàm-trinh, 1. 548. 

Hàn các quyết khoa thi lập, 
i, 317. 

liàn-hicn, I, 273. 

Hàn lâm viện , 11, 103. 

Hàn Mặc Tử, 11, 109. 

Ilàn Mặc Tử, II, 104. 

Hàn Thuyên, 1, (12), 39. 

Hàn uy en anh hoa t I, 369. 

Hàn vương tôn phù, 1, 404. 

1 lãn mổ, I, 646. 

Hãn mặc trugần hương khảo , 

( I, <!<>)• 

Hán học cách ngôn , II, 8. 

Hán văn độc bảũy II, 60. 
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Hán văn sơ học tiếp giải, II, 21. 
Hán Việt ngụ ngôn diễn ca, 
II, 20. 

Hạn mạn du ký, II, 59. 

Hanh phù, I, 230. 

Hành-đạo, I, 551. 

Hành ngâm ca từ thi tấu, 1, 546. 
Hành tại diện đối, I, 446. 
Hành trình ca, I, (19). 

Hạnh, II, 56. 

Hạoh-am, I, 370. 

Hạnh-am thi văn tập, I, 370. 
ỉ lạnh thục ca, I, 559 ; 11. 37. 
Hào mân ai lục, I, 369. 
Hào-xuyên (Bùi Thực), I, 638. 
Hào-xuyên (Phạm Đình Trạc), 
1,414. 

Hào-xuyên hầu thi lập, I, 638. 
Hạo, I, (1). 

Hạo-hiên, 1, 296. 

Hạo*phu, I, 431. 

Hăng hái tiến lên đảnh thắng 
hoàn toàn giặc Mị) xám 
hrợc, II, 1. 

Hăng hái vào th đoi cồng, hợp 
tác rổ uđ thi đua cải tiến 
kỹ thuật, dầy mạnh sản 
xuất, II, 1. 

Hằng Phương, II, 81. 
Hân-nhiên thi tập, ĩ, 483. 

Hận nghìn đời, II, 76. 

Hạu Đình, II, 61. 

Hậu Lê chinh trị, II, 21. 
Hậu-phu, I. 146. 

Hậu Trần dật sử, I, 733. 

Hậu nyen tập rạ, I, 519. 

Hi-bùi, I, 556. 

Hi Cán Thị, II, 28. 

Hi-chi, I, 221. 

Hi-chương, I, 389. 

Hi-doãn, I, 369. 


Hi-doãn (hi vỉín tậpì I, 369. 
Hi-đạo, 1, 530. 

Hi kinh trắc lãi, I, 446. 
Hi-Iong, I, 585. 

Hi-inã, 1, 657. 

Ỉ-Ii-nhan, 1, (10). 

Hi-phần, 1, 644. 

Hi-thạc, I, 390. 
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Lư mộ hậu tập, I, 474, 602, 632. 


Lữ trung ngâm, 1. 300. 

Lữ trung tạp thuytít, I, (26). 
Lực-phủ, I, 517. 

Lược khảo lịch sử ván hục 
Việt-nam, II, (7A). 

Lược khảo thơ Trung-quoc, II, 
' 49. 

Lược khảo về bộ luật mới, II, 14. 
Lược khảo về tuồng hát An-nam, 
II, 42. 

Lược luận ve phụ nữ Việt-nam, 
II, 103. 

Lương Đăng, I, 128. 

Lương Giang, I, 720. 

Lương Huy Bích, I, 452. 
Lương Hữu Khánh, I, 252. 
Lương-khê, I, 535. 

Lương-khê hầu, I, 242. 
Lương-khê thi văn lập, I, 535. 
Lương Như Hộc, 1, (23, 24), 116. 
Lương Nhữ Hốt, I, (6, 8). 
Lương Phùng Thìn, I, 242. 
Lương Thể Vinh, I, (7), 139. 
Lương Trúc Đàm, I, 702. 
Lương vương, I, 193. 

Lưu-cau huyết lệ tấn thư, 
I. 733. 

Lưu Công Đạo • I, 426. 

Lưu Đinh. 1, 345. 

Lưu Đức Xứng, I, 663. 

Lưu giải nguyên giơ phả • I, 426. 
Lưu Hưng Hiểu, 1, 162. 

Lưu Nguyên Uủn, I. 448. 

Lưu Quỹ, I, 471. 

Lưu thị gia phả, I, 345. 

Lưu Tri Cơ, I, (8). 

Ly dị, II, 10. 

Ly tao, II, 57. 

Lý Anh-tông, I, 15. 

Lý ám phương phảp thông lục, 
1, 371. 
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Lý Càn-đức, I, 12. 

Lý Cao, I, (8). 

Lý Công Uàn, 1, ( I, 2), 3. _ 
Lý Dụng Quang, I, (Li). 
Lý Đạo Tái, I, 47. 

Lý Đức Chính, I, 4. 

Lý Mặc, I, (4). 

Lý Nhân-lông, I, 12. 

Ly Ổng Trọng, L (G, 7, 12). 
Lý Phật Mã, I, 

Lý Sự dung thông. í- 2G2I). 
Lý Tế Xuy en, 1, 05. 

Lý Thai-tô, I, 3. 


Ma-lâng-kihỉ , Ỷ-lan xã, Sủng - 
quang lự chung minh, ĩ, 82. 
Ma nhai kỹ công bi, 1, 50. 

Mục Đĩnh Chi, I, (12, 23), 54. 
Mạc thị gia phâ, I, 567. 

Mạc Tliieii Tích, L (7, 28), 364. 
Mai-am, I, 497. 

Mai Công Bật, J, 25. 

Mai dịch thú dư, I, 444. 

Mai Đình, II, 109. 

Mai dinh mộng ký, I, 443. 
Mai-hiên, I, 92. 

Mui-hơ, I, (7). 

Mai-ỉỉnh hau, í, 234. 

Maị-lĩnh sứ Iỉoa tùng vịnh. 
I, 251. 

Mai-Iỷ, I, 216. 

Mai Nhạc, II, 33. 

Mai Nham, n, 5. 


Lý Thái-tông, i, 4. 

Lý thị /hế gia, I, 2. 

Lý Thiêu Tộ, í, 15. 

Lý thư dọc sách, 1, 87. 

Lý Thường Kiệt, 1, 10. 

Lý Tôn Hiếu, II, 60. 

Lý Tran Quán, 1, 377. 

Lý Trăn Tan, 1, 354. 

Lý Tử Cấu, 1, (23), 109. 

Ly Tử Tan, í, (23, 24), 106. 
Ly Vạn Hạnh, I, 2. 

Lý Văn PJúrc, I, 485. 

Ly Văn Phượng, I, (5). 


M 


Mai-nham, 1, 550. 

Mai nham thi thảo, I, 550. 
Mai-nương-ỉệ-cốt, II, 24. 
Mai-phong (Lô Quát), I, 57. 
Mai-phong (Phan Huy Chú), I, 
(11), 442. 

Mai phong du Tág thành da lục, 
I, 442. 

Mai-phố, I, 602. 

Mai quận công, ĩ, 251. 

Mai-sơn, I, 676. 

Mai sơn ngâm tập, I, 676. 

Mai-sơn ngâm thảo, I, 676. 
Mai-trang lập, I, 203. 

Mai-viên, I, 666. 

Mai Viên-cliiếu ihien sir, I, (2). 
Mai-viên thi văn tập, I. 666. 
Mai-xuyòn, i, 535. 

Man hoang kiểm hiệp, II, 11. 
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Mãn giác đại sư, 1, 8. 

Mạn-đề hương Phúc-minh tự bi 
minh, I, 74. 

Mạn hửng, lí 121. 

Mạn-viên, 1, / iOI. 

Mạn-viên Ihi tập, I, / »!) I. 

Mảnh gương chuyên che trong 
gia đình. 11. 60. 

Mảnh hòn thơ , 11. 1.03. 

Manh tình chung, II, 58. 

Mảnh trăng thu, 11, 101. 
Mạnh-an, I, 130. 

Mạnh học trung cao đẳng giáo 
khoa thư, I, 674. 

Mạnh-nguy êm I, (3), 96. 

Mạnỉì Phủ Tư, lí, 111. 
Mỉ.inh-thần, I, 09. 

Mạnh-lrụch, í, 640. 

Mạnh Tử quốc năn giải thích. 

n, 14, 28. 

Manuel de conversation en fran- 
cais et annamitc. 11, 70. 
Măo m hiên, 1, 419. 

Mẫo-hiên chuyct bút, 1, 419. 
Măo-hiên hành trạng, 1, 419. 
Mĩỉo-hỉên vãn tập, 1, 419. 

Máu thịt .rây thành, II, 49. 
Mặc-hicn, J, 11:1. 

Mặc-ông sứ tập, 1, 291. 
Mục-trai (Doãn Ilành), 1, 215. 
Mặc-trai (Đàm Thận Huy), 1, 
184. 

Mặc-,trai (Đinh Nho lỉoàn), I, 
291. 

Mặc-trai thi tập, 1, 184. 

Mặt trận dân chủ Đông-dương, 

11 ,‘ 68 . 

Mun Châu. 11, 36. 

Mân hành thi thảo, 1, 485. 
Mnn-hicn, 1, 525. 

Mần-hiên loại thuyết, 1, 525. 


Mần-hiên thi loại- I, 52.5. 

Mẩn-hiền thi tập • I, 525. 

Mần-hiên thi văn tập, I. 525. 

MẠl-liêu, 1, (23). _ 

Mậu-lương Nguyễn thi gia phrì, 
1, 682. 

Mây Tần, 11, 116. 

Mấy lời chung cảo với các bạn 
nhà nho, 11, 59. 

Mấy tay tuần lại nước Tàu (lò 
hộ ta xưa, 11, 21. 

Mẹ chồng nàng dầu, 11, 24. 

Mẹ khuyên con vê nhà chồng, 
I, 330. 

Mẹ ơi con muốn lấy chồng, 
I, 330. 

Mẹo luật dạy học tiếng Pha- 
lang-sa, II, 3. 

Méthodc pour apprendre, le 
[rancais etl^annamite, 11 5. 

Mẻthodc pralique poitr Tètndc 
du Quốc ngữ đ 1’usage dcs 
écoỉes annamites, II, 55. 

Mẻ Dương, II, 70. 

Mễ Nhân, II, 70. 

Mệnh thông thi triện, 1, (3). 

Miên-trai, ỉ, 592. 

Miễn-trai văn tập, I, 592. 

Miện-hải, I, 732. 

Minh-châu, I, 2621». 

Minh-đuệ, I, 711. 

Minh đạo, I, 95. 

Minh đạo gia huấn, II, 25. 

Minh đổ sử, I, 735. 

Minh đô thi tuyền, I, (28). 

Minh đô thi vựng, !, (25, 28, 
29), 453. 

Minh-đô vương, 1, 320. 

Minh-đô vương thi tập, I, 320. 

Minh-hoàng dục mã đồ. 1. 69. 

Minh-khiêm, I, 366. 



Minh-khiêm thi tập, I, 366. 
Minh-không, I, (7). 
Minh-không thần dị, I, £3). 
Minh lương cam tủ, I, í37. 
Minh-mệnh, I, 441. 

Minh-mệnh chiếu dọ, I, 441. 
Minh-mệnh chinh yếiì, I, 447, 
462, 535, 601. 

Minh-mệnh cung từ, 1, 542. 
Minh nho thang mộc, í, (7). 
Minh-phục, 1, 214. 

Minh-qiigền tập , I, 41:1. 

Minh sử luận đoản khảo biên, 

I, 607. 

Minh tám bưu giám, II, 3. 
Minh-tĩnh, I, 542. 

Minh-ỉĩnh ai phương thi tập, 
I, 542. 

Minh Viên, II, 18. 

Mộ - đạo xã, -Bại - bi tự chung 
minh, I, 49. 

Mộ-trạch vũ tộc thế hệ sự tích, 
I, 340. 

Môi hoài ngâm thảo, I, 614. 
Mối tình « chân », II, 85. 

Mộng-châu, I, 700. 

Mộng-châu thi tập , I, 700. 
Mộng-dương tập, I, 447, 481. 
Mọng-hải, í (21), 678. 

Mộng hiên truyện, I, 698. 
Mộng Hoa vương, II, 86. 
Mộng-hồ, I, 678. 

Mộng kỷ, I, 71. 
Mộng-liền-đình, I, 636. 
Mộng-mai, I, 6061). 

Mộng mai đình thi tậpt I, 565. 
Mộng-phủng, I, 620. 

Mộng tàn, II, 1:16. 

Mộng-thạch, I, 655. 

Mộng-tịch, I, 651. 

Mộng Tuyết, II, 81. 


Mộng-viên tập I, 578. 

Một bần tâm sự, II, 68. 

Một chữ tình, II, 33. 

Một cô gái mới, II, 76. 

Một cuộc săn vàng, II, 76. 

Một đoạn Nam sử rất vẻ vang, 
II, 44. 

Một kicptrước của Phật Thích - 
ca, II, 94. 

Một ỉt dật sử trên đoạn sử 
Việt-nam cảch mạng trong 
thời kỳ Phảp thuộc , II, 18. 

Một tinh hồn dàn bà, II, 76. 

Một lương tàm trong gió lốc, 
II, 76. 

Một mùa hoa, II, 81. 

Một ngàg hè, II, 108. 

Một nghìn cửa số, II, 116. 

Một người, II, 76. 

Một người cha, lĩ, 76. 

Một nhà nho K tiết tháo » Phơn 
Khôi, lí, 50. 

Một SỐ tài liệu thực tế vê lịch 
sử xã hội Việt-nơm, II, 68. 

Một số ỷ kỉin ne cảch mạng 
kỹ thuật ở nước ta, II, 97. 

Một tẩm cảm tình, II, 79. 

Một tấm tỏng, II, 25. 

Một tập du ký của Làn-ông : 
Thượng kỉnh ký sự,II, 29. 

Một tháng & Diên-an, II, 68. 

Một thiền tình sả, II, 116. 

Một thiểu niên, II, 111. 

Một trái tim, II, 76. 

Một trận cười, 11, 23. 

Mơ Tề mắng, II, 31. 

Mùa hải quả. II, 81. 

Mạc lục sách Việt-n-.m bằ'-g 
chữ Q' Ốc ngữ, II, (3A). 

Mục-như, I, 459. 

Mục-thận, I, (17). 



Muổn thỉ được , lí, 95. 

Mưa đêm, ], 641. 

Mực mài mrởc mắt, 11. 91. 

Mười câu chuyện về đời cách 
mệnh (kỷ ức lạc), 11, 32. 

Mười cây thuốc chừa trăm 
chứng bệnh, II, 54. 

Mười đêm cuối cùng trong vở 
tuồng một trăm đềm, 1, 
6061)" 

i\ĩười điều tám niệm, 11, 89. 


Mười hai b( i ’n nirửc , II. I Mi. 
Mười tâm niínt kỹ sinh IrùiiỊỊ 
y học Việt-nam. II. Iu2, 
Mười năm hoạt dộng chống htit 
ở Việt’nam, II. 97, 
Mỹ-Diệm phá hoại hòn hình, 
thống nhất nước In, II. I. 
Mỹ tìrnật nước nhà , II, 44. 
Mỹ-xuyôn, 11, 538. 

Mỹ-xuycn bú,’ I, 351. 


N 


Nại-am, I, 609. 

Nại-hiên, 1, 249. 

Nam âm thi thoại, 11, 50. 

Nam âm thi văn khảo biện, 
II, 14. 

Nam bang thảo mộc, ỉ, 732. 
Nam Bắc phiên giới dịa đồ, 1, 15. 
Nam-bố sơn, I, 555. 

Nam Cao, II, 1:17. 

Nam cầm pho, í, 537. 
Nam-chớn tạp ký, I, 501. 
Nam-chân thập lục vịnh 1 1. 501. 
Nam-chi tập , 1, 676. 

Nam Chác, II, 61. 

Nam chưởng kỳ lược, 1,283, 466. 
Nam dược thần hiệu » I, 72. 
Nam dàn bảt chán, II, 28. 
Nam-dịnh địa dư nhàn vật 
khảo, II, 21. 

Nam-định lĩnh dịa dư, I, 612. 
Num giao hầo âm, 1, (7). 

Nam giao tha sắc , I, 207. 


Nam hà tiệp lục, 1. 393. 

Nam hải dị nhàn, Jl, 16. 

Nam hành kỳ đắc tập, I, 350. 
Nam hành tập (IX* Dại Cương), 
I, 418. 

Nam hành tập (Tò Trân), I, 462. 
Nam hành thì lập, ĩ. 382. 

Nam hành thi thảo, I, 504. 
Nam-hièn, 1, 198. 

Nam hoa kinh, II, 57. 

Nam hực 'ỉán tự, II, 17. 

Na ro Hirơng, II, 64. 

Num hương tập , I, 676. 

Nam Kiều, 11, 68. 

Nam-kỳ dịa chỉ , II, 21. 

Nam-kỳ địa dư chí, 1, 618. 
Nam nừ mị 7 dung dược (íóO 
cách tỏ điềm sắc đẹp), 11. 39. 
Nam-òn-r, I, (3), 96. 

Nam-ông mộng lục, 1, (1, 3,7),96 
Nam phong, II, 14. 



Nam phong giải trào, I, 431. 
Num phong nữ ngạn thi, I, 431. 
Num phong (lanh vật 'kị khảo, 
I, r>H5. 

Num guốc ttàn tn tri, 1, 733 ; 

li, 10. 

Num quốc địa dư (Lương Trúc 
Đàm), 1, 702. 

Nam quốc địa dir (Tran Kỷ), 
I, 619. 

Nam quốc nữ lưu , II, 19. 

Nam quốc sơn hả Nam đế cư, 

I, 10. 

Nam-sơn cl»ủ nhân, I, 579. 
Nam~sơn song khỏa, I, 579. 
Nam-sơn tùng thoại, I, 579. 
Nam-sơn tùy bút, 1, 579. 

Nam sử liệt truyện, I, 321. 
Nam sử lược thuyết » 1. 581. 
Nam sử sách lược, I, 559. 
Nam sử tập biền, I, 693. 

Nam sử tiện ỉãm, 1, 585. 

Nam Thăng Dã, 11, 25. 

Nam thỉ hợp tuyền, II, 46. 

Nam tông tự pháp đồ, I. 28.139. 
Nam Trân, II, 90. 

Nam trình liền tập, 1» 299. 
Nam trình liên vịnh tập lự, 
I, 336. 

Nam trung lạp ngâm, I, 408. 
Nam-lrung tập, I, 333. 

Nam tuòn ký trình thi, I, 322. 
Nam-văn, I, 348. 

Nam Xương. II, 75. 

Nàng, II, 91. 

Năm bộ da dê hay là một tẩm 
gương kiên nhẫn, II, 94. 
Năm Chân, II, 86. 

Năm Nờ, II, 86. 

Năm hạn, II, 65. 

Nẳng thu, II, 85. 


Nâng trong vườn, II, 100. 

Nấm mồ thanh niên, II, 110. 

Nâng cao đạo đức cách mạng . 
quét sạch chủ nghĩa cá 
nhân, II, 1. 

Nèt mực tình, 11, 32. 

Nẻ-giang, I, 706. 

Ngã Au-nam dân tộc nam /iế/ỉ 
chi lịch sử, II, 59. 

Ngõ ba hạc phú, I, 311. 

Ngẵ Việt Hoàng Lề triều lịch 
khoa đ'ê danh bi văn, I, (13). 

Ngạc-đình (Nguyễn Hữu Tạo), 
I, 514. 

Ngạc-đình (Phạm Quang Sán), 
’ 1,696. 

Ngan-nan tche yuan, I, (6). 

Ngan - nan tchc yuan et son 
anteur, I, (6). 

Ngạn-hoàn, I, 165. 

Ngạn ngữ phong dao, II, 17. 

Ngày mai với tập h'ô sơ cảa 
thời đại, II, 94. 

Ngày mới, II, 70, 100. 

Ngày xưa, II, 113. 

Ngắm non hòng, II, 40. 

Ngâm khúc (Cung oán, Chinh 
phụ, Tỳ bà hành), 11. 41. 

Ngậm miệng, 11, 116. 

Ngẫu-trì, II, 50. 

Nghè Mô, I, 686. 

Nghệ-an ký- I, (10), 350, 397. 

Nghệ-an thi tập (Bùi Bích), 1, 
(26), 389. ' 

Nghệ-an thi tập (Ngô Thời Sĩ), 

i, 336. 

Nghệ-an tĩnh chỉ (Bùi Bích), 

i, 389. 

Nghệ-an tỉnh chỉ (Phan Huy 

Ôn), I, 351. 

Nghệ-điên, I, 355. 




Nghệ sĩ Nguyễn Đình Nghị với 
lối hát chèo co, 11, 23. 
Nghệ thuật và Danh giáo, II, 
103. 

Nghệ văn chỉ » I, (2), 

Nghệ vương thảy mạt, I, (3). 
Ngiù-chi, ĩ, 539. 

Nghi-hiên, í, 314. 

Nghỉ lề pho thông, II, 21. 
Nghi-sơn, I, (5). 

Nghĩ hộ Tam giáp giải thường 
hát ả đào, I, 226 
Nghị-am biệt ỉạc, I, 450. 
Nghị-am hàn hương, I, 450. 
Nghị-am học thức, I, 450. 
Nghị-tb Ẩn vương, I, 320. 
Nghị-trai, I, 251. 

Nghị-trai thi tập, í, 251. 

Nghía-hòa, 1. 153. 

Nghĩa-khẽ, 1, 4 75. 

Nghĩa-khê thi tập, ỉ, 475. 
Nghĩa-ỊỘ khởi nghĩa, ií, 68. 
Nghĩa-lộ vượt ngạc, 11, 68. 
À r < 7 /iĩrt nặng tình sâu, II, 30. 
Nghĩa-phu, I, 56. 

Nghĩa phu, hiỉỉu tử, thuận tôn, 
cập liệt nữ thực lục, I, 573. 
Nghĩa sĩ truyện, I, 189. 
Nghĩa-sơn (Đỏ Nhán), 1, 185. 
Nghĩa-sơn (Nguyền Đình Mỹ), 1. 
127 

Nghĩa-lrai (Nguyễn Còng Cư). 
1,289. 

Nghĩa-lrai (Phạm Văn Nghị), 
I, 479. 

Nghĩa-trai trường văn sách. 1. 
479. 

Nghĩa-viên, I, 724. 

Nghĩa vương, I, 94. 
Nghĩa-xuyên, I, 232. 


Nghĩa-.vuyên quan quang tập . 
1, 232. 

Nghiêm Nguyên Lãng, 1, 209. 

Nghiêm Sĩ Đôn, (, 626. 

Nghiêm Thanh, 1, (4). 

Nghiêm Tòng Giản, I, (4, 7). 

Nghiên cừu các chút khảng sinh 
ở một số thảo mộc, II, 102. 

Nghiền cứu công dụng các thuốc 
chữa giun sán, đặc biệt về 
cảc loại thảo mộc, II, 102. 

Nghiên cứu khàng sinh ở Việl- 
nam, II, 102. 

Nghiên cứu vb bệnh lao tiên 
nhiễm trong trẻ lao dưới 
3 tuoi ở Việt-nam, II, 97. 

Nghiên cứu về miễn dịch chong 
lao bằng IìCC chết, II, 97. 

Nghiên cứu về tình hình sơ 
nhiễm Ở trẻ do trực trùng 
không đícn hình, II, 97. 

Nghiền cứu về vi trùng học 
trong bệnh lao có bảng điều 
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Nguyễn Văn Phú, I, 643. 
Nguyễn Văn San, ỉ, 589. 
Nguyên Văn Siêu, I, 540. 
Nguyễn Văn Thanh, II, 110. 
Nguyễn Văn Thành, I, 367. 


Nguyễn Văn Tó, II, 44. 

Nguyễn Văn Tùng, 1, 478. 
Nguyễn Vãn Vĩnh, II, 24. 
Nguyễn Vân Đằng, I, 621. 
Nguyễn Viết Thứ, I, 270. 
Nguyễn Vĩnh Tích (xem Nguyên 
Thiên Tích). 

Nguyên Vĩnh Trinh, I, 543. 
Nguyền Xí, I, (12), 

Nguyễn Xuân On, I, 720. 
Nguyện-học thiền sư, I, 18. 
Nguyệt-đình (Nguyên Vĩnh 
Trinh), I, 543. 

Nguyệt-đìnli (Phan Đình Bình), 
I; 587. 

Nguyệt-đình tạp kỳ, I, 587. 
Nguyệl-đình thi thảo, I, 543. 
Nguyệt.giang hành trạng, I, 471. 
Nguyộl-phường, 1, 732. 
Nguyệt-lieu, I, 732. 
Ngư-đường, I, 593. 

Ngư-hải, I, 729. 

Ngư-phong, I, 642. 

Ngư-phong thi văn tập, I, 642. 
Ngư-phong tướng công truyện 
ký, I, 042. 

Ngư tiều trường điệu, 11, 3. 
Ngư tiều vấn đảp, I, 640. 

Ngự chế co kim thề cách thi 
pháp tập, I, 484. 

Ngự chc cô kim thi pháp, 1» 473. 
Ngự chế thi nhị tập , 1, 554. 
Ngự chỉ thi sơ tập (Minh-mệnh), 
I, 441. 

Ngự chể thi sơ tập (Thiệu-trị), 
’ I. 484. 

Ngự chể thi sơ tập (Tự-đức), 
I, 554. 

Ngự chề. thi tam lập (Minh¬ 
ìn ệnh), I, 441. 
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Ngự ( 'hè thi tum lập (Thiệu - 
II'ị). I. 484. 

\'ỉ/ự chì' thì tam tập (Tự-ilíre), 
1.554. 

Ngự chì’ thi tứ tập (Minh-mộnli). 
I. 441. 

Ngự chế thi tử lụp (Thiệu-1 rị), 
I, 484. 

Ngự chế tiều bình Bắc-kỳ 
nghịch phỉ thi tập, I, 441. 
Ngự chế tiễu bình Nam-kỳ 
nghịch phỉ thi tập , 1, 441. 
Ngự che văn nhị tập (Minli- 
mộnh), ỉ, 441. 

Ngự chế văn nhị tập (Thiệu-trị), 
' I, 484. 

Ngự chế ván nhị lập (Tự-(tức), 
í. 554. 

Ngự chế văn sơtập (Minh-mệnh), 
i, 441. 

Ngự chế vãn sơ tạp (Thiẹu-lrị), 
I, 484. 

Ngự chế văn sơ tập (Tự-đức), 

I, 554. 

Ngự phu đổi liền, I, 289. 
Ngựa đã thuần ròi, mời ngài 
' lên, II, 76. 

Người anh cả, H, 76. 

Người bệnh tưởng, 11. 24. 
Người biền lận, 11. 24. 

Người Chiến Quốc liệt truyện, 

II, 105. 

Người chiến sĩ cụt tay, íl, I I I. 
Người cùng kho, II, I. 

Người em sầu mộng, II, 105. 
Người hay bóng? II, 91. 
Người học vẽ, lí, 1.13. 

Ngư&i lịch thiệp, 11, 103. 
Người Iìiẹ năm tốt, lí, 81. 
Người mẹ tội lỗi, II. 76. 
Người Mường, II, 46. 


Người quay tơ, II, 85. 

Người thợ rènf II, 117. 

Người xô-viẽl chúng tôi, II, 90. 
Ngưu-giang, I, 707. 

Nhà soạn kịch cải lương Trân 
Hữu Trang, II. 86. 

Nhà vản hiện đại, II, (2A). 
Nhã-đạm, 1, 338. 

Nhạc-dương, 1, 431. 
Nhạc-dương Tùng-hiên Ngô tử 
văn tập, I, 431. 

Nhạc Phi diễn nghĩa, II, I I. 
Nhám-khê, ĩ. 213. 

Nham-khê thi tập, I, 213. 

Nhạn lúc dăng, I, 57. 

Nhạt tình, II, 111. 

Nhắn bạn, 11, 88. 

Nhâm-ngọc, 1, 732. 

Nhùm-nhân, I, 202. 

Nhân chí, ĩ, (J0). 

NlìAn-hài (lộng phủ, I, 200. 
Nhân nguyệt văn đáp, II, 48. 
Nhăn sự chia rẽ của Đệ lam 
và Đệ tứ, II, 106. 

Nhân sự kim giám, ì, 550, 585. 
Nhân thân phú, í, 72. 

Nhân the lu tri, J, 656. 

Nhân vật chí, I, (12). 

Nhân vật chỉ (xem Lịch triều 
hiển chương loại chỉ). 
Nlìần vật tỉnh thị khảo, I, 723. 
Nhận-tra ỉ (Nguyền Đình Dao), 
l > /i82 - 

iNhận-lrai (Phan Dinh Bình), 
I, 587. 

Nhận-trai văn lập, I. 482. 
Nhận xét hiệu lực miễn dịch 
cùa các vaccin làm từ 
Mycobacteria chế ti II, 97. 
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Nhạn xét về allergia với vi 
trùng lao ở những bệnh 
nhân mẳc bệnh phong, 
II. 1)7. 

Nhận xử Ị vê tình hình bệnh 
lao ử Việt-nam, JI, 97. 
Nhập mộng liệu bệnhy 1, (3. 7). 
Nhẩt-chì, I (21). 

Nhất Linh, II. 50. <35, 89. 

Nhất thống chi, í, (10). 

Nhật dạng thường đàm, 1. 440. 
Nhật ký chìm tàu , 11. 1. 

Nhật kỷ trong tủ, II, I, 90. 
Nhật lịch ưởc biên, 1, 001. 
Nhật Nga dtiền kỷ, II, 5*2. 
Nhật ngữ thường dùng, 1[, 38. 
Nhật ngữ trợ từ học, 11, 30. 
Nhật ngữ tự học , II, 30. 

Nhật Nhum, 11, 93. 

Nhật trình di chùa Tuyết-sơn, 
I, 499. 

Nhẹ bước* II, III. 

Nhi dồng lạc viền, II, 40. 

Nhi nữ tạo anh hùng, 11. 9. 
Nhĩ-nam, 1, 598. 

Nhĩ-nam thi tập, \, 598. 

Nhị âộ mai, l’ f 539; 11, 58. 
Nhị Hoàng di ái tập, 1, 511. 
Nhị-khê, 1, 97. 

Nhị-khê Nguyễn thị gia phả , 
I, 97, 253. 

Nhị-khê Nguyễn lộc thỉ phả , 

í, 407. 

Nhị-khê thi văn tập, II, 97. 
Nlụ íiinli, II, 50. * 

Nhị thập ngũ sư, I, (II). 

Nhị thập tứ hiếu diễn ca, 

I, 485. 

Nhị vị toàn tập, 1, 51 I. 

Nhiêu Khê, lí. 117. 

Nho giáo, II, 37. 


Nho phong, 11, 85. 

Nhớ máu, 11, 115. 

Nhơn tình ẩm lạnh, II, 33. 
Nhụ-hoàng, I, 090. 

Nhuận-ttình, 1, 580. 

Nhuận H'ô (H'ô Quý Ly) tiều 
sử, II, 21. 

Nhuạn-phù, I, 274. 

Nluiế-xuyên, 1, 401. 

Nhnc-xuyên b::ch bút thi tập, 
I, 401. 

Nhuể-xuycn tập, 1, 401. 
Nhuc-xuyền thi tập, 1, 401. 
Nhuế-xuyên vàn tập , I, 401. 
Nhuọ-khô, 1, 012. 

Nhir-đúv thiền sir, I, (7). 

Như Iiioii, II, 79. 

Nlnr-ngu cir sĩ. I. 120. 
Như-nguvộl, j. (7). 

Như Tùy ký (Ngụy Khắc Đùn), 

1 , 582 . 

Như Tày kỳ (Ngụy Khắc Tuììn). 
1, 403“ 

Như Tày nhật trình (Nhại kỷ 
lừ Sài-gòn (lốn Bn-lè), II, 5. 
Như Tày nhật trình quốc âm. 
I. 015. 

Như Thanh nhật kỳ (Hoàng 

Tịnh), I, 518. 

Như thanh nhật kỳ (Lò Tu sin), 
1, 583. 

Như Thanh nhật ký (Nguyên 
Tư Giàn), 1, 043. 

Như Thanh nhật trình, I, 509. 
Như Thanh sử trình , I, 405. 
Như-trai, i, 495. 

Như Tuy én thi tập, I, 585. 
Như-ý -thio.il, ĩ, 347. 

Nhữ Bá Sĩ, 1, 450. 

Nhữ-sưn, I, 400. 

Những bài học lích sử, 11, 103. 
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Những bùi thơ tình trong Kinh 
Thi và tạc trai gái đối đáp 
với nhau, II. 44. 

Những chớp mắt lị ch 'sử- II. 70. 

Những con dĩtờng rẽ, II, 7(i. 

Những dòng làm huyết , II, 11.0. 

Những kẻ có lỏng, II, 70. 

Những kẻ khốn nạn , II, 24. 117. 

Những kẻ không nghèo, II, 70. 

Những lời kêu gọi của ìiô Chu 
tịch, II, 1. 

Những mải nhà Ố/ 1 I, II, 7(i. 

Những mảnh tình. II, 7(i. 

Những ngày vui, II, 50. 

Những người có sử mạng, II, 70. 

Những người ită sống, II, 70. 

Những người ở lại, 11, 108. 

Những nhận xét dầu tiền ve 
khả năng bảo vệ của BCG 
chết trong mối trưởng cỏ 
nguồn lây thường xuyên , 
11, 97. 

Nhừng nỗi dọc dường, 11, 79. 

Những sự chuyền biến của tu- 
bercuỉinc trong quá trinh 
diều trị bằng isoniazide 
phối hợp với tiềm kích 
sinh chcit II, 97. 

Những thanh gươm báu, II, 116. 

Những thành lựu vc khoa học 
kỹ thuật của nên y học 
Việt-nam, II, 97. 

Những thi nghiệm ảp dụng cấy 
vi trùng lao trên kính với 
môi trường máu, II, 97. 

Những thí nghiệm dầu tiên và 
phương pháp thuần nhất 
dờm dề tỉm ra vi trùng lao 
với papain, 11’ 97, 

Những thiên tình hận, II, 70. 

Những vạ án tình, II, 112. 


Nlurợng Tống, II. 57. 

Ni sư đức hạnh, I, (3). 

Ninh-bình phong vật chỉ, II, 21. 

Ninh-khê hau, Ị 239. 

Ninh-son, 1, 177. 

Ninh Tổn, 1. (14), 3701». 

Nó giết người, 11, 70. 

Nói có sách, I, 735. 

Nói vê các cụ ta di sứ TàUt II-14. 

Nomenclature des communcs du 
Tonkìn, cỉassè par cantons 
phủ, huyện ou cháu el par 
provinces, suivies d } une 
lable alphabétiquc dctaillèe, 
II, 53. 

Note sur la résistance auxantibi- 
otiqucs des tubercuỉcux d'un 
hôpital du Vietnam , II, 97. 

Notcs Sỉìr la vaccination anti- 
variolique destinces anx 
« bà mụ », II, 77. 

Notìcc sur lc royaumc Khnter 
ou Cambodge, II, 3. 

Notre jonrnal , 11, 24. 

Notre revue , II, 24. 

Nouveaux essais dc croissement 
de St. albopicta et de st. 
fasciata, II, 83. 

Nouveỉle contribution à la 
connaissancc de la faune 
anophẻlienne de la haute 
altitudc au Tonkin (Chapa), 
II, 83. 

Nouvelle techniqne de culture 
et de coloration des cham- 
pignons imparfaits, II, 102. 

Nouvelle technique de recher- 
che des propriẻtés antibio- 
tiques. Technique de /’en- 
semencement par vaporisa- 
tions, II. 102. 
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Nồng cồ ntin đàm, II. II* 08. 
Nông.hà* I. 051 
Nông-hà thi văn sao, I. 551. 
Nông-sơn, I, 720. 

Nông-sơn thi tạp. 1. 72(ỉ. 
Nông-sơn Ị hi tập, 11. 17. 

Nột bị tập, I, 537. 

Nạ citờiy II, 117. 

Numération gìobuỉaìre chez les 
Tonkinois II, 83. 

Nùng Trí O«o, 1. (2j. 

Nữ-ehi, I, 497. 

Nữ cồng, I, 352. 

Nữ giới chung, II, 7. 

Nữ huấn lân thư , I, 409. 

Nữ ỉưu tướng, II, 58. 

Nữ lưu văn học sử, II, lí). 

Nữ quốc dân tu tri, I. 733; II, l(). 


NĨỈ sình dộc bản, II. 51. 

Nữ tắc, II, 3. 

Nửa chừng xuân, II. 50. 

Nửa dèm, 11, 117. 

Nước bi’ ngô ngâm Pénicilline, 

II, 102. 

Nước Chỉóm-thành, 11. 44. 
Nước đời éo le, II, 70. 

Nước dời ỉẳm nỗi, II, 26. 
Nước gi%ng thơi, II, 110. 

Nước Hô tì ươm, II, 91. 

Nước mắt ngưỏ i dàn bà, II, 105. 
Nước Nhật-bản So nam duy tân, 
II, 61. 

Nước non, 1. 704. 

Nước ta đúc li en từ đời nào ? 

II, 44. 

Nước Tàu mới đang noi lên, 
II, 08. 
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Origine dcs noms de PaiỊ’ 00 , 

II, 44. 

Origine. du Quốc ngữ, II, 44. 
Origine du loit incurvẻ, II, 44* 
Ồ-châu cận lục, I, 241. 
ô-châu lọc, I, 440. 

Ùn-càn, I, 328. 

Òn-kỳ, I, 333. 

ôn lại chuyện cồ, 11, 40. 

On-ngọc, 1, 612. 

On-nliư, 1, 673. 


On Như, IJ, 46. 

On-nhir hầu, I, 347. 
ôn-tihư thi lậpt I, 347. 

On-pliủ, I, 391. 

On quận cồng, 1, 308. 

Ổn-khô, I, 508. 

Ông đồ be. lĩ, 56. 
ông Phan Trần Chúc bôi nhọ 
quốc sử, II, 00. 

Ông Tây An-nam, II, 75. 
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im:. Un, II. I. 

Particnlarilês de ưẻvoĩỉỉlion du 
Diphyỉiobolhrium Mansoni , 
II, 102 

Paul et virginie, 11, 30. 

Paiilus Của, 11, 2. 

Paysagcs et moniunents du 
Tonkin, II, 44. 

Petil cours de gẻographie de la 
Basse-Cochinchinc, II, 3. 
Petit diclionnairc francais eỉ 
annamiLc, II, 3. 

Phác-ngọc bá, 1, 415. 

Phúe-phủ, I, 255. 

Phạm An-phù, I, 5:15. 

Phạm Đành, .1, 595. 
phạm Chi Hương, I, 538. 
Phạm Công '1*1 ừ, I, (7), 260. 
Phạm Duy Khiêm, II, 37. 
Phạm Duy Ton, II, 6, 26. 

Phạm Đình Dục, I, 620. 

Phạm Dinh IIỒ, 1, 446. 

Phạm Đình Toái, I, 510. 

Phạm Đình Trạc, I, 414. 

Phạm Đình Trọng, I, (12, 19). 
322. 

Phạm -Đòn-nhdn nguyên thào, 
’ ỉ, 475. 

Phạm Gia Chuyên, 1, 476. 
Phạm gia thi phả, I, 446. 
Phạm Hội, I, 438. 

Phạm Huy Lục, H, 62. 

Phạm Hữu Nghi, 1, 454. 

Phạm Hy Lượng, I, 593. 

Phạm Khắc Trạch, I, 466. 

Phạm Khiêm ích, I, (7), 295. 
Phạm Kínli-khê, I, (22, 23). 


Phạm Lập-trai tiên sinh vờn, 
' I, 382. 

Phạm Mậu Trụ, 1, (5). 

Phạm Ngộ, 1, (22). 

Phạm Ngọc Thạch, H, 97. 

Phạm Ngũ Lão, 1, 42. 

Phạm Ngu vùn Hợp, I, 697. 
Phạm Nguyễn Du, I. (10), 
350. 

Phạm A ĩ han, 11, 94. 

Phạm Nhàn Khanh, 1, (24), 
85. 

Phạm Nhữ Dực, 1, (24), 99. 
Phạm Phi Kiến, J, 259. 

Phạm Phú Thứ, I. 552. 

Phạm Phú Thứ, H, lll. 

Phạm Phượng Sinh, 1, 388. 
Phạm Quang Ninh, 1, 315. 

Phạm Quang Sán, 1, 696 ; 

' II, 8. 

Phạm Quang Trạch, I, 283. 
Phạm Quý Thích, J, (19), 382. 
Phạm Quỳnh, II, 48. 

Phạm Sĩ Ai, í, 475. 

Phạm Sư Mạnh, 1, (6, 22, 24), 
56. 

Phạm Tấl Dắc, 11, 98. 

Phạm Thái, I, 388. 

Phạm Thanh, 1, 573. 

Phạm Thận Duụl, 1, 569. 

Phạm Thế Lịch, 1, 470. 

Phạm Thế Trưng, 1, 470. 

Phạm Thiệu, I, 2411). 

Phạm Thọ Bình, I, 719. 

Phạm Tỏng Mại, I, (23), 63. 
Phạm Tòng Ngộ, 1, 64. 

Phạm Tử Hư, I, (17). 

Phạm Văn Dồng, II, 1. 
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Phạm Van Nghị, í, 479. 

Phạm Văn Phương, II, 58. 
Phạm Yãn Thụ, I, 075. 

Phạm Vấn, I, (8). 

Phạm Vi Khiêm, I, 350. 

Phạm Vọng, I, 502. 

Phạm Xuân Quế, I, 503. 

Phan Bá Đại, I, 455. 

Phan Bội Chau, I, 733 ; II, 10. 
Phan Bội Châu niên biêu, 

I, 733 ; II, 19. 

Phan Chu Trinh, 1, 057 ; 

II, 13. 

Phan Chu Trinh dầu Pháp 
chỉnh phả thư , I, 657. 
Phan Chu Trình lịcli sử quốc 
gia huyết lệ, II, 13. 

Phan Duy Thanh, I, 597. 

Phan Dtrỡng Hiệu, 1, 520. 

Phan Đình Bình, I, 587. 

Phan Đình Duơng, I, 540. 
Phan Đình Phùng, I, 045. 

Phan Đỉnh Phùng, II, 61. 

Phan Định Thực, I, 577. 

Phan gia thế tự lục, 1, 574. 
Phan gia thực lục, ĩ, 341. 

Phan Huy Càu, I, 341. 

Phan Huy Chú, 1, (II, 25), 442. 
Phan Huy ích, I, (10), 372. 
Phan Huy Khuông, I, 493. 
Phan Huy On, I, (10, 15, 16), 
351. ■ 

Phan Huy Quýnh, ], 574. 

Phan Huy Sảng, I, 15. 

Phan Huy Thực, I, 481. 

Phan Huy Uông, I, 351. 

Phan Huy Vịnh, I, 405. 

Phan K« Bínlỉ, II, 10. 

Phan Khôi, II, 50. 

Phan Lè Phicn, I, 387. 

Phan Như Khuê, í, 667. 


Phan Phu Tiên, I, (7, 22, 25, 
29), 111. 

Phan Sĩ Thực, ĩ, 562. 

Phan Tây-hồ di thào, I, 061 ; II, 
13, 20. 

Phan Thanh, II, 96. 

Phan Thanh Giản, I, (30), 535. 
Phan Thức Duyên. II. 18. 

Phan Thúc Trực. ĩ. 520. 

Phan Trần, II. 58 
Phan Trằn Chóc, II, 94. 

Phan Trần truyện, II. 3. 

Phan Trọng Phiên. ĩ. 387. 
Phan Văn Ải, I, 631. 

Phan Vãn Các, rĩ, 90. 

Phan Văn Tầm, I, 631. 

Phan Vãn Trị, ĩ, 564. 

Phan Vãn Trường, II, 27. 

Phản ứng của BC(Ì chết ở 
những người dã cỏ dị ứng, 

lĩ 97. 

Pháp-loa, I, (7). 

Pháp-loa tôn giả, I, 43. 

Phảp luật lược luận , II, 27. 
Pháp sự tân vân , 1, 41. 
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Thơ Hồ Chủ tịch (19Ạ1 — J!)ậ5), 

II. 1. 

Thơ kệ chép trong Thiền uyền 
truyền dăng lục. 1, 7. 

Thơ khóc vợ, 1, 539. 

Thơ làm khi bị giam ử Tên-kinh, 

I, 79. 

Thơ mẹ dạy con , 11, 2, 3. 

Thơ mới vù thơ cu, 11, 14. 

Thơ ngộ đạo, 1, 26. 

Thơ ngụ ngôn, II, 29, 64. 

Thơ ngụ ngôn La Phông-len, II, 

24.' 

Thơ nôm châm biếm của Nguyên 
Văn Lạc, I, 637. 

Thơ Quách Mạt Nhược, 11, 90. 
Thơ Sươny Nguyệt Anh, 11, 7. 
Thơ liễn Nguyễn Bi en (ĩi sử, 

I, 93. 

Thơ tiễn Phan Thanh Giản, 1, 

548. 

Thơ tiễn sứ nhà Tong, 1, 1. 
Thơ trong tù, 11, 22. 

Thơ lự trách mình, I, 330. 
Thơ và từ của Mao Trạch Đông, 

II, 90. 

Thơ oàn Nguyễn Quang Bích, 1, 

642. 

Thơ vi Thái-tông nhà Hường với 
Thài-tòng nhà Tròn, II, 51. 
Thơ viếng Quang-thục hoàng 
thái hậu và viếng vua Lê 
Thảnh-tông, 1, 162. 

Thơ viếng sư Vạn Hạnh, 1, 12. 
Thơ vịnh con chó già, 1, 641. 
Thơ vịnh sử, í, 655. 
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Thơ vịnh vậỉ. I, 564. 

Thời chỉnh tạp biền, 1, 599,614. 
Thời tập sách vân tập , I, 398. 
Thời vạ sâcht I, 715. 

Thu (Ịạ ìữ hoài ngâm. I, 534. 
Thu giang tổng biệt lũ, I, 59. 
Thu tai, I, 29. 

Thu-ngu von, 1» 055. 

Thủ chòng nợ nước, 11, 30. 
Thù thế thi tập , I. 088. 

Thù thể thi văn tập , 1, 502. 
Thủ thể toàn tủpt í, 444. 

Thù vực chu tir lục f I. ( / I, 7). 
Thủ đoạn người què, M. 23. 
Thử-phâc, 1 150. 

Thiĩ-sơn các tùng thư, 1. (I). 
Thuần nhất đởm vi trùng Koch 
bằng nước quả đu đù tươi, 

II, 97. 

ThuầirpliU' 1» 247. 

Tlỉuần-plìù, I, 318. 

Thuấn Cử, I, 145. 

Thuiĩn-hoii, í, 319. 

Thu ấn-thần, I, 114. 
Thuấn-thieti, I. 725. 

Thuấn-thíều thi văn tập, ỉ. 725. 
Thuận-an thi, I, 494. 

Thuận-chi, I, 530. 

Thuận-(lình hầu, 1, 355. 
Thuận-hiun, I, 008. 

Thuận-hiên thi hậu tập, 1, 008. 
ihuận-lẻ công chím, I, 488. 
Thuận Quảng nhị xứ sơn thảy tộ 
trình bản đồf I, 2621). 
Thuận-xuyèn, 1, 492. 

Thuật cồ quy huấn, 1, 27:1. 
Thuật hoài (Đặng Dung), 1, 80. 


Thuật hoài n»hụm .\gii UJ. I, 

/, 2 . 

Thúc diệt dồng khoa khao. 

1 , ( 10 ). 

Thút-khanh, 1, 497. 

Thủc-lrinh, 1, 480. 

Thục-ílièu. II, 47. 

Thuốc đắng đã tật, II, 1. 
Thuỉíc hoàn hồn, 11, 10. 

Thảy hử diễn nghĩa. 11. 9. 
Thủy kinh tục, 1. 509. 
Thủy-liòu, 1, 09. 

Thủy vân tùy hút ngự lập. I, 

41. 

Thúy Kiên truyện, I, 408. 

Thúy Hù, II, 117. 

Thúy “Sơn ngâm thảo, I, (6). 
Thúy-sơn thi tập , I, 732. 
Thụy-hiên, I, 139. 

Thụy-lhái vương, 1, 5:19, 
Thuyên tình bề ái, II, 9. 

Thuyết đạo, I, 29. 

Thuyết phu tục, I, (4). 

Thư gửi anh Đông y II, 13. 
Thư gửi cho hạn v'ô văn pháp 
Việt-nam, II, 75. 

Thư gửi cho Chỉnh phủ Pháp, 

11, 13. 

Thư gửi cho Khải-định, I, 

6)7; II, 13. 

Thư-hièn, ỉ. 305. 

Thư hoài , I. 57. 

Thư Hồ Chủ tịch gửi cán bộ 
và giớo viên bình dán học 
vụ, II, I. 

Thư kinh diễn nghĩa , I, 330. 
Thư quận công, I. 253. 

Thư trả lời Cường Đề, n, 18. 
Thư trả lời dụ hàng cua Pháp, 
I, 642. 
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Thư trữ ĩời Ị-Ioàng Cao Khải , 
I, 645. 

Thư~lrai (Nguyun Dinli Dương), 
I. 630. 

Tlnr-lrỉii (Nguyun Tường Phò), 
I, 506: 

Thir-trai thi tập (Nguyễn 
Đìnli Dương), i, 630. 

T/ur-trai thi tập (Nguyễn 
Tường Phò), 1, 506. 

Tinr-trì, I, 678. 

T!iứ'klmnh, I, 505. 

Thừa tựt H, 56. 

Thức-chi, 1, 75. 

Thức cốc biên , 1, 537. 

Thức tĩnh dồng bào, 11, 24. 

Thực lục tiền biên, í, (*29), 410, 
472. 

Thương báo, 11» 25. 

Thương chông, II, 85. 

Thương côn chân ngọc tập, 
I, 227. 

Thương hán tam thập thắt 
chông, I, 72. 

Thương-sơn, ỉ, (30), 537. 

Thương-sơn ngoại tập, 1, 537. 

Thương-sơn thi tập, 1, 537. 

Thương-sơn thì thoại , I. 537. 

Thương-sơn từ tập, I, 537. 

Thương-sơn tứ hiệu, 1. 401. 

Thường-chiếu thion sư, 1, 28. 

Thường-sơn, I, 488. 

Thưởng lãm sách thi tập. I, 581. 

Thượng-chi, II, 48. 

Thượng ỉdnh kỳ sự, I, 352. 

Thượng lưu hạ lưu biện, II, 15. 

Thượng-phúc Trần thị gia 
phả thực lạc, I, 416. 

Thượng sĩ ngữ lạc, I, 40. 

Thượng thư Nguyễn tướng công 
thực lạc bi kỷ, I, 400. 


Tích ung canh ca hội tập, 

1, 519, 533, 535. 

Tịch cư ninh the phủ, 1, 249. 
Tiên-điần di thư, I, 408. 

Tiên hiền huấn phạm, I (7). 
Tiên-hưng phả chi, J, 697. 
Tiuiì-phong. I. 636. 

Tiên"phong Mộng tiên dinh, 

I, 636. 

Tièn-son, I, 119. 

Tiên-sơn thi lập, ỉ, (7), 119. 
Tiên-sơn toàn tập, I, 507. 

Tiền thành ỉữ hoại, I, 427. 

Ticn bạc, bạc tiêìiy II, 33, 

Tiền Đại Hùn, 1, (2). 

Tiền triền chinh phạt . I (2). 
Tiên triền thông sử, [» (8). 
Tiếng An-nam với Đường trong 
vù Đường ngoài, 1.1, 50. 
Tiếng chuông truy hồn, II, 69. 
Tiếng cỏi bào dộng. II, 76. 
Tiếng cubc kêu. 11-31. 

Tiếng dán, II, 18. 

Tiếng dàn, 11, 89. 

Tiêng gọi của lủng, II. 76. 
Tiếng gọi của rừng thẳm. 

II, 91. 

Tic.ng gọi dàn, II, 32. 

Tiếng khỏe trong sương, U, 91. 
Ticng lỏng Việt-nam, II, 74. 
Tiếng sấrn đêm đồng. II, 35. 
Tiếng suối reo, 11, 56. 

Tiếng ta gốc tự tiếng nào ?, 

II, 44: 

Tiếng trống đêm xuân. II, 1.16. 
Tiếp li, II, 91. 

Tiết Binh Sơn, 11, 11. 

TiổUphu. I- 54. 

Ticl-trai (Giáp Hài), 1, 238. 
Tiết-trai (Lê Thiếu Dĩnh), 1,123. 
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Tiel-irai tập, 1. (7). 

Tiết-trai thi tập , l- 123. 

Tiêu Dìuir II ót). 

Tièu-sơn tráng sĩ, II. 56. 
Tìcu-tương bát cản lì, I, 148. 
Tieu-ăn. I- 55. 

Tíéu-au quổc ngữ thi tập , I* 55. 
Tỉều-ần thi lập, I, 55. 

TiỄu-cao, 1» 071. 

Tiều dộc lạc phủ. 1, 240. 

Tiều-hien, I, 78. 

ĩ'iììii học Dắc sử lược biền. 

ỉ, im. 

Ticu học Việt-nam văn phạm 
giáo khoa thư, II, 41. 

Ticu hồng bào hãi thoại, II. 11. 
Tiên - linh - phong - mai - tăng, I, 

0001K 

Ticu Moi. II, 30. 

Tiều nhi khoa, I, 371. 

Ticu sử Tưởng Giới Thạch, 
II, 36. 

Tiều tuyết sơn phòng tập, I, 
043. 

Tiền viên tam thập oịnh, I, 700. 
Tiếu lảm, II. 26. 

Tìnt hạnh phúc, lí, 80. 

Tìm hìều tiếng Việt, II, 103. 
Tin Lào , II, 110. 

Tin tức, II. 08. 

Tín-lìỌc lhiìỉn sư, 1, 19. 
Tín-lhần, II, 1.11. 

Tinh huyPt, II, 99. 

Tình laj tập , I, 537. 

Tỉnh sà kỳ hành, I, 372. 

Tinh sà thi tập, l> (7), 290. 
Tinh thần lư trợ, 11, 69. 

Tinh thiều kỹ hành, 1» 481. 
Tinh thiêu kỷ hành tập, I, 247. 
Tình thiêu sơ tập, nhị tập , 
I, 538, 


Tinh thiêu tùy búi, I, 453. 

Tinh tuy en chư gia luật thi , 

1, (24). 

Tinh tuyên chư gia thi lộp, 
ỉ, (24), 110, 1.41. 

Tinh tuyền thi tập , 1, (7, 22,25). 
Tinh luyct lập, 1, 333. 

Tình dạc cổ vấn , II, 30. 

Tình hình bệnh lao ở micn Bắc 
Việt-nam, u, 97. 

Tình ngoài muôn dặm, II, 91. 
Tình-phái hầu, 1, 309, 

Tỉnh sông núi, II, 115. 

Tình sử, II, 41. 

Tình và màu, II, 91. 

Tình-chi, I. 204. 

Tĩnh-ngu thi tập, I, 418. 

Tinh-phu. I, 395. 

Tỉnh qitóc hồn ca, II, 13. 
Tĩnh-bá, 1, 535. 

Tĩnli-giới thiên sư, 1, 29. 

Tĩnh quốc cồng, I, 332. 
Tình-phố, 1, (30), 544. 

Tính-trai (Hoàng Diệu), I, 553. 
'rinh- trai (Lô Hữu Thanh), 
I, 572. 

Tĩnh-trai (Ngô Thời Đièn), 
I, 560. 

Tĩnh-trai (Nguyễn Công Hàng), 
I, 290. 

Tĩnh-trai (Nguyễn Hàm Ninh), 
I, 530. 

Tình-trai (Trần Xầm). I, 416. 
Tĩnh-trai thi tập và văn tập, 

I, 530. 

Tĩnh y kýy I, 537. 

Tinh nhân tuần cua người Au- 
nam ta từ xưa đ&n nay, 

II, 43. 
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Tinh sồ văn học 1942 — 1943, 
II, 110. 

F òa án lương tàrrìý H, 73. 
Toàn-clìi, I, 122. 

Toàn quận công, I, 256. 

Toàn Việt thi lạc, L (22, 25), 
2, 31, 32. 

Tòng chinh di quy, I 511. 
Toumanoíl (c.), H, 83. 

Tourane et Cochinchine, II. 49. 
Tô Ánh Nguyệt, H, BG. 

Tô Cúc, I, 730. 

Tô-giang, I, 606l>. 

Tỏ giang chỉ thủy, I, 384, 710. 
Tô Ngọc Huyền, I. 456. 

Tô Nha, I, 730. 

I'ô quận công, ì, 233. 

Td Tín-học, 1, 19. 

TA Trấn, I, 462. 

Tô lử du Xích-bích . I- 555. 

Tô Vã tict, I, 401. 

Tồ Càu, 1. 2621). 

Tỉ) linh định mệnh , 1- (3). 

To quốc phong thi, II, 21. 

Tò quốc trên hết, II, 73. 
Tố-am I, 574. 

Tố chm tập, I, (7). 

Tố-như, I, 408. 

Tôi là mẹ, II* 76. 

Tôi thầu khoản hay là Ba tháng 
& Trung-hoa, II, 76. 

Tôi với gái ngoại linh, 11, 36. 
Tối tăm, II, 85. 

Tội nhan hay nạn nhân. II, 91. 
Tội và thương, II, 91. 

Ton Thọ Tuờng I, 549. 

Tồn-am, I, 389. 

Tồn-nni-bệnh-lâu, 1, (26). 
Tồn-am thỉ cảo t I, (26), 


Tìỳn-am thi vàn tập, I, 389. 
Tồn-am vân cảo. I, (26). 
Tồn-ehất, I, 528. 

Ton cồ lạc, II, 1.4. 

Tòn-ông, I, 389. 

Tôn tám lục, 1. 330 
Tồn-thành, 1, (10). 

Ton-lrui (Bùi Dương Lịch), 

I, (to). 

Tồn-trai (Đỏ Tử Vi) J, 86. 
Tốn-am, I, 599. 

Tốn-am thì tập, 1, 599. 
Tốn-ban, I, 540. 

Tốn-phù, 1, 447. 

Tòn-phủ thi tập, I, 447. 
Tốn-trai (Lê Hữu Kiêu), 1, 301. 
Ton-trai (Vũ Quyền), 1. 430. 
Tồn-trai học vịnh, I, 430. 
Tốn-trai thi tập, 1, 430. 

Tòng thuật sự nghiệp, II, 14. 
Tổng Chương, I, (3), 

Tống Đỗ Ần-kỳ tử quả Chi-linh, 

I, 66. 

Tống Hân, I, 246. 

Tống-khê, I, 556. 

Tông-khc tập, I, (7). 

Tống-khê tấu nghị lập, I, 556. 
Tống Nho, I, 273. 

Tổng Phạm Sư Mạnh Rẳc sứ, 

I, 57! 

Tống Tử Văn, II, 2. 

Tơ vương lộn moi, II, 86. 

Tờ cở mất quyên tự do, II. 69. 
Tờ thòng cào loàn quốc của 
Phan Bội Châu, II, 10, 

Trà Quý Bính, I, 561. 

Trả ta vc, II, 116. 

Trác Chi, II, 87. 

Trạch-Ò, I, 156. 

Trai lành gái tốt, II, 32. 
Trạm-khê, I, 268. 
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Trang, II, Di. 

Trang*(tịnh (tại vương, I. 76. 
Trang liệt văn sảch, I, 540. 
Trang liệt viiiì sách tự, I, 039. 
Tráng-liột bá, I, 548. 

Trạng Bùng, J, 251. 

Trạng Lợn, 11. 31. 

Trạng Quỳnh, II, 3!.. 

Trạng Trìnli, I, ‘236. 

Trăm hoa , II, 1.03. 

Tràng kìa đã (ỉứng ngang đều, 
II, 1:16. 

Trầm hương quân thử lục, 
I, 315. 

Trần ai tri kỷ, II, 43. 

Tràn Ải, 1, 477. 

Trần Anh-tông, I, 41. 

Tran Anh virong, I, (2). 

Tran Bá Chất, i, 468. 

Tran Bá Chương, I, 673. 

Trần Bá Lãm, I, 395. 

Tran Bích Sun» I, 550. 

Tran Cành, J, 30. 

Trần Cành, ỉ, 187. 

Trần Cao Xương, I, 65J. 

Trần Cảo, I, (8), 51. 

Trần Chấn Khanh, I, 73. 

Trần Cố, 1, 48. 

Trăn Công Cận, I, 60. 

Tràn Còng Hiến, I, 380. 

Trần Củng Uyên, I, (7). 

Trằn Danh Án, I, (12, 19), 358. 
Trần Danh Án, một bậc chi sì 
đời Lê, II, 70*. 

Trần Danh Lâm, I, 313. 

Trằn Dụ-tông, I, 51. 

Trần Duy Uyên, I, 651. 

Tran Đại vương, I, (2). 

'Prằn Đạo Tái, I, 44. 

Tran Dăng Nguyên, I, (12). 
Tran Đình Thám, I, (7), 59. 


Trần Dinh 'l úc, I, 507. 

Trăn Dôn Phục. I. 628. 

Trần gia thư phả. L 319, 393. 
Trần gia lUư phả tục hỉtii. 
I, 468. 

Trần gia thi phả tồn (li cun, 
í, 408. 

Trăn Hicn, 1, 316. 

'Iran Hiệu Khả, I, 67. 

Tran Hoàng, I, 31. 

Trần Hoành, I, 164. 

Trần Huy Liộu, 11, 68. 

Tràn Huy Phác, I, 415. 

Tran Huy Thông, II, 47. 

Tran Huy Tích, í, 575. 

Trần Hưng-đạo, 1, 35. 

Tròn hương cảc (tuồng), ], 
606b. 

Trần Hữu Độ, II, 69. 

Tran Hữu Lễ, I, 258. 

Trần Hữu Trang* II. 86. 

Tran Hữu Tri. II, 117. 

Tran Hựu. I, 367. 

Trăn Hy Tăng, 1, 550. 

Trăn ích Tắc, I, (6, 7), 36» 

Trăn Khản, 1. (7), 190. 

Trăn Khánh Dư, II, 56. 

Trần Khắc Chung, 1, (12), 37. 
Tran Khăm, I, 32. 

Trằn Kỳ, I, 170. 

Tràn Kỷ, ĩ, 619. 

Trần Lãm, I, (2). 

Tràn Lau, I, 98. 

Trần Lề ngoại truyện, I, 472. 
Trần Lê Nhân, II, 46. 

Trần Lũ, 1, 191. 

Trần Lực, II, 1. 

Trần Luông, I, 191. 

Trằn Mai Ninh, II, 115. 

Trần Mạnh, 1, 146. 

3Vân Minh-tông, L 46. 
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'Trììn Minh-tòng thi tập , I, 46. 
Triin Mỹ, I- 672. 

Trần Nghẹ-tông, ], 52. 

Trần Nglìệ-tông thi' tập, I, 52. 
Tròn Nguyên chiến kỷy 11, 21,35. 
Tran Nguyên Đán, I, (3» 24), 58. 
Tran Nguyên Hãn, I, (8). 

Trằn Nhân-tông. ĩ, 32. 

Trần Nhán-tông thì tập, 1, 32. 
Tràn Nhnn-virơng, 1, (2). 

Tràn Nhật Cảnh, I, (1). 

Trăn Nhật Thăng, II, 25. 

Tràn Nhật-tông, I, (j). 

Trần Nho* I* (7). 

Tràn Phi, I, 225, 

Trằn Phong, I, (8). 

Trần Phồ, I, (j). 

Trần Phủ, I, 52. 

Trần Phú, II, 84. 

Tran Quan, I, 84. 

Trằn Quang Khải, I, 33. 

Trần Quang Trieu, 1. 02. 

Tràn Quốc Tảng, I, 40. 

Tran Quốc Toại, 1» 671». 

Trăn Quốc Tuấn, I, 35. 

Tran Quý Khoách, I. 93. 

Trần Qu)* Khoáng, I* 93. 

Trau . Sán, I, 594. 

Trần Sanh diễn ca, II, 2. 

Trần Sùng Dĩnh, I, 167. 
l’rằn Tán Bình, I, 690. 

Trần Tán Cửu, II, 80, 

Trần Tấn, I, (1, 2). 

Tràn Tế Xương, I, 651. 

Trần Thái-tông, I, 30. 

Trằn Thanh Mại, II, 104. 

Trằn Thánh-lỏng, I, 31. 

Trần Thảnh-tỗng thi tập , I, 31. 
Trằn Thánh-vương, I, (2). 

Iran Thế Pháp, I, 75. 

Trần Thế Vinh, I, 279. 


Trần thị the gia, I, (2). 

Trần Thích, 1, 76. 

Trần Thiên Trạch, I. 77. 

Tran Thiện Chính, I, 504. 

'Trăn Thọ, I, 274. 

Trăn Thuấn Du. ĩ, (7, 23), 115. 
Trằn Thúc Minh, 1, (l). 

Trần Thuyền, ĩ, 41. 

Trần Tiến, I, (19). 
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Biên tập 
sửữ bôn in 


• Bìa 


MAI NGỌC MAĨ 
HOÀNG NGUYỄN 
MAI - PHON G 
VŨ GIA NGỌC 


LƯỢC TRUYỆN CÁC TÁC GIẢ VIỆT NAM 
TẬP II 

In Ỉ0.200c tại Nhà máy in Tiến Bộ, 175 Nguyễn Thái Học 
Hà-nội — Kho 1.3 X 18 8-Số XB : fi- KHXII 72—Sổ in: 248 
Xong ngày 25-10-11)72 — Nộp ỉmi chiỉĩu tháng 11-1972 



DÍ Mĩ CHÍNH 

l.irực huyện các lác gia Việt Nam (Tập II) 


Tru»fí 

CỘI 

Dòng 

In là 

1 

51 


12 

Thúc - Gia - thị 

Thúc . Giạ - thị 

: 83 


17 

ịchuyệncỒChiêuNhi 


i 253 

1 

1(11 

Chuyện cò Chiêu Nhì 

101 


1 

Sim nghiên (lài 

Sáu nhiên (lài 

1 139 


2 

Mặc dịch 

Mặc -Dịch 

' 196 


4 

( 

Tạp ỉệ ký 

! 290 

1 

2(11 

! Tiip tệ ký 

233 


12 

và 

vào ị 

258 

1 

12 

nắc Minh 

nắc - ninh 

301 

1 



Thêm vào Siiu (lòng 27: 
Ngược dường T rường 
thi, lĩ. 60. 










